	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 582/QĐ-TTg
	Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, XÃ KHU VỰC III, KHU VỰC II, KHU VỰC I THUỘC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội về đẩy mạnh mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt danh sách 20.176 thôn đặc biệt khó khăn, 1.935 xã khu vực III, 2.018 xã khu vực II và 1.313 xã khu vực I của 51 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 (danh sách kèm theo).
Điều 2. Tổ chức thực hiện

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có thay đổi, hiệu chỉnh tên thôn, tên xã, tên huyện trong danh sách kèm theo Quyết định này, ủy quyền cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc xem xét, quyết định điều chỉnh trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Bãi bỏ các Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc: Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 về công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, khu vực II, khu vực III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015; Quyết định số 601/QĐ-UBDT ngày 29 tháng 10 năm 2015 về công nhận bổ sung, điều chỉnh thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, khu vực II, khu vực III thuộc vùng dân tộc và miền núi; Quyết định số 73/QĐ-UBDT ngày 29 tháng 02 năm 2016 về điều chỉnh xã khu vực I, khu vực II, khu vực III thuộc vùng dân tộc và miền núi.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./
	
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, QHĐP (3).XH
	THỦ TƯỚNG




Nguyễn Xuân Phúc


TỔNG HỢP THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, XÃ KHU VỰC III, KHU VỰC II, KHU VỰC I THUỘC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)
	TT
	TÊN TỈNH
	PHÂN LOẠI XÃ THEO KHU VỰC
	THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

	A
	TỔNG CỘNG
	5.266
	20.176

	
	Khu vực I
	1.313
	

	
	Khu vực II
	2.018
	4.397

	
	Khu vực III
	1.935
	15.779

	B
	CHI TIẾT CÁC TỈNH
	
	

	1
	Tỉnh Vĩnh Phúc
	40
	3

	-
	Khu vực I
	29
	

	-
	Khu vực II
	11
	3

	-
	Khu vực III
	
	

	2
	Thành phố Hà Nội
	14
	

	-
	Khu vực I
	10
	

	-
	Khu vực II
	4
	

	-
	Khu vực III
	
	

	3
	Tỉnh Quảng Ninh
	113
	208

	-
	Khu vực I
	64
	

	-
	Khu vực II
	32
	54

	-
	Khu vực III
	17
	154

	4
	Tỉnh Hải Dương
	30
	1

	-
	Khu vực I
	28
	

	-
	Khu vực II
	2
	1

	-
	Khu vực III
	
	

	5
	Tỉnh Ninh Bình
	62
	51

	-
	Khu vực I
	30
	

	-
	Khu vực II
	27
	24

	-
	Khu vực III
	5
	27

	6
	Tỉnh Hà Giang
	195
	1.408

	-
	Khu vực I
	16
	

	-
	Khu vực II
	45
	159

	-
	Khu vực III
	134
	1.249

	7
	Tỉnh Cao Bằng
	199
	1.598

	-
	Khu vực I
	11
	

	-
	Khu vực II
	49
	168

	-
	Khu vực III
	139
	1.430

	8
	Tỉnh Bắc Kạn
	122
	607

	-
	Khu vực I
	16
	

	-
	Khu vực II
	52
	163

	-
	Khu vực III
	54
	444

	9
	Tỉnh Tuyên Quang
	141
	699

	-
	Khu vực I
	26
	

	-
	Khu vực II
	54
	127

	-
	Khu vực III
	61
	572

	10
	Tỉnh Lào Cai
	164
	1.007

	-
	Khu vực I
	25
	

	-
	Khu vực II
	37
	166

	-
	Khu vực III
	102
	841

	XI
	Tỉnh Yên Bái
	180
	829

	-
	Khu vực I
	31
	

	-
	Khu vực II
	68
	177

	-
	Khu vực III
	81
	652

	12
	Tỉnh Thái Nguyên
	124
	542

	-
	Khu vực I
	25
	

	-
	Khu vực II
	63
	184

	-
	Khu vực III
	36
	358

	13
	Tỉnh Lạng Sơn
	226
	1.125

	-
	Khu vực I
	38
	

	-
	Khu vực II
	63
	141

	-
	Khu vực III
	125
	984

	14
	Tỉnh Bắc Giang
	188
	407

	-
	Khu vực I
	58
	

	-
	Khu vực II
	90
	99

	-
	Khu vực III
	40
	308

	15
	Thành phố Hải Phòng
	14
	

	-
	Khu vực I
	14
	

	-
	Khu vực II
	
	

	-
	Khu vực III
	
	

	16
	Tỉnh Phú Thọ
	218
	451

	-
	Khu vực I
	63
	

	-
	Khu vực II
	124
	254

	-
	Khu vực III
	31
	197

	17
	Tỉnh Điện Biên
	130
	1.146

	-
	Khu vực I
	14
	

	-
	Khu vực II
	15
	49

	-
	Khu vực III
	101
	1.097

	18
	Tỉnh Lai Châu
	108
	696

	-
	Khu vực I
	8
	

	-
	Khu vực II
	38
	141

	-
	Khu vực III
	62
	555

	19
	Tỉnh Sơn La
	204
	1.708

	-
	Khu vực I
	26
	

	-
	Khu vực II
	66
	300

	-
	Khu vực III
	112
	1.408

	20
	Tỉnh Hòa Bình
	210
	776

	-
	Khu vực I
	52
	

	-
	Khu vực II
	72
	119

	-
	Khu vực III
	86
	657

	21
	Tỉnh Thanh Hóa
	225
	867

	-
	Khu vực I
	42
	

	-
	Khu vực II
	83
	181

	-
	Khu vực III
	100
	686

	22
	Tỉnh Nghệ An
	252
	1.175

	-
	Khu vực I
	46
	

	-
	Khu vực II
	112
	282

	-
	Khu vực III
	94
	893

	23
	Tỉnh Hà Tĩnh
	104
	15

	-
	Khu vực I
	15
	

	-
	Khu vực II
	89
	15

	-
	Khu vực III
	
	

	24
	Tỉnh Quảng Bình
	64
	321

	-
	Khu vực I
	3
	

	-
	Khu vực II
	21
	27

	-
	Khu vực III
	40
	294

	25
	Tỉnh Quảng Trị
	47
	213

	-
	Khu vực I
	6
	

	-
	Khu vực II
	15
	29

	-
	Khu vực III
	26
	184

	26
	Tỉnh Thừa Thiên Huế
	48
	63

	-
	Khu vực I
	14
	

	-
	Khu vực II
	19
	15

	-
	Khu vực III
	15
	48

	27
	Tỉnh Quảng Nam
	122
	359

	-
	Khu vực I
	12
	

	-
	Khu vực II
	47
	48

	-
	Khu vực III
	63
	311

	28
	Tỉnh Quảng Ngãi
	83
	266

	-
	Khu vực I
	4
	

	-
	Khu vực II
	33
	59

	-
	Khu vực III
	46
	207

	29
	Tỉnh Bình Định
	53
	197

	-
	Khu vực I
	4
	

	-
	Khu vực II
	18
	29

	-
	Khu vực III
	31
	168

	30
	Tỉnh Phú Yên
	45
	105

	-
	Khu vực I
	5
	

	-
	Khu vực II
	24
	29

	-
	Khu vực III
	16
	76

	31
	Tỉnh Khánh Hòa
	51
	65

	-
	Khu vực I
	6
	

	-
	Khu vực II
	29
	20

	-
	Khu vực III
	16
	45

	32
	Tỉnh Ninh Thuận
	37
	77

	-
	Khu vực I
	1
	

	-
	Khu vực II
	22
	19

	-
	Khu vực III
	14
	58

	33
	Tỉnh Bình Thuận
	80
	35

	-
	Khu vực I
	44
	

	-
	Khu vực II
	27
	20

	-
	Khu vực III
	9
	15

	34
	Tỉnh Kon Tum
	102
	429

	-
	Khu vực I
	25
	

	-
	Khu vực II
	28
	68

	-
	Khu vực III
	49
	361

	35
	Tỉnh Gia Lai
	222
	664

	-
	Khu vực I
	54
	

	-
	Khu vực II
	107
	297

	-
	Khu vực III
	61
	367

	36
	Tỉnh Đắk Lắk
	184
	662

	-
	Khu vực I
	52
	

	-
	Khu vực II
	87
	234

	-
	Khu vực III
	45
	428

	37
	Tỉnh Đắk Nông
	71
	179

	-
	Khu vực I
	15
	

	-
	Khu vực II
	44
	78

	-
	Khu vực III
	12
	101

	38
	Tỉnh Lâm Đồng
	147
	150

	-
	Khu vực I
	77
	

	-
	Khu vực II
	62
	116

	-
	Khu vực III
	8
	34

	39
	Tỉnh Bình Phước
	107
	84

	-
	Khu vực I
	68
	

	-
	Khu vực II
	30
	55

	-
	Khu vực III
	9
	29

	40
	Tỉnh Tây Ninh
	20
	1

	-
	Khu vực I
	19
	

	-
	Khu vực II
	1
	1

	-
	Khu vực III
	
	

	41
	Tỉnh Đồng Nai
	87
	3

	-
	Khu vực I
	85
	

	-
	Khu vực II
	2
	3

	-
	Khu vực III
	
	

	42
	Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	30
	15

	-
	Khu vực I
	23
	

	-
	Khu vực II
	7
	15

	-
	Khu vực III
	
	

	43
	Tỉnh Trà Vinh
	64
	196

	-
	Khu vực I
	15
	

	-
	Khu vực II
	25
	52

	-
	Khu vực III
	24
	144

	44
	Tỉnh Vĩnh Long
	10
	19

	-
	Khu vực I
	5
	

	-
	Khu vực II
	3
	5

	-
	Khu vực III
	2
	14

	45
	Tỉnh An Giang
	38
	65

	-
	Khu vực I
	10
	

	-
	Khu vực II
	20
	34

	-
	Khu vực III
	8
	31

	46
	Tỉnh Kiên Giang
	70
	53

	-
	Khu vực I
	29
	

	-
	Khu vực II
	37
	41

	-
	Khu vực III
	4
	12

	47
	Thành phố Cần Thơ
	1
	2

	-
	Khu vực I
	
	

	-
	Khu vực II
	1
	2

	-
	Khu vực III
	
	

	48
	Tỉnh Hậu Giang
	32
	49

	-
	Khu vực I
	14
	

	-
	Khu vực II
	14
	28

	-
	Khu vực III
	4
	21

	49
	Tỉnh Sóc Trăng
	98
	337

	-
	Khu vực I
	9
	

	-
	Khu vực II
	56
	158

	-
	Khu vực III
	33
	179

	50
	Tỉnh Bạc Liêu
	25
	121

	-
	Khu vực I
	
	

	-
	Khu vực II
	14
	41

	-
	Khu vực III
	11
	80

	51
	Tỉnh Cà Mau
	65
	127

	-
	Khu vực I
	27
	

	-
	Khu vực II
	29
	67

	-
	Khu vực III
	9
	60


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH VĨNH PHÚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

		TT

		Tên huyện

		Tên xã

		Khu vực

		Tên thôn
(thôn/ấp/tổ/khu/xóm/bản/buôn...) đặc biệt khó khăn



		

		HUYỆN TAM ĐẢO

		

		

		

		



		

		

		Xã Đạo Trù

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Đạo Trù Thượng



		

		

		

		

		2

		Thôn Đạo Trù Hạ



		

		

		

		

		3

		Thôn Tiên Long





DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

		TT

		Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

		Tên xã, phường, thị trấn

		Thuộc khu vực

		Số thôn ĐBKK



		

		

		Xã khu vực I

		10

		



		

		

		Xã khu vực II

		4

		



		

		

		Xã khu vực III

		

		



		

		

		TOÀN TỈNH

		14

		



		I

		HUYỆN BA VÌ

		

		

		



		1

		

		Xã Khánh Thượng

		II

		



		2

		

		Xã Minh Quang

		I

		



		3

		

		Xã Ba Vì

		II

		



		4

		

		Xã Ba Trại

		I

		



		5

		

		Xã Tản Lĩnh

		I

		



		6

		

		Xã Vân Hòa

		I

		



		7

		

		Xã Yên Bài

		II

		



		II

		HUYỆN THẠCH THẤT

		

		

		



		1

		

		Xã Yên Trung

		I

		



		2

		

		Xã Yên Bình

		I

		



		3

		

		Xã Tiến Xuân

		I

		



		III

		HUYỆN QUỐC OAI

		

		

		



		1

		

		Xã Phú Mãn

		I

		



		2

		

		Xã Đông Xuân

		I

		



		IV

		HUYỆN MỸ ĐỨC

		

		

		



		1

		

		Xã An Phú

		II

		



		IV

		HUYỆN MỸ ĐỨC

		

		

		



		1

		

		Xã Trần Phú

		I

		





DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH VĨNH PHÚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

		TT

		Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

		Tên xã, phường, thị trấn

		Thuộc khu vực

		Số thôn ĐBKK



		

		

		Xã khu vực I

		29

		



		

		

		Xã khu vực II

		11

		3



		

		

		Xã khu vực III

		

		



		

		

		TOÀN TỈNH

		40

		3



		I

		THỊ XÃ PHÚC YÊN

		

		

		



		1

		

		Xã Ngọc Thanh

		I

		



		II

		HUYỆN BÌNH XUYÊN

		

		

		



		1

		

		Xã Trung Mỹ

		I

		



		III

		HUYỆN TAM DƯƠNG

		

		

		



		1

		

		Xã Đồng Tĩnh

		II

		



		2

		

		Xã Hoàng Hoa

		I

		



		3

		

		Xã Hướng Đạo

		I

		



		IV

		HUYỆN TAM ĐẢO

		

		

		



		1

		

		Xã Đạo Trù

		II

		3



		2

		

		Xã Bồ Lý

		II

		



		3

		

		Xã Yên Dương

		II

		



		4

		

		Xã Tam Quan

		II

		



		5

		

		Xã Đại Đình

		I

		



		6

		

		Xã Hồ Sơn

		I

		



		7

		

		Xã Hợp Châu

		I

		



		8

		

		Xã Minh Quang

		I

		



		9

		

		Thị trấn Tam Đảo

		I

		



		V

		HUYỆN LẬP THẠCH

		

		

		



		1

		

		Xã Bàn Giản

		II

		



		2

		

		Xã Liên Hòa

		II

		



		3

		

		Xã Liễn Sơn

		II

		



		4

		

		Thị trấn Hoa Sơn

		I

		



		5

		

		Thị trấn Lập Thạch

		I

		



		6

		

		Xã Bắc Bình

		I

		



		7

		

		Xã Hợp Lý

		I

		



		8

		

		Xã Ngọc Mỹ

		I

		



		9

		

		Xã Quang Sơn

		I

		



		10

		

		Xã Tử Du

		I

		



		11

		

		Xã Thái Hòa

		I

		



		12

		

		Xã Vân Trục

		I

		



		13

		

		Xã Xuân Hòa

		I

		



		14

		

		Xã Xuân Lôi

		I

		



		VI

		HUYỆN SÔNG LÔ

		

		

		



		1

		

		Xã Đồng Thịnh

		II

		



		2

		

		Xã Phương Khoan

		II

		



		3

		

		Xã Yên Thạch

		II

		



		4

		

		Xã Bạch Lưu

		I

		



		5

		

		Xà Đôn Nhân

		I

		



		6

		

		Xã Đồng Quế

		I

		



		7

		

		Xã Hải Lựu

		I

		



		8

		

		Xã Lãng Công

		I

		



		9

		

		Xã Nhạo Sơn

		I

		



		10

		

		Xã Nhân Đạo

		I

		



		11

		

		Xã Quang Yên

		I

		



		12

		

		Xã Tân Lập

		I

		





DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

		TT

		Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

		Tên xã, phường, thị trấn

		Thuộc khu vực

		Số thôn ĐBKK



		

		

		Xã khu vực I

		64

		



		

		

		Xã khu vực II

		32

		54



		

		

		Xã khu vực III

		17

		154



		

		

		TOÀN TỈNH

		113

		208



		I

		HUYỆN HOÀNH BỒ

		

		

		



		1

		

		Xã Bằng Cả

		I

		



		2

		

		Xã Thống Nhất

		I

		



		3

		

		Xã Vũ Oai

		I

		



		4

		

		Xã Quảng La

		I

		



		5

		

		Xã Dân Chủ

		I

		



		6

		

		Xã Sơn Dương

		I

		



		7

		

		Xã Hòa Bình

		II

		



		8

		

		Xã Tân Dân

		II

		1



		9

		

		Xã Đồng Lâm

		II

		2



		10

		

		Xã Đồng Sơn

		II

		1



		11

		

		Xã Kỳ Thượng

		III

		2



		II

		HUYỆN BA CHẼ

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Ba Chẽ

		I

		



		2

		

		Xã Lương Mông

		II

		3



		3

		

		Xã Minh Cầm

		III

		4



		4

		

		Xã Đạp Thanh

		III

		11



		5

		

		Xã Thanh Lâm

		III

		7



		6

		

		Xã Nam Sơn

		III

		4



		7

		

		Xã Thanh Sơn

		III

		8



		8

		

		Xã Đồn Đạc

		III

		12



		III

		HUYỆN VÂN ĐỒN

		

		

		



		1

		

		Xã Đông Xá

		I

		



		2

		

		Xã Đoàn Kết

		I

		



		3

		

		Xã Minh Châu

		I

		



		4

		

		Xã Quan Lạn

		II

		



		5

		

		Xã Thắng Lợi

		II

		



		6

		

		Xã Ngọc Vừng

		II

		



		7

		

		Xã Đài Xuyên

		II

		1



		8

		

		Xã Bản Sen

		II

		1



		9

		

		Xã Bình Dân

		II

		2



		10

		

		Xã Vạn Yên

		II

		1



		IV

		HUYỆN TIÊN YÊN

		

		

		



		1

		

		Xã Đông Hải

		I

		



		2

		

		Xã Đông Ngũ

		I

		



		3

		

		Xã Đồng Rui

		I

		



		4

		

		Xã Tiên Lãng

		II

		1



		5

		

		Xã Đại Thành

		II

		2



		6

		

		Xã Đại Dực

		II

		3



		7

		

		Xã Phong Dụ

		II

		2



		8

		

		Xã Điền Xá

		II

		3



		9

		

		Xã Yên Than

		II

		



		10

		

		Xã Hải Lạng

		II

		1



		11

		

		Xã Hà Lâu

		III

		8



		V

		HUYỆN BÌNH LIÊU

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Bình Liêu

		I

		



		2

		

		Xã Hoành Mô

		II

		10



		3

		

		Xã Đồng Văn

		III

		8



		4

		

		Xã Đồng Tâm

		III

		13



		5

		

		Xã Lục Hồn

		III

		17



		6

		

		Xã Tình Húc

		III

		9



		7

		

		Xã Vô Ngại

		III

		16



		8

		

		Xã Húc Động

		III

		9



		VI

		HUYỆN ĐẦM HÀ

		

		

		



		1

		

		Xã Đầm Hà

		I

		



		2

		

		Xã Tân Bình

		I

		



		3

		

		Xã Tân Lập

		I

		



		4

		

		Xã Quảng Lợi

		II

		3



		5

		

		Xã Quảng An

		II

		7



		6

		

		Xã Dực Yên

		II

		1



		7

		

		Xã Quảng Tân

		II

		1



		8

		

		Xã Đại Bình

		II

		



		9

		

		Xã Quảng Lâm

		III

		7



		VII

		HUYỆN HẢI HÀ

		

		

		



		1

		

		Xã Quảng Long

		I

		



		2

		

		Xã Tiến Tới

		I

		



		3

		

		Xã Đường Hoa

		I

		



		4

		

		Xã Quảng Phong

		II

		4



		5

		

		Xã Quảng Thịnh

		II

		1



		6

		

		Xã Quảng Thành

		II

		



		7

		

		Xã Cái Chiên

		II

		2



		8

		

		Xã Quảng Đức

		III

		11



		9

		

		Xã Quảng Sơn

		III

		8



		VIII

		THÀNH PHỐ MÓNG CÁI

		

		

		



		1

		

		Xã Hải Sơn

		II

		1



		2

		

		Xã Bắc Sơn

		II

		



		3

		

		Xã Quảng Nghĩa

		II

		



		4

		

		Phường Hải Hòa

		I

		



		5

		

		Xã Hải Xuân

		I

		



		6

		

		Xã Hải Đông

		I

		



		7

		

		Phường Ninh Dương

		I

		



		8

		

		Phường Hải Yên

		I

		



		9

		

		Xã Vĩnh Thực

		I

		



		10

		

		Xã Vĩnh Trung

		I

		



		11

		

		Xã Hải Tiến

		I

		



		IX

		THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

		

		

		



		1

		

		Xã Bình Dương

		I

		



		2

		

		Xã Nguyễn Huệ

		I

		



		3

		

		Xã Thủy An

		I

		



		4

		

		Xã Việt Dân

		I

		



		5

		

		Xã An Sinh

		I

		



		6

		

		Xã Tân Việt

		I

		



		7

		

		P. Mạo Khê

		I

		



		8

		

		Xã Bình Khê

		I

		



		9

		

		Xã Tràng Lương

		I

		



		10

		

		Xã Hoàng Quế

		I

		



		11

		

		Xã Yên Thọ

		I

		



		12

		

		Xã Yên Đức

		I

		



		13

		

		Xã Hồng Thái Đông

		I

		



		14

		

		Xã Hồng Thái Tây

		I

		



		X

		THÀNH PHỐ UÔNG BÍ

		

		

		



		1

		

		Phường Vàng Danh

		I

		



		2

		

		Xã Thượng Yên Công

		I

		



		3

		

		Phường Nam Khê

		I

		



		4

		

		Phường Yên Thanh

		I

		



		5

		

		Phường Phương Đông

		I

		



		6

		

		Phường Bắc Sơn

		I

		



		XI

		THỊ XÃ QUẢNG YÊN

		

		

		



		1

		

		Xã Hoàng Tân

		I

		



		2

		

		Phường Minh Thành

		I

		



		3

		

		Phường Đông Mai

		I

		



		XII

		THÀNH PHỐ HẠ LONG

		

		

		



		1

		

		Phường Hà Khánh

		I

		



		2

		

		Phường Hà Phong

		I

		



		3

		

		Phường Hà Trung

		I

		



		4

		

		Phường Việt Hưng

		I

		



		5

		

		Phường Đại Yên

		I

		



		XIII

		THÀNH PHỐ CẨM PHẢ

		

		

		



		1

		

		Xã Dương Huy

		I

		



		2

		

		Phường Quang Hanh

		I

		



		3

		

		Phường Mông Dương

		I

		



		4

		

		Xã Cộng Hòa

		I

		



		5

		

		Xã Cẩm Hải

		I

		



		XIV

		HUYỆN CÔ TÔ

		

		

		



		1

		

		Xã Thanh Lân

		I

		



		2

		

		Xã Đồng Tiến

		I

		



		3

		

		Thị trấn Cô Tô

		I

		





DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

		TT

		Tên huyện

		Tên xã, phường, thị trấn

		Thuộc khu vực

		Tên thôn
(thôn/ấp/tổ/khu/xóm/bản/buôn...) đặc biệt khó khăn



		I

		HUYỆN HOÀNH BỒ

		

		

		

		



		

		

		Xã Đồng Lâm

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Khe Lèn



		

		

		

		

		2

		Thôn Đồng Trà



		

		

		Xã Tân Dân

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Khe Cát



		

		

		Xã Đồng Sơn

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Khe Càn



		

		

		Xã Kỳ Thượng

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Khe Lương



		

		

		

		

		2

		Thôn Khe Tre



		II

		HUYỆN BA CHẼ

		

		

		

		



		

		

		Xã Lương Mông

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Đồng Cầu



		

		

		

		

		2

		Thôn Khe Nà



		

		

		

		

		3

		Thôn Khe Giấy



		

		

		Xã Minh Cầm

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Khe Áng



		

		

		

		

		2

		Thôn Khe Tum



		

		

		

		

		3

		Thôn Đồng Quánh



		

		

		

		

		4

		Thôn Đồng Doong



		

		

		Xã Đạp Thanh

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Đồng Dằm



		

		

		

		

		2

		Thôn Xóm Mới



		

		

		

		

		3

		Thôn Xóm Đình



		

		

		

		

		4

		Thôn Đồng Khoang



		

		

		

		

		5

		Thôn Hồng Tiến



		

		

		

		

		6

		Thôn Bắc Tập



		

		

		

		

		7

		Thôn Khe Mầu



		

		

		

		

		8

		Thôn Khe Xa



		

		

		

		

		9

		Thôn Khe Phít



		

		

		

		

		10

		Thôn Bắc Cáp



		

		

		

		

		11

		Thôn Bắc Xa



		

		

		Xã Thanh Lâm

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Khe Ốn



		

		

		

		

		2

		Thôn Làng Lốc



		

		

		

		

		3

		Thôn Đồng Thầm



		

		

		

		

		4

		Thôn Pha Lán



		

		

		

		

		5

		Thôn Đồng Loóng



		

		

		

		

		6

		Thôn Khe Tính



		

		

		

		

		7

		Thôn Vằng Chè



		

		

		Xã Thanh Sơn

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Bắc Văn



		

		

		

		

		2

		Thôn Khe Lọng Trong



		

		

		

		

		3

		Thôn Loỏng Toỏng



		

		

		

		

		4

		Thôn Thác Lào



		

		

		

		

		5

		Thôn Khe Pụt Ngoài



		

		

		

		

		6

		Thôn Khe Pụt Trong



		

		

		

		

		7

		Thôn Khe Lò



		

		

		

		

		8

		Thôn Khe Nà



		

		

		Xã Nam Sơn

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Bằng Lau



		

		

		

		

		2

		Thôn Khe Hố



		

		

		

		

		3

		Thôn Cái Gian



		

		

		

		

		4

		Thôn Làng Mới



		

		

		Xã Đồn Đạc

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Khe Vang



		

		

		

		

		2

		Thôn Nà Làng



		

		

		

		

		3

		Thôn Tầu Tiên



		

		

		

		

		4

		Thôn Khe Mằn



		

		

		

		

		5

		Thôn Làng Cổng



		

		

		

		

		6

		Thôn Nà Bắp



		

		

		

		

		7

		Thôn Pắc Cáy



		

		

		

		

		8

		Thôn Khe Mười



		

		

		

		

		9

		Thôn Làng Han



		

		

		

		

		10

		Thôn Lang Cang



		

		

		

		

		11

		Thôn Nam Kim



		

		

		

		

		12

		Thôn Nước Đừng



		III

		HUYỆN VÂN ĐỒN

		

		

		

		



		

		

		Xã Bình Dân

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Đồng Dọng



		

		

		

		

		2

		Thôn Đồng Cống



		

		

		Xã Đài Xuyên

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Đài Van



		

		

		Xã Bản Sen

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Bản Sen



		

		

		Xã Vạn Yên

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Đài Làng



		IV

		HUYỆN TIÊN YÊN

		

		

		

		



		

		

		Xã Đại Thành

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Khe Mươi



		

		

		

		

		2

		Thôn Nà Cam



		

		

		Xã Đại Dực

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Phài Giác



		

		

		

		

		2

		Thôn Khe Léng



		

		

		

		

		3

		Thôn Khe Quang



		

		

		Xã Phong Dụ

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Khe Vè



		

		

		

		

		2

		Thôn Đuốc Phẹ



		

		

		Xã Điền Xá

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Khe Vàng



		

		

		

		

		2

		Thôn Tiên Hải



		

		

		

		

		3

		Thôn Khe Cầu



		

		

		Xã Hải Lạng

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Đồi Chè



		

		

		Xã Tiên Lãng

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Cống To



		

		

		Xã Hà Lâu

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Nà Hắc



		

		

		

		

		2

		Thôn Bản Danh



		

		

		

		

		3

		Thôn Khe Tao



		

		

		

		

		4

		Thôn Khe Lẹ



		

		

		

		

		5

		Thôn Bắc Buông - Khe Chanh



		

		

		

		

		6

		Thôn Co Mười - Khe Liềng



		

		

		

		

		7

		Thôn Bắc Cương - Khe Ngà



		

		

		

		

		8

		Thôn Pỏ Mẩy - Khe Ngả



		V

		HUYỆN ĐẦM HÀ

		

		

		

		



		

		

		Xã Quảng An

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn An Sơn



		

		

		

		

		2

		Thôn Nà Thổng



		

		

		

		

		3

		Thôn Tán Trúc Tùng



		

		

		

		

		4

		Thôn Nà Pá



		

		

		

		

		5

		Thôn Tầm Làng



		

		

		

		

		6

		Thôn Mào Sán Cáu



		

		

		

		

		7

		Thôn Nà Cáng



		

		

		Xã Dực Yên

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Yên Sơn



		

		

		Xã Quảng Tân

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Tân Đức



		

		

		Xã Quảng Lâm

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Lý Sáy Chảy



		

		

		

		

		2

		Thôn Tài Lý Sáy



		

		

		

		

		3

		Thôn Siềng Lống



		

		

		

		

		4

		Thôn Bình Hồ



		

		

		

		

		5

		Thôn Thanh Y



		

		

		

		

		6

		Thôn Siệc Lống Mìn



		

		

		

		

		7

		Thôn Lý Khoái



		

		

		Xã Quảng Lợi

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Thanh Sơn



		

		

		

		

		2

		Thôn Châu Hà



		

		

		

		

		3

		Thôn An Bình



		VI

		HUYỆN HẢI HÀ

		

		

		

		



		

		

		Xã Quảng Sơn

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Mảy Nháu



		

		

		

		

		2

		Thôn Pạc Sủi



		

		

		

		

		3

		Thôn Lồ Má Coọc



		

		

		

		

		4

		Thôn Lý Van



		

		

		

		

		5

		Thôn Cấu Phùng



		

		

		

		

		6

		Thôn Sán Cáy Coọc



		

		

		

		

		7

		Thôn Mố Kiệc



		

		

		

		

		8

		Thôn Tài Chi



		

		

		Xã Quảng Phong

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 5



		

		

		

		

		2

		Thôn 7



		

		

		

		

		3

		Thôn 8



		

		

		

		

		4

		Thôn 9



		

		

		Xã Quảng Đức

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Cấu Lìm



		

		

		

		

		2

		Bản Mả Thầu Phố



		

		

		

		

		3

		Bản Tình Á



		

		

		

		

		4

		Bản Tài Phố



		

		

		

		

		5

		Bản Nà Lý



		

		

		

		

		6

		Bản Cống Mằn Thìn



		

		

		

		

		7

		Bản Khe Lánh II



		

		

		

		

		8

		Bản Lý Nà



		

		

		

		

		9

		Bản Chăn Mùi



		

		

		

		

		10

		Bản Pạc Này



		

		

		

		

		11

		Thôn Tân Đức



		

		

		Xã Quảng Thịnh

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 3



		

		

		

		

		

		



		

		

		Xã Cái Chiên

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Đầu Rồng



		

		

		

		

		2

		Thôn Vạn Cả



		VII

		THÀNH PHỐ MÓNG CÁI

		

		

		

		



		

		

		Xã Hải Sơn

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Lục Chắn



		VIII

		HUYỆN BÌNH LIÊU

		

		

		

		



		

		

		Xã Đồng Văn

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Khe Mọi



		

		

		

		

		2

		Thôn Phạt Chỉ



		

		

		

		

		3

		Thôn Phai Lầu



		

		

		

		

		4

		Thôn Đồng Thắng



		

		

		

		

		5

		Thôn Cầm Hắc



		

		

		

		

		6

		Thôn Sông Moóc A



		

		

		

		

		7

		Thôn Sông Moóc B



		

		

		

		

		8

		Thôn Khe Tiền



		

		

		Xã Hoành Mô

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Pắc Cương



		

		

		

		

		2

		Thôn Nặm Đảng



		

		

		

		

		3

		Thôn Phặc Chè



		

		

		

		

		4

		Thôn Nà Chòng



		

		

		

		

		5

		Thôn Nà Pò



		

		

		

		

		6

		Thôn Co Sen



		

		

		

		

		7

		Thôn Ngàn Cậm



		

		

		

		

		8

		Thôn Lòng Vài



		

		

		

		

		9

		Thôn Cao Sơn



		

		

		

		

		10

		Thôn Pắc Pộc



		

		

		Xã Đồng Tâm

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Phiêng Tắm



		

		

		

		

		2

		Thôn Nà Áng



		

		

		

		

		3

		Thôn Pắc Pò



		

		

		

		

		4

		Thôn Pắc Pền



		

		

		

		

		5

		Thôn Phiêng Sáp



		

		

		

		

		6

		Thôn Sam Quang



		

		

		

		

		7

		Thôn Ngàn Phe



		

		

		

		

		8

		Thôn Đồng Long



		

		

		

		

		9

		Thôn Phiêng Chiểng



		

		

		

		

		10

		Thôn Ngàn Vàng Dưới



		

		

		

		

		11

		Thôn Ngàn Vàng Giữa



		

		

		

		

		12

		Thôn Ngàn Vàng Trên



		

		

		

		

		13

		Thôn Kéo Chản



		

		

		Xã Lục Hồn

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Khau Pưởng



		

		

		

		

		2

		Ngàn Mèo Dưới



		

		

		

		

		3

		Ngàn Mèo Trên



		

		

		

		

		4

		Bản Chuồng



		

		

		

		

		5

		Ngàn Chuồng



		

		

		

		

		6

		Pắc Phe



		

		

		

		

		7

		Bản Cáu



		

		

		

		

		8

		Lục Nà



		

		

		

		

		9

		Bản Pạt



		

		

		

		

		10

		Cáng Bắc



		

		

		

		

		11

		Cốc Lồng



		

		

		

		

		12

		Phá Lạn



		

		

		

		

		13

		Nặm Tút



		

		

		

		

		14

		Ngàn Pạt



		

		

		

		

		15

		Khe O



		

		

		

		

		16

		Cao Thắng



		

		

		

		

		17

		Nà Luông



		

		

		Xã Tình Húc

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Chang Nà



		

		

		

		

		2

		Nà Phạ lI



		

		

		

		

		3

		Nà Làng



		

		

		

		

		4

		Nà Kẻ



		

		

		

		

		5

		Pắc Liềng I



		

		

		

		

		6

		Pắc Liềng II



		

		

		

		

		7

		Khe Lạc



		

		

		

		

		8

		Khe Bốc



		

		

		

		

		9

		Khe Và



		

		

		Xã Vô Ngại

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Nà Mô



		

		

		

		

		2

		Bản Làng



		

		

		

		

		3

		Bản Ngày 1



		

		

		

		

		4

		Khủi Luông



		

		

		

		

		5

		Nà Nhái



		

		

		

		

		6

		Pặc Pùng



		

		

		

		

		7

		Khe Lánh 3



		

		

		

		

		8

		Ngàn Chi



		

		

		

		

		9

		Khe Lánh I



		

		

		

		

		10

		Cầu Sắt



		

		

		

		

		11

		Pặc Chi



		

		

		

		

		12

		Nà Cắp



		

		

		

		

		13

		Khe Lánh 2



		

		

		

		

		14

		Bản Ngày 2



		

		

		

		

		15

		Mạ Chạt



		

		

		

		

		16

		Nà Luông



		

		

		Xã Húc Động

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Thông Châu



		

		

		

		

		2

		Thôn Khe Mó



		

		

		

		

		3

		Thôn Nà Ếch



		

		

		

		

		4

		Thôn Mó Túc



		

		

		

		

		5

		Thôn Pò Đán



		

		

		

		

		6

		Thôn Thánh Thìn



		

		

		

		

		7

		Thôn Lục Ngù



		

		

		

		

		8

		Thôn Khe Vằn



		

		

		

		

		9

		Thôn Sú Cáu





DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH HẢI DƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

		TT

		Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

		Tên xã, phường, thị trấn

		Thuộc khu vực

		Số thôn ĐBKK



		

		

		Xã khu vực I

		28

		



		

		

		Xã khu vực II

		2

		1



		

		

		Xã khu vực III

		

		



		

		

		TOÀN TỈNH

		30

		1



		I

		THỊ XÃ CHÍ LINH

		

		

		



		1

		

		Xã Hoàng Tiến

		I

		



		2

		

		Xã Văn Đức

		I

		



		3

		

		Xã Lê Lợi

		I

		



		4

		

		Xã Tân Dân

		I

		



		5

		

		Xã Hưng Đạo

		I

		



		6

		

		Xã Đồng Lạc

		I

		



		7

		

		Xã An Lạc

		I

		



		8

		

		Xã Nhân Huệ

		I

		



		9

		

		Xã Cổ Thành

		I

		



		10

		

		Xã Hoàng Hoa Thám

		I

		



		11

		

		Xã Bắc An

		II

		



		12

		

		Xã Kênh Giang

		II

		1



		II

		HUYỆN KINH MÔN

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Kinh Môn

		I

		



		2

		

		Xã Hiệp An

		I

		



		3

		

		Xã Phúc Thành

		I

		



		4

		

		Xã An Phụ

		I

		



		5

		

		Xã Hiệp Hòa

		I

		



		6

		

		Xã Thượng Quận

		I

		



		7

		

		Xã Phạm Mệnh

		I

		



		8

		

		Xã An Sinh

		I

		



		9

		

		Xã Thất Hùng

		I

		



		10

		

		Xã Thái Sơn

		I

		



		11

		

		xã Hiệp Sơn

		

		



		12

		

		Xã Bạch Đằng

		I

		



		13

		

		Xã Lê Ninh

		

		



		14

		

		Xã Duy Tân

		

		



		15

		

		Thị trấn Phú Thứ

		I

		



		16

		

		Xã Tân Dân

		I

		



		17

		

		Xã Hoành Sơn

		I

		



		18

		

		Thị trấn Minh Tân

		I

		





DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH HẢI DƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

		TT

		Tên huyện

		Tên xã

		Khu vực

		Tên thôn (thôn/ấp/tổ/khu/xóm/bản/buôn...) đặc biệt khó khăn



		

		Thị xã Chí Linh

		

		

		

		



		

		

		Xã Kênh Giang

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Tân Lập





DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH NINH BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

		TT

		Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

		Tên xã, phường, thị trấn

		Thuộc khu vực

		Số thôn ĐBKK



		

		

		Xã khu vực I

		30

		



		

		

		Xã khu vực II

		27

		24



		

		

		Xã khu vực III

		5

		27



		

		

		TOÀN TỈNH

		62

		51



		I

		THÀNH PHỐ NINH BÌNH

		

		

		



		1

		

		Xã Ninh Nhất

		I

		



		II

		HUYỆN YÊN MÔ

		

		

		



		1

		

		Xã Yên Thắng

		I

		



		2

		

		Xã Mai Sơn

		I

		



		3

		

		Xã Yên Đồng

		II

		



		4

		

		Xã Yên Thái

		II

		



		5

		

		Xã Yên Lâm

		II

		



		6

		

		Xã Yên Mạc

		II

		



		7

		

		Xã Yên Hòa

		II

		



		8

		

		Xã Khánh Thượng

		II

		



		9

		

		Xã Yên Thành

		II

		



		III

		HUYỆN NHO QUAN

		

		

		



		1

		

		Xã Thạch Bình

		III

		8



		2

		

		Xã Cúc Phương

		III

		5



		3

		

		Xã Kỳ Phú

		III

		6



		4

		

		Xã Phú Long

		III

		4



		5

		

		Xã Quảng Lạc

		III

		4



		6

		

		Xã Xích Thổ

		II

		5



		7

		

		Xã Gia Sơn

		II

		1



		8

		

		Xã Gia Thủy

		II

		1



		9

		

		Xã Gia Lâm

		II

		



		10

		

		Xã Gia Tường

		II

		1



		11

		

		Xã Đức Long

		II

		3



		12

		

		Xã Lạc Vân

		II

		1



		13

		

		Xã Phú Sơn

		II

		1



		14

		

		Xã Lạng Phong

		II

		1



		15

		

		Xã Văn Phong

		II

		



		16

		

		Xã Văn Phương

		II

		2



		17

		

		Xã Yên Quang

		II

		2



		18

		

		Xã Văn Phú

		II

		



		19

		

		Xã Thượng Hòa

		II

		2



		20

		

		Xã Phú Lộc

		II

		



		21

		

		Xã Quỳnh Lưu

		II

		



		22

		

		Xã Sơn Hà

		II

		



		23

		

		Xã Sơn Lai

		II

		2



		24

		

		Xã Sơn Thành

		II

		1



		25

		

		Xã Thanh Lạc

		II

		1



		26

		

		Thị trấn Nho Quan

		I

		



		27

		

		Xã Đồng Phong

		I

		



		IV

		HUYỆN GIA VIỄN

		

		

		



		1

		

		Xã Gia Thanh

		I

		



		2

		

		Xã Gia Vân

		I

		



		3

		

		Xã Gia Hòa

		I

		



		4

		

		Xã Gia Hưng

		I

		



		5

		

		Xã Liên Sơn

		I

		



		6

		

		Xã Gia Thịnh

		I

		



		7

		

		Xã Gia Phương

		I

		



		8

		

		Xã Gia Vượng

		I

		



		9

		

		Xã Gia Minh

		I

		



		10

		

		Xã Gia Sinh

		I

		



		V

		HUYỆN HOA LƯ

		

		

		



		1

		

		Xã Ninh Hòa

		I

		



		2

		

		Xã Trường Yên

		I

		



		3

		

		Xã Ninh Xuân

		I

		



		4

		

		Xã Ninh Hải

		I

		



		5

		

		Xã Ninh Thắng

		I

		



		6

		

		Xã Ninh Vân

		I

		



		VI

		THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP

		

		

		



		1

		

		Phường Bắc Sơn

		I

		



		2

		

		Phường Trung Sơn

		I

		



		3

		

		Phường Nam Sơn

		I

		



		4

		

		Phường Tây Sơn

		I

		



		5

		

		Phường Tân Bình

		I

		



		6

		

		Xã Đông Sơn

		I

		



		7

		

		Xã Quang Sơn

		I

		



		8

		

		Xã Yên Bình

		I

		



		9

		

		Xã Yên Sơn

		I

		





DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH NINH BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

		TT

		Tên huyện

		Tên xã

		Khu vực

		Tên thôn (thôn/ấp/tổ/khu/xóm/bản/buôn...) đặc biệt khó khăn



		I

		HUYỆN NHO QUAN

		

		

		

		



		

		

		Xã Thạch Bình

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Đầm Rừng



		

		

		

		

		2

		Thôn Quảng Mào



		

		

		

		

		3

		Thôn Bãi Lóng



		

		

		

		

		4

		Thôn Đồi Bồ



		

		

		

		

		5

		Thôn Lạc Bình 1



		

		

		

		

		6

		Thôn Lạc Bình 2



		

		

		

		

		7

		Thôn Tân Thành



		

		

		

		

		8

		Thôn Đầm Bòng



		

		

		Xã Cúc Phương

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Đồng Bót



		

		

		

		

		2

		Thôn Đồng Quân



		

		

		

		

		3

		Thôn Nga 1



		

		

		

		

		4

		Thôn Sấm 1



		

		

		

		

		5

		Thôn Sấm 3



		

		

		Xã Kỳ Phú

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Vóng



		

		

		

		

		2

		Bản Thường Sung



		

		

		

		

		3

		Bản Đồng Chạo



		

		

		

		

		4

		Bản Sạng



		

		

		

		

		5

		Bản Ao Lươn



		

		

		

		

		6

		Bản Mét



		

		

		Xã Phú Long

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 1



		

		

		

		

		2

		Thôn 4



		

		

		

		

		3

		Thôn 5



		

		

		

		

		4

		Thôn 6



		

		

		Xã Quảng Lạc

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Đồng Bài



		

		

		

		

		2

		Thôn Đồng Trung



		

		

		

		

		3

		Thôn Quảng Cư



		

		

		

		

		4

		Thôn Hưng Long



		

		

		Xã Xích thổ

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Đức Thành



		

		

		

		

		2

		Thôn Liên Minh



		

		

		

		

		3

		Thôn Quyết Thắng



		

		

		

		

		4

		Thôn Hùng Sơn



		

		

		

		

		5

		Thôn Hồng Quang



		

		

		Xã Gia Sơn

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Hạnh Phúc



		

		

		Xã Gia Thủy

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Mỹ Thượng



		

		

		Xã Gia Tường

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Sơn Cao



		

		

		Xã Đức Long

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Sơn Lũy 1



		

		

		

		

		2

		Thôn Sơn Lũy 2



		

		

		

		

		3

		Thôn Cao Thắng



		

		

		Xã Lạc Vân

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Bình An



		

		

		Xã Phú Sơn

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 5



		

		

		Xã Lạng Phong

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Đồng An



		

		

		Xã Văn Phương

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Xuân Viên



		

		

		

		

		2

		Thôn Bồng Lai



		

		

		Xã Yên Quang

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Yên Phú



		

		

		

		

		2

		Thôn Yên Sơn



		

		

		Xã Thượng Hòa

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Hữu Thường 4



		

		

		

		

		2

		Thôn Bè Mật



		

		

		Xã Sơn Lai

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Xát



		

		

		

		

		2

		Thôn Lược



		

		

		Xã Sơn Thành

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Đồng Dược



		

		

		Xã Thanh Lạc

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Mai Vân





DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH HÀ GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

		TT

		Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

		Tên xã, phường, thị trấn

		Thuộc khu vực

		Số thôn ĐBKK



		

		

		Xã khu vực I

		16

		



		

		

		Xã khu vực II

		45

		159



		

		

		Xã khu vực III

		134

		1.249



		

		

		TOÀN TỈNH

		195

		1.408



		I

		HUYỆN ĐỒNG VĂN

		

		

		



		1

		

		Xã Sủng Trái

		III

		14



		2

		

		Xã Tả Lủng

		III

		13



		3

		

		Xã Vần Chải

		III

		13



		4

		

		Xã Tả Phìn

		III

		9



		5

		

		Xã Lũng Thầu

		III

		6



		6

		

		Xã Lũng Cú

		III

		9



		7

		

		Xã Thài Phìn Tủng

		III

		15



		8

		

		Xã Sính Lủng

		III

		9



		9

		

		Xã Lũng Phìn

		III

		10



		10

		

		Xã Phố Cáo

		III

		16



		11

		

		Xã Sảng Tủng

		III

		15



		12

		

		Xã Hố Quáng Phín

		III

		8



		13

		

		Xã Lũng Táo

		III

		15



		14

		

		Xã Sà Phìn

		III

		10



		15

		

		Xã Phố Là

		III

		7



		16

		

		Xã Ma Lé

		III

		11



		17

		

		Xã Sủng Là

		III

		9



		18

		

		Thị trấn Đồng Văn

		II

		15



		19

		

		Thị trấn Phố Bảng

		II

		3



		II

		HUYỆN MÈO VẠC

		

		

		



		1

		

		Xã Niêm Tòng

		III

		8



		2

		

		Xã Thượng Phùng

		III

		12



		3

		

		Xã Khâu Vai

		III

		12



		4

		

		Xã Cán Chu Phìn

		III

		12



		5

		

		Xã Pải Lủng

		III

		11



		6

		

		Xã Lũng Pù

		III

		12



		7

		

		Xã Lũng Chinh

		III

		7



		8

		

		Xã Xín Cái

		III

		18



		9

		

		Xã Giàng Chu Phìn

		III

		12



		10

		

		Xã Sủng Trà

		III

		9



		11

		

		Xã Sơn Vĩ

		III

		15



		12

		

		Xã Tả Lủng

		III

		7



		13

		

		Xã Tát Ngà

		III

		9



		14

		

		Xã Pả Vi

		III

		6



		15

		

		Xã Sủng Máng

		III

		5



		16

		

		Xã Niêm Sơn

		III

		11



		17

		

		Xã Nậm Ban

		III

		10



		18

		

		Thị trấn Mèo Vạc

		III

		6



		III

		HUYỆN YÊN MINH

		

		

		



		1

		

		Xã Sủng Cháng

		III

		9



		2

		

		Xã Đường Thượng

		III

		10



		3

		

		Xã Lũng Hồ

		III

		23



		4

		

		Xã Thắng Mố

		III

		8



		5

		

		Xã Sủng Thài

		III

		19



		6

		

		Xã Ngam La

		III

		12



		7

		

		Xã Lao Và Chải

		III

		15



		8

		

		Xã Du Già

		III

		12



		9

		

		Xã Mậu Long

		III

		18



		10

		

		Xã Du Tiến

		III

		15



		11

		

		Xã Ngọc Long

		III

		25



		12

		

		Xã Hữu Vinh

		III

		10



		13

		

		Xã Đông Minh

		III

		16



		14

		

		Xã Na Khê

		III

		10



		15

		

		Xã Phú Lũng

		III

		11



		16

		

		Xã Bạch Đích

		III

		15



		17

		

		Xã Mậu Duệ

		II

		8



		18

		

		Thị trấn Yên Minh

		II

		11



		IV

		HUYỆN QUẢN BẠ

		

		

		



		1

		

		Xã Bát Đại Sơn

		III

		9



		2

		

		Xã Tả Ván

		III

		8



		3

		

		Xã Nghĩa Thuận

		III

		9



		4

		

		Xã Lùng Tám

		III

		7



		5

		

		Xã Cán Tỷ

		III

		8



		6

		

		Xã Thái An

		III

		6



		7

		

		Xã Thanh Vân

		III

		7



		8

		

		Xã Tùng Vài

		III

		9



		9

		

		Xã Cao Mã Pờ

		III

		8



		10

		

		Xã Quản Bạ

		III

		5



		11

		

		Xã Quyết Tiến

		III

		7



		12

		

		Xã Đông Hà

		III

		2



		13

		

		Thị trấn Tam Sơn

		II

		1



		V

		HUYỆN XÍN MẦN

		

		

		



		1

		

		Xã Pà Vầy Sủ

		III

		7



		2

		

		Xã Nàn Sỉn

		III

		8



		3

		

		Xã Bản Ngò

		III

		9



		4

		

		Xã Thèn Phàng

		III

		11



		5

		

		Xã Nàn Ma

		III

		7



		6

		

		Xã Thu Tà

		III

		13



		7

		

		Xã Chế Là

		III

		13



		8

		

		Xã Chí Cà

		III

		10



		9

		

		Xã Nấm Dần

		III

		11



		10

		

		Xã Tả Nhìu

		III

		10



		11

		

		Xã Bản Díu

		III

		8



		12

		

		Xã Trung Thịnh

		III

		6





		13

		

		Xã Ngán Chiên

		III

		9



		14

		

		Xã Quảng Nguyên

		III

		13



		15

		

		Xã Xín Mần

		III

		4



		16

		

		Xã Cốc Rế

		III

		8



		17

		

		Xã Nà Chì

		II

		8



		18

		

		Thị trấn Cốc Pài

		II

		6



		19

		

		Xã Khuôn Lùng

		II

		2



		VI

		HUYỆN HOÀNG SU PHÌ

		

		

		



		1

		

		Xã Bản Phùng

		III

		8



		2

		

		Xã Ngàm Đăng Vài

		III

		8



		3

		

		Xã Đản Ván

		III

		8



		4

		

		Xã Thèn Chu Phìn

		III

		4



		5

		

		Xã Túng Sán

		III

		8



		6

		

		Xã Tụ Nhân

		III

		5



		7

		

		Xã Bản Nhùng

		III

		8



		8

		

		Xã Sán Sả Hồ

		III

		9



		9

		

		Xã Tả Sử Choóng

		III

		5



		10

		

		Xã Pờ Ly Ngài

		III

		6



		11

		

		Xã Nàng Đôn

		III

		7



		12

		

		Xã Chiến Phố

		III

		10



		13

		

		Xã Bản Máy

		III

		4



		14

		

		Xã Nậm Khòa

		III

		9



		15

		

		Xã Pố Lồ

		III

		12



		16

		

		Xã Bản Péo

		III

		4



		17

		

		Xã Bản Luốc

		III

		10



		18

		

		Xã Tân Tiến

		III

		12



		19

		

		Xã Thàng Tín

		III

		7



		20

		

		Xã Nam Sơn

		III

		8



		21

		

		Xã Nậm Dịch

		III

		9



		22

		

		Xã Hồ Thầu

		III

		8



		23

		

		Xã Nậm Ty

		III

		8



		24

		

		Thị trấn Vinh Quang

		II

		2



		25

		

		Xã Thông Nguyên

		II

		



		VII

		HUYỆN BẮC QUANG

		

		

		



		1

		

		Xã Đồng tiến

		III

		6



		2

		

		Xã Thượng bình

		III

		6



		3

		

		Xã Tân lập

		III

		6



		4

		

		Xã Hữu sản

		II

		4



		5

		

		Xã Đức xuân

		II

		5



		6

		

		Xã Đông thành

		II

		4



		7

		

		Xã Đồng tâm

		II

		5



		8

		

		Xã Tân thành

		II

		5



		9

		

		Xã Liên hiệp

		II

		2



		10

		

		Xã Bằng hành

		II

		2



		11

		

		Xã Việt hồng

		II

		2



		12

		

		Xã Vô điếm

		II

		2



		13

		

		Xã Kim ngọc

		II

		3



		14

		

		Xã Đồng yên

		II

		



		15

		

		Xã Tiên kiều

		II

		1



		16

		

		Xã Vĩnh hảo

		II

		2



		17

		

		Xã Quang minh

		I

		



		18

		

		Xã Việt vinh

		I

		



		19

		

		Xã Vĩnh tuy

		I

		



		20

		

		Xã Việt quang

		I

		



		21

		

		Xã Vĩnh phúc

		I

		



		22

		

		Xã Tân quang

		I

		



		23

		

		Xã Hùng an

		I

		



		VIII

		HUYỆN QUANG BÌNH

		

		

		



		1

		

		Xã Nà Khương

		III

		7



		2

		

		Xã Bản Rịa

		III

		4



		3

		

		Xã Tân Nam

		III

		12



		4

		

		Xã Tiên Nguyên

		III

		13



		5

		

		Xã Hương Sơn

		III

		5



		6

		

		Xã Xuân Minh

		III

		8



		7

		

		Xã Yên Thành

		III

		8



		8

		

		Xã Tân Bắc

		III

		3



		9

		

		Xã Tân Trịnh

		II

		2



		10

		

		Thị trấn Yên Bình

		II

		5



		11

		

		Xã Yên Hà

		II

		3



		12

		

		Xã Tiên Yên

		II

		



		13

		

		Xã Bằng Lang

		II

		2



		14

		

		Xã Vĩ Thượng

		II

		1



		15

		

		Xã Xuân Giang

		II

		1



		IX

		HUYỆN VỊ XUYÊN

		

		

		



		1

		

		Xã Thượng Sơn

		III

		12



		2

		

		Xã Thuận Hòa

		III

		14



		3

		

		Xã Cao Bồ

		III

		8



		4

		

		Xã Ngọc Minh

		III

		7



		5

		

		Xã Quảng Ngần

		III

		8



		6

		

		Xã Ngọc Linh
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		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Hạ Sơn



		

		

		Xã Yên Hà

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Trung Thành



		

		

		

		

		2

		Thôn Yên Sơn



		

		

		

		

		3

		Thôn Khuổi Cuốm
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		HUYỆN HOÀNG SU PHÌ

		

		

		

		



		

		

		Xã Bản Luốc

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Bình An



		

		

		

		

		2

		Thôn Thái Bình



		

		

		

		

		3

		Thôn Bản Luốc



		

		

		

		

		4

		Thôn Cao Sơn 1



		

		

		

		

		5

		Thôn Cao Sơn 2



		

		

		

		

		6

		Thôn Bành Văn 1



		

		

		

		

		7

		Thôn Bành Văn 2



		

		

		

		

		8

		Thôn Suối Thầu 1



		

		

		

		

		9

		Thôn Suối Thầu 2



		

		

		

		

		10

		Thôn Nậm Lỳ



		

		

		Xã Bản Máy

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Bản Máy



		

		

		

		

		2

		Thôn Lủng Cẩu



		

		

		

		

		3

		Thôn Tả Chải



		

		

		

		

		4

		Thôn Bản Pắng



		

		

		Xã Bản Nhùng

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Nắm Nan



		

		

		

		

		2

		Thôn Thiêng Rầy



		

		

		

		

		3

		Thôn Nhìu Sang



		

		

		

		

		4

		Thôn Dì Thàng



		

		

		

		

		5

		Thôn Cóc Nắm



		

		

		

		

		6

		Thôn Ma Lù Vó



		

		

		

		

		7

		Thôn Na Nhung



		

		

		

		

		8

		Thôn Ma Lù Súng



		

		

		Xã Hồ Thầu

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Chiến Thắng



		

		

		

		

		2

		Thôn Trung Thành



		

		

		

		

		3

		Thôn Hô Sán



		

		

		

		

		4

		Thôn Tân Thành



		

		

		

		

		5

		Thôn Quang Vinh



		

		

		

		

		6

		Thôn Tân Phong



		

		

		

		

		7

		Thôn Đoàn Kết



		

		

		

		

		8

		Thôn Tân Minh



		

		

		Xã Nậm Ty

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Tấn Xà phìn



		

		

		

		

		2

		Thôn Tả Hồ Piên



		

		

		

		

		3

		Thôn Tân Minh



		

		

		

		

		4

		Thôn Nậm Piên



		

		

		

		

		5

		Thôn Nậm Ty



		

		

		

		

		6

		Thôn Tân Thượng



		

		

		

		

		7

		Thôn Ông Thượng



		

		

		

		

		8

		Thôn Yên Sơn



		

		

		Xã Nàng Đôn

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Hoàng Lao Chài



		

		

		

		

		2

		Thôn Cóc Be



		

		

		

		

		3

		Thôn Cóc Rế



		

		

		

		

		4

		Thôn Thỉnh Rầy



		

		

		

		

		5

		Thôn Nắm Tìn



		

		

		

		

		6

		Thôn Lủng Cháng



		

		

		

		

		7

		Thôn Văng Sai



		

		

		Xã Ngàm Đăng Vài

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Thiêng Khum Thượng



		

		

		

		

		2

		Thôn Nậm Cồm



		

		

		

		

		3

		Thôn Nặm Ằn



		

		

		

		

		4

		Thôn Cao Sán



		

		

		

		

		5

		Thôn Nàm Đăng Vài I



		

		

		

		

		6

		Thôn Ngàm Đăng Vài II



		

		

		

		

		7

		Thôn Khư Phá



		

		

		

		

		8

		Thôn Thiêng Khum Hạ



		

		

		Xã Pố Lồ

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Cóc Sọc



		

		

		

		

		2

		Thôn Cóc Cái



		

		

		

		

		3

		Thôn Nàng Ha



		

		

		

		

		4

		Thôn Cóc Mưi Thượng



		

		

		

		

		5

		Thôn Đông Rìu



		

		

		

		

		6

		Thôn Ngàm Buổng



		

		

		

		

		7

		Thôn Cao Sơn Hạ



		

		

		

		

		8

		Thôn Cóc Mưi Hạ



		

		

		

		

		9

		Thôn Pố Lồ



		

		

		

		

		10

		Thôn Cóc Có



		

		

		

		

		11

		Thôn Cao Sơn Thượng



		

		

		

		

		12

		Thôn Thu Mưng



		

		

		Xã Pờ Ly Ngài

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Na Vang



		

		

		

		

		2

		Thôn Pô Chuông



		

		

		

		

		3

		Thôn Tà Đản



		

		

		

		

		4

		Thôn Cóc Mưi



		

		

		

		

		5

		Thôn Hô Sán



		

		

		

		

		6

		Thôn Chàng Chảy



		

		

		Xã Tả Sử Choóng

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Tả Sử Choóng



		

		

		

		

		2

		Thôn Hóa Chéo Phìn



		

		

		

		

		3

		Thôn Phìn Hồ



		

		

		

		

		4

		Thôn Chà Hồ



		

		

		

		

		5

		Thôn Quyết Tiến



		

		

		Xã Tân Tiến

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Bản Qua 1



		

		

		

		

		2

		Thôn Bản Qua 2



		

		

		

		

		3

		Thôn Tân Tiến 1



		

		

		

		

		4

		Thôn Tân Tiến 2



		

		

		

		

		5

		Thôn Bản Chè 1



		

		

		

		

		6

		Thôn Bản Chè 2



		

		

		

		

		7

		Thôn Thu Lùng



		

		

		

		

		8

		Thôn Cốc Lầy



		

		

		

		

		9

		Thôn Cốc Cái



		

		

		

		

		10

		Thôn Nậm Than



		

		

		

		

		11

		Thôn Thỉnh Rầy



		

		

		

		

		12

		Thôn Pắc Ngàm



		

		

		Xã Thèn Chu Phìn

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Nậm Dế



		

		

		

		

		2

		Thôn Cáo Phìn



		

		

		

		

		3

		Thôn Lùng Chin Hạ



		

		

		

		

		4

		Thôn Lùng Chin Thượng



		

		

		Xã Tụ Nhân

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn U Khố Sủ



		

		

		

		

		2

		Thôn Nắm Ản



		

		

		

		

		3

		Thôn Bản Cậy



		

		

		

		

		4

		Thôn Nà Hu



		

		

		

		

		5

		Thôn Cán Chỉ Dền



		

		

		Xã Túng Sán

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 1 Hợp Nhất



		

		

		

		

		2

		Thôn 2 Phìn Sư



		

		

		

		

		3

		Thôn 3 Khu Trù Sán



		

		

		

		

		4

		Thôn 4 Tả Chải



		

		

		

		

		5

		Thôn 5 Túng Quá Lìn



		

		

		

		

		6

		Thôn 6 Chúng Phùng



		

		

		

		

		7

		Thôn 7 Tả Lèng



		

		

		

		

		8

		Thôn 8 Thượng Hạ



		

		

		Xã Bản Phùng

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Phủng cá



		

		

		

		

		2

		Thôn Thống Nhất



		

		

		

		

		3

		Thôn Lùng Cẩu



		

		

		

		

		4

		Thôn Tô Meo



		

		

		

		

		5

		Thôn Na Léng



		

		

		

		

		6

		Thôn Pu Mo



		

		

		

		

		7

		Thôn Cum Pu



		

		

		

		

		8

		Thôn Na Pha



		

		

		Xã Đản Ván

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Thượng I



		

		

		

		

		2

		Thôn Thượng II



		

		

		

		

		3

		Thôn Thượng III



		

		

		

		

		4

		Thôn Lủng Nàng



		

		

		

		

		5

		Thôn Lủng Khum



		

		

		

		

		6

		Thôn Xếp



		

		

		

		

		7

		Thôn Thĩnh Nà



		

		

		

		

		8

		Thôn Pố Ải



		

		

		Xã Thàng Tín

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Hoàng Lao Chải



		

		

		

		

		2

		Thôn Giáp Trung



		

		

		

		

		3

		Thôn Cóc Rặc



		

		

		

		

		4

		Thôn Ngài Trồ



		

		

		

		

		5

		Thôn Ngài Trồ Thượng



		

		

		

		

		6

		Thôn Tả Chài



		

		

		

		

		7

		Thôn Ngài Thầu



		

		

		Xã Sán Sả Hồ

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Cóc Cọc



		

		

		

		

		2

		Thôn Trà Thượng



		

		

		

		

		3

		Thôn Trà Hạ



		

		

		

		

		4

		Thôn Thượng



		

		

		

		

		5

		Thôn Liên Hợp



		

		

		

		

		6

		Thôn Hạ A



		

		

		

		

		7

		Thôn Hạ B



		

		

		

		

		8

		Thôn Lủng Phạc



		

		

		

		

		9

		Thôn Lủng Dăm



		

		

		Xã Bản Péo

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Kết Thành



		

		

		

		

		2

		Thôn Bản Péo



		

		

		

		

		3

		Thôn Thành Công



		

		

		

		

		4

		Thôn Nậm Dịch



		

		

		Xã Nam Sơn

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 1 Lê Hồng Phong



		

		

		

		

		2

		Thôn 2 Lê Hồng Phong



		

		

		

		

		3

		Thôn 3 Lê Hồng Phong



		

		

		

		

		4

		Thôn 4 Nậm Ai



		

		

		

		

		5

		Thôn 5 Nậm Ai



		

		

		

		

		6

		Thôn 6 Seo Phìn



		

		

		

		

		7

		Thôn 7 Lùng Thàng



		

		

		

		

		8

		Thôn 8 Tả Phìn



		

		

		Xã Chiến Phố

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Sui Thầu



		

		

		

		

		2

		Thôn Xín Chải



		

		

		

		

		3

		Thôn Sán Hậu



		

		

		

		

		4

		Thôn Võ Thấu Chải



		

		

		

		

		5

		Thôn Pặc Ngum



		

		

		

		

		6

		Thôn Đoàn Kết



		

		

		

		

		7

		Thôn Chiến Phố Thượng



		

		

		

		

		8

		Thôn Chiến Phố Hạ



		

		

		

		

		9

		Thôn Nhìu Sang



		

		

		

		

		10

		Thôn Mỏ Phìn



		

		

		Xã Nậm Khòa

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Hùng An



		

		

		

		

		2

		Thôn Nùng Mới



		

		

		

		

		3

		Thôn Nùng Cũ



		

		

		

		

		4

		Thôn Vinh Quang



		

		

		

		

		5

		Thôn Sơn Thành Hạ



		

		

		

		

		6

		Thôn Sơn Thành Thượng



		

		

		

		

		7

		Thôn Khòa Thượng



		

		

		

		

		8

		Thôn Khòa Hạ



		

		

		

		

		9

		Thôn Khòa Trung



		

		

		Xã Nậm Dịch

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 1 Thắng Lợi



		

		

		

		

		2

		Thôn 2 Thắng Lợi



		

		

		

		

		3

		Thôn 3 Hoàng Ngân



		

		

		

		

		4

		Thôn 4 Hoàng Ngân



		

		

		

		

		5

		Thôn 5 Hoàng Ngân



		

		

		

		

		6

		Thôn 6 Cháng Lai



		

		

		

		

		7

		Thôn 7 Cháng Lai



		

		

		

		

		8

		Thôn 8 Cháng Lai



		

		

		

		

		9

		Thôn 9 Thắng Lợi



		

		

		Thị trấn Vinh Quang

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Pố Lũng



		

		

		

		

		2

		Thôn Quang Tiến
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		HUYỆN XÍN MẦN

		

		

		

		



		

		

		Xã Pà Vầy Sủ

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Thèn Ván



		

		

		

		

		2

		Thôn Thào Chư Ván



		

		

		

		

		3

		Thôn Seo Lử Thận



		

		

		

		

		4

		Thôn Tả Lử Thận



		

		

		

		

		5

		Thôn Si Khà Lá



		

		

		

		

		6

		Thôn Ma Lỳ Sán



		

		

		

		

		7

		Thôn Khấu Sỉn



		

		

		Xã Nàn Sỉn

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Péo Suối Ngài



		

		

		

		

		2

		Thôn Ma Dì Vảng



		

		

		

		

		3

		Thôn Chúng Chải



		

		

		

		

		4

		Thôn Xả Chải



		

		

		

		

		5

		Thôn Thắng Lợi



		

		

		

		

		6

		Thôn Đông Chè



		

		

		

		

		7

		Thôn Suối Thầu



		

		

		

		

		8

		Thôn Đông Lợi



		

		

		Xã Bản Ngò

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Xín Chải



		

		

		

		

		2

		Thôn Táo Hạ



		

		

		

		

		3

		Thôn Đoàn Kết



		

		

		

		

		4

		Thôn Thính Tằng



		

		

		

		

		5

		Thôn Đán Khao



		

		

		

		

		6

		Thôn Trù Chải



		

		

		

		

		7

		Thôn Nặm Phàng



		

		

		

		

		8

		Thôn Táo Thượng



		

		

		

		

		9

		Thôn Thắng Lợi



		

		

		Xã Thèn Phàng

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Khâu Tinh



		

		

		

		

		2

		Thôn Sán Cố Sủ



		

		

		

		

		3

		Thôn Xín Thèn



		

		

		

		

		4

		Thôn Quán Thèn



		

		

		

		

		5

		Thôn Na Sai



		

		

		

		

		6

		Thôn Đoàn Kết



		

		

		

		

		7

		Thôn Cốc Sọoc



		

		

		

		

		8

		Thôn Pố Cố



		

		

		

		

		9

		Thôn Khâu Táo



		

		

		

		

		10

		Thôn Tà Lượt



		

		

		

		

		11

		Thôn Lùng Cháng



		

		

		Xã Nàn Ma

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Lùng Vai



		

		

		

		

		2

		Thôn Cốc Pú



		

		

		

		

		3

		Thôn Nàn Lũng



		

		

		

		

		4

		Thôn Lùng Sán



		

		

		

		

		5

		Thôn Nàn Ma



		

		

		

		

		6

		Thôn Nàn Lý



		

		

		

		

		7

		Thôn La Chí Chải



		

		

		Xã Thu Tà

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Nàng Vạc



		

		

		

		

		2

		Thôn Nàng Cút



		

		

		

		

		3

		Thôn Ngài Thầu



		

		

		

		

		4

		Thôn Pạc Tháy



		

		

		

		

		5

		Thôn Hồ Thầu



		

		

		

		

		6

		Thôn Lủng Cháng



		

		

		

		

		7

		Thôn Ngài Trò



		

		

		

		

		8

		Thôn Cốc Pú



		

		

		

		

		9

		Thôn Pạc Tiến



		

		

		

		

		10

		Thôn Đông Nhẩu



		

		

		

		

		11

		Thôn Sán Chải



		

		

		

		

		12

		Thôn Cặp Tà



		

		

		

		

		13

		Thôn Pạc Phai



		

		

		Xã Chế Là

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Đoàn Kết



		

		

		

		

		2

		Thôn Chế Là



		

		

		

		

		3

		Thôn Lủng Cẩu



		

		

		

		

		4

		Thôn Lủng Pô



		

		

		

		

		5

		Thôn Cùm Phinh



		

		

		

		

		6

		Thôn Cốc Chứ



		

		

		

		

		7

		Thôn Gì Thàng



		

		

		

		

		8

		Thôn Xỉn Khâu



		

		

		

		

		9

		Thôn Cốc Cang



		

		

		

		

		10

		Thôn Cốc Đông



		

		

		

		

		11

		Thôn Cốc Độ



		

		

		

		

		12

		Thôn Cốc Cộ



		

		

		

		

		13

		Thôn Đản Điêng



		

		

		Xã Chí Cà

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Xóm Mới



		

		

		

		

		2

		Thôn Chí Cà Hạ



		

		

		

		

		3

		Thôn Chí Cà Thượng



		

		

		

		

		4

		Thôn Suối Thầu



		

		

		

		

		5

		Thôn Bản Phố



		

		

		

		

		6

		Thôn Hậu Cấu



		

		

		

		

		7

		Thôn Hồ Mù Chải



		

		

		

		

		8

		Thôn Khờ Chá Ván



		

		

		

		

		9

		Thôn Nàn Hái



		

		

		

		

		10

		Thôn Hồ Sáo Chải



		

		

		Xã Nấm Dẩn

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Thống Nhất



		

		

		

		

		2

		Thôn Lủng Mở



		

		

		

		

		3

		Thôn Nấm Dẩn



		

		

		

		

		4

		Thôn Nấm Chiến



		

		

		

		

		5

		Thôn Nấm Chanh



		

		

		

		

		6

		Thôn Ngam Lâm



		

		

		

		

		7

		Thôn Lủng Cháng



		

		

		

		

		8

		Thôn Nấm Chà





		

		

		

		

		9

		Thôn Đoàn Kết



		

		

		

		

		10

		Thôn Nấm Lu



		

		

		

		

		11

		Thôn Na Chăn



		

		

		Xã Tả Nhìu

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Lủng Mở



		

		

		

		

		2

		Thôn Na Lan



		

		

		

		

		3

		Thôn Lủng Cháng



		

		

		

		

		4

		Thôn Đoàn Kết



		

		

		

		

		5

		Thôn Na Ri



		

		

		

		

		6

		Thôn Na Van



		

		

		

		

		7

		Thôn Nắm Pé



		

		

		

		

		8

		Thôn Na Hu



		

		

		

		

		9

		Thôn Thẩm Giá



		

		

		

		

		10

		Thôn Cốc Cam



		

		

		Xã Bàn Díu

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Na Lũng



		

		

		

		

		2

		Thôn Díu Hạ



		

		

		

		

		3

		Thôn Díu Thượng



		

		

		

		

		4

		Thôn Ngam Lin



		

		

		

		

		5

		Thôn Quán Thèn



		

		

		

		

		6

		Thôn Chúng Trải



		

		

		

		

		7

		Thôn Mào Phố



		

		

		

		

		8

		Thôn Cốc Tủm



		

		

		Xã Trung Thịnh

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Cốc Đông



		

		

		

		

		2

		Thôn Cốc Pú



		

		

		

		

		3

		Thôn Nắm Ta



		

		

		

		

		4

		Thôn Đảm Rạc



		

		

		

		

		5

		Thôn Pố Hà 1



		

		

		

		

		6

		Thôn Pố Hà 2



		

		

		Xã Ngán Chiên

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Cốc Chíu



		

		

		

		

		2

		Thôn Hô Sán



		

		

		

		

		3

		Thôn Đông Chứ



		

		

		

		

		4

		Thôn Cốc Mui



		

		

		

		

		5

		Thôn Ta Thượng



		

		

		

		

		6

		Thôn Bản Rang



		

		

		

		

		7

		Thôn Na Mở



		

		

		

		

		8

		Thôn Ta Hạ



		

		

		

		

		9

		Thôn Ma Lỳ Sán



		

		

		Xã Quảng Nguyên

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Sơn Thành



		

		

		

		

		2

		Thôn Trung Thành



		

		

		

		

		3

		Thôn Nậm Lỳ



		

		

		

		

		4

		Thôn Quang Vinh



		

		

		

		

		5

		Thôn Quang Minh



		

		

		

		

		6

		Thôn Tân Sơn



		

		

		

		

		7

		Thôn Nậm Là



		

		

		

		

		8

		Thôn Khâu Rom



		

		

		

		

		9

		Thôn Nậm Choong



		

		

		

		

		10

		Thôn Vinh Quang



		

		

		

		

		11

		Thôn Quảng Thượng



		

		

		

		

		12

		Thôn Vinh Tiến



		

		

		

		

		13

		Thôn Cao Sơn



		

		

		Xã Xín Mần

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Lao Pờ



		

		

		

		

		2

		Thôn Quán Dín Ngài



		

		

		

		

		3

		Thôn Hậu Cấu



		

		

		

		

		4

		Thôn Tả Mù Cán



		

		

		Xã Cốc Rế

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Sung Lẳm



		

		

		

		

		2

		Thôn Cốc Đông



		

		

		

		

		3

		Thôn Cốc Rế



		

		

		

		

		4

		Thôn Chang Khau



		

		

		

		

		5

		Thôn Cốc Cái



		

		

		

		

		6

		Thôn Tòng Táo



		

		

		

		

		7

		Thôn Nắm Ngà



		

		

		

		

		8

		Thôn Đông Thang



		

		

		Xã Nà Chì

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Khâu Lầu



		

		

		

		

		2

		Thôn Bản Vẽ



		

		

		

		

		3

		Thôn Nà Lạn



		

		

		

		

		4

		Thôn Thôm Thọ



		

		

		

		

		5

		Thôn Nậm Ánh



		

		

		

		

		6

		Thôn Nậm Khương



		

		

		

		

		7

		Thôn Bản Bó



		

		

		

		

		8

		Thôn Nậm Sái



		

		

		Thị trấn Cốc Pài

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Cốc Cọc



		

		

		

		

		2

		Thôn Vũ Khí



		

		

		

		

		3

		Thôn Súng Sảng



		

		

		

		

		4

		Thôn Chúng Trải



		

		

		

		

		5

		Thôn Na Pan



		

		

		

		

		6

		Thôn Suôi Thầu



		

		

		Xã Khuôn Lùng

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Nặm Phang



		

		

		

		

		2

		Thôn Phiêng Lang



		XI

		THÀNH PHỐ HÀ GIANG

		

		

		

		



		

		

		Xã Phương Thiện

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Gia Vài



		

		

		

		

		2

		Thôn Cao Bành
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		Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

		Tên xã, phường, thị trấn

		Thuộc khu vực

		Số thôn ĐBKK



		

		

		Xã khu vực I

		11

		



		

		

		Xã khu vực II

		49

		168



		

		

		Xã khu vực III

		139

		1.430



		

		

		TOÀN TỈNH

		199

		1.598



		I

		HUYỆN THÔNG NÔNG

		

		

		



		1

		

		Thị Trấn Thông Nông

		II

		1



		2

		

		Xã Vị Quang

		III

		8



		3

		

		Xã Thanh Long

		III

		8



		4

		

		Xã Lương Can

		III

		11



		5

		

		Xã Cần Nông

		III

		9



		6

		

		Xã Ngọc Động

		III

		10



		7

		

		Xã Lương Thông

		III

		21



		8

		

		Xã Cần Yên

		III

		14



		9

		

		Xã Yên Sơn

		III

		8



		10

		

		Xã Đa Thông

		III

		16



		11

		

		Xã Bình Lãng

		III

		10



		II

		HUYỆN THẠCH AN

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Đông Khê

		II

		6



		2

		

		Xã Đức Xuân

		II

		3



		3

		

		Xã Vân Trình

		II

		5



		4

		

		Xã Đức Long

		II

		4



		5

		

		Xã Lê Lợi

		III

		6



		6

		

		Xã Thụy Hùng

		III

		7



		7

		

		Xã Danh Sỹ

		III

		6



		8

		

		Xã Thị Ngân

		III

		6



		9

		

		Xã Trọng Con

		III

		10



		10

		

		Xã Thái Cường

		III

		7



		11

		

		Xã Kim Đồng

		III

		10



		12

		

		Xã Đức Thông

		III

		12



		13

		

		Xã Canh Tân

		III

		10



		14

		

		Xã Minh Khai

		III

		11



		15

		

		Xã Quang Trọng

		III

		12



		16

		

		Xã Lê Lai

		III

		9



		III

		HUYỆN HÒA AN

		

		

		



		1

		

		Xã Bình Dương

		III

		8



		2

		

		Xã Đức Xuân

		III

		4



		3

		

		Xã Hồng Nam

		III

		7



		4

		

		Xã Trương Lương

		III

		12



		5

		

		Xã Trưng Vương

		III

		12



		6

		

		Xã Quang Trung

		III

		7



		7

		

		Xã Hà Trì

		III

		6



		8

		

		Xã Ngũ Lão

		III

		15



		9

		

		Xã Công Trừng

		III

		5



		10

		

		Xã Lê Chung

		III

		9



		11

		

		Xã Nguyễn Huệ

		III

		9



		12

		

		Xã Đại Tiến

		III

		6



		13

		

		Xã Bạch Đằng

		III

		12



		14

		

		Xã Dân Chủ

		III

		14



		15

		

		Xã Đức Long

		II

		6



		16

		

		Xã Nam Tuấn

		II

		4



		17

		

		Xã Hoàng Tung

		II

		3



		18

		

		Xã Hồng Việt

		II

		2



		19

		

		Xã Bình Long

		II

		3



		20

		

		Xã Bế Triều

		II

		4



		21

		

		Thị Trấn Nước Hai

		II

		



		IV

		HUYỆN QUẢNG UYÊN

		

		

		



		1

		

		Xã Quốc Dân

		III

		11



		2

		

		Xã Tự Do

		III

		14



		3

		

		Xã Quốc Phong

		III

		5



		4

		

		Xã Hồng Quang

		III

		12



		5

		

		Xã Độc Lập

		III

		12



		6

		

		Xã Chí Thảo

		III

		10



		7

		

		Xã Đoài Khôn

		III

		9



		8

		

		Xã Ngọc Động

		III

		14



		9

		

		Xã Hạnh Phúc

		III

		12



		10

		

		Xã Cai Bộ

		III

		15



		11

		

		Xã Phi Hải

		III

		22



		12

		

		Xã Hoàng Hải

		III

		14



		13

		

		Xã Bình Lăng

		III

		10



		14

		

		Xã Quảng Hưng

		III

		10



		15

		

		Xã Hồng Định

		III

		17



		16

		

		Xã Phúc Sen

		II

		3



		17

		

		Thị Trấn Quảng Uyên

		II

		1



		V

		HUYỆN HẠ LANG

		

		

		



		1

		

		Xã Minh Long

		III

		10



		2

		

		Xã Lý Quốc

		III

		11



		3

		

		Xã Đồng Loan

		III

		9



		4

		

		Xã Thắng Lợi

		III

		12



		5

		

		Xã Đức Quang

		III

		9



		6

		

		Xã Kim Loan

		III

		7



		7

		

		Xã An Lạc

		III

		11



		8

		

		Xã Quang Long

		III

		9



		9

		

		Xã Việt Chu

		III

		9



		10

		

		Xã Thái Đức

		III

		9



		11

		

		Xã Thị Hoa

		II

		8



		12

		

		Xã Cô Ngân

		III

		9



		13

		

		Xã Vinh Quý

		III

		12



		14

		

		Thị trấn Thanh Nhật

		II

		8



		VI

		HUYỆN NGUYÊN BÌNH

		

		

		



		1

		

		Xã Tam Kim

		III

		8



		2

		

		Xã Bắc Hợp

		II

		3



		3

		

		Xã Yên Lạc

		III

		5



		4

		

		Thị trấn Nguyên Bình

		II

		3



		5

		

		Thị trấn Tĩnh Túc

		II

		3



		6

		

		Xã Hoa Thám

		III

		10



		7

		

		Xã Quang Thành

		III

		11



		8

		

		Xã Minh Tâm

		II

		1



		9

		

		Xã Mai Long

		III

		13



		10

		

		Xã Thái Học

		III

		11



		11

		

		Xã Phan Thanh

		III

		11



		12

		

		Xã Lang Môn

		II

		3



		13

		

		Xã Thể Dục

		II

		2



		14

		

		Xã Triệu Nguyên

		III

		10



		15

		

		Xã Ca Thành

		III

		11



		16

		

		Xã Thành Công

		III

		16



		17

		

		Xã Vũ Nông

		III

		11



		18

		

		Xã Hưng Đạo

		III

		9



		19

		

		Xã Minh Thanh

		II

		2



		20

		

		Xã Thịnh Vượng

		III

		4



		VII

		HUYỆN BẢO LẠC

		

		

		



		1

		

		Xã Kim Cúc

		III

		14



		2

		

		Xã Sơn Lập

		III

		6



		3

		

		Xã Hưng Thịnh

		III

		9



		4

		

		Xã Sơn Lộ

		III

		8



		5

		

		Xã Bảo Toàn

		III

		7



		6

		

		Xã Khánh Xuân

		III

		18



		7

		

		Xã Huy Giáp

		III

		15



		8

		

		Xã Hưng Đạo

		III

		10



		9

		

		Xã Cô Ba

		III

		10



		10

		

		Thị trấn Bảo Lạc

		II

		1



		11

		

		Xã Hồng Trị

		III

		13



		12

		

		Xã Thượng Hà

		III

		13



		13

		

		Xã Cốc Pàng

		III

		16



		14

		

		Xã Hồng An

		III

		5



		15

		

		Xã Xuân Trường

		III

		11



		16

		

		Xã Đình Phùng

		III

		13



		17

		

		Xã Phan Thanh

		III

		16



		VIII

		HUYỆN TRÙNG KHÁNH

		

		

		



		1

		

		Xã Ngọc Chung

		III

		8



		2

		

		Xã Phong Nặm

		III

		9



		3

		

		Xã Ngọc Côn

		III

		7



		4

		

		Xã Lăng Yên

		III

		7



		5

		

		Xã Chí Viễn

		III

		22



		6

		

		Xã Trung Phúc

		III

		16



		7

		

		Xã Thân Giáp

		III

		9



		8

		

		Xã Đoài Côn

		III

		8



		9

		

		Xã Cao Thăng

		II

		4



		10

		

		Xã Ngọc Khê

		II

		5



		11

		

		Xã Đức Hồng

		II

		4



		12

		

		Xã Cảnh Tiên

		II

		4



		13

		

		Xã Khâm Thành

		II

		1



		14

		

		Xã Phong Châu

		II

		1



		15

		

		Xã Đình Minh

		II

		1



		16

		

		Xã Đình Phong

		II

		2



		17

		

		Xã Đàm Thủy

		II

		2



		18

		

		Xã Lăng Hiếu

		II

		2



		19

		

		Xã Thông Huề

		ii

		4



		20

		

		Thị trấn Trùng Khánh

		I

		



		IX

		HUYỆN TRÀ LĨNH

		

		

		



		1

		

		Xã Cô Mười

		III

		7



		2

		

		Xã Quang Trung

		III

		6



		3

		

		Xã Tri Phương

		II

		6



		4

		

		Xã Quốc Toản

		III

		14



		5

		

		Xã Cao Chương

		III

		8



		6

		

		Xã Quang Vinh

		III

		10



		7

		

		Xã Xuân Nội

		III

		10



		8

		

		Xã Quang Hán

		III

		9



		9

		

		Thị trấn Hùng Quốc

		II

		4



		10

		

		Xã Lưu Ngọc

		III

		7



		X

		THÀNH PHỐ CAO BẰNG

		

		

		



		1

		

		Phường Duyệt Trung

		II

		1



		2

		

		Phường Ngọc Xuân

		I

		



		3

		

		Phường Đề Thám

		I

		



		4

		

		Xã Chu Trinh

		II

		



		5

		

		Phường Hòa Chung

		I

		



		6

		

		Phường Tân Giang

		I

		



		7

		

		Phường Sông Hiến

		I

		



		8

		

		Xã Vĩnh Quang

		I

		



		9

		

		Xã Hưng Đạo

		I

		



		10

		

		Phường Sông Bằng

		I

		



		11

		

		Phường Hợp Giang

		I

		



		XI

		HUYỆN BẢO LÂM

		

		

		



		1

		

		Xã Lý Bôn

		II

		7



		2

		

		Thị Trấn Pác Miầu

		II

		5



		3

		

		Xã Mông Ân

		III

		13



		4

		

		Xã Nam Cao

		III

		7



		5

		

		Xã Đức Hạnh

		III

		10



		6

		

		Xã Tân Việt

		III

		5



		7

		

		Xã Thạch Lâm

		III

		15



		8

		

		Xã Quảng Lâm

		III

		10



		9

		

		Xã Vĩnh Phong

		III

		13



		10

		

		Xã Nam Quang

		III

		6



		11

		

		Xã Yên Thổ

		III

		15



		12

		

		Xã Thái Học

		III

		13



		13

		

		Xã Vĩnh Quang

		III

		15



		14

		

		Xã Thái Sơn

		III

		12



		XII

		HUYỆN PHỤC HÒA

		

		

		



		1

		

		Xã Triệu Ẩu

		III

		4



		2

		

		Xã Hồng Đại

		II

		4



		3

		

		Xã Cách Linh

		II

		6



		4

		

		Xã Lương Thiện

		III

		3



		5

		

		Xã Mỹ Hưng

		III

		11



		6

		

		Xã Tiên Thành

		III

		11



		7

		

		Xã Đại Sơn

		III

		9



		8

		

		Thị trấn Hòa Thuận

		I

		



		9

		

		Thị trấn Tà Lùng

		II

		



		XIII

		HUYỆN HÀ QUẢNG

		

		

		



		1

		

		Xã Hạ Thôn

		III

		5



		2

		

		Xã Kéo Yên

		III

		10



		3

		

		Xã Hồng Sỹ

		III

		11



		4

		

		Xã Đào Ngạn

		II

		1



		5

		

		Xã Cài Viên

		III

		6



		6

		

		Xã Lũng Nặm

		III

		12



		7

		

		Xã Mã Ba

		III

		9



		8

		

		Xã Nà Sác

		III

		4



		9

		

		Xã Nội Thôn

		III

		11



		10

		

		Xã Quý Quân

		III

		8



		11

		

		Xã Sỹ Hai

		III

		9



		12

		

		Xã Thượng Thôn

		III

		14



		13

		

		Xã Tổng Cọt

		III

		14



		14

		

		Xã Trường Hà

		II

		2



		15

		

		Xã Vân An

		III

		10



		16

		

		Xã Vần Dính

		III

		13



		17

		

		Xã Phù Ngọc

		II

		7



		18

		

		Xã Sóc Hà

		II

		7



		19

		

		Thị trấn Xuân Hòa

		II

		9





		DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH CAO BẰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

		Tên huyện

		Tên xã

		Khu vực

		Tên thôn (thôn/ấp/tổ/khu/xóm/bản/buôn...) đặc biệt khó khăn



		I

		HUYỆN THÔNG NÔNG

		

		

		

		



		

		

		Thị Trấn Thông Nông

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Lũng Pảng



		

		

		Xã Vị Quang

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Nà Lìn



		

		

		

		

		2

		Bản Chang



		

		

		

		

		3

		Lũng Chi



		

		

		

		

		4

		Cốc Lại



		

		

		

		

		5

		Lũng Vài





		

		

		

		

		6

		Lũng Gà



		

		

		

		

		7

		Khuổi Rẹp



		

		

		

		

		8

		Sam Kha



		

		

		Xã Thanh Long

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Đâư



		

		

		

		

		2

		Găng Thượng



		

		

		

		

		3

		Mường Mằn



		

		

		

		

		4

		Tắc Té



		

		

		

		

		5

		Soóc Lạn



		

		

		

		

		6

		Tẩn Phung



		

		

		

		

		7

		Lũng Chủm



		

		

		

		

		8

		Xóm Nà Hẩu



		

		

		Xã Lương Can

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Nà Sai



		

		

		

		

		2

		Nà Pia



		

		

		

		

		3

		Nà Chia



		

		

		

		

		4

		Làng Can



		

		

		

		

		5

		Nà Tiều



		

		

		

		

		6

		Gạm Dầu



		

		

		

		

		7

		Lũng Pán



		

		

		

		

		8

		Cốc Pảng



		

		

		

		

		9

		Pác Thin



		

		

		

		

		10

		Khuổi Xỏm



		

		

		

		

		11

		Đồng Mây



		

		

		Xã Cần Nông

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Ngườm Cuốc



		

		

		

		

		2

		Khau Dựa



		

		

		

		

		3

		Lũng Vai



		

		

		

		

		4

		Nà Ca



		

		

		

		

		5

		Phiêng Pán



		

		

		

		

		6

		Nà Tềnh



		

		

		

		

		7

		Phia Rạc



		

		

		

		

		8

		Lũng Rỳ



		

		

		

		

		9

		Nặm Đông



		

		

		Xã Ngọc Động

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Nặm Ngùa



		

		

		

		

		2

		Cốc Phát



		

		

		

		

		3

		Bó Moọc



		

		

		

		

		4

		Lũng Nặm



		

		

		

		

		5

		Tấn Hẩu



		

		

		

		

		6

		Thin Thượng



		

		

		

		

		7

		Lũng Nhùng



		

		

		

		

		8

		Phiêng Pục



		

		

		

		

		9

		Lũng Vần



		

		

		

		

		10

		Mần Thượng Hạ



		

		

		Xã Lương Thông

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Lũng Toản



		

		

		

		

		2

		Lũng Nặp



		

		

		

		

		3

		Lòn Phìn



		

		

		

		

		4

		Lũng Khoen



		

		

		

		

		5

		Lũng Có



		

		

		

		

		6

		Lũng Tôm



		

		

		

		

		7

		Trà Dù



		

		

		

		

		8

		Lũng Kiến



		

		

		

		

		9

		Lũng Vai



		

		

		

		

		10

		Cằn Thôm



		

		

		

		

		11

		Lũng Po



		

		

		

		

		12

		Rặc Rạy



		

		

		

		

		13

		Lũng Tỳ



		

		

		

		

		14

		Tềnh Khoang



		

		

		

		

		15

		Lũng Đẩy



		

		

		

		

		16

		Tả Bốc



		

		

		

		

		17

		Nà Tôm



		

		

		

		

		18

		Nà Kê



		

		

		

		

		19

		Lũng Pèo



		

		

		

		

		20

		Lũng Rịch



		

		

		

		

		21

		Nội Phan



		

		

		Xã Cần Yên

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Dẻ Coóc



		

		

		

		

		2

		Băn Ngẳm



		

		

		

		

		3

		Nà Phạc



		

		

		

		

		4

		Phia Đén



		

		

		

		

		5

		Lũng Khoang



		

		

		

		

		6

		Lũng Bủng



		

		

		

		

		7

		Chợ cũ



		

		

		

		

		8

		Bó Rằng



		

		

		

		

		9

		Nà Thin



		

		

		

		

		10

		Nà Vài



		

		

		

		

		11

		Nà Lủng



		

		

		

		

		12

		Lũng Khuông



		

		

		

		

		13

		Đỏng Có



		

		

		

		

		14

		Ca Rỉnh



		

		

		Xã Yên Sơn

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Nặm Cốp



		

		

		

		

		2

		Cốc Trà



		

		

		

		

		3

		Khao Hạ



		

		

		

		

		4

		Khao Thượng



		

		

		

		

		5

		Bó Rẹc



		

		

		

		

		6

		Ngàm Vạng



		

		

		

		

		7

		Cốc Lùng



		

		

		

		

		8

		Vài Thai



		

		

		Xã Đa Thông

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bó Bủa



		

		

		

		

		2

		Cốc Cuổi



		

		

		

		

		3

		Cốc Khuyết



		

		

		

		

		4

		Khuổi Mò



		

		

		

		

		5

		Lũng Đẩy



		

		

		

		

		6

		Lũng Hoàng



		

		

		

		

		7

		Lũng Khỉnh



		

		

		

		

		8

		Lũng Lừa



		

		

		

		

		9

		Lũng Rỳ



		

		

		

		

		10

		Lũng Tàn



		

		

		

		

		11

		Ma Pản



		

		

		

		

		12

		Nà Ngàm



		

		

		

		

		13

		Nà Thôm



		

		

		

		

		14

		Pác ngàm



		

		

		

		

		15

		Phia Viềng



		

		

		

		

		16

		Nà Pài



		

		

		Xã Bình Lãng

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bua Hạ



		

		

		

		

		2

		Khuổi Heo



		

		

		

		

		3

		Thang Tả



		

		

		

		

		4

		Cốc Mỵ



		

		

		

		

		5

		Khinh Thượng



		

		

		

		

		6

		Khinh Hạ



		

		

		

		

		7

		Hoan Bua



		

		

		

		

		8

		Lạn Hạ



		

		

		

		

		9

		Lạn Thượng



		

		

		

		

		10

		Kéo Noóng



		II

		HUYỆN THẠCH AN

		

		

		

		



		

		

		Thị Trấn Đông Khê

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Đoỏng Lẹng





		

		

		

		

		2

		Nà Dề



		

		

		

		

		3

		Khau Trường



		

		

		

		

		4

		Nà Cúm



		

		

		

		

		5

		Nà Luồng - Thôm Pò



		

		

		

		

		6

		Pò Hẩu



		

		

		Xã Đức Xuân

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Nà Nhầng



		

		

		

		

		2

		Pác Lũng



		

		

		

		

		3

		Lũng Pác Khoang



		

		

		Xã Vân Trình

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Lũng Xỏm



		

		

		

		

		2

		Lũng Mằn



		

		

		

		

		3

		Nà Ón



		

		

		

		

		4

		Lũng Hảy



		

		

		

		

		5

		Lũng Dìn



		

		

		Xã Đức Long

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Vỉ



		

		

		

		

		2

		Bản Nghèn



		

		

		

		

		3

		Nà Giới



		

		

		

		

		4

		Nà Mản



		

		

		Xã Lê Lợi

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Nà Niếng



		

		

		

		

		2

		Nà Tậu 1



		

		

		

		

		3

		Nà Tậu 2



		

		

		

		

		4

		Nà Nưa



		

		

		

		

		5

		Siền Nội



		

		

		

		

		6

		Siền Ngoại



		

		

		Xã Thụy Hùng

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Néng



		

		

		

		

		2

		Nà Én



		

		

		

		

		3

		Khưa Đí



		

		

		

		

		4

		Ka Liệng



		

		

		

		

		5

		Khuổi Cáp



		

		

		

		

		6

		Bản Luồng



		

		

		

		

		7

		Bản Sliển



		

		

		Xã Danh Sỹ

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bó Luông



		

		

		

		

		2

		Bản Bung



		

		

		

		

		3

		Bản Pằng



		

		

		

		

		4

		Pác Deng



		

		

		

		

		5

		Bản Nhận



		

		

		

		

		6

		Chộc chẳng



		

		

		Xã Thị Ngân

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Muồng



		

		

		

		

		2

		Cắn Tẩư



		

		

		

		

		3

		Cắn Nưa



		

		

		

		

		4

		Tát Sáng



		

		

		

		

		5

		Nà Rà



		

		

		

		

		6

		Roỏng Nạc



		

		

		Xã Trọng Con

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Nà Lẹng



		

		

		

		

		2

		Bản Chang



		

		

		

		

		3

		Pò Lài



		

		

		

		

		4

		Cạm Khàng



		

		

		

		

		5

		Bản Cáu



		

		

		

		

		6

		Nà cà



		

		

		

		

		7

		Khổi Nghiệc



		

		

		

		

		8

		Nà vài



		

		

		

		

		9

		Nà Ngài



		

		

		

		

		10

		Nà Pi



		

		

		Xã Thái Cường

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Lũng Đâư



		

		

		

		

		2

		Nà Luông



		

		

		

		

		3

		Tẻm Tăng



		

		

		

		

		4

		Pác Han



		

		

		

		

		5

		Khuổi Kẹn



		

		

		

		

		6

		Phiêng Un



		

		

		

		

		7

		Giả Mỵ



		

		

		Xã Kim Đồng

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Sộc



		

		

		

		

		2

		Khuổi Đăm



		

		

		

		

		3

		Bản Ba



		

		

		

		

		4

		Khuổi Nạng



		

		

		

		

		5

		Khuổi Đẩy



		

		

		

		

		6

		Nà Khao



		

		

		

		

		7

		Nặm Thẩu



		

		

		

		

		8

		Nà Ngườm



		

		

		

		

		9

		Nà Chàm- Bó Pja



		

		

		

		

		10

		Nặm Nàng



		

		

		Xã Đức Thông

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Khuổi Chắn



		

		

		

		

		2

		Khuổi Phủng



		

		

		

		

		3

		Khuổi Phùm



		

		

		

		

		4

		Nà Cát



		

		

		

		

		5

		Nà Pò



		

		

		

		

		6

		Nà Mèng



		

		

		

		

		7

		Kéo Quý



		

		

		

		

		8

		Đoỏng Đeng



		

		

		

		

		9

		Sộc Coóc



		

		

		

		

		10

		Tác Mai



		

		

		

		

		11

		Bản Tuồm



		

		

		

		

		12

		Cẩu Lặn



		

		

		Xã Canh Tân

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Khuổi Hoỏng



		

		

		

		

		2

		Khuổi Mả



		

		

		

		

		3

		Phai Siếng



		

		

		

		

		4

		Nà Chia



		

		

		

		

		5

		Khau Xả



		

		

		

		

		6

		Khuổi Mjầu



		

		

		

		

		7

		Pác Mjải



		

		

		

		

		8

		Pác Pẻn



		

		

		

		

		9

		Nà Áng



		

		

		

		

		10

		Tân Hòa



		

		

		Xã Minh Khai

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Nà Kẻ



		

		

		

		

		2

		Nà Lẹng



		

		

		

		

		3

		Nà Sèn



		

		

		

		

		4

		Nà Đoỏng



		

		

		

		

		5

		Pác Duốc



		

		

		

		

		6

		Nặm Cáp



		

		

		

		

		7

		Nặm Tàn



		

		

		

		

		8

		Bjoóc Lương



		

		

		

		

		9

		Khau Sliểm



		

		

		

		

		10

		Chông Cá



		

		

		

		

		11

		Khuổi Áng



		

		

		Xã Quang Trọng

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Nà Cọn



		

		

		

		

		2

		Nà Mu



		

		

		

		

		3

		Nà Bản



		

		

		

		

		4

		Khuổi Chót



		

		

		

		

		5

		Nà Cành



		

		

		

		

		6

		Khuổi Kiềng



		

		

		

		

		7

		Pò Làng



		

		

		

		

		8

		Nặm Dạng



		

		

		

		

		9

		Nà Dàn



		

		

		

		

		10

		Nà Phạc



		

		

		

		

		11

		Lũng Phải



		

		

		

		

		12

		Nà Pùng



		

		

		Xã Lê Lai

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Nà Danh



		

		

		

		

		2

		Nà Ngài



		

		

		

		

		3

		Bản Căm



		

		

		

		

		4

		Bó Pha



		

		

		

		

		5

		Lũng Slượi



		

		

		

		

		6

		Nà Lình



		

		

		

		

		7

		Nà Vàng



		

		

		

		

		8

		Lũng Buốt



		

		

		

		

		9

		Pú Nho



		III

		HUYỆN HÒA AN

		

		

		

		



		

		

		Xã Bình Dương

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Nà Vường



		

		

		

		

		2

		Nà Hoan



		

		

		

		

		3

		Nà Niển



		

		

		

		

		4

		Nà Phung



		

		

		

		

		5

		Thin Tẳng



		

		

		

		

		6

		Bó Mỵ



		

		

		

		

		7

		Khuổi Rỳ



		

		

		

		

		8

		Khuổi Lầy



		

		

		Xã Đức Xuân

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Ca Rài



		

		

		

		

		2

		Lũng Rì



		

		

		

		

		3

		Lũng Thốc



		

		

		

		

		4

		Lũng Duốc



		

		

		Xã Hồng Nam

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Khuổi Sàng



		

		

		

		

		2

		Khây Tấu



		

		

		

		

		3

		Khuổi Linh



		

		

		

		

		4

		Nà Tổng



		

		

		

		

		5

		Lũng Cải



		

		

		

		

		6

		Bằng Giang



		

		

		

		

		7

		Kẹm Coỏng



		

		

		Xã Trương Lương

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Nà Ngàn



		

		

		

		

		2

		Bản Chang



		

		

		

		

		3

		Nà Mừa



		

		

		

		

		4

		Nà Thúm



		

		

		

		

		5

		Bản Viểng



		

		

		

		

		6

		Kéo Tằm



		

		

		

		

		7

		Giang Lâm



		

		

		

		

		8

		Nà Quang



		

		

		

		

		9

		Sam Luồng



		

		

		

		

		10

		Tổng Hoáng



		

		

		

		

		11

		Bản Gùa



		

		

		

		

		12

		Sí Liếng



		

		

		Xã Trưng Vương

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bó Mu



		

		

		

		

		2

		Thua Tổng



		

		

		

		

		3

		Lũng Nà



		

		

		

		

		4

		Cốc Phát



		

		

		

		

		5

		Cốc Chia



		

		

		

		

		6

		Lũng Cút



		

		

		

		

		7

		Lũng Mạ



		

		

		

		

		8

		Bản Đâư



		

		

		

		

		9

		Bản Cải



		

		

		

		

		10

		Cốc Phung



		

		

		

		

		11

		Pàn Mỏ



		

		

		

		

		12

		Lũng Quang



		

		

		Xã Quang Trung

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Phan Thanh



		

		

		

		

		2

		Đông Sằng



		

		

		

		

		3

		Khuổi Khoang



		

		

		

		

		4

		Pàn Kèng



		

		

		

		

		5

		Cốc Phia



		

		

		

		

		6

		Khau Súng - Khuổi Bắc



		

		

		

		

		7

		Cộp My



		

		

		Xã Hà Trì

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Nặm Tàn



		

		

		

		

		2

		Khuổi Lừa



		

		

		

		

		3

		Nà Lại



		

		

		

		

		4

		Lũng Mằn



		

		

		

		

		5

		Nà Mùi



		

		

		

		

		6

		Hát Thín



		

		

		Xã Ngũ Lão

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Nà Tú



		

		

		

		

		2

		Nà Mấn



		

		

		

		

		3

		Bản Phiấy



		

		

		

		

		4

		Khuổi Hoi



		

		

		

		

		5

		Khuổi Khoán



		

		

		

		

		6

		Bản Máp



		

		

		

		

		7

		Bản Gủn



		

		

		

		

		8

		Khuổi Hân



		

		

		

		

		9

		Khuổi Quân



		

		

		

		

		10

		Khuổi Lừa



		

		

		

		

		11

		Pác Bó



		

		

		

		

		12

		Lũng Gà



		

		

		

		

		13

		Lũng Luông



		

		

		

		

		14

		Co Pheo



		

		

		

		

		15

		Lũng Nặm



		

		

		Xã Công Trừng

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Lũng Diểu



		

		

		

		

		2

		Lũng Mải



		

		

		

		

		3

		Lũng Luông



		

		

		

		

		4

		Lũng Oong



		

		

		

		

		5

		Cốc Phăng



		

		

		Xã Lê Chung

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Nà Mẩn



		

		

		

		

		2

		Goòng Chang



		

		

		

		

		3

		Goòng Nưa



		

		

		

		

		4

		Khuổi Thán



		

		

		

		

		5

		Khuổi Diển Nà Mười



		

		

		

		

		6

		Nà Tổng



		

		

		

		

		7

		Nà Đin



		

		

		

		

		8

		Pác Háo Nà Pìn



		

		

		

		

		9

		Pác Khuổi



		

		

		Xã Nguyễn Huệ

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Cống Án



		

		

		

		

		2

		Thang Tả



		

		

		

		

		3

		Cụm Cuổi



		

		

		

		

		4

		Canh Biện A



		

		

		

		

		5

		Canh Biện B



		

		

		

		

		6

		Nà Danh



		

		

		

		

		7

		Khau Chang



		

		

		

		

		8

		Nặm Loát



		

		

		

		

		9

		Án Lại



		

		

		Xã Đại Tiến

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Nà Khan



		

		

		

		

		2

		Má Tẩư



		

		

		

		

		3

		Má Chang



		

		

		

		

		4

		Nà Coóc



		

		

		

		

		5

		Nà Bon



		

		

		

		

		6

		Lũng Lừa



		

		

		Xã Bạch Đằng

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Nà Luông



		

		

		

		

		2

		Nà Roác 2



		

		

		

		

		3

		Nà Roác 1



		

		

		

		

		4

		Nà Roác 3



		

		

		

		

		5

		Bốc Thượng 1



		

		

		

		

		6

		Bốc Thượng 2



		

		

		

		

		7

		Phiêng Lừa



		

		

		

		

		8

		Nà Tủ



		

		

		

		

		9

		Đầu Cầu



		

		

		

		

		10

		Bản Sẳng



		

		

		

		

		11

		Khuổi Kép



		

		

		

		

		12

		Pác Nà



		

		

		Xã Dân Chủ

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Hoằng Súm



		

		

		

		

		2

		Bản Sỉnh



		

		

		

		

		3

		Lũng Lạ



		

		

		

		

		4

		Lũng Tao



		

		

		

		

		5

		Nà Nhừ



		

		

		

		

		6

		Kéo Thin



		

		

		

		

		7

		Khuổi Bốc



		

		

		

		

		8

		Phiắc Cát



		

		

		

		

		9

		Nà Đán



		

		

		

		

		10

		Nà Phia



		

		

		

		

		11

		Bản Chang



		

		

		

		

		12

		Lũng Lìu



		

		

		

		

		13

		Đoỏng An



		

		

		

		

		14

		Nà Mèo



		

		

		Xã Đức Long

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Nà Gọn



		

		

		

		

		2

		Phai Thin



		

		

		

		

		3

		Nà Đuốc



		

		

		

		

		4

		Nà Mỏ



		

		

		

		

		5

		Thua Cáy



		

		

		

		

		6

		Khuổi Ghẹn



		

		

		Xã Nam Tuấn

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Roỏng Nầng



		

		

		

		

		2

		Khau Lềm



		

		

		

		

		3

		Nà Đán - Vò Khuốt



		

		

		

		

		4

		Văn Thụ



		

		

		Xã Hoàng Tung

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Bó Bủn



		

		

		

		

		2

		Nà Nâm



		

		

		

		

		3

		Khuổi Áng



		

		

		Xã Hồng Việt

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Lũng Phầy



		

		

		

		

		2

		Mã Quan B



		

		

		Xã Bình Long

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Lũng Chung



		

		

		

		

		2

		Khuổi Luông



		

		

		

		

		3

		Đức Bình



		

		

		Xã Bế Triều

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Nà Pia



		

		

		

		

		2

		Vò Gà



		

		

		

		

		3

		Khuổi Vạ



		

		

		

		

		4

		Lăng Phia



		IV

		HUYỆN QUẢNG UYÊN

		

		

		

		



		

		

		Xã Quốc Dân

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Lũng Man



		

		

		

		

		2

		Lũng Hà



		

		

		

		

		3

		Dìa Dưới



		

		

		

		

		4

		Dìa Trên



		

		

		

		

		5

		Lũng Ỏ



		

		

		

		

		6

		Cốc Thuốt



		

		

		

		

		7

		Phia Thắp



		

		

		

		

		8

		Bản Kỉnh



		

		

		

		

		9

		Phò Kheo



		

		

		

		

		10

		Phung Trên





		

		

		

		

		11

		Phung Dưới



		

		

		Xã Tự Do

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Lũng Rì



		

		

		

		

		2

		Lũng Các



		

		

		

		

		3

		Kéo Rỏn



		

		

		

		

		4

		Bách Hoặc



		

		

		

		

		5

		Pác Khuổi



		

		

		

		

		6

		Lũng Úc



		

		

		

		

		7

		Phủ Nàm



		

		

		

		

		8

		Tha Phù



		

		

		

		

		9

		Bản Mới



		

		

		

		

		10

		Bản Phảng



		

		

		

		

		11

		Giang Ngữ



		

		

		

		

		12

		Keng Choóng



		

		

		

		

		13

		Cô Rào



		

		

		

		

		14

		Cô Coóc



		

		

		Xã Quốc Phong

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Đà vĩ dưới



		

		

		

		

		2

		Bản lũng - Tam quốc



		

		

		

		

		3

		Lũng riềng



		

		

		

		

		4

		Lũng luông



		

		

		

		

		5

		Lũng đắc



		

		

		Xã Hồng Quang

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Lũng Rỵ



		

		

		

		

		2

		Lũng Sạng + Lũng Ỏ + Lũng Nội



		

		

		

		

		3

		Chí Mu + Lũng My



		

		

		

		

		4

		Lũng Hoóc



		

		

		

		

		5

		Cốc Chủ



		

		

		

		

		6

		Bó Ngùa



		

		

		

		

		7

		Lũng Phiệt



		

		

		

		

		8

		Lũng Nậu + Lũng Tón



		

		

		

		

		9

		Pác Nà



		

		

		

		

		10

		Lũng Riếng



		

		

		

		

		11

		Nà Sào



		

		

		

		

		12

		Lũng Nà + Lũng Cút



		

		

		Xã Độc Lập

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Chăm Che



		

		

		

		

		2

		Nặm Pản



		

		

		

		

		3

		Phò Muồng



		

		

		

		

		4

		Pác Búng



		

		

		

		

		5

		Nà Phục



		

		

		

		

		6

		Nà Cháu



		

		

		

		

		7

		Nà Vường 1



		

		

		

		

		8

		Nà Vường 2



		

		

		

		

		9

		Pác Đa



		

		

		

		

		10

		Đoỏng Pán 1



		

		

		

		

		11

		Đoỏng Pán 2



		

		

		

		

		12

		Đoỏng Pán 3



		

		

		Xã Chí Thảo

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Lũng Ngườm



		

		

		

		

		2

		Lũng Lỳ



		

		

		

		

		3

		Cốc Coóc



		

		

		

		

		4

		Bó Cái



		

		

		

		

		5

		Lũng Nu



		

		

		

		

		6

		Lũng Lù



		

		

		

		

		7

		Tắc Kha



		

		

		

		

		8

		Khưa Lay



		

		

		

		

		9

		Lũng Miêng



		

		

		

		

		10

		Kéo Bắc - Pác Nà



		

		

		Xã Đoài Khôn

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Lạn Dưới



		

		

		

		

		2

		Lạn Trên



		

		

		

		

		3

		Pác Cạm



		

		

		

		

		4

		Cốc Pheo + Pò Rẽ



		

		

		

		

		5

		Cô Ra



		

		

		

		

		6

		Thiêng Vài



		

		

		

		

		7

		Thang Lũng



		

		

		

		

		8

		Lũng Vài



		

		

		

		

		9

		Pác Tàn



		

		

		Xã Ngọc Động

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Lũng Niền



		

		

		

		

		2

		Lũng Cải + Lũng Pảng



		

		

		

		

		3

		Bó Khiếng + Bó Chưởng



		

		

		

		

		4

		Lũng Thoong



		

		

		

		

		5

		Tâử Kéo



		

		

		

		

		6

		Búng Thầu



		

		

		

		

		7

		Lũng Nà + Thang Lũng



		

		

		

		

		8

		Lũng Mạ + Lũng Moong



		

		

		

		

		9

		Sộc Cốc



		

		

		

		

		10

		Phò Đoỏng



		

		

		

		

		11

		Lũng Nhàu



		

		

		

		

		12

		Nà Du



		

		

		

		

		13

		Phia Đổng



		

		

		

		

		14

		Phia Cang



		

		

		Xã Hạnh Phúc

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Nà Luông



		

		

		

		

		2

		Bản Khau



		

		

		

		

		3

		Nà Bó



		

		

		

		

		4

		Bó Huy



		

		

		

		

		5

		Bản Tin



		

		

		

		

		6

		Bản Hoán



		

		

		

		

		7

		Kéo Mò + Phia Tốm



		

		

		

		

		8

		Bình Linh + Phia Đeng



		

		

		

		

		9

		Thôm Đán



		

		

		

		

		10

		Lũng Luông



		

		

		

		

		11

		Lũng Nhùng



		

		

		

		

		12

		Lũng Tao



		

		

		Xã Cai Bộ

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Nà Tẩư



		

		

		

		

		2

		Thang Lũng



		

		

		

		

		3

		Đoỏng Mo + Lũng Hoài



		

		

		

		

		4

		Phia Chín



		

		

		

		

		5

		Bản Vươn



		

		

		

		

		6

		Bản Un



		

		

		

		

		7

		Báng Trên



		

		

		

		

		8

		Báng Hạ



		

		

		

		

		9

		Kéo Quân + Nặm Cáp



		

		

		

		

		10

		Lũng Luông



		

		

		

		

		11

		Lũng Ra+ Cốc Cuối + Lũng Thàn



		

		

		

		

		12

		Thông Than



		

		

		

		

		13

		Thình Phù



		

		

		

		

		14

		Rằng Vỉ+Thình Khau



		

		

		

		

		15

		Pác Nậm



		

		

		Xã Phi Hải

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bó Lạ



		

		

		

		

		2

		Bản Quản 1



		

		

		

		

		3

		Bản Quản 2



		

		

		

		

		4

		Lũng Búng



		

		

		

		

		5

		Lũng Diễn



		

		

		

		

		6

		Sộc Tém



		

		

		

		

		7

		Bản Cải



		

		

		

		

		8

		Nà Lái



		

		

		

		

		9

		Đoỏng Chang



		

		

		

		

		10

		Khuổi Xóm



		

		

		

		

		11

		Khuổi Xàm



		

		

		

		

		12

		Cáp Tao



		

		

		

		

		13

		Lũng Rượi



		

		

		

		

		14

		Bản Giáp



		

		

		

		

		15

		Đông Ké



		

		

		

		

		16

		Cốc Khia



		

		

		

		

		17

		Bản Hoe



		

		

		

		

		18

		Bản Chang



		

		

		

		

		19

		Sộc Huỳnh



		

		

		

		

		20

		Bản Thiết



		

		

		

		

		21

		Bản Rẳng



		

		

		

		

		22

		Pò Noa



		

		

		Xã Hoàng Hải

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Áo



		

		

		

		

		2

		Nà Tha



		

		

		

		

		3

		Bản Lộng



		

		

		

		

		4

		Bó Mèo



		

		

		

		

		5

		Cốc Chia



		

		

		

		

		6

		Thông Thá



		

		

		

		

		7

		Lũng Nhân



		

		

		

		

		8

		Lũng Ỏ Đẩy



		

		

		

		

		9

		Lũng Tàn + Lũng Nhùng



		

		

		

		

		10

		Lũng Muông 1



		

		

		

		

		11

		Lũng Muông 2



		

		

		

		

		12

		Lũng Muông 3



		

		

		

		

		13

		Lũng Cà + Lũng Kít



		

		

		

		

		14

		Lũng Thốc



		

		

		Xã Bình Lăng

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Nưa



		

		

		

		

		2

		Nà Đâư + Nà Rẳng



		

		

		

		

		3

		Nưa Thôm



		

		

		

		

		4

		Sộc Lạn



		

		

		

		

		5

		Khung Lũng



		

		

		

		

		6

		Nà Lèng 1



		

		

		

		

		7

		Nà Lèng 2



		

		

		

		

		8

		Nà Cha 1



		

		

		

		

		9

		Nà Cha 2



		

		

		

		

		10

		Nà Cha 3



		

		

		Xã Quảng Hưng

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Khuổi Ry



		

		

		

		

		2

		Tục Hỏa



		

		

		

		

		3

		Bản Phò



		

		

		

		

		4

		Cốc Nhãn



		

		

		

		

		5

		Pác Mỷ



		

		

		

		

		6

		Thác Đét



		

		

		

		

		7

		Bản làng



		

		

		

		

		8

		Nặm Phan



		

		

		

		

		9

		Pò Rẻ



		

		

		

		

		10

		Pò Riên



		

		

		Xã Hồng Định

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Lũng Noa



		

		

		

		

		2

		Lũng Mặc



		

		

		

		

		3

		Lũng Lảng



		

		

		

		

		4

		Lũng Rỳ



		

		

		

		

		5

		Diễn Thượng



		

		

		

		

		6

		Diễn Trung



		

		

		

		

		7

		Diễn Hạ



		

		

		

		

		8

		Lũng Xỏm



		

		

		

		

		9

		Bó Mắn



		

		

		

		

		10

		Phia Khao



		

		

		

		

		11

		Bó Luông



		

		

		

		

		12

		Pác Nà



		

		

		

		

		13

		Lăng Phia



		

		

		

		

		14

		Rắp Phia



		

		

		

		

		15

		Bản Vẹn



		

		

		

		

		16

		Pác Noạng



		

		

		

		

		17

		Bó Nọi



		

		

		Xã Phúc Sen

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Khào A



		

		

		

		

		2

		Tình Đông



		

		

		

		

		3

		Lũng Sâu



		

		

		Thị Trấn Quảng Uyên

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Tộc Ngôn



		V

		HUYỆN HẠ LANG

		

		

		

		



		

		

		Xã Minh Long

		m

		

		



		

		

		

		

		1

		Nà Quản



		

		

		

		

		2

		Nà Vị



		

		

		

		

		3

		Luộc Khiếu



		

		

		

		

		4

		Bản Khúy



		

		

		

		

		5

		Bản Suối



		

		

		

		

		6

		Nà Ma



		

		

		

		

		7

		Bản Thang



		

		

		

		

		8

		Luộc Khếnh



		

		

		

		

		9

		Đa Trên



		

		

		

		

		10

		Đa Dưới



		

		

		Xã Lý Quốc

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Lũng phiô



		

		

		

		

		2

		Khưa Khoang



		

		

		

		

		3

		Bang Trên



		

		

		

		

		4

		Bang Dưới





		

		

		

		

		5

		Khi Cháo



		

		

		

		

		6

		Lũng Pấu



		

		

		

		

		7

		Nặm Tốc



		

		

		

		

		8

		Bản Sao



		

		

		

		

		9

		Lý Vạn



		

		

		

		

		10

		Bản Khoòng



		

		

		

		

		11

		Đông Thoang



		

		

		Xã Đồng Loan

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bàn Thuộc



		

		

		

		

		2

		Bản Mìao



		

		

		

		

		3

		Bản Nha



		

		

		

		

		4

		Bản Lung



		

		

		

		

		5

		Bản Lẹn



		

		

		

		

		6

		Bản Sáng



		

		

		

		

		7

		Rúm Phục



		

		

		

		

		8

		Lũng Nặm



		

		

		

		

		9

		Búa, Cúng, Mán



		

		

		Xã Thắng Lợi

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Doa



		

		

		

		

		2

		Bản Bắng



		

		

		

		

		3

		Cát Hảo



		

		

		

		

		4

		Bản Phạn



		

		

		

		

		5

		Bản Sâu



		

		

		

		

		6

		Bản Xà



		

		

		

		

		7

		Nà Ngần



		

		

		

		

		8

		Co Nghịu



		

		

		

		

		9

		Bản Un



		

		

		

		

		10

		Bản Kha



		

		

		

		

		11

		Lỳ Ruông



		

		

		

		

		12

		Rặc Giang



		

		

		Xã Đức Quang

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Nà Pác



		

		

		

		

		2

		Pò Sao



		

		

		

		

		3

		Pò Mu



		

		

		

		

		4

		Bản Hẻo



		

		

		

		

		5

		Mắn Phía



		

		

		

		

		6

		Bản Nhăng



		

		

		

		

		7

		Nà Hát



		

		

		

		

		8

		Cỏong Hoài



		

		

		

		

		9

		Bản Sùng



		

		

		Xã Kim Loan

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Cốc Chia



		

		

		

		

		2

		Phong Ái



		

		

		

		

		3

		Đông Phen



		

		

		

		

		4

		Gia Lường



		

		

		

		

		5

		Âu Kít



		

		

		

		

		6

		Túng Kít



		

		

		

		

		7

		Mò Nhàn



		

		

		Xã An Lạc

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Sộc Sơn Đinh



		

		

		

		

		2

		Nưa Xe



		

		

		

		

		3

		Bản Răng



		

		

		

		

		4

		Tha Hoài Mười



		

		

		

		

		5

		Sộc Áng



		

		

		

		

		6

		Khọn Quang



		

		

		

		

		7

		Cam Mạ Đeng



		

		

		

		

		8

		Bản Chao



		

		

		

		

		9

		Mít Ngoang



		

		

		

		

		10

		Nà Ray



		

		

		

		

		11

		Xúm Lình



		

		

		Xã Quang Long

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bó Mực



		

		

		

		

		2

		Luông Trên



		

		

		

		

		3

		Lũng Cuốn



		

		

		

		

		4

		Nặm Tát



		

		

		

		

		5

		Khẻo Mèo



		

		

		

		

		6

		Xa Lê



		

		

		

		

		7

		Khị Rót



		

		

		

		

		8

		Lũng Lạc



		

		

		

		

		9

		Kiểng Phặc



		

		

		Xã Việt Chu

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Ngay



		

		

		

		

		2

		Sa Tháy



		

		

		

		

		3

		Nà Kéo



		

		

		

		

		4

		Nà Thán



		

		

		

		

		5

		Bản Khau



		

		

		

		

		6

		Bản Các



		

		

		

		

		7

		Vạc Nhang



		

		

		

		

		8

		Bản Khoong



		

		

		

		

		9

		Thôm Tháy



		

		

		Xã Thái Đức

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Pác Lung



		

		

		

		

		2

		Pác Khao



		

		

		

		

		3

		Bản Đâư



		

		

		

		

		4

		Nà Hoạch



		

		

		

		

		5

		Cốc Khọt



		

		

		

		

		6

		Cồ Cọng



		

		

		

		

		7

		Bản Lạn Nà Lụng



		

		

		

		

		8

		Kênh Nghiều



		

		

		

		

		9

		Nà Lung



		

		

		Xã Thị Hoa

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Đông Cầu



		

		

		

		

		2

		Khu Noọc



		

		

		

		

		3

		Khu Đâư



		

		

		

		

		4

		Cốc Nhan



		

		

		

		

		5

		Thôm Cương



		

		

		

		

		6

		Thôm Quỷnh



		

		

		

		

		7

		Bản Nhảng



		

		

		

		

		8

		Ngườm Già



		

		

		Xã Cô Ngân

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Nha



		

		

		

		

		2

		Bản Nhôn



		

		

		

		

		3

		Bản Nưa



		

		

		

		

		4

		Bản Luông



		

		

		

		

		5

		Bản Khúa



		

		

		

		

		6

		Bản Làng



		

		

		

		

		7

		Bản Thưn



		

		

		

		

		8

		Bản Rạc



		

		

		

		

		9

		Nà Thúng



		

		

		Xã Vinh Quý

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Mỉn



		

		

		

		

		2

		Lũng Phải



		

		

		

		

		3

		Nhi Liêu



		

		

		

		

		4

		Khum Đin



		

		

		

		

		5

		Bản Làn



		

		

		

		

		6

		Khâu Lừa



		

		

		

		

		7

		Đỏng Rẳng



		

		

		

		

		8

		Sộc Nhương



		

		

		

		

		9

		Rung Ry



		

		

		

		

		10

		Quyếng Bủng



		

		

		

		

		11

		Bản Thần



		

		

		

		

		12

		Pác Hoan



		

		

		Thị trấn Thanh Nhật

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Sộc Quân



		

		

		

		

		2

		Kéo Sy



		

		

		

		

		3

		Nà Ến



		

		

		

		

		4

		Huyền Du



		

		

		

		

		5

		Đoỏng Hoan



		

		

		

		

		6

		Ngườm Khang



		

		

		

		

		7

		Bó Rạc



		

		

		

		

		8

		Lũng Đốn



		VI

		HUYỆN NGUYÊN BÌNH

		

		

		

		



		

		

		Xã Tam Kim

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Vù Mìn



		

		

		

		

		2

		Nà Hoảng



		

		

		

		

		3

		Bản Um



		

		

		

		

		4

		Nà Sang



		

		

		

		

		5

		Nà Mạ



		

		

		

		

		6

		Nà Múc



		

		

		

		

		7

		Tát Căng



		

		

		

		

		8

		Dòn Rù



		

		

		Xã Bắc Hợp

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Minh Long



		

		

		

		

		2

		Lũng Năm



		

		

		

		

		3

		Pù Lầu



		

		

		Xã Yên Lạc

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Lũng Ót



		

		

		

		

		2

		Tà Cáp



		

		

		

		

		3

		Tàn Pà



		

		

		

		

		4

		Lũng Súng



		

		

		

		

		5

		Chỉ Đòi



		

		

		Thị trấn Nguyên Bình

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôm Sẳn



		

		

		

		

		2

		Cốc Tắm



		

		

		

		

		3

		Khuổi Bó



		

		

		Thị trấn Tĩnh Túc

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Nặm Sâư



		

		

		

		

		2

		Phiêng Cà



		

		

		

		

		3

		Thôm Ổ



		

		

		Xã Hoa Thám

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Khuổi Hoa



		

		

		

		

		2

		Nà Ngần



		

		

		

		

		3

		Đông Bon



		

		

		

		

		4

		Đông Bao



		

		

		

		

		5

		Nà Đấu



		

		

		

		

		6

		Cảm Tẹm



		

		

		

		

		7

		Khuổi Phay



		

		

		

		

		8

		Thang Cỏng



		

		

		

		

		9

		Nà Chắn



		

		

		

		

		10

		Phiêng Cháu



		

		

		Xã Quang Thành

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Cốc Bó



		

		

		

		

		2

		Lũng Mười



		

		

		

		

		3

		Hoài Khao



		

		

		

		

		4

		Nà Lèng



		

		

		

		

		5

		Pác Tháy



		

		

		

		

		6

		Nà Pùng



		

		

		

		

		7

		Khuổi Xả



		

		

		

		

		8

		Giẻ Giả



		

		

		

		

		9

		Thôm Ca



		

		

		

		

		10

		Nà Lủng



		

		

		

		

		11

		Nà Hảy



		

		

		Xã Minh Tâm

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Nà Lẹng



		

		

		Xã Mai Long

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Chang



		

		

		

		

		2

		Pù Mìang



		

		

		

		

		3

		Sáng Lìn



		

		

		

		

		4

		Khuổi Phung



		

		

		

		

		5

		Cốc Mìa



		

		

		

		

		6

		Cốc Mòn



		

		

		

		

		7

		Bản Pát



		

		

		

		

		8

		Lũng Thích



		

		

		

		

		9

		Lũng Páp



		

		

		

		

		10

		Nà Lầm



		

		

		

		

		11

		Khuổi Hẩu



		

		

		

		

		12

		Nà Ngù



		

		

		

		

		13

		Cốc Cai



		

		

		Xã Thái Học

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Lũng Vài



		

		

		

		

		2

		Lũng Ỉn



		

		

		

		

		3

		Lũng Pán



		

		

		

		

		4

		Lũng An



		

		

		

		

		5

		Quang Noọc



		

		

		

		

		6

		Quang Đâu



		

		

		

		

		7

		Pác Tu



		

		

		

		

		8

		Tong Chinh



		

		

		

		

		9

		Cốc Căng



		

		

		

		

		10

		Lũng Kèng



		

		

		

		

		11

		Bản Chang



		

		

		Xã Phan Thanh

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bình Đường



		

		

		

		

		2

		Bản Chiếu



		

		

		

		

		3

		Phúng Liáng



		

		

		

		

		4

		Pác Cai



		

		

		

		

		5

		Cáng Lò



		

		

		

		

		6

		Lũng Cam



		

		

		

		

		7

		Phiêng Lầu



		

		

		

		

		8

		Lũng Chủ



		

		

		

		

		9

		Nặm Sơ



		

		

		

		

		10

		Nà Mùng



		

		

		

		

		11

		Tổng Sinh



		

		

		Xã Lang Môn

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Nà Nọi 1



		

		

		

		

		2

		Nà Nọi 2



		

		

		

		

		3

		Kẻ Sy



		

		

		Xã Thể Dục

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Tổng Ngà



		

		

		

		

		2

		Lũng Nọi



		

		

		Xã Triệu Nguyên

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Pác Tháy



		

		

		

		

		2

		Cảm Ngọa



		

		

		

		

		3

		Khuổi Tông



		

		

		

		

		4

		Lũng Roọc



		

		

		

		

		5

		Đán Khao



		

		

		

		

		6

		Khau Khít



		

		

		

		

		7

		Thin Pản



		

		

		

		

		8

		Khau Vai



		

		

		

		

		9

		Nặm Rằng



		

		

		

		

		10

		Khau Khác



		

		

		Xã Ca Thành

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Lũng Lỳ



		

		

		

		

		2

		Cao Lù



		

		

		

		

		3

		Khuổi Ngọa



		

		

		

		

		4

		Nộc Soa



		

		

		

		

		5

		Khuổi Mỵ



		

		

		

		

		6

		Khuổi Vầy



		

		

		

		

		7

		Xà Pèng



		

		

		

		

		8

		Nặm Dân



		

		

		

		

		9

		Khuổi Trà



		

		

		

		

		10

		Nà Đoong



		

		

		

		

		11

		Nặm Kim



		

		

		Xã Thành Công

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Chang



		

		

		

		

		2

		Bản Đổng



		

		

		

		

		3

		Cốc Phường



		

		

		

		

		4

		Khau Vài



		

		

		

		

		5

		Khau Cảng



		

		

		

		

		6

		Nà Rẻo



		

		

		

		

		7

		Bản Phiêng



		

		

		

		

		8

		Bành Tổng



		

		

		

		

		9

		Nặm Tòng



		

		

		

		

		10

		Phia Đén



		

		

		

		

		11

		Pù Vài



		

		

		

		

		12

		Lũng Quang



		

		

		

		

		13

		Nhả Máng



		

		

		

		

		14

		Nà Bản



		

		

		

		

		15

		Tát Sâm



		

		

		

		

		16

		Nà Vài



		

		

		Xã Vũ Nông

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Xiên Pèng



		

		

		

		

		2

		Lũng Luông



		

		

		

		

		3

		Lũng Nọi



		

		

		

		

		4

		Xí Thầu



		

		

		

		

		5

		Thin San



		

		

		

		

		6

		Lũng Thán



		

		

		

		

		7

		Lũng Tỳ



		

		

		

		

		8

		Lũng Po Cốp



		

		

		

		

		9

		Lũng Báng



		

		

		

		

		10

		Lũng Khoen



		

		

		

		

		11

		Lũng Nặm



		

		

		Xã Hưng Đạo

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Khuổi Lỉn



		

		

		

		

		2

		Hoàng Sấn



		

		

		

		

		3

		Nà Lẹng



		

		

		

		

		4

		Nà Rì



		

		

		

		

		5

		Roỏng Cun



		

		

		

		

		6

		Nà Niếng



		

		

		

		

		7

		Khuổi Luông



		

		

		

		

		8

		Nà Coóc



		

		

		

		

		9

		Nà Roỏng



		

		

		Xã Minh Thanh

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Cô Ba



		

		

		

		

		2

		Nà Roỏng



		

		

		Xã Thịnh Vượng

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Sẻ Pản



		

		

		

		

		2

		Khuổi Thin



		

		

		

		

		3

		Khuổi Pất



		

		

		

		

		4

		Khuổi Đeng



		VII

		HUYỆN BẢO LẠC

		

		

		

		



		

		

		Xã Kim Cúc

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Cốc Đúc



		

		

		

		

		2

		Nà Sloen



		

		

		

		

		3

		Nà Nằm



		

		

		

		

		4

		Khuổi Pao



		

		'

		

		

		5

		Pom Cuổn



		

		

		

		

		6

		Cốc Muồi



		

		

		

		

		7

		Duồng Rình



		

		

		

		

		8

		Slam Kha



		

		

		

		

		9

		Khuổi Khon



		

		

		

		

		10

		Ngàm Lồm



		

		

		

		

		11

		Pác Puồng



		

		

		

		

		12

		Phiêng Tác



		

		

		

		

		13

		Tát Kè



		

		

		

		

		14

		Khuổi Rù



		

		

		Xã Sơn Lập

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Phia Pàn



		

		

		

		

		2

		Khau Ho



		

		

		

		

		3

		Khuổi Tâư



		

		

		

		

		4

		Ổng Théc





		

		

		

		

		5

		Bản Oóng



		

		

		

		

		6

		Thôm Ngàn



		

		

		Xã Hưng Thịnh

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Vằng Lình



		

		

		

		

		2

		Chàng Hạ



		

		

		

		

		3

		Thượng A



		

		

		

		

		4

		Thượng B



		

		

		

		

		5

		Khau Sú



		

		

		

		

		6

		Bản Cuốn



		

		

		

		

		7

		Khuổi Mực



		

		

		

		

		8

		Phiêng Pán



		

		

		

		

		9

		Phiêng Buống



		

		

		Xã Sơn Lộ

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Khưa Lốm



		

		

		

		

		2

		Nà Khuổi



		

		

		

		

		3

		Bản Tuồng



		

		

		

		

		4

		Phiêng Lẹng



		

		

		

		

		5

		Pù Mồ



		

		

		

		

		6

		Khau Cà



		

		

		

		

		7

		Dẩn Tờ



		

		

		

		

		8

		Bản Riềng



		

		

		Xã Bảo Toàn

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Cốc Lùng



		

		

		

		

		2

		Po Pán



		

		

		

		

		3

		Nà Ngàm



		

		

		

		

		4

		Khuổi Pết



		

		

		

		

		5

		Cốc Chom



		

		

		

		

		6

		Khuổi Rặp



		

		

		

		

		7

		Khuổi Bốc



		

		

		Xã Khánh Xuân

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Cốc Pục



		

		

		

		

		2

		Bản Phuồng



		

		

		

		

		3

		Bản Diềm



		

		

		

		

		4

		Xum Hẩu



		

		

		

		

		5

		Tham Han



		

		

		

		

		6

		Nà Luông



		

		

		

		

		7

		Nà Quy



		

		

		

		

		8

		Lũng Quang



		

		

		

		

		9

		Lũng Chàm



		

		

		

		

		10

		Lũng Khuyết



		

		

		

		

		11

		Lũng Rỳ



		

		

		

		

		12

		Cốc Lại



		

		

		

		

		13

		Lũng Piao



		

		

		

		

		14

		Mác Nẻng



		

		

		

		

		15

		Pác Kéo



		

		

		

		

		16

		Hò Lù



		

		

		

		

		17

		Lũng Quẩy



		

		

		

		

		18

		Cà Lò



		

		

		Xã Huy Giáp

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Nặm Cốp



		

		

		

		

		2

		Lũng Khuôn



		

		

		

		

		3

		Lũng Lài



		

		

		

		

		4

		Khau Trường



		

		

		

		

		5

		Lũng Pán



		

		

		

		

		6

		Phiêng Vàng



		

		

		

		

		7

		Lũng Giào



		

		

		

		

		8

		Pác Trà



		

		

		

		

		9

		Nà Ca



		

		

		

		

		10

		Lũng Cắm Dưới



		

		

		

		

		11

		Lũng Cắm Trên



		

		

		

		

		12

		Cốc Sỳ



		

		

		

		

		13

		Lũng Hò



		

		

		

		

		14

		Lũng Pèng



		

		

		

		

		15

		Pù Ngào



		

		

		Xã Hưng Đạo

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Riền Thượng



		

		

		

		

		2

		Nặm Síu



		

		

		

		

		3

		Khuổi Tặc



		

		

		

		

		4

		Cốc Ngòa



		

		

		

		

		5

		Ngàm Vàng



		

		

		

		

		6

		Nà Tồng



		

		

		

		

		7

		Nặm Đúng



		

		

		

		

		8

		Khau Pa



		

		

		

		

		9

		Cốc Cai



		

		

		

		

		10

		Phiêng Nà



		

		

		Xã Cô Ba

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Phiêng Sáng



		

		

		

		

		2

		Nà Bốp



		

		

		

		

		3

		Lũng Vầy



		

		

		

		

		4

		Nà Tao



		

		

		

		

		5

		Nà Đôm



		

		

		

		

		6

		Nà Lùng



		

		

		

		

		7

		Nà Rào



		

		

		

		

		8

		Phiêng Mòn



		

		

		

		

		9

		Khuổi Giào



		

		

		

		

		10

		Ngàm Lồm



		

		

		Thị trấn Bảo Lạc

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Nà Dường



		

		

		Xã Hồng Trị

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thang Buổng



		

		

		

		

		2

		Nà Cao



		

		

		

		

		3

		Khau Cà



		

		

		

		

		4

		Khau Trang



		

		

		

		

		5

		Nà Van



		

		

		

		

		6

		Cốc xả trên



		

		

		

		

		7

		Cốc xả dưới



		

		

		

		

		8

		Nà Nôm



		

		

		

		

		9

		Lũng Tiến



		

		

		

		

		10

		Bản Piậy



		

		

		

		

		11

		Nà Tền



		

		

		

		

		12

		Nà Đuốn



		

		

		

		

		13

		Khâu Pàu



		

		

		Xã Thượng Hà

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Lũng Nà



		

		

		

		

		2

		Nà ngàm A



		

		

		

		

		3

		Bản chang



		

		

		

		

		4

		Nà Rạ



		

		

		

		

		5

		Lũng Păn



		

		

		

		

		6

		Cốc thốc



		

		

		

		

		7

		Bó Vài



		

		

		

		

		8

		Nà Quằng



		

		

		

		

		9

		Khuổi Pậu



		

		

		

		

		10

		Nà Dạn



		

		

		

		

		11

		Nà ngàm B



		

		

		

		

		12

		Nà Viềng



		

		

		

		

		13

		Khuổi Pụt



		

		

		Xã Cốc Pàng

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Cốc Pàng



		

		

		

		

		2

		Khuổi Sá



		

		

		

		

		3

		Nà Mìa



		

		

		

		

		4

		Nà Luông



		

		

		

		

		5

		Nà Rại



		

		

		

		

		6

		Cốc Sâu



		

		

		

		

		7

		Vằng Có



		

		

		

		

		8

		Cốc Mòn



		

		

		

		

		9

		Nà Nộc



		

		

		

		

		10

		Nà Cam



		

		

		

		

		11

		Nà Pù



		

		

		

		

		12

		Khuổi Tẳng



		

		

		

		

		13

		Khuổi Đẳm



		

		

		

		

		14

		Cốc Mười



		

		

		

		

		15

		Nà Nhùng



		

		

		

		

		16

		Khuổi Khâu



		

		

		Xã Hồng An

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Hoi Ngửa



		

		

		

		

		2

		Lũng Sâu



		

		

		

		

		3

		Ca Dằm



		

		

		

		

		4

		Mỹ Lủng



		

		

		

		

		5

		Vài Nòn



		

		

		Xã Xuân Trường

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Lũng Rạc



		

		

		

		

		2

		Tả Xáy



		

		

		

		

		3

		Lũng Pèo



		

		

		

		

		4

		Mù Chảng



		

		

		

		

		5

		Cao Bắc



		

		

		

		

		6

		Xà Phìn



		

		

		

		

		7

		Thẳm Tôm



		

		

		

		

		8

		Lũng Mật



		

		

		

		

		9

		Phia Phoong



		

		

		

		

		10

		Lũng Pù



		

		

		

		

		11

		Cốc Kẹc



		

		

		Xã Đình Phùng

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Puổi Chang





		

		

		

		

		2

		Bản Bét



		

		

		

		

		3

		Cốc Thốc



		

		

		

		

		4

		Phia Khao



		

		

		

		

		5

		Lũng Quáng



		

		

		

		

		6

		Phiêng Chầu II



		

		

		

		

		7

		Bản Chồi



		

		

		

		

		8

		Bản Buống



		

		

		

		

		9

		Nặm Pắt



		

		

		

		

		10

		Nặm Lìn



		

		

		

		

		11

		Lũng Vài



		

		

		

		

		12

		Kéo Van



		

		

		

		

		13

		Bản Ỏ



		

		

		Xã Phan Thanh

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bó chiêu



		

		

		

		

		2

		Phia Héo



		

		

		

		

		3

		Thẳm Thon A



		

		

		

		

		4

		Thẳm Thon B



		

		

		

		

		5

		Mè Van



		

		

		

		

		6

		Khuổi Sẩu



		

		

		

		

		7

		Thôm Quan



		

		

		

		

		8

		Phiêng Dịt



		

		

		

		

		9

		Ngàm Càng



		

		

		

		

		10

		Phia Tằng



		

		

		

		

		11

		Pác Lác



		

		

		

		

		12

		Lũng Vai



		

		

		

		

		13

		Nặm Dân



		

		

		

		

		14

		Phần Quang



		

		

		

		

		15

		Bó Tẹ



		

		

		

		

		16

		Cốc Lại



		VIII

		HUYỆN TRÙNG KHÁNH

		

		

		

		



		

		

		Xã Ngọc Chung

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Pác Bó



		

		

		

		

		2

		Pác Quan



		

		

		

		

		3

		Giộc Khăm



		

		

		

		

		4

		Giộc Vung



		

		

		

		

		5

		Nặm Thúm



		

		

		

		

		6

		Lũng Chuông



		

		

		

		

		7

		Lũng Bắng



		

		

		

		

		8

		Lũng Chát



		

		

		Xã Phong Nặm

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Lũng Rỳ



		

		

		

		

		2

		Đà bè



		

		

		

		

		3

		Lũng Điêng



		

		

		

		

		4

		Nà Hâu - Nà Chang





		

		

		

		

		5

		Pác Đông



		

		

		

		

		6

		Nà Thông



		

		

		

		

		7

		Bài Ban - Canh cấp - Keo Việng



		

		

		

		

		8

		Đà Bút - Nà Đoan



		

		

		

		

		9

		Giốc Rùng



		

		

		Xã Ngọc Côn

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Phia Siểm



		

		

		

		

		2

		Pác Ngà - Bo Hay



		

		

		

		

		3

		Bản Miài



		

		

		

		

		4

		Khưa Hoi



		

		

		

		

		5

		Keo Giáo



		

		

		

		

		6

		Phia Mạ



		

		

		

		

		7

		Đông Sy - Nà Giào - Tự Bản



		

		

		Xã Lăng Yên

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Pác Nà



		

		

		

		

		2

		Keo Toong



		

		

		

		

		3

		Lũng Gia



		

		

		

		

		4

		Bản Chiên



		

		

		

		

		5

		Đông Niềng



		

		

		

		

		6

		Lũng Rẳng



		

		

		

		

		7

		Rằng Rang



		

		

		Xã Chí Viễn

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Hang



		

		

		

		

		2

		Bản Khấy



		

		

		

		

		3

		Bản Ruộc



		

		

		

		

		4

		Bản Thay



		

		

		

		

		5

		Bong Trên



		

		

		

		

		6

		Bong Dưới



		

		

		

		

		7

		Chúc Bảo



		

		

		

		

		8

		Đỏng Đeng



		

		

		

		

		9

		Đông Môn



		

		

		

		

		10

		Đông Long



		

		

		

		

		11

		Đồng Tâm



		

		

		

		

		12

		Gò Ma



		

		

		

		

		13

		Keo Háng



		

		

		

		

		14

		Lũng Hoạt



		

		

		

		

		15

		Lũng Nội



		

		

		

		

		16

		Nà Sơn



		

		

		

		

		17

		Nà Mu



		

		

		

		

		18

		Pác Mác



		

		

		

		

		19

		Phia Đeng



		

		

		

		

		20

		Phia Móc



		

		

		

		

		21

		Pò Tấu



		

		

		

		

		22

		Thanh Lâm



		

		

		Xã Trung Phúc

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Phò Phước



		

		

		

		

		2

		Nà Gàng



		

		

		

		

		3

		Đồng Tâm



		

		

		

		

		4

		Phia Phảng



		

		

		

		

		5

		Tân Trung



		

		

		

		

		6

		Pác Riêng



		

		

		

		

		7

		Hao Phò



		

		

		

		

		8

		Pác Loan



		

		

		

		

		9

		Nà Phò



		

		

		

		

		10

		Tân Lập



		

		

		

		

		11

		Nưa Chang



		

		

		

		

		12

		Tục Lũng



		

		

		

		

		13

		Bản Gằn





		

		

		

		

		14

		Nà Luộc



		

		

		

		

		15

		Keo Hin



		

		

		

		

		16

		Cốc Phay



		

		

		Xã Thân Giáp

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Ngườm Giang



		

		

		

		

		2

		Thua Khuông



		

		

		

		

		3

		Nà Răn



		

		

		

		

		4

		Bản Coỏng



		

		

		

		

		5

		Đồng Tâm



		

		

		

		

		6

		Sộc Chăng



		

		

		

		

		7

		Phò Tấu



		

		

		

		

		8

		Thông Lộc



		

		

		

		

		9

		Bản Mang



		

		

		Xã Đoài Côn

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Sộc Hoắc



		

		

		

		

		2

		Pò Gài



		

		

		

		

		3

		Nà Quang



		

		

		

		

		4

		Lũng Lo



		

		

		

		

		5

		Pác Thàn



		

		

		

		

		6

		Lũng Luông - Lũng Rỳ



		

		

		

		

		7

		Tắp Ná



		

		

		

		

		8

		Bản Lũng



		

		

		Xã Cao Thăng

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Đỏng Rin



		

		

		

		

		2

		Phò Đon



		

		

		

		

		3

		Pác Ra



		

		

		

		

		4

		Pác Thòng



		

		

		Xã Ngọc Khê

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Đỏng Ỏi



		

		

		

		

		2

		Lũng Hoài





		

		

		

		

		3

		Bản Nhom



		

		

		

		

		4

		Nà Bai - Kha Moong



		

		

		

		

		5

		Lũng Lầu



		

		

		Xã Đức Hồng

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Lung Túng



		

		

		

		

		2

		Lũng Nà



		

		

		

		

		3

		Sộc Khâm 1



		

		

		

		

		4

		Sộc Khâm 2



		

		

		Xã Cảnh Tiên

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Rằng Đin



		

		

		

		

		2

		Cốc Chia



		

		

		

		

		3

		Thềnh Quốc



		

		

		

		

		4

		Thềnh Khe



		

		

		Xã Khâm Thành

		II

		

		





		

		

		

		

		1

		Lũng Kít



		

		

		Xã Phong Châu

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Tân Phong



		

		

		Xã Đình Minh

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Khưa Nâu - Phia Sách



		

		

		Xã Đình Phong

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Nộc Cu



		

		

		

		

		2

		Giảng Gà



		

		

		Xã Đàm Thủy

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Nà Đeng Lũng Nọi



		

		

		

		

		2

		Bản Thuôn



		

		

		Xã Lăng Hiếu

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Đà Tiên



		

		

		

		

		2

		Bản Giăn



		

		

		Xã Thông Huề

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Cốc Chia



		

		

		

		

		2

		Cốc Rầy



		

		

		

		

		3

		Nặm Dọi



		

		

		

		

		4

		Nặm Thúm



		IX

		HUYỆN TRÀ LĨNH

		

		

		

		



		

		

		Xã Cô Mười

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bó Hoạt



		

		

		

		

		2

		Cô Tó A



		

		

		

		

		3

		Cô Tó B



		

		

		

		

		4

		Vạc Khoang



		

		

		

		

		5

		Cô Mười



		

		

		

		

		6

		Bản Tám



		

		

		

		

		7

		Lũng Táo



		

		

		Xã Quang Trung

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Lũng Lạn



		

		

		

		

		2

		Pác Rình-Kéo Háo



		

		

		

		

		3

		Bản Chang



		

		

		

		

		4

		Sác Thượng - Cốc Đứa



		

		

		

		

		5

		Sác Hạ



		

		

		

		

		6

		Lũng Ngùa



		

		

		Xã Tri Phương

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Bình Chỉnh Trên



		

		

		

		

		2

		Bình Chỉnh Dưới



		

		

		

		

		3

		Đông Căm



		

		

		

		

		4

		Lũng Nặm



		

		

		

		

		5

		Lũng Phầu-Thiến



		

		

		

		

		6

		Lũng Lão



		

		

		Xã Quốc Toản

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Quang



		

		

		

		

		2

		Bản Danh



		

		

		

		

		3

		Cao Xuyên



		

		

		

		

		4

		Cốc Phát



		

		

		

		

		5

		Lũng Sặp



		

		

		

		

		6

		Lũng Đẩy Dưới



		

		

		

		

		7

		Lũng Giang



		

		

		

		

		8

		Lũng Riệc



		

		

		

		

		9

		Lũng Đẩy Trên



		

		

		

		

		10

		Lũng Táo



		

		

		

		

		11

		Lũng Úc - Lũng Lẹng



		

		

		

		

		12

		Nhòm Nhèm



		

		

		

		

		13

		Khau Rặc



		

		

		

		

		14

		Pác Vầu



		

		

		Xã Cao Chương

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Lũng Hang



		

		

		

		

		2

		Tổng Soóng



		

		

		

		

		3

		Phia Đeng



		

		

		

		

		4

		Pò Luông



		

		

		

		

		5

		Nà Rỷ



		

		

		

		

		6

		Thang Sặp



		

		

		

		

		7

		Đoỏng Khẳm



		

		

		

		

		8

		Nà Rài



		

		

		Xã Quang Vinh

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Lũng Nặm



		

		

		

		

		2

		Bó Khôn



		

		

		

		

		3

		Cả pắng



		

		

		

		

		4

		Lũng Xỏm



		

		

		

		

		5

		Lũng Pục



		

		

		

		

		6

		Lạc Hiển



		

		

		

		

		7

		Lũng Luông



		

		

		

		

		8

		Lũng Cuổi



		

		

		

		

		9

		Lũng Nà



		

		

		

		

		10

		Nặm Hoằn



		

		

		Xã Xuân Nội

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Lũng Mười



		

		

		

		

		2

		Nà Ngỏn



		

		

		

		

		3

		Lũng Noọc



		

		

		

		

		4

		Bản Mán



		

		

		

		

		5

		Mán Đâư



		

		

		

		

		6

		Đông Luông



		

		

		

		

		7

		Làn Hoài



		

		

		

		

		8

		Súm Trên



		

		

		

		

		9

		Súm Dưới



		

		

		

		

		10

		Bản Khuổi



		

		

		Xã Quang Hán

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Đông Rìa



		

		

		

		

		2

		Khau Phải



		

		

		

		

		3

		Thin Phoong



		

		

		

		

		4

		Giộc Đăm



		

		

		

		

		5

		Lũng Hoài



		

		

		

		

		6

		Nà Pò



		

		

		

		

		7

		Lũng Dạc



		

		

		

		

		8

		Pú Dô



		

		

		

		

		9

		Bản Mặc



		

		

		Thị trấn Hùng Quốc

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Cốc Khoác



		

		

		

		

		2

		Nà Rạo



		

		

		

		

		3

		Cốc Cáng



		

		

		

		

		4

		Bản Khun



		

		

		Xã Lưu Ngọc

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Lũng Cườm



		

		

		

		

		2

		Lũng Thá



		

		

		

		

		3

		Lũng Rượi



		

		

		

		

		4

		Lũng Nhùng



		

		

		

		

		5

		Lũng Rỳ - Khôn Rà



		

		

		

		

		6

		Pác Tỉnh



		

		

		

		

		7

		Lũng Quýn



		X

		THÀNH PHỐ CAO BẰNG

		

		

		

		



		

		

		Phường Duyệt Trung

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Tổ 10





		XI

		HUYỆN BẢO LÂM

		

		

		

		



		

		

		Xã Lý Bôn

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Báng



		

		

		

		

		2

		Phiêng Lùng



		

		

		

		

		3

		Mà Mấư



		

		

		

		

		4

		Nà Mạt



		

		

		

		

		5

		Phiêng Pẻn



		

		

		

		

		6

		Khuổi Bon



		

		

		

		

		7

		Nà Kháng



		

		

		Thị Trấn Pác Miầu

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Đe



		

		

		

		

		2

		Lạng Cá



		

		

		

		

		3

		Phiêng Phay



		

		

		

		

		4

		Nà Ca



		

		

		

		

		5

		May Rại





		

		

		Xã Mông Ân

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Nà Mâứ



		

		

		

		

		2

		Lũng Pìao



		

		

		

		

		3

		Năm Ngoại



		

		

		

		

		4

		Lũng Vài



		

		

		

		

		5

		Đon Sài



		

		

		

		

		6

		Nà Pồng



		

		

		

		

		7

		Nà pết



		

		

		

		

		8

		Phiêng Mẹng



		

		

		

		

		9

		Bản Mỏ



		

		

		

		

		10

		Phia Mản



		

		

		

		

		11

		Khau Lệnh



		

		

		

		

		12

		Nà Làng



		

		

		

		

		13

		Khau Trù



		

		

		Xã Nam Cao

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Khảu Cắm



		

		

		

		

		2

		Phia Liềng



		

		

		

		

		3

		Bản Cao



		

		

		

		

		4

		Pác Kén



		

		

		

		

		5

		Khuổi Piat



		

		

		

		

		6

		Phia Cò



		

		

		

		

		7

		Nà Nhuồm



		

		

		Xã Đức Hạnh

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Cà Pẻn A



		

		

		

		

		2

		Chè Lỳ B



		

		

		

		

		3

		Lũng Mần



		

		

		

		

		4

		Khuổi Sang



		

		

		

		

		5

		Ngàm Trái



		

		

		

		

		6

		Hát Han



		

		

		

		

		7

		Chè Lỳ A



		

		

		

		

		8

		Nà Và



		

		

		

		

		9

		Cà Pẻn B



		

		

		

		

		10

		Cà Mèng



		

		

		Xã Tân Việt

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Nà Pù



		

		

		

		

		2

		Na Đấng



		

		

		

		

		3

		Khuoi Qua



		

		

		

		

		4

		Khuoi Hẩu



		

		

		

		

		5

		Khùng Khoàng



		

		

		Xã Thạch Lâm

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Nà Thằn



		

		

		

		

		2

		Nà Ó



		

		

		

		

		3

		Khau Ca



		

		

		

		

		4

		Khau Ràng



		

		

		

		

		5

		Phiêng Roỏng



		

		

		

		

		6

		Cốc Páp



		

		

		

		

		7

		Bản Luầy



		

		

		

		

		8

		Tổng Dùn



		

		

		

		

		9

		Lũng Rịa



		

		

		

		

		10

		Nà Hôm



		

		

		

		

		11

		Sắc Ngà



		

		

		

		

		12

		Nặm Tàu



		

		

		

		

		13

		Nặm Pục



		

		

		

		

		14

		Khau Noong



		

		

		

		

		15

		Thẳm Nu



		

		

		Xã Quảng Lâm

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Nặm Mioòng



		

		

		

		

		2

		Nà Đon



		

		

		

		

		3

		Phiêng Mường



		

		

		

		

		4

		Bản Nà



		

		

		

		

		5

		Tổng Ngoảng



		

		

		

		

		6

		Nà Luông



		

		

		

		

		7

		Nà Kiềng



		

		

		

		

		8

		Tổng Chảo



		

		

		

		

		9

		Phiêng Phát



		

		

		

		

		10

		Cốc Lùng



		

		

		Xã Vĩnh Phong

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Nà Hu



		

		

		

		

		2

		Phiêng Phổi



		

		

		

		

		3

		Nặn Tăn



		

		

		

		

		4

		Lũng Háng



		

		

		

		

		5

		Phia Tráng



		

		

		

		

		6

		Phiêng Vai



		

		

		

		

		7

		Én Cổ



		

		

		

		

		8

		Nặm Luống



		

		

		

		

		9

		Én Ngoại



		

		

		

		

		10

		Én Nội



		

		

		

		

		11

		Bản Phườn



		

		

		

		

		12

		Phiêng Diềm



		

		

		

		

		13

		Thôm Sooc



		

		

		Xã Nam Quang

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Nặm Ròm



		

		

		

		

		2

		Phiêng Phăng



		

		

		

		

		3

		Nà Viềng



		

		

		

		

		4

		Nà Héng



		

		

		

		

		5

		Pác Ròm



		

		

		

		

		6

		Thẳm Siềm



		

		

		Xã Yên Thổ

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Nà Kéo



		

		

		

		

		2

		Khên Lền



		

		

		

		

		3

		Khâu Tao



		

		

		

		

		4

		Ngàm vầy



		

		

		

		

		5

		Cà Tắm



		

		

		

		

		6

		Nà Sài



		

		

		

		

		7

		Bản Búng



		

		

		

		

		8

		Lũng Liềm



		

		

		

		

		9

		Bản Nghõe



		

		

		

		

		10

		Khuổi sáp



		

		

		

		

		11

		Bản Pan



		

		

		

		

		12

		Khuổi Chuồng



		

		

		

		

		13

		Bản Chang II



		

		

		

		

		14

		Bản Đuốc



		

		

		

		

		15

		Khau Han



		

		

		Xã Thái Học

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Vằng Vạt



		

		

		

		

		2

		Bản Bó



		

		

		

		

		3

		Bản Ràn



		

		

		

		

		4

		Nà Sài



		

		

		

		

		5

		Nà Pậy



		

		

		

		

		6

		Nà cút



		

		

		

		

		7

		Cốc Vạn



		

		

		

		

		8

		Khau Nình



		

		

		

		

		9

		Khau Ít



		

		

		

		

		10

		Cốc Kach



		

		

		

		

		11

		Khuổi Ngầu



		

		

		

		

		12

		Khuổi Ngọa



		

		

		

		

		13

		Xam Qoanh



		

		

		Xã Vĩnh Quang

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Nà Tốm



		

		

		

		

		2

		Thiêng Nà



		

		

		

		

		3

		Ắc È



		

		

		

		

		4

		Khuổi Rò



		

		

		

		

		5

		Nà Lầu



		

		

		

		

		6

		Đông Kẹn



		

		

		

		

		7

		Bản Miều



		

		

		

		

		8

		Khuổi Náy



		

		

		

		

		9

		Cốc Tém



		

		

		

		

		10

		Nặm Lạn



		

		

		

		

		11

		Nà Hiên



		

		

		

		

		12

		Nà Piao



		

		

		

		

		13

		Bản Chang



		

		

		

		

		14

		Thiêng Rù



		

		

		

		

		15

		Khau Sáng



		

		

		Xã Thái Sơn

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Lìn



		

		

		

		

		2

		Bản Là



		

		

		

		

		3

		Sáng Soáy



		

		

		

		

		4

		Nam trà



		

		

		

		

		5

		Lũng Vài



		

		

		

		

		6

		Lũng Trang



		

		

		

		

		7

		Khau Dề



		

		

		

		

		8

		Khuổi Dùa



		

		

		

		

		9

		Khuổi đuốc



		

		

		

		

		10

		Nà Bó



		

		

		

		

		11

		Nà Lốm



		

		

		

		

		12

		Nà Nàng



		XII

		HUYỆN PHỤC HÒA

		

		

		

		



		

		

		Xã Triệu Ẩu

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Nà Lòa



		

		

		

		

		2

		Bản Sàng



		

		

		

		

		3

		Roỏng phàng



		

		

		

		

		4

		Nà Sao



		

		

		Xã Hồng Đại

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thua Khua



		

		

		

		

		2

		Tà Lạc



		

		

		

		

		3

		Hương Lỵ



		

		

		

		

		4

		Kéo Nạn



		

		

		Xã Cách Linh

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Khuổi Luông



		

		

		

		

		2

		Khuổi Piao



		

		

		

		

		3

		Khuổi Xám



		

		

		

		

		4

		Lũng Vài



		

		

		

		

		5

		Lũng Thính



		

		

		

		

		6

		Hát Pắt



		

		

		Xã Lương Thiện

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Rằm



		

		

		

		

		2

		Lũng Cọ



		

		

		

		

		3

		Búng Ỏ



		

		

		Xã Mỹ Hưng

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Pò Hẩu



		

		

		

		

		2

		Nà Bó



		

		

		

		

		3

		Bó Lếch



		

		

		

		

		4

		Nà Lếch



		

		

		

		

		5

		Bản Đâư - Lũng Nặm



		

		

		

		

		6

		Nà Quang



		

		

		

		

		7

		Nặm Tốc



		

		

		

		

		8

		Nà Phường



		

		

		

		

		9

		Nà Riềng



		

		

		

		

		10

		Bản Đâư - Lũng Vài



		

		

		

		

		11

		Lập Phân



		

		

		Xã Tiên Thành

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Khau Chẻ



		

		

		

		

		2

		Ngườm Cuông



		

		

		

		

		3

		Pác Râm



		

		

		

		

		4

		Phiêng Cọn - Háng Mấư



		

		

		

		

		5

		Pắc Rắc - Lũng Liềng



		

		

		

		

		6

		Ba Liên



		

		

		

		

		7

		Nà Mười



		

		

		

		

		8

		Nưa Khau



		

		

		

		

		9

		Bản Chập



		

		

		

		

		10

		Bản Giuồng



		

		

		

		

		11

		Nà Phia



		

		

		Xã Đại Sơn

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Cốc Khuyết



		

		

		

		

		2

		Không Vắc - Rằng Khoen



		

		

		

		

		3

		Nà Trích - Pác Liêng



		

		

		

		

		4

		Cốc Phường



		

		

		

		

		5

		Bản Chu



		

		

		

		

		6

		Khưa Nính - Lũng Lầu



		

		

		

		

		7

		Bó Luông



		

		

		

		

		8

		Bản Mới



		

		

		

		

		9

		Bản Chang



		XIII

		HUYỆN HÀ QUẢNG

		

		

		

		



		

		

		Xã Hạ Thôn

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Chắm Ché



		

		

		

		

		2

		Lũng Hoài



		

		

		

		

		3

		Rằng Khoen



		

		

		

		

		4

		Kéo Nặm



		

		

		

		

		5

		Cốc Sa



		

		

		Xã Kéo Yên

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Nặm Rằng



		

		

		

		

		2

		Cáy Tắc



		

		

		

		

		3

		Lũng Tú



		

		

		

		

		4

		Rằng Púm



		

		

		

		

		5

		Rằng Rụng



		

		

		

		

		6

		Phia đó



		

		

		

		

		7

		Lũng Sắng



		

		

		

		

		8

		Sỹ Ngải



		

		

		

		

		9

		Lũng Luông



		

		

		

		

		10

		Pá Rản



		

		

		Xã Hồng Sỹ

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Sông Giang



		

		

		

		

		2

		Pác Táng



		

		

		

		

		3

		Lũng Đá



		

		

		

		

		4

		Sam Phủng



		

		

		

		

		5

		Lũng Lặc



		

		

		

		

		6

		Tổng Tại



		

		

		

		

		7

		Lũng Rẩu



		

		

		

		

		8

		Lũng Hóng



		

		

		

		

		9

		Làng Lình



		

		

		

		

		10

		Lũng Ngần



		

		

		

		

		11

		Lũng Dán



		

		

		Xã Đào Ngạn

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Lũng Mò



		

		

		Xã Cải Viên

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Lũng Pán



		

		

		

		

		2

		Chông Mạ



		

		

		

		

		3

		Tả Piẩu



		

		

		

		

		4

		Nặm Niệc



		

		

		

		

		5

		Đông Có





		

		

		

		

		6

		Cả Giáng



		

		

		Xã Lũng Nặm

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Nặm Nhũng Bản



		

		

		

		

		2

		Thông Sác



		

		

		

		

		3

		Cả Giỏng



		

		

		

		

		4

		Cả Giểng



		

		

		

		

		5

		Cả Má



		

		

		

		

		6

		Pô Tán



		

		

		

		

		7

		Lũng Chẩn



		

		

		

		

		8

		Lũng In



		

		

		

		

		9

		Tổng Pỏ



		

		

		

		

		10

		Kéo Hai



		

		

		

		

		11

		Kéo Quyẻn



		

		

		

		

		12

		Nậm Sấn



		

		

		Xã Mã Ba

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Cả Poóc



		

		

		

		

		2

		Keng Cả



		

		

		

		

		3

		Lũng Niểng



		

		

		

		

		4

		Mạ Rảng



		

		

		

		

		5

		Tổng Đá



		

		

		

		

		6

		Lũng Pheo



		

		

		

		

		7

		Thin Tẳng



		

		

		

		

		8

		Lũng Rản



		

		

		

		

		9

		Lũng Riểng



		

		

		Xã Nà Sác

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Mã Lịp



		

		

		

		

		2

		Lũng Loỏng



		

		

		

		

		3

		Lũng Pỉa



		

		

		

		

		4

		Thôm Tẩu



		

		

		Xã Nội Thôn

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Nhỉ Tảo



		

		

		

		

		2

		Lũng Mảo



		

		

		

		

		3

		Lũng Rỳ



		

		

		

		

		4

		Rủ Rả



		

		

		

		

		5

		Lũng Chuống



		

		

		

		

		6

		Làng Lỷ



		

		

		

		

		7

		Pác Hoan



		

		

		

		

		8

		Lũng Rại



		

		

		

		

		9

		Ngườm Vài



		

		

		

		

		10

		Cả Tiểng



		

		

		

		

		11

		Cả Rẻ



		

		

		Xã Quý Quân

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Nà pò - Khuổi Luông



		

		

		

		

		2

		Bắc Phương



		

		

		

		

		3

		Lũng Xàm



		

		

		

		

		4

		Lũng Đẩy



		

		

		

		

		5

		Tình Cà Lừa



		

		

		

		

		6

		Lũng Mới



		

		

		

		

		7

		Keng Tao



		

		

		

		

		8

		Lũng Nhùng



		

		

		Xã Sỹ Hai

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Nặm Thuổm



		

		

		

		

		2

		Khau Sớ



		

		

		

		

		3

		Lũng Bông



		

		

		

		

		4

		Kính Dưới



		

		

		

		

		5

		Kính Trên



		

		

		

		

		6

		Tổng Tuống



		

		

		

		

		7

		Ổng Luộc



		

		

		

		

		8

		Lũng Túp



		

		

		

		

		9

		Lũng Quảng



		

		

		Xã Thượng Thôn

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Lũng Mủm



		

		

		

		

		2

		Táy Trên



		

		

		

		

		3

		Đông Cọ



		

		

		

		

		4

		Chàng Đi



		

		

		

		

		5

		Lũng Hỏa



		

		

		

		

		6

		Lũng Hóng



		

		

		

		

		7

		Nặm Giạt



		

		

		

		

		8

		Tổng Cáng



		

		

		

		

		9

		Cả Thổ



		

		

		

		

		10

		Cả Giang



		

		

		

		

		11

		Rải Tổng



		

		

		

		

		12

		Táy Dưới



		

		

		

		

		13

		Tăm Poóng



		

		

		

		

		14

		Lũng Tẩn



		

		

		Xã Tổng Cọt

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Cọt Phố



		

		

		

		

		2

		Cọt Nưa



		

		

		

		

		3

		Pài Bá



		

		

		

		

		4

		Rằng Hán



		

		

		

		

		5

		Kéo Sỹ



		

		

		

		

		6

		Ngườm Luông



		

		

		

		

		7

		Lũng Luông



		

		

		

		

		8

		Lũng Rỳ



		

		

		

		

		9

		Rằng Đán



		

		

		

		

		10

		Lũng Giỏng



		

		

		

		

		11

		Lũng Tao



		

		

		

		

		12

		Lũng Túm, Mẳn



		

		

		

		

		13

		Thiêng Ngọa



		

		

		

		

		14

		Lũng Ái, Lẳng



		

		

		Xã Trường Hà

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Nặm Lìn



		

		

		

		

		2

		Nà Lẹng



		

		

		Xã Vân An

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Nặm Đin



		

		

		

		

		2

		Cô Mười



		

		

		

		

		3

		Nhỉ Đú



		

		

		

		

		4

		Lũng Đa



		

		

		

		

		5

		Pác Có



		

		

		

		

		6

		Cô Phầy



		

		

		

		

		7

		Cha Vạc



		

		

		

		

		8

		Bản Khèng



		

		

		

		

		9

		Lũng Rẩu



		

		

		

		

		10

		Lũng Thốc



		

		

		Xã Vần Dính

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Lũng Tu



		

		

		

		

		2

		Lũng Vẻn



		

		

		

		

		3

		Lũng Vài



		

		

		

		

		4

		Lũng Cuổi



		

		

		

		

		5

		Lũng Sang



		

		

		

		

		6

		Lũng Xám



		

		

		

		

		7

		Lũng Nái



		

		

		

		

		8

		Lũng Gà



		

		

		

		

		9

		Lũng Giàng



		

		

		

		

		10

		Kha Bản



		

		

		

		

		11

		Sỹ Điêng



		

		

		

		

		12

		Keng Vài



		

		

		

		

		13

		Tôm Đăm



		

		

		Xã Phù Ngọc

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Nà Dằm



		

		

		

		

		2

		Nà Mạ



		

		

		

		

		3

		Nà Lạn



		

		

		

		

		4

		Nà Giảo



		

		

		

		

		5

		Khau Mắt



		

		

		

		

		6

		Lũng Giàng



		

		

		

		

		7

		Noóc Mò



		

		

		Xã Sóc Hà

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Lũng Pươi



		

		

		

		

		2

		Pác Tao



		

		

		

		

		3

		Lũng Mật



		

		

		

		

		4

		Háng Cáu



		

		

		

		

		5

		Lũng Rài



		

		

		

		

		6

		Lũng Củm



		

		

		

		

		7

		Nà Phái



		

		

		Thị trấn Xuân Hòa

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Giàng I



		

		

		

		

		2

		Bản Giàng II



		

		

		

		

		3

		Nà Vạc I



		

		

		

		

		4

		Nà Chang



		

		

		

		

		5

		Nà Ngần



		

		

		

		

		6

		Yên Luật I



		

		

		

		

		7

		Yên Luật II



		

		

		

		

		8

		Cốc Gọ



		

		

		

		

		9

		Khuổi Pàng





DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH BẮC KẠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

		TT

		Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

		Tên xã, phường, thị trấn

		Thuộc khu vực

		Số thôn ĐBKK



		

		

		Xã khu vực I

		16

		



		

		

		Xã khu vực II

		52

		163



		

		

		Xã khu vực III

		54

		444



		

		

		TOÀN TỈNH

		122

		607



		I

		HUYỆN BA BỂ

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Chợ Rã

		I

		



		2

		

		Xã Thượng Giáo

		II

		5



		3

		

		Xã Hà Hiệu

		II

		2



		4

		

		Xã Khang Ninh

		II

		8



		5

		

		Xã Bành Trạch

		II

		5



		6

		

		Xã Nam Mẫu

		II

		5



		7

		

		Xã Quảng Khê

		II

		6



		8

		

		Xã Hoàng Trĩ

		II

		2



		9

		

		Xã Cao Trĩ

		II

		1



		10

		

		Xã Mỹ Phương

		II

		7



		11

		

		Xã Phúc Lộc

		III

		12



		12

		

		Xã Chu Hương

		III

		13



		13

		

		Xã Yến Dương

		III

		9



		14

		

		Xã Đồng Phúc

		III

		12



		15

		

		Xã Cao Thượng

		III

		8



		16

		

		Xã Địa Linh

		III

		10



		II

		HUYỆN BẠCH THÔNG

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Phủ Thông

		I

		



		2

		

		Xã Quân Bình

		I

		



		3

		

		Xã Phương Linh

		II

		1



		4

		

		Xã Lục Bình

		II

		3



		5

		

		Xã Hà Vị

		II

		



		6

		

		Xã Tú Trĩ

		II

		3



		7

		

		Xã Tân Tiến

		II

		1



		8

		

		Xã Cẩm Giàng

		II

		



		9

		

		Xã Quang Thuận

		II

		1



		10

		

		Xã Dương Phong

		II

		1



		11

		

		Xã Sỹ Bình

		II

		5



		12

		

		Xã Vi Hương

		III

		5



		13

		

		Xã Nguyên Phúc

		III

		10



		14

		

		Xã Đôn Phong

		III

		5



		15

		

		Xã Mỹ Thanh

		III

		8



		16

		

		Xã Vũ Muộn

		III

		5



		17

		

		Xã Cao Sơn

		III

		4



		III

		HUYỆN CHỢ ĐỒN

		

		

		



		1

		

		Xã Xuân Lạc

		III

		7



		2

		

		Xã Tân Lập

		III

		3



		3

		

		Xã Đại Sảo

		III

		6



		4

		

		Xã Yên Mỹ

		III

		4



		5

		

		Xã Bình Trung

		II

		5



		6

		

		Xã Bản Thi

		II

		6



		7

		

		Xã Bằng Phúc

		II

		3



		8

		

		Xã Lương Bằng

		II

		1



		9

		

		Xã Nghĩa Tá

		II

		1



		10

		

		Xã Rã Bản

		II

		



		11

		

		Xã Yên Thịnh

		II

		2



		12

		

		Xã Phong Huân

		II

		



		13

		

		Xã Nam Cường

		II

		1



		14

		

		Xã Yên Thượng

		II

		1



		15

		

		Xã Quảng Bạch

		II

		3



		16

		

		Xã Yên Nhuận

		II

		6



		17

		

		Xã Đông Viên

		II

		



		18

		

		Xã Bằng Lãng

		II

		



		19

		

		Thị trấn Bằng Lũng

		II

		4



		20

		

		Xã Đồng Lạc

		I

		



		21

		

		Xã Ngọc Phái

		I

		



		22

		

		Xã Phương Viên

		I

		



		IV

		HUYỆN CHỢ MỚI

		

		

		



		1

		

		Xã Tân Sơn

		III

		6



		2

		

		Xã Yên Hân

		III

		6



		3

		

		Xã Yên Cư

		III

		10



		4

		

		Xã Bình Văn

		III

		5



		5

		

		Xã Thanh Mai

		II

		9



		6

		

		Xã Quảng Chu

		II

		5



		7

		

		Xã Thanh Vận

		II

		1



		8

		

		Xã Cao Kỳ

		II

		6



		9

		

		Xã Thanh Bình

		II

		1



		10

		

		Xã Nông Hạ

		II

		3



		11

		

		Xã Mai Lạp

		II

		3



		12

		

		Xã Hòa Mục

		II

		3



		13

		

		Xã Như Cố

		II

		3



		14

		

		Xã Nông Thịnh

		I

		



		15

		

		Xã Yên Đĩnh

		I

		



		16

		

		Thị trấn Chợ Mới

		I

		



		V

		HUYỆN NA RÌ

		

		

		



		1

		

		Xã Dương Sơn

		III

		10



		2

		

		Xã Văn Học

		III

		7



		3

		

		Xã Lương Thượng

		III

		3



		4

		

		Xã Lương Thành

		III

		7



		5

		

		Xã Cư Lễ

		III

		8



		6

		

		Xã Kim Lư

		III

		11



		7

		

		Xã Liêm Thủy

		III

		4



		8

		

		Xã Văn Minh

		III

		10



		9

		

		Xã Vũ Loan

		III

		10



		10

		

		Xã Đổng Xá

		III

		11



		11

		

		Xã Côn Minh

		III

		10



		12

		

		Xã Lạng San

		III

		9



		13

		

		Xã Xuân Dương

		III

		6



		14

		

		Xã Lam Sơn

		III

		7



		15

		

		Xã Ân Tình

		III

		3



		16

		

		Xã Kim Hỷ

		III

		4



		17

		

		Xã Quang Phong

		III

		9



		18

		

		Xã Hảo Nghĩa

		II

		2



		19

		

		Xã Lương Hạ

		II

		3



		20

		

		Xẫ Cường Lợi

		II

		1



		21

		

		Thị trấn Yến Lạc

		II

		2



		22

		

		Xã Hữu Thác

		II

		6



		VI

		HUYỆN NGÂN SƠN

		

		

		



		1

		

		Xã Cốc Đán

		III

		15



		2

		

		Xã Thượng Ân

		III

		10



		3

		

		Xã Bằng Vân

		III

		9



		4

		

		Xã Đức Vân

		III

		7



		5

		

		Xã Vân Tùng

		II

		7



		6

		

		Xã Thượng Quan

		III

		15



		7

		

		Xã Thuần Mang

		III

		13



		8

		

		Xã Hương Nê

		III

		9



		9

		

		Xã Lãng Ngâm

		III

		11



		10

		

		Thị Trấn Nà Phặc

		III

		17



		11

		

		Xã Trung Hòa

		III

		8



		VII

		THÀNH PHỐ BẮC KẠN

		

		

		



		1

		

		Phường Huyền Tụng

		II

		1



		2

		

		Phường Đức Xuân

		I

		



		3

		

		Phường Sông Cầu

		I

		



		4

		

		Phường Nguyễn Thị Minh Khai

		I

		



		5

		

		Phường Phùng Chí Kiên

		I

		



		6

		

		Phường Xuất Hóa

		I

		



		7

		

		Xã Nông Thượng

		I

		



		8

		

		Xã Dương Quang

		I

		



		VIII

		HUYỆN PÁC NẶM

		

		

		



		1

		

		Xã An Thắng

		III

		6



		2

		

		Xã Bằng Thành

		III

		11



		3

		

		Xã Bộc Bố

		II

		10



		4

		

		Xã Cao Tân

		II

		6



		5

		

		Xã Cổ Linh

		III

		6



		6

		

		Xã Công Bằng

		III

		7



		7

		

		Xã Giáo Hiệu

		II

		2



		8

		

		Xã Nhạn Môn

		III

		5



		9

		

		Xã Nghiên Loan

		III

		12



		10

		

		Xã Xuân La

		III

		6





DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH BẮC KẠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

		TT

		Tên huyện

		Tên xã

		Khu vực

		Tên thôn (thôn/ấp/tổ/khu/xóm/bản/buôn...) đặc biệt khó khăn



		I

		HUYỆN NA RÌ

		

		

		

		



		

		

		Xã Dương Sơn

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Nà Giàng



		

		

		

		

		2

		Khuổi Kheo



		

		

		

		

		3

		Nà Nen



		

		

		

		

		4

		Nà Mình



		

		

		

		

		5

		Rầy Ỏi



		

		

		

		

		6

		Khuổi Chang



		

		

		

		

		7

		Khuổi Sluôn



		

		

		

		

		8

		Nà Giàu



		

		

		

		

		9

		Khung Xa



		

		

		

		

		10

		Nà Cà



		

		

		Xã Văn Học

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Nà Ca



		

		

		

		

		2

		Pò Phyeo



		

		

		

		

		3

		Thôm Bả



		

		

		

		

		4

		Pò Rản



		

		

		

		

		5

		Pò Cạu



		

		

		

		

		6

		Nà Cằm



		

		

		

		

		7

		Nà Tát



		

		

		Xã Lương Thượng

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Pàn Xả



		

		

		

		

		2

		Vằng Khít



		

		

		

		

		3

		Khuổi Nộc



		

		

		Xã Lương Thành

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Nà Pàn



		

		

		

		

		2

		Nà Lẹng



		

		

		

		

		3

		Bản Chang



		

		

		

		

		4

		Phiêng Cuôn



		

		

		

		

		5

		Nà Kèn



		

		

		

		

		6

		Pác Cáp



		

		

		

		

		7

		Khuổi Kháp



		

		

		Xã Cư Lễ

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Sắc Sái



		

		

		

		

		2

		Nà Lẹng



		

		

		

		

		3

		Bản Pò



		

		

		

		

		4

		Khuổi Quân



		

		

		

		

		5

		Pò Pái



		

		

		

		

		6

		Khau Pần



		

		

		

		

		7

		Cạm Mjầu



		

		

		

		

		8

		Nà Dài



		

		

		Xã Kim Lư

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Cháng



		

		

		

		

		2

		Đồng Tâm



		

		

		

		

		3

		Lũng Cào



		

		

		

		

		4

		Phiêng Đốc



		

		

		

		

		5

		Lũng Tao



		

		

		

		

		6

		Hát Luông



		

		

		

		

		7

		Nà Đon



		

		

		

		

		8

		Khuổi Ít



		

		

		

		

		9

		Nà Pài



		

		

		

		

		10

		Bản Đâng



		

		

		

		

		11

		Khum Mằn



		

		

		Xã Liêm Thủy

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Nà Pì



		

		

		

		

		2

		Lũng Danh



		

		

		

		

		3

		Khuổi Tấy A



		

		

		

		

		4

		Khuổi Tấy B



		

		

		Xã Văn Minh

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Tồng Kạng



		

		

		

		

		2

		Nà Ro



		

		

		

		

		3

		Nà Deng



		

		

		

		

		4

		Nà Dụ



		

		

		

		

		5

		Khuổi Liềng



		

		

		

		

		6

		Pác Liềng



		

		

		

		

		7

		Nà Ngòa



		

		

		

		

		8

		Nà Mực



		

		

		

		

		9

		Nà Piẹt



		

		

		

		

		10

		Khuổi Tục



		

		

		Xã Vũ Loan

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Pò Duốc



		

		

		

		

		2

		Khuổi Mụ



		

		

		

		

		3

		Nà Deng



		

		

		

		

		4

		Thôm Khon



		

		

		

		

		5

		Khuổi Tàn



		

		

		

		

		6

		Nặm Rặc



		

		

		

		

		7

		Khuổi Vạc



		

		

		

		

		8

		Pác Thôm



		

		

		

		

		9

		Thôm Eng



		

		

		

		

		10

		Khuổi Phầy



		

		

		Xã Đổng Xá

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Kẹn Cò



		

		

		

		

		2

		Khuổi Cáy



		

		

		

		

		3

		Khuổi Nà



		

		

		

		

		4

		Khuổi Nạc



		

		

		

		

		5

		Lũng Tao



		

		

		

		

		6

		Nà Cà



		

		

		

		

		7

		Nà Khanh



		

		

		

		

		8

		Nà Quản



		

		

		

		

		9

		Nà Thác



		

		

		

		

		10

		Nà Vạng



		

		

		

		

		11

		Nặm Giàng



		

		

		Xã Côn Minh

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Lài



		

		

		

		

		2

		Lùng Vạng



		

		

		

		

		3

		Nà Thỏa



		

		

		

		

		4

		Nà Cằm



		

		

		

		

		5

		Chè Cọ



		

		

		

		

		6

		Nà Ngoàn



		

		

		

		

		7

		Bản Cào



		

		

		

		

		8

		Áng Hin



		

		

		

		

		9

		Lùng Vai



		

		

		

		

		10

		Lùng Pảng



		

		

		Xã Lạng San

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Sảng



		

		

		

		

		2

		To Đoóc



		

		

		

		

		3

		Nà Diệc



		

		

		

		

		4

		Chợ Cũ



		

		

		

		

		5

		Bản Kén



		

		

		

		

		6

		Khau Lạ



		

		

		

		

		7

		Nà Hiu



		

		

		

		

		8

		Nặm Cà



		

		

		

		

		9

		Khuổi Sáp



		

		

		Xã Xuân Dương

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôm Chản



		

		

		

		

		2

		Nà Chang



		

		

		

		

		3

		Nà Tuồng



		

		

		

		

		4

		Nà Dăm



		

		

		

		

		5

		Cốc Càng



		

		

		

		

		6

		Nà Vẹn



		

		

		Xã Lam Sơn

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Hát Lài



		

		

		

		

		2

		Hợp Thành



		

		

		

		

		3

		Nà Nôm



		

		

		

		

		4

		Thôm Pục



		

		

		

		

		5

		Bản Diếu



		

		

		

		

		6

		Khuổi Luông



		

		

		

		

		7

		Thanh Sơn



		

		

		Xã Ân Tình

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Nà Lẹng



		

		

		

		

		2

		Cốc Phia



		

		

		

		

		3

		Thẳm Mu



		

		

		Xã Kim Hỷ

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Nà Ản



		

		

		

		

		2

		Cốc Tém



		

		

		

		

		3

		Lũng Cậu



		

		

		

		

		4

		Khuổi Còi - Phẩy



		

		

		Xã Quang Phong

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Khuổi Phầy



		

		

		

		

		2

		Nà Chiêng



		

		

		

		

		3

		Nà Mạ



		

		

		

		

		4

		Hin Toọc



		

		

		

		

		5

		Nà Rầy



		

		

		

		

		6

		Khuổi Căng



		

		

		

		

		7

		Khuổi Can



		

		

		

		

		8

		Tham Không



		

		

		

		

		9

		Phiêng Quân



		

		

		Xã Hảo Nghĩa

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Nà Tảng



		

		

		

		

		2

		Vằng Mười



		

		

		Xã Lương Hạ

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Nà Sang



		

		

		

		

		2

		Khuổi Nằn 1



		

		

		

		

		3

		Khuổi Nằn 2



		

		

		Xã Cường Lợi

		II

		

		



		

		

		

		

		1
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		Khuổi Khí



		

		

		

		

		3

		Khuổi Lạn



		

		

		

		

		4

		Khuổi Luông



		

		

		

		

		5

		Khuổi Mạn



		

		

		

		

		6

		Khuổi Sảm



		

		

		

		

		7

		Lủng Mít



		

		

		

		

		8

		Nà Cà



		

		

		

		

		9

		Nặm Sam



		

		

		

		

		10

		Pác Nặm



		

		

		

		

		11

		Phja Đăm



		

		

		Xã Bộc Bố

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Nà Hoi



		

		

		

		

		2

		Khâu Vai



		

		

		

		

		3

		Khâu Phảng



		

		

		

		

		4

		Nà Phầy



		

		

		

		

		5

		Phiêng Lủng



		

		

		

		

		6

		Khâu Đấng



		

		

		

		

		7

		Nà Nghè



		

		

		

		

		8

		Nà Lẩy



		

		

		

		

		9

		Khuổi Bẻ



		

		

		

		

		10

		Lủng Pảng



		

		

		Xã Cao Tân

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Chẻ Pang



		

		

		

		

		2

		Pù Lườn



		

		

		

		

		3

		Nặm Đăm



		

		

		

		

		4

		Nà Lài



		

		

		

		

		5

		Lủng Pạp



		

		

		

		

		6

		Nà Slia



		

		

		Xã Cổ Linh

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Cốc Nghè



		

		

		

		

		2

		Khuổi Trà



		

		

		

		

		3

		Lủng Nghè



		

		

		

		

		4

		Lủng Phặc



		

		

		

		

		5

		Lủng Vài



		

		

		

		

		6

		Thôm Niêng



		

		

		Xã Công Bằng

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Lủng Vài



		

		

		

		

		2

		Nà Mặn



		

		

		

		

		3

		Khắp Khính



		

		

		

		

		4

		Nặm Sai



		

		

		

		

		5

		Cốc Nọt



		

		

		

		

		6

		Khên Lền



		

		

		

		

		7

		Phiêng Luông



		

		

		Xã Giáo Hiệu

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Khâu Slôm



		

		

		

		

		2

		Hồng Mú



		

		

		Xã Nhạn Môn

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Khuổi Ỏ



		

		

		

		

		2

		Phiêng Tạc



		

		

		

		

		3

		Ngảm Váng



		

		

		

		

		4

		Nặm Khiếu



		

		

		

		

		5

		Slam Vè



		

		

		Xã Nghiên Loan

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Khuổi Muổng



		

		

		

		

		2

		Pác Giả



		

		

		

		

		3

		Nặm Vằm



		

		

		

		

		4

		Nà Vài



		

		

		

		

		5

		Khuổi Thao



		

		

		

		

		6

		Khuổi Phây



		

		

		

		

		7

		Khuổi Tuốn



		

		

		

		

		8

		Bản Đính



		

		

		

		

		9

		Khuổi Ún



		

		

		

		

		10

		Phia Đeng



		

		

		

		

		11

		Nà Phai



		

		

		

		

		12

		Khâu Tậu



		

		

		Xã Xuân La

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Khuổi Khỉ



		

		

		

		

		2

		Khuổi Bốc



		

		

		

		

		3

		Lủng Muổng



		

		

		

		

		4

		Nặm Nhả



		

		

		

		

		5

		Nà Vài



		

		

		

		

		6

		Phiêng Cọong



		VIII

		THÀNH PHỐ BẮC KẠN

		

		

		

		



		

		

		Phường Huyền Tụng

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Tổ Khuổi Pái





DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH TUYÊN QUANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

		TT

		Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

		Tên xã, phường, thị trấn

		Thuộc khu vực

		Số thôn ĐBKK



		

		

		Xã khu vực I

		26

		



		

		

		Xã khu vực II

		54

		127



		

		

		Xã khu vực III

		61

		572



		

		

		TOÀN TỈNH

		141

		699



		I

		HUYỆN LÂM BÌNH

		

		

		



		1

		

		Xã Thượng Lâm

		II

		8



		2

		

		Xã Bình An

		III

		8



		3

		

		Xã Hồng Quang

		III

		9



		4

		

		Xã Khuôn Hà

		III

		9



		5

		

		Xã Lăng Can

		III

		8



		6

		

		Xã Phúc Yên

		III

		6



		7

		

		Xã Thổ Bình

		III

		7



		8

		

		Xã Xuân Lập

		III

		5



		II

		HUYỆN NA HANG

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Na Hang

		II

		1



		2

		

		Xã Năng Khả

		II

		8



		3

		

		Xã Côn Lôn

		III

		4



		4

		

		Xã Đà Vị

		III

		8



		5

		

		Xã Hồng Thái

		III

		6



		6

		

		Xã Khâu Tinh

		III

		4



		7

		

		Xã Sinh Long

		III

		9



		8

		

		Xã Sơn Phú

		III

		7



		9

		

		Xã Thanh Tương

		III

		10



		10

		

		Xã Thượng Giáp

		III

		6



		11

		

		Xã Thượng Nông

		III

		12



		12

		

		Xã Yên Hoa

		III

		13



		III

		HUYỆN CHIÊM HÓA

		

		

		



		1

		

		Xã Yên Nguyên

		I

		



		2

		

		Xã Trung Hòa

		I

		



		3

		

		Xã Phúc Thịnh

		I

		



		4

		

		Thị trấn Vĩnh Lộc

		I

		



		5

		

		Xã Hòa Phú

		II

		



		6

		

		Xã Vinh Quang

		II

		



		7

		

		Xã Tân Thịnh

		II

		1



		8

		

		Xã Tân An

		II

		1



		9

		

		Xã Xuân Quang

		II

		4



		10

		

		Xã Ngọc Hội

		II

		3



		11

		

		Xã Bình Nhân

		II

		1



		12

		

		Xã Nhân Lý

		II

		3



		13

		

		Xã Kim Bình

		II

		2



		14

		

		Xã Hà Lang

		III

		8



		15

		

		Xã Trung Hà

		III

		10



		16

		

		Xã Minh Quang

		III

		18



		17

		

		Xã Phúc Sơn

		III

		13



		18

		

		Xã Tân Mỹ

		III

		17



		19

		

		Xã Hùng Mỹ

		III

		12



		20

		

		Xã Phú Bình

		III

		7



		21

		

		Xã Yên Lập

		III

		13



		22

		

		Xã Bình Phú

		III

		8



		23

		

		Xã Kiên Đài

		III

		13



		24

		

		Xã Linh Phú

		III

		8



		25

		

		Xã Tri Phú

		III

		9



		26

		

		Xã Hòa An

		III

		17



		IV

		HUYỆN HÀM YÊN

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Tân Yên

		I

		



		2

		

		Xã Bình Xa

		II

		1



		3

		

		Xã Đức Ninh

		II

		2



		4

		

		Xã Minh Dân

		II

		4



		5

		

		Xã Nhân Mục

		II

		2



		6

		

		Xã Phù Lưu

		II

		6



		7

		

		Xã Thái Hòa

		II

		1



		8

		

		Xã Thái Sơn

		II

		2



		9

		

		Xã Yên Phú

		II

		5



		10

		

		Xã Bạch Xa

		III

		9



		11

		

		Xã Bằng Cốc

		III

		9



		12

		

		Xã Hùng Đức

		III

		15



		13

		

		Xã Minh Hương

		III

		21



		14

		

		Xã Minh Khương

		III

		8



		15

		

		Xã Tân Thành

		III

		20



		16

		

		Xã Thành Long

		III

		15



		17

		

		Xã Yên Lâm

		III

		9



		18

		

		Xã Yên Thuận

		III

		11



		V

		HUYỆN YÊN SƠN

		

		

		



		1

		

		Xã Kim Phú

		I

		



		2

		

		Xã Trung Môn

		I

		



		3

		

		Thị trấn Tân Bình

		I

		



		4

		

		Xã Chân Sơn

		II

		1



		5

		

		Xã Chiêu Yên

		II

		5



		6

		

		Xã Đội Bình

		II

		



		7

		

		Xã Hoàng Khai

		II

		1



		8

		

		Xã Lang Quán

		II

		5



		9

		

		Xã Mỹ Bằng

		II

		1



		10

		

		Xã Nhữ Hán

		II

		4



		11

		

		Xã Nhữ Khê

		II

		8



		12

		

		Xã Phú Lâm

		II

		2



		13

		

		Xã Phúc Ninh

		II

		2



		14

		

		Xã Tân Long

		II

		5



		15

		

		Xã Thái Bình

		II

		



		16

		

		Xã Thắng Quân

		II

		4



		17

		

		Xã Tiến Bộ

		II

		2



		18

		

		Xã Tứ Quận

		II

		3



		19

		

		Xã Xuân Vân

		II

		10



		20

		

		Xã Công Đa

		III

		15



		21

		

		Xã Đạo Viện

		III

		6



		22

		

		Xã Hùng Lợi

		III

		14



		23

		

		Xã Kiến Thiết

		III

		15



		24

		

		Xã Kim Quan

		III

		3



		25

		

		Xã Lực Hành

		III

		11



		26

		

		Xã Phú Thịnh

		III

		4



		27

		

		Xã Quý Quân

		III

		8



		28

		

		Xã Tân Tiến

		III

		7



		29

		

		Xã Trung Minh

		III

		8



		30

		

		Xã Trung Sơn

		III

		7



		31

		

		Xã Trung Trực

		III

		7



		VI

		HUYỆN SƠN DƯƠNG

		

		

		



		1

		

		Xã Cấp Tiến

		I

		



		2

		

		Xã Hồng Lạc

		I

		



		3

		

		Xã Sầm Dương

		I

		



		4

		

		Xã Tân Trào

		I

		



		5

		

		Thị trấn Sơn Dương

		I

		



		6

		

		Xã Chi Thiết

		III

		4



		7

		

		Xã Đại Phú

		II

		3



		8

		

		Xã Đông Thọ

		II

		3



		9

		

		Xã Hào Phú

		II

		



		10

		

		Xã Hợp Thành

		II

		



		11

		

		Xã Kháng Nhật

		II

		



		12

		

		Xã Lâm Xuyên

		II

		



		13

		

		Xã Ninh Lai

		II

		



		14

		

		Xã Phú Lương

		II

		



		15

		

		Xã Phúc Ứng

		II

		



		16

		

		Xã Sơn Nam

		II

		2



		17

		

		Xã Tam Đa

		II

		



		18

		

		Xã Thiện Kế

		II

		



		19

		

		Xã Thượng Ấm

		II

		



		20

		

		Xâ Tú Thịnh

		II

		



		21

		

		Xã Tuân Lộ

		II

		3



		22

		

		Xã Văn Phú

		II

		7



		23

		

		Xã Vân Sơn

		II

		1



		24

		

		Xã Vĩnh Lợi

		II

		



		25

		

		Xã Bình Yên

		III

		5



		26

		

		Xã Đông Lợi

		III

		9



		27

		

		Xã Đồng Quý

		III

		9



		28

		

		Xã Hợp Hòa

		III

		9



		29

		

		Xã Lương Thiện

		III

		7



		30

		

		Xã Minh Thanh

		III

		12



		31

		

		Xã Quyết Thắng

		III

		3



		32

		

		Xã Thanh Phát

		III

		2



		33

		

		Xã Trung Yên

		III

		6



		VII

		THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG

		

		

		



		1

		

		Phường Hưng Thành

		I

		



		2

		

		Phường Minh Xuân

		I

		



		3

		

		Phường Nông Tiến

		I

		



		4

		

		Phường Phan Thiết

		I

		



		5

		

		Phường Tân Hà

		I

		



		6

		

		Phường Tân Quang

		I

		



		7

		

		Phường Ỷ La

		I

		



		8

		

		Xã An Khang

		I

		



		9

		

		Xã An Tường

		I

		



		10

		

		Xã Đội Cấn

		I

		



		11

		

		Xã Lưỡng Vượng

		I

		



		12

		

		Xã Thái Long

		I

		



		13

		

		Xã Tràng Đà

		I

		





DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH TUYÊN QUANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

		TT

		Tên huyện

		Tên xã

		Khu vực

		Tên thôn (thôn/ấp/tổ/khu/xóm/bản/buôn...) đặc biệt khó khăn



		I

		HUYỆN LÂM BÌNH

		

		

		

		



		

		

		Xã Lăng Can

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Nặm Chá



		

		

		

		

		2

		Thôn Đon Bả



		

		

		

		

		3

		Thôn Nà Mèn



		

		

		

		

		4

		Thôn Bản Kè A



		

		

		

		

		5

		Thôn Bản Kè B



		

		

		

		

		6

		Thôn Phai Tre A



		

		

		

		

		7

		Thôn Phai Tre B



		

		

		

		

		8

		Thôn Khau Quang



		

		

		Xã Thượng Lâm

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Nà Lung



		

		

		

		

		2

		Thôn Bản Bó



		

		

		

		

		3

		Thôn Nà Ta



		

		

		

		

		4

		Thôn Nà Thuôn



		

		

		

		

		5

		Thôn Nà Lầu



		

		

		

		

		6

		Thôn Khau Đao



		

		

		

		

		7

		Thôn Cốc Phát



		

		

		

		

		8

		Thôn Khun Hon



		

		

		Xã Bình An

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Tát Ten



		

		

		

		

		2

		Thôn Phiêng Luông



		

		

		

		

		3

		Thôn Nà Coóc



		

		

		

		

		4

		Thôn Tống Pu



		

		

		

		

		5

		Thôn Chẩu Quân



		

		

		

		

		6

		Thôn Bản Dạ



		

		

		

		

		7

		Thôn Nà Xé



		

		

		

		

		8

		Thôn Tiên Tốc



		

		

		Xã Xuân Lập

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Khuổi Củng



		

		

		

		

		2

		Thôn Khuổi Trang



		

		

		

		

		3

		Thôn Lũng Giềng



		

		

		

		

		4

		Thôn Nà Lòa



		

		

		

		

		5

		Thôn Nà Co



		

		

		Xã Phúc Yên

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Khau Cau



		

		

		

		

		2

		Thôn Nà Khậu



		

		

		

		

		3

		Thôn Bản Bon



		

		

		

		

		4

		Thôn Phiêng Mơ



		

		

		

		

		5

		Thôn Bản Tấng



		

		

		

		

		6

		Thôn Bản Thàng



		

		

		Xã Khuôn Hà

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Nà Ráo



		

		

		

		

		2

		Thôn Nà Vàng



		

		

		

		

		3

		Thôn Nà Muông



		

		

		

		

		4

		Thôn Lung May



		

		

		

		

		5

		Thôn Nà Kẹm



		

		

		

		

		6

		Thôn Nà Thom



		

		

		

		

		7

		Thôn Nà Chang



		

		

		

		

		8

		Thôn Nà Thảng



		

		

		

		

		9

		Thôn Nà Thếm



		

		

		Xã Hồng Quang

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Thẳm Hon



		

		

		

		

		2

		Thôn Pooi



		

		

		

		

		3

		Thôn Nà Chúc



		

		

		

		

		4

		Thôn Bản Luông



		

		

		

		

		5

		Thôn Nà Nghè



		

		

		

		

		6

		Thôn Lung Luông



		

		

		

		

		7

		Thôn Khuổi Xoan



		

		

		

		

		8

		Thôn Bản Tha



		

		

		

		

		9

		Thôn Thượng Minh



		

		

		Xã Thổ Bình

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Nà Vài



		

		

		

		

		2

		Thôn Bản Phú



		

		

		

		

		3

		Thôn Vằng Áng



		

		

		

		

		4

		Thôn Nà Mỵ



		

		

		

		

		5

		Thôn Nà Bó



		

		

		

		

		6

		Thôn Tân Lập



		

		

		

		

		7

		Thôn Lũng Píat



		II

		HUYỆN NA HANG

		

		

		

		



		

		

		Thị trấn Na hang

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Nà Mỏ



		

		

		Xã Thanh Tương

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Bản Bung



		

		

		

		

		2

		Thôn Yên Thượng



		

		

		

		

		3

		Thôn Nà Thôm



		

		

		

		

		4

		Thôn Đon Tâu



		

		

		

		

		5

		Thôn Nà Đứa



		

		

		

		

		6

		Thôn Nà Mạ



		

		

		

		

		7

		Thôn Yên Trung



		

		

		

		

		8

		Thôn Cổ yểng



		

		

		

		

		9

		Thôn Bắc Danh



		

		

		

		

		10

		Thôn Nà Coóc



		

		

		Xã Năng Khả

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Bản Nhùng



		

		

		

		

		2

		Thôn Bản Tùn



		

		

		

		

		3

		Thôn Phiêng Quân



		

		

		

		

		4

		Thôn Bản Nuầy



		

		

		

		

		5

		Thôn Phiêng Rào



		

		

		

		

		6

		Thôn Nà Chang



		

		

		

		

		7

		Thôn Lũng Giang



		

		

		

		

		8

		Thôn Phiêng Bung



		

		

		Xã Sơn Phú

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Nà Sảm



		

		

		

		

		2

		Thôn Bản Tàm



		

		

		

		

		3

		Thôn Bản Lằn



		

		

		

		

		4

		Thôn Nà Mu



		

		

		

		

		5

		Thôn Nà Lạ



		

		

		

		

		6

		Thôn Phia Trang



		

		

		

		

		7

		Thôn Nà Cọn



		

		

		Xã Đà Vị

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Nà Pục



		

		

		

		

		2

		Thôn Bản Âm



		

		

		

		

		3

		Thôn Nà Pin



		

		

		

		

		4

		Thôn Bản Lục



		

		

		

		

		5

		Thôn Bản Tâng



		

		

		

		

		6

		Thôn Khuổi Tích



		

		

		

		

		7

		Thôn Nà Bản



		

		

		

		

		8

		Thôn Nà Đứa



		

		

		Xã Hồng Thái

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Nà Kiếm



		

		

		

		

		2

		Thôn Bản Muông



		

		

		

		

		3

		Thôn Hồng Ba



		

		

		

		

		4

		Thôn Nà Mụ



		

		

		

		

		5

		Thôn Pác Khoang



		

		

		

		

		6

		Thôn Khuổi Phầy



		

		

		Xã Yên Hoa

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Bản Cuôn



		

		

		

		

		2

		Thôn Nà Khuyến



		

		

		

		

		3

		Thôn Tân Thành



		

		

		

		

		4

		Thôn Bản Thác



		

		

		

		

		5

		Thôn Nà Pầu



		

		

		

		

		6

		Thôn Bản Va



		

		

		

		

		7

		Thôn Nà Tông



		

		

		

		

		8

		Thôn Nà Lin



		

		

		

		

		9

		Thôn Nà Chẻ



		

		

		

		

		10

		Thôn Nà Luông



		

		

		

		

		11

		Thôn Cốc Khuyết



		

		

		

		

		12

		Thôn Phiêng Nghịu



		

		

		

		

		13

		Thôn Khâu Pồng



		

		

		Xã Thượng Nông

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Khoan Hạ



		

		

		

		

		2

		Thôn Khoan Thượng



		

		

		

		

		3

		Thôn Đông Đa I



		

		

		

		

		4

		Thôn Đông Đa II



		

		

		

		

		5

		Thôn Nà Khản



		

		

		

		

		6

		Thôn Bản Hun



		

		

		

		

		7

		Thôn Nà Tà



		

		

		

		

		8

		Thôn Bản Khè



		

		

		

		

		9

		Thôn Nà Cào



		

		

		

		

		10

		Thôn Thôm Luông



		

		

		

		

		11

		Thôn Bản Giòong



		

		

		

		

		12

		Thôn Pác Củng



		

		

		Xã Thượng Giáp

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Nà Ngoa



		

		

		

		

		2

		Thôn Bản Cưởm



		

		

		

		

		3

		Thôn Nà Thài



		

		

		

		

		4

		Thôn Bản Muông



		

		

		

		

		5

		Thôn Bản Vịt



		

		

		

		

		6

		Thôn Nặm Cằm



		

		

		Xã Khâu Tinh

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Tát Kẻ



		

		

		

		

		2

		Thôn Khau Tinh



		

		

		

		

		3

		Thôn Nà Lũng



		

		

		

		

		4

		Thôn Khau Phiêng



		

		

		Xã Côn Lôn

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 1



		

		

		

		

		2

		Thôn 2



		

		

		

		

		3

		Thôn 6



		

		

		

		

		4

		Thôn Lũng Vài



		

		

		Xã Sinh Long

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Trung Phìn





		

		

		

		

		2

		Thôn Phiêng Ten



		

		

		

		

		3

		Thôn Lũng Khiêng



		

		

		

		

		4

		Thôn Phiêng Thốc



		

		

		

		

		5

		Thôn Nà Tấu



		

		

		

		

		6

		Thôn Nặm Đường



		

		

		

		

		7

		Thôn Khuổi Phìn



		

		

		

		

		8

		Thôn Bản Lá



		

		

		

		

		9

		Thôn Phiêng Ngàm



		III

		HUYỆN CHIÊM HÓA

		

		

		

		



		

		

		Xã Tân Thịnh

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Lăng Luông



		

		

		Xã Tân An

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Tân Cường



		

		

		Xã Hà Lang

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Nà Khau
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		Thôn Nà Vơ



		

		

		

		

		15

		Thôn Lũng Quân



		

		

		Xã Kim Quan

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Khuổi Phát



		

		

		

		

		2

		Thôn Làng Thang



		

		

		

		

		3

		Thôn Kim Thu Ngà



		

		

		Xã Phúc Ninh

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn An Lạc



		

		

		

		

		2

		Thôn Lục Mùn



		

		

		Xã Tân Long

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 5



		

		

		

		

		2

		Thôn 6



		

		

		

		

		3

		Thôn 8



		

		

		

		

		4

		Thôn 12



		

		

		

		

		5

		Thôn 16



		

		

		Xã Tiến Bộ

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Ngòi Cái



		

		

		

		

		2

		Thôn Đèo Trám



		

		

		Xã Trung Sơn

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Làng Chạp



		

		

		

		

		2

		Thôn Nà Đỏng



		

		

		

		

		3

		Thôn Đức Uy



		

		

		

		

		4

		Thôn Thâm Quang



		

		

		

		

		5

		Thôn Khuân Cướm



		

		

		

		

		6

		Thôn Đồng Mộc



		

		

		

		

		7

		Thôn Bản Giáng



		

		

		Xã Trung Trực

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Khuổi Lếch



		

		

		

		

		2

		Thôn Đồng Đình



		

		

		

		

		3

		Thôn Chín Chum



		

		

		

		

		4

		Thôn Đồng Chãu



		

		

		

		

		5

		Thôn Khuân Lịa



		

		

		

		

		6

		Thôn Đồng Hon



		

		

		

		

		7

		Thôn Khuân Sải



		

		

		Xã Tứ Quận

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Đông trò



		

		

		

		

		2

		Thôn Cây nhãn



		

		

		

		

		3

		Thôn Khe Đảng



		

		

		Xã Chiêu Yên

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Vàng Lè



		

		

		

		

		2

		Thôn Đán Khao



		

		

		

		

		3

		Thôn Tân Lập



		

		

		

		

		4

		Thôn Phai Đá



		

		

		

		

		5

		Thôn Cây Chanh



		

		

		Xã Mỹ Bằng

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Mỹ Hoa



		

		

		Xã Phú Lâm

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Vực Vại 1



		

		

		

		

		2

		Thôn Đát Nước Nóng



		

		

		Xã Lực Hành

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Đồng Mán



		

		

		

		

		2

		Thôn Làng Quài



		

		

		

		

		3

		Thôn Đồng Nghiêm



		

		

		

		

		4

		Thôn Đồng Vàng



		

		

		

		

		5

		Thôn Khuân Lù



		

		

		

		

		6

		Thôn Đồng Trò



		

		

		

		

		7

		Thôn Làng Trà



		

		

		

		

		8

		Thôn Làng Ngoài I



		

		

		

		

		9

		Thôn Làng Ngoài II



		

		

		

		

		10

		Thôn Bến



		

		

		

		

		11

		Thôn Đồng Rôm



		

		

		Xã Xuân Vân

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Lương Trung



		

		

		

		

		2

		Thôn Đồng Dài



		

		

		

		

		3

		Thôn Đô Thượng 5



		

		

		

		

		4

		Thôn Đô Thượng 6



		

		

		

		

		5

		Thôn Sơn Hạ 1



		

		

		

		

		6

		Thôn Sơn Hạ 2



		

		

		

		

		7

		Thôn Đèo Mủng



		

		

		

		

		8

		Thôn Tân Sơn 2



		

		

		

		

		9

		Thôn An Lạc 2



		

		

		

		

		10

		Thôn Vân Giang



		

		

		Xã Nhữ Hán

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Đồng Rôm 1



		

		

		

		

		2

		Thôn Đồng Rôm 2



		

		

		

		

		3

		Thôn Liên Minh 1



		

		

		

		

		4

		Thôn Cây Dừa



		

		

		Xã Nhữ Khê

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Cây Sim



		

		

		

		

		2

		Thôn Cây Thị



		

		

		

		

		3

		Thôn Hồng Hà 1



		

		

		

		

		4

		Thôn Hồng Hà 2



		

		

		

		

		5

		Thôn Đồng giản



		

		

		

		

		6

		Thôn Đồng Xuân



		

		

		

		

		7

		Thôn Đồng Cả



		

		

		

		

		8

		Thôn 17



		VI

		HUYỆN SƠN DƯƠNG

		

		

		

		



		

		

		Xã Bình Yên

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Lập Binh



		

		

		

		

		2

		Thôn Đồng Gianh



		

		

		

		

		3

		Thôn Khấu Lấu



		

		

		

		

		4

		Thôn Đồng Min



		

		

		

		

		5

		Thôn Bình Dân



		

		

		Xã Chi Thiết

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Cây Gạo



		

		

		

		

		2

		Thôn Khán Cầu



		

		

		

		

		3

		Thôn Bình Yên



		

		

		

		

		4

		Thôn Cờ Dương





		

		

		Xã Đại Phú

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Hải Mô Đông



		

		

		

		

		2

		Thôn Hải Mô



		

		

		

		

		3

		Thôn Dũng Giao



		

		

		Xã Đông Lợi

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Sùng Lễ



		

		

		

		

		2

		Thôn Cu Di



		

		

		

		

		3

		Thôn Đồng Bừa



		

		

		

		

		4

		Thôn Cao Ngỗi



		

		

		

		

		5

		Thôn Nhà Xe



		

		

		

		

		6

		Thôn Phúc Kiện



		

		

		

		

		7

		Thôn Phúc Bình



		

		

		

		

		8

		Thôn Phúc Thịnh



		

		

		

		

		9

		Thôn Xóm Nứa



		

		

		Xã Đồng Quý

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Cây Táu



		

		

		

		

		2

		Thôn Như Xuyên



		

		

		

		

		3

		Thôn Việt Lâm



		

		

		

		

		4

		Thôn Nhâm Lang



		

		

		

		

		5

		Thôn Thanh Lương



		

		

		

		

		6

		Thôn Bá Xanh



		

		

		

		

		7

		Thôn Đồng Cây



		

		

		

		

		8

		Thôn Xóm Nội



		

		

		

		

		9

		Thôn Quý Nhân



		

		

		Xã Đông Thọ

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Làng Hào



		

		

		

		

		2

		Thôn Làng Mông



		

		

		

		

		3

		Thôn Tân An



		

		

		Xã Hợp Hòa

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Đồng Báo



		

		

		

		

		2

		Thôn Đồng Giang



		

		

		

		

		3

		Thôn Đồng Phai



		

		

		

		

		4

		Thôn Cầu Đá



		

		

		

		

		5

		Thôn Ninh Hòa



		

		

		

		

		6

		Thôn Núi Độc



		

		

		

		

		7

		Thôn Tân Dân



		

		

		

		

		8

		Thôn Thanh Sơn



		

		

		

		

		9

		Thôn Việt Hòa



		

		

		Xã Lương Thiện

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Tân Thượng



		

		

		

		

		2

		Thôn Tân Tiến



		

		

		

		

		3

		Thôn Đồng Chanh



		

		

		

		

		4

		Thôn Đồng Quan



		

		

		

		

		5

		Thôn Phục Hưng



		

		

		

		

		6

		Thôn Đồng Tậu



		

		

		

		

		7

		Thôn Khuân Tâm



		

		

		Xã Minh Thanh

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Niếng



		

		

		

		

		2

		Thôn Toa



		

		

		

		

		3

		Thôn Lê



		

		

		

		

		4

		Thôn Mới



		

		

		

		

		5

		Thôn Dõn



		

		

		

		

		6

		Thôn Đồng Đon



		

		

		

		

		7

		Thôn Cò



		

		

		

		

		8

		Thôn Cầu



		

		

		

		

		9

		Thôn Cả



		

		

		

		

		10

		Thôn Cảy



		

		

		

		

		11

		Thôn Quang Thanh



		

		

		

		

		12

		Thôn Ngòi Trườn



		

		

		Xã Quyết Thắng

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Thượng Bản



		

		

		

		

		2

		Thôn Bãi Sặt



		

		

		

		

		3

		Thôn Lãng Cư



		

		

		Xã Sơn Nam

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Ao Xanh



		

		

		

		

		2

		Thôn Nam Hiên



		

		

		Xã Thanh Phát

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Cầu Khoai



		

		

		

		

		2

		Thôn Cây Nhội



		

		

		Xã Trung Yên

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Quan Hạ



		

		

		

		

		2

		Thôn Ao Búc



		

		

		

		

		3

		Thôn Đồng Mà



		

		

		

		

		4

		Thôn Yên Thượng



		

		

		

		

		5

		Thôn Hoàng Lâu



		

		

		

		

		6

		Thôn Khuân Đào



		

		

		Xã Tuân Lộ

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Nga Phụ



		

		

		

		

		2

		Thôn Cây Thị



		

		

		

		

		3

		Thôn Bẫu



		

		

		Xã Văn Phú

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Đồng Văn



		

		

		

		

		2

		Thôn Gò Kiêu



		

		

		

		

		3

		Thôn Xóm Bọc



		

		

		

		

		4

		Thôn Tân Thành



		

		

		

		

		5

		Thôn Khe Thuyền 1



		

		

		

		

		6

		Thôn Khe Thuyền 2



		

		

		

		

		7

		Thôn Khe Thuyền 3



		

		

		Xã Vân Sơn

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Dộc Vầu
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		TT

		Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

		Tên xã, phường, thị trấn

		Thuộc khu vực

		Số thôn ĐBKK



		

		

		Xã khu vực I

		25

		



		

		

		Xã khu vực II

		37

		166



		

		

		Xã khu vực III

		102

		841



		

		

		TOÀN TỈNH

		164

		1.007



		I

		HUYỆN SA PA

		

		

		



		1

		

		Thị Trấn Sa Pa

		I

		



		2

		

		Xã Nậm Cang

		II

		3



		3

		

		Xã Lao Chải

		III

		5



		4

		

		Xã Bản Hồ

		III

		6



		5

		

		Xã Tả Van

		III

		5



		6

		

		Xã Trung Chải

		III

		7



		7

		

		Xã Sa Pả

		III

		4



		8

		

		Xã Suối Thầu

		III

		4



		9

		

		Xã Tả Phìn

		III

		5



		10

		

		Xã Bản Phùng

		III

		6



		11

		

		Xã Hầu Thảo

		III

		4



		12

		

		Xã Sử Pán

		III

		4



		13

		

		Xã Bản Khoang

		III

		10



		14

		

		Xã Thanh Kim

		III

		3



		15

		

		Xã Tả Giàng Phìn

		III

		7



		16

		

		Xã Thanh Phú

		III

		3



		17

		

		Xã San Xả Hồ

		III

		4



		18

		

		Xã Nậm Sài

		III

		4



		II

		HUYỆN SI MA CAI

		

		

		



		1

		

		Xã Si Ma Cai

		II

		6



		2

		

		Xã Mản Thẩn

		III

		7



		3

		

		Xã Lử Thẩn

		III

		6



		4

		

		Xa Lùng Sui

		III

		8



		5

		

		Xã Cán Cấu

		III

		5



		6

		

		Xã Quan Thần Sán

		III

		5



		7

		

		Xã Cán Hồ

		III

		5



		8

		

		Xã Nàn Sán

		III

		13



		9

		

		Xã Bản Mế

		III

		7



		10

		

		Xã Sín Chéng

		III

		9



		11

		

		Xã Thào Chư Phìn

		III

		7



		12

		

		Xa Nàn Sín

		III

		7



		13

		

		Xã Sán Chải

		III

		10



		III

		HUYỆN VĂN BÀN

		

		

		



		1

		

		Xã Văn Sơn

		I

		



		2

		

		Thị trấn Khánh Yên

		II

		5



		3

		

		Xã Võ Lao

		II

		10



		4

		

		Xã Hòa Mạc

		II

		



		5

		

		Xã Tân An

		II

		7



		6

		

		Xã Khánh Yên Thượng

		II

		1



		7

		

		Xã Khánh Yên Trung

		II

		



		8

		

		Xã Khánh Yên Hạ

		II

		1



		9

		

		Xã Tân Thượng

		II

		4



		10

		

		Xã Liêm Phú

		II

		7



		11

		

		Xã Dần Thàng

		II

		3



		12

		

		Xã Nậm Mả

		III

		4



		13

		

		Xã Nậm Dạng

		III

		4



		14

		

		Xã Sơn Thủy

		III

		9



		15

		

		Xã Chiềng Ken

		III

		5



		16

		

		Xã Nậm Tha

		III

		7



		17

		

		Xã Làng Giàng

		III

		8



		18

		

		Xã Dương Quỳ

		III

		13



		19

		

		Xã Nậm Chày

		III

		8



		20

		

		Xã Thẳm Dương

		III

		6



		21

		

		Xã Nậm Xây

		III

		8



		22

		

		Xã Minh Lương

		III

		9



		23

		

		Xã Nậm Xé

		III

		2



		IV

		HUYỆN MƯƠNG KHƯƠNG

		

		

		



		1

		

		Xã Bản Lầu

		II

		5



		2

		

		Xã Bản Xen

		II

		6



		3

		

		Xã Lùng Vai

		II

		5



		4

		

		Thị trấn Mường Khương

		II

		10



		5

		

		Xã Tung Chung Phố

		III

		10



		6

		

		Xã Thanh Bình

		III

		11



		7

		

		Xã Nấm Lư

		III

		13



		8

		

		Xã Lùng Khấu Nhin

		III

		12



		9

		

		Xã Cao Sơn

		III

		8



		10

		

		Xã Ia Pan Tẩn

		III

		9



		11

		

		Xã Tả Thàng

		III

		9



		12

		

		Xã Nậm Chảy

		III

		13



		13

		

		Xã Tả Ngài Chồ

		III

		9



		14

		

		Xã Pha Long

		III

		13



		15

		

		Xã Dìn Chin

		III

		10



		16

		

		Xã Tả Gia Khâu

		III

		10



		V

		HUYỆN BẮC HÀ

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Bắc Hà

		I

		



		2

		

		Xã Tà Chải

		II

		



		3

		

		Xã Bảo Nhai

		II

		5



		4

		

		Xã Na Hối

		II

		9



		5

		

		Xã Tả Củ Tỷ

		III

		6



		6

		

		Xã Bản Già

		III

		5



		7

		

		Xã Lùng Cải

		III

		10



		8

		

		Xã Tả Van Chư

		III

		9



		9

		

		Xã Lùng Phình

		III

		7



		10

		

		Xã Lầu Thí Ngài

		III

		6



		11

		

		Xã Thải Giàng Phố

		III

		11



		12

		

		Xã Bản Phố

		III

		13



		13

		

		Xã Hoàng Thu Phố

		III

		10



		14

		

		Xã Nậm Mòn

		III

		10



		15

		

		Xã Cốc Ly

		III

		20



		16

		

		Xã Nậm Khánh

		III

		6



		17

		

		Xã Bản Liền

		III

		8



		18

		

		Xã Nậm Đét

		III

		8



		19

		

		Xã Cốc Lầu

		III

		10



		20

		

		Xã Nậm Lúc

		III

		13



		21

		

		Xã Bản Cái

		III

		7



		VI

		HUYỆN BẢO THẮNG

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Phố Lu

		I

		



		2

		

		Xã Xuân Giao

		II

		3



		3

		

		Xã Xuân Quang

		II

		2



		4

		

		Xã Sơn Hà

		II

		5



		5

		

		Xã Phố Lu

		II

		1



		6

		

		Xã Gia Phú

		II

		11



		7

		

		Thị trấn Phong Hải

		II

		14



		8

		

		Xã Bản Phiệt

		II

		3



		9

		

		Thị Trấn Tằng Loỏng

		II

		2



		10

		

		Xã Sơn Hải

		II

		1



		11

		

		Xã Phú Nhuận

		II

		14



		12

		

		Xã Bản Cầm

		III

		5



		13

		

		Xã Thái Niên

		III

		11



		14

		

		Xã Phong Niên

		III

		11



		15

		

		Xã Trì Quang

		III

		11



		VII

		HUYỆN BÁT XÁT

		

		

		



		1

		

		Thị Trấn Bát Xát

		I

		



		2

		

		Xã Cốc San

		I

		



		3

		

		Xã Quang Kim

		I

		



		4

		

		Xã Bản Qua

		I

		



		5

		

		Xã Bản Vược

		I

		



		6

		

		Xã Mường Vi

		II

		2



		7

		

		Xã Cốc Mỳ

		III

		8



		8

		

		Xã Tòng Sành

		III

		6



		9

		

		Xã Phìn Ngan

		III

		12



		10

		

		Xã Trịnh Tường

		III

		14



		11

		

		Xã Nậm Chạc

		III

		9



		12

		

		Xã A Mú Sung

		III

		9



		13

		

		Xã A Lù

		III

		7



		14

		

		Xã Ngải Thầu

		III

		7



		15

		

		Xã Y Tý

		III

		14



		16

		

		Xã Dền Sáng

		III

		4



		17

		

		Xã Sàng Ma Sáo

		III

		11



		18

		

		Xã Nậm Pung

		III

		5



		19

		

		Xã Trung Lèng Hồ

		III

		7



		20

		

		Xã Mường Hum

		III

		4



		21

		

		Xã Dền Thàng

		III

		9



		22

		

		Xã Pa Cheo

		III

		8



		23

		

		Xã Bản Xèo

		III

		6



		VIII

		THÀNH PHỐ LÀO CAI

		

		

		



		1

		

		Phường Kim Tân

		I

		



		2

		

		Phường Lào Cai

		I

		



		3

		

		Xã Vạn Hòa

		I

		



		4

		

		Phường Bắc Cường

		I

		



		5

		

		Phường Bắc Lệnh

		I

		



		6

		

		Phường Bình Minh

		I

		



		7

		

		Xã Cam Đường

		I

		



		8

		

		Phường Cốc Lếu

		I

		



		9

		

		Xã Đồng Tuyển

		I

		



		10

		

		Phường Phố Mới

		I

		



		11

		

		Phường Pom Hán

		I

		



		12

		

		Phường Thống Nhất

		I

		



		13

		

		Phường Xuân Tăng

		I

		



		14

		

		Phường Duyên Hải

		I

		



		15

		

		Phường Can Cường

		I

		



		16

		

		Xã Tả Phời

		II

		8



		17

		

		Xã Hợp Thành

		II

		3



		IX

		HUYỆN BẢO YÊN

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Phố Ràng

		I

		



		2

		

		Xã Tân Dương

		II

		5



		3

		

		Xã Nghĩa Đô

		II

		5



		4

		

		Xã Yên Sơn

		II

		



		5

		

		Xã Việt Tiến

		II

		



		6

		

		Xã Lương Sơn

		II

		



		7

		

		Xã Thượng Hà

		III

		10



		8

		

		Xã Long Khánh

		III

		6



		9

		

		Xã Long Phúc

		III

		6



		10

		

		Xã Vĩnh Yên

		III

		7



		11

		

		Xã Tân Tiến

		III

		4



		12

		

		Xã Xuân Hòa

		III

		23



		13

		

		Xã Điện Quan

		III

		5



		14

		

		Xã Bảo Hà

		III

		19



		15

		

		Xã Cam Cọn

		III

		11



		16

		

		Xã Minh Tân

		III

		10



		17

		

		Xã Xuân Thượng

		III

		13



		18

		

		Xã Kim Sơn

		III

		10
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		Tên huyện

		Tên xã

		Khu vực

		Tên thôn (thôn/ấp/tổ/khu/xóm/bản/buôn...) đặc biệt khó khăn



		I

		HUYỆN SA PA

		

		

		

		



		

		

		Xã Lao Chải

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Hàng Lao Chải



		

		

		

		

		2

		Thôn Lồ Lao Chải



		

		

		

		

		3

		Thôn Lý Lao Chải



		

		

		

		

		4

		Thôn San II



		

		

		

		

		5

		Thôn San I



		

		

		Xã Bản Hồ

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn La Ve



		

		

		

		

		2

		Thôn Nậm Toóng



		

		

		

		

		3

		Thôn Hoàng Liên



		

		

		

		

		4

		Thôn Ma Quái Hồ



		

		

		

		

		5

		Thôn Tả Trung Hồ



		

		

		

		

		6

		Thôn Séo Trung Hồ



		

		

		Xã Tả Van

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Dền Thàng



		

		

		

		

		2

		Thôn Séo Mý Tỷ



		

		

		

		

		3

		Thôn Tả Van Mông



		

		

		

		

		4

		Thôn Tả Van Dáy I



		

		

		

		

		5

		Thôn Tà Chải Mông



		

		

		Xã Trung Chải
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		8

		Thôn Nậm Giang I



		

		

		

		

		9

		Thôn Nậm Giang II



		

		

		Xã A Mú Sung

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Phù Lao Chải



		

		

		

		

		2

		Thôn Ngải Trồ



		

		

		

		

		3

		Thôn Y Giang



		

		

		

		

		4

		Thôn Nậm Mít



		

		

		

		

		5

		Thôn Bản Pho



		

		

		

		

		6

		Thôn Tung Qua



		

		

		

		

		7

		Thôn Tùng sáng



		

		

		

		

		8

		Thôn Pạc Tà



		

		

		

		

		9

		Thôn Lũng Pô I



		

		

		Xã A Lù

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Tả Suối Câu 2



		

		

		

		

		2

		Thôn Ngải Chồ



		

		

		

		

		3

		Thôn A Lù 1



		

		

		

		

		4

		Thôn A Lù 2



		

		

		

		

		5

		Thôn Séo Phìn Chư



		

		

		

		

		6

		Thôn Khu Chu Lìn



		

		

		

		

		7

		Thôn Khoa San Chải



		

		

		Xã Ngải Thầu

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Phìn Chải I



		

		

		

		

		2

		Thôn Phìn Chải II



		

		

		

		

		3

		Thôn Cán Cấu



		

		

		

		

		4

		Thôn Lùng Thàng



		

		

		

		

		5

		Thôn Chin Chu Lìn



		

		

		

		

		6

		Thôn Ngải Thầu Hạ



		

		

		

		

		7

		Thôn Ngải Thầu Thượng



		

		

		Xã Y Tý

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Phìn Hồ



		

		

		

		

		2

		Thôn Trung Chải



		

		

		

		

		3

		Thôn Phan Cán Sử



		

		

		

		

		4

		Thôn Mò Phú Chải



		

		

		

		

		5

		Thôn Ngải Trồ



		

		

		

		

		6

		Thôn Tả Gì Thàng



		

		

		

		

		7

		Thôn Choản Thèn



		

		

		

		

		8

		Thôn Lao Chải 3



		

		

		

		

		9

		Thôn Lao Chải 1



		

		

		

		

		10

		Thôn Sín Chải 1



		

		

		

		

		11

		Thôn Sín Chải 2



		

		

		

		

		12

		Thôn Sim San 1



		

		

		

		

		13

		Thôn Sim San 2



		

		

		

		

		14

		Thôn Hồng Ngài



		

		

		Xã Dền Sáng

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Nậm Giàng 1



		

		

		

		

		2

		Thôn Nậm Giàng 2



		

		

		

		

		3

		Thôn Dền Sáng



		

		

		

		

		4

		Thôn Trung Chải



		

		

		Xã Sàng Ma Sáo

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Làng Mới



		

		

		

		

		2

		Thôn Mà Mù Sử I



		

		

		

		

		3

		Thôn Mà Mù Sử II



		

		

		

		

		4

		Thôn Tung Quang Lìn



		

		

		

		

		5

		Thôn Khu Chu Phìn



		

		

		

		

		6

		Thôn Nhìu Cồ San



		

		

		

		

		7

		Thôn Ky Quan San



		

		

		

		

		8

		Thôn Sàng Ma Sáo



		

		

		

		

		9

		Thôn Sinh Cơ



		

		

		

		

		10

		Thôn Nậm Pẻn I



		

		

		

		

		11

		Thôn Nậm Pẻn II



		

		

		Xã Nậm Pung

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Nậm Pung



		

		

		

		

		2

		Thôn Tả Lé



		

		

		

		

		3

		Thôn Sín Chải



		

		

		

		

		4

		Thôn Kin Chu Phìn I



		

		

		

		

		5

		Thôn Kin Chu Phìn II



		

		

		Xã Trung Lèng Hồ

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Phìn Páo 1



		

		

		

		

		2

		Thôn Tả Tà Lé



		

		

		

		

		3

		Thôn Xéo Tả Lé



		

		

		

		

		4

		Thôn Pờ Hồ Thấp



		

		

		

		

		5

		Thôn Trung Hồ



		

		

		

		

		6

		Thôn Phìn Páo 2



		

		

		

		

		7

		Thôn Pờ Hồ Cao



		

		

		Xã Mường Hum

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Coóc Ngó



		

		

		

		

		2

		Thôn Ky Quan San



		

		

		

		

		3

		Thôn Séo Pờ Hồ



		

		

		

		

		4

		Thôn Tả Pờ Hồ



		

		

		Xã Dền Thàng

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Ngải Thầu



		

		

		

		

		2

		Thôn Cô Đông



		

		

		

		

		3

		Thôn Dền Thàng 3



		

		

		

		

		4

		Thôn Dền Thàng 2



		

		

		

		

		5

		Thôn Dền Thàng 1



		

		

		

		

		6

		Thôn Sỉn Chồ



		

		

		

		

		7

		Thôn Tả Phìn



		

		

		

		

		8

		Thôn Bản Phố



		

		

		

		

		9

		Thôn Sín Chải



		

		

		Xã Pa Cheo

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Kin Sáng Hồ



		

		

		

		

		2

		Thôn Hán Nắng



		

		

		

		

		3

		Thôn Tả Lèng



		

		

		

		

		4

		Thôn Séo Pa Cheo



		

		

		

		

		5

		Thôn Tả Pa Cheo I



		

		

		

		

		6

		Thôn Tả Pa Cheo II



		

		

		

		

		7

		Thôn Pờ Xì Ngài



		

		

		

		

		8

		Thôn Bản Giàng



		

		

		Xã Bản Xèo

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Bản Xèo I



		

		

		

		

		2

		Thôn Bản Xèo II



		

		

		

		

		3

		Thôn San Lùng



		

		

		

		

		4

		Thôn Cán Tỷ



		

		

		

		

		5

		Thôn Nậm Pầu



		

		

		

		

		6

		Thôn Pồ Chồ



		VIII

		THÀNH PHỐ LÀO CAI

		

		

		

		



		

		

		Xã Tả Phời

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Phìn Hồ Thầu



		

		

		

		

		2

		Phìn Hồ



		

		

		

		

		3

		Ú Xì Xung





		

		

		

		

		4

		Pèng



		

		

		

		

		5

		Làng Mới



		

		

		

		

		6

		Xéo Tả 1



		

		

		

		

		7

		Xéo Tả 2



		

		

		

		

		8

		Láo Lý



		

		

		Xã Hợp Thành

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Bắc Công



		

		

		

		

		2

		Nậm Rịa 1



		

		

		

		

		3

		Nậm Rịa 2



		IX

		HUYỆN BẢO YÊN

		

		

		

		



		

		

		Xã Tân Dương

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Mỏ Siêu



		

		

		

		

		2

		Bản Phạ



		

		

		

		

		3

		Bản Lũng Sắc



		

		

		

		

		4

		Bản Cau 1



		

		

		

		

		5

		Bản Cau 2



		

		

		Xã Long Phúc

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 1 (Nà Phát)



		

		

		

		

		2

		Thôn 2 (Nà Kem)



		

		

		

		

		3

		Thôn 3 (Tàng Cà)



		

		

		

		

		4

		Thôn 6 (Trõ)



		

		

		

		

		5

		Thôn 7 (Bó Hạ)



		

		

		

		

		6

		Thôn 8 (Bó Thượng)



		

		

		Xã Nghĩa Đô

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Đáp



		

		

		

		

		2

		Bản Hốc



		

		

		

		

		3

		Bản Đon



		

		

		

		

		4

		Bản Pác Bó



		

		

		

		

		5

		Bản Thâm Mạ



		

		

		Xã Thượng Hà

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 1 Mai Đào



		

		

		

		

		2

		Thôn 2 Mai Đào



		

		

		

		

		3

		Thôn 6 Mai Đào



		

		

		

		

		4

		Thôn 7 Mai Đào



		

		

		

		

		5

		Thôn 8 Mai Đào



		

		

		

		

		6

		Thôn 9 Mai Đào



		

		

		

		

		7

		Thôn 4 Vài Siêu



		

		

		

		

		8

		Thôn 5 Vài Siêu



		

		

		

		

		9

		Thôn 6 Vài Siêu



		

		

		

		

		10

		Thôn 8 Vài Siêu



		

		

		Xã Long Khánh

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản 1



		

		

		

		

		2

		Bản 2



		

		

		

		

		3

		Bản 3



		

		

		

		

		4

		Bản 4



		

		

		

		

		5

		Bản 5



		

		

		

		

		6

		Bản 9



		

		

		Xã Vĩnh Yên

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Nặm Bó



		

		

		

		

		2

		Bản Khuổi Phéc



		

		

		

		

		3

		Bản Tổng Kim



		

		

		

		

		4

		Bản Lùng Ác



		

		

		

		

		5

		Bản Nặm Xoong



		

		

		

		

		6

		Bản Co Mặn



		

		

		

		

		7

		Bàn Lò Vôi



		

		

		Xã Tân Tiến

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Nậm Rịa



		

		

		

		

		2

		Bản Nậm Dìn



		

		

		

		

		3

		Bản Cán Chải



		

		

		

		

		4

		Bản Nậm Bắt



		

		

		Xã Xuân Hòa

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Cuông 3



		

		

		

		

		2

		Bản Tham Động



		

		

		

		

		3

		Bản Mai Chung



		

		

		

		

		4

		Bản Mai Thượng



		

		

		

		

		5

		Bản Gia Mải



		

		

		

		

		6

		Bản Xóm Hạ



		

		

		

		

		7

		Bản Xóm Thượng



		

		

		

		

		8

		Bản Nhàm



		

		

		

		

		9

		Bản Khuổi Thàng



		

		

		

		

		10

		Bản Khuổi Thàng



		

		

		

		

		11

		Bản Qua 2



		

		

		

		

		12

		Bản Thâm Bon



		

		

		

		

		13

		Bản Mo 1



		

		

		

		

		14

		Bản Mo 2



		

		

		

		

		15

		Bản Mo 3



		

		

		

		

		16

		Bản Đát



		

		

		

		

		17

		Bản Lùng Mật



		

		

		

		

		18

		Bản Hò 1



		

		

		

		

		19

		Bản Hò 2



		

		

		

		

		20

		Bản Bon



		

		

		

		

		21

		Bản Mí 1



		

		

		

		

		22

		Bản Mí 2



		

		

		

		

		23

		Bản Lụ



		

		

		Xã Điện Quan

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản 4



		

		

		

		

		2

		Bản Khao B



		

		

		

		

		3

		Bản Khao A



		

		

		

		

		4

		Bản Khe Bốc



		

		

		

		

		5

		Bản Trang B



		

		

		Xã Bảo Hà

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Bùn 1



		

		

		

		

		2

		Bản Bùn 4



		

		

		

		

		3

		Bản Làng Cao



		

		

		

		

		4

		Bản Liên Hải 1



		

		

		

		

		5

		Bản Tà Vạng



		

		

		

		

		6

		Bản Khoai 1



		

		

		

		

		7

		Bản Khoai 2



		

		

		

		

		8

		Bản Khoai 3



		

		

		

		

		9

		Bản Lúc 1



		

		

		

		

		10

		Bản Lúc 2



		

		

		

		

		11

		Bàn Tắp 1



		

		

		

		

		12

		Bản Tắp 2



		

		

		

		

		13

		Bản Tắp 3



		

		

		

		

		14

		Bản Tắp 4



		

		

		

		

		15

		Bản Bông 1



		

		

		

		

		16

		Bản Bông 2



		

		

		

		

		17

		Bản Bông 3



		

		

		

		

		18

		Bản Bông 4



		

		

		

		

		19

		Bản Chùn



		

		

		Xã Cam Cọn

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Lỵ 1



		

		

		

		

		2

		Bản Lỵ 2



		

		

		

		

		3

		Bản Bỗng 1



		

		

		

		

		4

		Bản Bỗng 2



		

		

		

		

		5

		Bản Buôn



		

		

		

		

		6

		Bản Cọn 1



		

		

		

		

		7

		Bản Cọn 2



		

		

		

		

		8

		Bản Cam 1



		

		

		

		

		9

		Bản Cam 2



		

		

		

		

		10

		Bản Cam 3



		

		

		

		

		11

		Bản Quýt



		

		

		Xã Minh Tân

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Mai 1



		

		

		

		

		2

		Bản Mai 2



		

		

		

		

		3

		Bản Mai 4



		

		

		

		

		4

		Bản Mai 5



		

		

		

		

		5

		Bản Cốc Ly



		

		

		

		

		6

		Bản Bon 1



		

		

		

		

		7

		Bản Bon 2



		

		

		

		

		8

		Bản Bon 3



		

		

		

		

		9

		Bản Bon 4



		

		

		

		

		10

		Bản Mông



		

		

		Xã Xuân Thượng

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Là 1



		

		

		

		

		2

		Bản 2a Là



		

		

		

		

		3

		Bản 2b Là



		

		

		

		

		4

		Bản 3 Là



		

		

		

		

		5

		Bản 4 Là



		

		

		

		

		6

		Bản 2 Vành



		

		

		

		

		7

		Bản 8 Vành



		

		

		

		

		8

		Bản 9 Vành



		

		

		

		

		9

		Bản 1 Thâu



		

		

		

		

		10

		Bản 3 Thâu



		

		

		

		

		11

		Bản 4 Thâu



		

		

		

		

		12

		Bản 6 Thâu



		

		

		

		

		13

		Bản 7 Thâu



		

		

		Xã Kim Sơn

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản 1 AB



		

		

		

		

		2

		Bản Cao Sơn



		

		

		

		

		3

		Bàn Nhai Tẻn 3



		

		

		

		

		4

		Bản Nhai Tẻn 1



		

		

		

		

		5

		Bản Nhai Tẻn 2



		

		

		

		

		6

		Bản Mông



		

		

		

		

		7

		Bản Nhai Thổ 1



		

		

		

		

		8

		Bản Nhai Thổ 2



		

		

		

		

		9

		Bản Nhai Thổ 3



		

		

		

		

		10

		Bản Nhai Thổ 4
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		Xã khu vực I

		31

		



		

		

		Xã khu vực II

		68

		177



		

		

		Xã khu vực III

		81

		652



		

		

		TOÀN TỈNH

		180

		829



		I

		HUYỆN MÙ CANG CHẢI

		

		

		



		1

		

		Xã Nậm Có

		III

		14



		2

		

		Xã Cao Phạ

		III

		9



		3

		

		Xã Nậm Khắt

		III

		9



		4

		

		Xã Púng Luông

		III

		9



		5

		

		Xã Ia Pán Tẩn

		III

		7



		6

		

		Xã Dế Xu Phình

		III

		6



		7

		

		Xã Chế Cu Nha

		III

		6



		8

		

		Xã Mồ Dề

		III

		10



		9

		

		Xã Kim Nọi

		III

		6



		10

		

		Xã Lao Chải

		III

		14



		11

		

		Xã Khao Mang

		III

		10



		12

		

		Xã Hồ Bốn

		III

		8



		13

		

		Xã Chế Tạo

		III

		7



		14

		

		Thị trấn Mù Cang Chải

		II

		2



		II

		HUYỆN TRẠM TẤU

		

		

		



		1

		

		Xã Bản Công

		III

		5



		2

		

		Xã Xà Hồ

		III

		9



		3

		

		Xã Bản Mù

		III

		8



		4

		

		Xã Hát Lừu

		III

		5



		5

		

		Xã Trạm Tấu

		III

		5



		6

		

		Xã Pá Hu

		III

		5



		7

		

		Xã Pá Lau

		III

		5



		8

		

		Xã Túc Đán

		III

		7



		9

		

		Xã Phình Hồ

		III

		4



		10

		

		Xã Làng Nhì

		III

		6



		11

		

		Xã Tà Xi Láng

		III

		5



		12

		

		Thị trấn Trạm Tấu

		II

		1



		III

		HUYỆN VĂN CHẤN

		

		

		



		1

		

		Xã Tú Lệ

		III

		7



		2

		

		Xã Nậm Búng

		III

		6



		3

		

		Xã Gia Hội

		III

		9



		4

		

		Xã Sơn Lương

		III

		10



		5

		

		Xã Hạnh Sơn

		III

		11



		6

		

		Xã Phúc Sơn

		III

		9



		7

		

		Xã Thạch Lưong

		III

		10



		8

		

		Xã Minh An

		III

		9



		9

		

		Xã Bình Thuận

		III

		19



		10

		

		Xã Suối Giàng

		III

		8



		11

		

		Xã Suối Bu

		III

		3



		12

		

		Xã Suối Quyền

		III

		5



		13

		

		Xã Sùng Đô

		III

		5



		14

		

		Xã Nậm Mười

		III

		8



		15

		

		Xã Nậm Lành

		III

		7



		16

		

		Xã An Lương

		III

		12



		17

		

		Xã Nghĩa Sơn

		III

		5



		18

		

		Xã Sơn A

		II

		6



		19

		

		Xã Cát Thịnh

		II

		8



		20

		

		Xã Thanh Lương

		II

		2



		21

		

		Xã Phù Nham

		II

		3



		22

		

		Xã Sơn Thịnh

		II

		5



		23

		

		Xã Đồng Khê

		II

		6



		24

		

		Xã Nghĩa Tâm

		II

		3



		25

		

		Xã Chấn Thịnh

		II

		2



		26

		

		Xã Tân Thịnh

		II

		4



		27

		

		Xã Thượng Bằng La

		II

		1



		28

		

		Xã Đại Lịch

		II

		



		29

		

		Thị trấn nông trường Liên Sơn

		II

		



		30

		

		Thị trấn nông trường Nghĩa Lộ

		I

		



		31

		

		Thị trấn nông trường Trần Phú

		I

		



		IV

		HUYỆN VĂN YÊN

		

		

		



		1

		

		Xã Viễn Sơn

		III

		9



		2

		

		Xã Phong Dụ Thượng

		III

		11



		3

		

		Xã Châu Quế Thượng

		III

		7



		4

		

		Xã Xuân Tầm

		III

		8



		5

		

		Xã Lang Thíp

		III

		11



		6

		

		Xã Đại Sơn

		III

		8



		7

		

		Xã Mỏ Vàng

		III

		10



		8

		

		Xã Phong Dụ Hạ

		III

		8



		9

		

		Xã Châu Quế Hạ

		III

		9



		10

		

		Xã Nà Hẩu

		III

		5



		11

		

		Xã Đông Cuông

		II

		3



		12

		

		Xã An Thịnh

		II

		5



		13

		

		Xã Ngòi A

		II

		3



		14

		

		Xã Mậu Đông

		II

		3



		15

		

		Xã Yên Phú

		II

		3



		16

		

		Xã Hoàng Thắng

		II

		6



		17

		

		Xã Đại Phác

		II

		



		18

		

		Xã Đông An

		II

		5



		19

		

		Xã An Bình

		II

		3



		20

		

		Xã Lâm Giang

		II

		5



		21

		

		Xã Yên Thái

		II

		3



		22

		

		Xã Yên Hưng

		II

		1



		23

		

		Xã Xuân Ái

		II

		1



		24

		

		Xã Tân Hợp

		II

		5



		25

		

		Xã Quang Minh

		II

		2



		26

		

		Xã Yên Hợp

		II

		1



		27

		

		Thị Trấn Mậu A

		I

		



		V

		HUYỆN TRẤN YÊN

		

		

		



		1

		

		Xã Hòa Cuông

		III

		4



		2

		

		Xã Việt Hồng

		III

		6



		3

		

		Xã Hồng Ca

		III

		7



		4

		

		Xã Kiên Thành

		III

		9



		5

		

		Xã Tân Đồng

		II

		



		6

		

		Xã Minh Quán

		II

		5



		7

		

		Xã Cường Thịnh

		II

		3



		8

		

		Xã Vân Hội

		II

		3



		9

		

		Xã Việt Cường

		II

		5



		10

		

		Xã Hưng Khánh

		II

		3



		11

		

		Xã Hưng Thịnh

		II

		2



		12

		

		Xã Lương Thịnh

		II

		4



		13

		

		Xã Minh Tiến

		II

		1



		14

		

		Xã Y Can

		II

		4



		15

		

		Xã Quy Mông

		II

		5



		16

		

		Xã Báo Đáp

		I

		



		17

		

		Xã Đào Thịnh

		I

		



		18

		

		Xã Việt Thành

		I

		



		19

		

		Xã Nga Quán

		I

		



		20

		

		Xã Bảo Hưng

		I

		



		21

		

		Xã Minh Quân

		I

		



		22

		

		Thị trấn Cổ Phúc

		I

		



		VI

		HUYỆN LỤC YÊN

		

		

		



		1

		

		Xã Trung Tâm

		III

		6



		2

		

		Xã Phúc Lợi

		III

		8



		3

		

		Xã Động Quan

		III

		11



		4

		

		Xã Khánh Hòa

		III

		7



		5

		

		Xã An Lạc

		III

		6



		6

		

		Xã Tô Mậu

		III

		10



		7

		

		Xã Phan Thanh

		III

		5



		8

		

		Xã Tân Lập

		III

		10



		9

		

		Xã Minh Chuẩn

		III

		8



		10

		

		Xã Tân Phượng

		III

		9



		11

		

		Xã Lâm Thượng

		III

		13



		12

		

		Xã Khánh Thiện

		III

		10



		13

		

		Xã Mường Lai

		III

		18



		14

		

		Xã Minh Tiến

		III

		13



		15

		

		Xã An Phú

		III

		10



		16

		

		Xã Yên Thắng

		II

		1



		17

		

		Xã Minh Xuân

		II

		2



		18

		

		Xã Liễu Đô

		II

		1



		19

		

		Xã Trúc Lâu

		II

		1



		20

		

		Xã Tân Lĩnh

		II

		4



		21

		

		Xã Khai Trung

		II

		1



		22

		

		Xã Mai Sơn

		II

		2



		23

		

		Xã Vĩnh Lạc

		II

		3



		24
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		Thôn Khau Vy



		

		

		

		

		5

		Thôn Mỏ Cao



		

		

		

		

		6

		Thôn Làng Xóa



		

		

		

		

		7

		Thôn Nà Dụ



		

		

		

		

		8

		Thôn Khau Sén



		

		

		

		

		9

		Thôn Lũng Đảy



		

		

		

		

		10

		Thôn Tân Lập



		

		

		Xã Yên Thắng

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Thoi Xóa



		

		

		Xã Minh Xuân

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 1



		

		

		

		

		2

		Thôn 20



		

		

		Xã Liễu Đô

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Chính Quân



		

		

		Xã Trúc Lâu

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Khe Giang



		

		

		Xã Tân Lĩnh

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Ngọc Minh



		

		

		

		

		2

		Thôn Trần Phú



		

		

		

		

		3

		Thôn Khuôn Thống



		

		

		

		

		4

		Thôn Soi Ngõa



		

		

		Xã Khai Trung

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Giáp Luồng



		

		

		Xã Mai Sơn

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Sơn Tây



		

		

		

		

		2

		Thôn Đán Đăm



		

		

		Xã Vĩnh Lạc

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Pù Thạo



		

		

		

		

		2

		Thôn Làng Mác



		

		

		

		

		3

		Thôn Loong Xe



		VII

		HUYỆN YÊN BÌNH

		

		

		

		



		

		

		Xã Xuân Long

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 1



		

		

		

		

		2

		Thôn 2



		

		

		

		

		3

		Thôn 3



		

		

		

		

		4

		Thôn 4



		

		

		

		

		5

		Thôn 5



		

		

		

		

		6

		Thôn 6



		

		

		

		

		7

		Thôn 7



		

		

		

		

		8

		Thôn 8



		

		

		

		

		9

		Thôn 9



		

		

		

		

		10

		Thôn 10



		

		

		

		

		11

		Thôn 11



		

		

		Xã Ngọc Chấn

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 1



		

		

		

		

		2

		Thôn 3



		

		

		

		

		3

		Thôn 4



		

		

		

		

		4

		Thôn 5



		

		

		Xã Phúc Ninh

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 1(Tân Tiến)



		

		

		

		

		2

		Thôn 2(Nà noi)



		

		

		

		

		3

		Thôn 3(Na 1)



		

		

		

		

		4

		Thôn 4(Na 2)



		

		

		Xã Cảm Nhân

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Quyết Thắng 1



		

		

		

		

		2

		Thôn Quyết Thắng 2



		

		

		

		

		3

		Thôn Dẫy 1



		

		

		

		

		4

		Thôn Dẫy 2



		

		

		

		

		5

		Thôn Bản Lầu



		

		

		

		

		6

		Thôn Nà Ca



		

		

		

		

		7

		Thôn phạ 2



		

		

		

		

		8

		Thôn Hùng 1



		

		

		Xã Tích Cốc

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 1



		

		

		

		

		2

		Thôn 3



		

		

		

		

		3

		Thôn 4



		

		

		

		

		4

		Thôn 5



		

		

		Xã Mỹ Gia

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 1 (Trung Tâm)



		

		

		

		

		2

		Thôn 2 (Gò Xoan)



		

		

		

		

		3

		Thôn 3 (Pác Bó)



		

		

		

		

		4

		Thôn 4 (Phú Mỹ)



		

		

		

		

		5

		Thôn 6 (Đồng Tâm)



		

		

		Xã Xuân Lai

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Làng Chang



		

		

		

		

		2

		Thôn Cà Lồ



		

		

		

		

		3

		Thôn Yên Mỹ



		

		

		

		

		4

		Thôn Yên Phú



		

		

		

		

		5

		Thôn Gốc Nhội



		

		

		

		

		6

		Thôn Cây Tre



		

		

		

		

		7

		Thôn Xuân Lai



		

		

		

		

		8

		Thôn Đèo Quân



		

		

		

		

		9

		Thôn Cây Mơ



		

		

		Xã Yên Thành

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 3 (Khe Ngang)



		

		

		

		

		2

		Thôn 4 (Ngòi Ké)



		

		

		

		

		3

		Thôn 5 (Ké Thượng)



		

		

		

		

		4

		Thôn 6 (Cối Máy)



		

		

		

		

		5

		Thôn 7 (Máy Đựng)



		

		

		

		

		6

		Thôn 8 (Liên Giáp)



		

		

		

		

		7

		Thôn 9 (Khe cóc)



		

		

		

		

		8

		Thôn 10 (Khe cạn)



		

		

		

		

		9

		Thôn 11 (Ngòi Khương)



		

		

		Xã Phúc An

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Khuân Đát



		

		

		

		

		2

		Thôn Khe Tam



		

		

		

		

		3

		Thôn Đồng Tha



		

		

		

		

		4

		Thôn Đồng Tý



		

		

		

		

		5

		Thôn Cầu trắng



		

		

		Xã Tân Nguyên

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Đèo Thao



		

		

		

		

		2

		Thôn Trại Phung



		

		

		

		

		3

		Thôn Ngòi Lũng



		

		

		

		

		4

		Thôn Đông Ké



		

		

		

		

		5

		Thôn Tiến Minh



		

		

		

		

		6

		Thôn Khe Nhàn



		

		

		

		

		7

		Thôn Khe cọ 1



		

		

		

		

		8

		Thôn Khe cọ 2



		

		

		Xã Vũ Linh

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Ngòi Tu



		

		

		

		

		2

		Thôn Tầm Vông



		

		

		

		

		3

		Thôn Đá Trắng



		

		

		

		

		4

		Thôn Trại Máng



		

		

		

		

		5

		Thôn Đồng Chằm



		

		

		

		

		6

		Thôn Quyên



		

		

		

		

		7

		Thôn Ba Luồn



		

		

		Xã Vĩnh Kiên

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Chanh Yên



		

		

		Xã Yên Bình

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Linh Môn 1



		

		

		

		

		2

		Thôn Linh Môn 2



		

		

		Xã Bạch Hà

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Ngòi Giàng



		

		

		Xã Đại Đồng

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Đá Chồng



		

		

		Xã Tân Hương

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Khuôn La



		

		

		

		

		2

		Thôn Tân Bình



		

		

		

		

		3

		Thôn Khe May



		

		

		

		

		4

		Thôn Khe Móc



		

		

		

		

		5

		Thôn Khe Mạ



		

		

		

		

		6

		Thôn Đồi Hồi



		

		

		

		

		7

		Thôn Khe Gáo



		

		

		Xã Bảo Ái

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Ngòi Mấy



		

		

		

		

		2

		Thôn Ngòi Ngù



		

		

		

		

		3

		Thôn Vĩnh An



		

		

		

		

		4

		Thôn Ngòi Ngần



		

		

		

		

		5

		Thôn Ngòi Nhầu



		

		

		

		

		6

		Thôn Ngòi Kè



		

		

		

		

		7

		Thôn Đát Lụa



		

		

		Xã Cảm Ân

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Tân Tiến



		

		

		Xã Văn Lãng

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 1



		

		

		

		

		2

		Thôn 4



		

		

		

		

		3

		Thôn 6



		VIII

		THỊ XÃ NGHĨA LỘ

		

		

		

		



		

		

		Xã Nghĩa An

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Vệ



		

		

		

		

		2

		Bản Đêu 1



		

		

		

		

		3

		Bản Đêu 3



		

		

		

		

		4

		Bản Đêu 4



		

		

		

		

		5

		Bản Nà Vặng



		

		

		

		

		6

		Bản Nậm Đông 1



		

		

		

		

		7

		Bản Nậm Đông 2



		

		

		Xã Nghĩa Lợi

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Chao Hạ 2



		

		

		

		

		2

		Bản Sang Hán



		

		

		

		

		3

		Bản Sang Thái



		

		

		

		

		4

		Bản Sang Đốm



		

		

		Xã Nghĩa Phúc

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Pá Làng





DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH THÁI NGUYÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

		TT

		Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

		Tên xã, phường, thị trấn

		Thuộc khu vực

		Số thôn ĐBKK



		

		

		Xã khu vực I

		25

		



		

		

		Xã khu vực II

		63

		184



		

		

		Xã khu vực III

		36

		358



		

		

		TOÀN TỈNH

		124

		542



		I

		HUYỆN VÕ NHAI

		

		

		



		1

		

		Xã Lâu Thượng

		II

		



		2

		

		Thị trấn Đình Cả

		II

		1



		3

		

		Xã Phú Thượng

		II

		1



		4

		

		Xã La Hiên

		II

		1



		5

		

		Xã Tràng Xá

		II

		9



		6

		

		Xã Bình Long

		III

		8



		7

		

		Xã Liên Minh

		III

		7



		8

		

		Xã Dân Tiến

		III

		9



		9

		

		Xã Phương Giao

		III

		10



		10

		

		Xã Cúc Đường

		III

		2



		11

		

		Xã Thần Sa

		III

		7



		12

		

		Xã Thượng Nung

		III

		5



		13

		

		Xã Vũ Chấn

		III

		7



		14

		

		Xã Nghinh Tường

		III

		12



		15

		

		Xã Sảng Mộc

		III

		7



		II

		HUYỆN ĐỊNH HÓA

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Chợ Chu

		I

		



		2

		

		Xã Trung Hội

		II

		5



		3

		

		Xã Trung Lương

		II

		8



		4

		

		Xã Kim Sơn

		II

		3



		5

		

		Xã Đồng Thịnh

		II

		13



		6

		

		Xã Bảo Cường

		II

		1



		7

		

		Xã Bình Yên

		II

		8



		8

		

		Xã Tân Dương

		II

		6



		9

		

		Xã Lam Vỹ

		II

		11



		10

		

		Xã Bộc Nhiêu

		II

		9



		11

		

		Xã Thanh Định

		II

		4



		12

		

		Xã Phúc Chu

		II

		2



		13

		

		Xã Kim Phượng

		II

		5



		14

		

		Xã Phượng Tiến

		II

		9



		15

		

		Xã Tân Thịnh

		III

		13



		16

		

		Xã Bình Thành

		III

		15



		17

		

		Xã Linh Thông

		III

		11



		18

		

		Xã Điềm Mặc

		III

		22



		19

		

		Xã Phú Đình

		III

		18



		20

		

		Xã Phú Tiến

		III

		7



		21

		

		Xã Định Biên

		III

		8



		22

		

		Xã Sơn Phú

		III

		23



		23

		

		Xã Bảo Linh

		III

		10



		24

		

		Xã Quy Kỳ

		III

		16



		III

		HUYỆN ĐẠI TỪ

		

		

		



		1

		

		Xã Cù Vân

		I

		



		2

		

		Xã Hà Thượng

		I

		



		3

		

		Xã La Bằng

		I

		



		4

		

		Thị trấn Hùng Sơn

		II

		



		5

		

		Xã Tân Thái

		II

		



		6

		

		Xã Tiên Hội

		II

		



		7

		

		Xã Khôi Kỳ

		II

		



		8

		

		Xã Ký Phú

		II

		



		9

		

		Xã An Khánh

		II

		



		10

		

		Xã Bình Thuận

		II

		



		11

		

		Xã Lục Ba

		II

		



		12

		

		Xã Cát Nê

		II

		1



		13

		

		Xã Bản Ngoại

		II

		3



		14

		

		Xã Vạn Thọ

		II

		



		15

		

		Xã Yên Lãng

		II

		2



		16

		

		Xã Mỹ Yên

		II

		1



		17

		

		Thị trấn Quân Chu

		II

		



		18

		

		Xã Hoàng Nông

		II

		



		19

		

		Xã Văn Yên

		II

		



		20

		

		Xã Phục Linh

		II

		



		21

		

		Xã Phú Xuyên

		II

		



		22

		

		Xã Phú Thịnh

		II

		8



		23

		

		Xã Phú Cường

		II

		



		24

		

		Xã Tân Linh

		II

		



		25

		

		Xã Quân Chu

		II

		2



		26

		

		Xã Phú Lạc

		II

		



		27

		

		Xã Phúc Lương

		III

		8



		28

		

		Xã Na Mao

		III

		7



		29

		

		Xã Minh Tiến

		III

		11



		30

		

		Xã Đức Lương

		III

		9



		IV

		HUYỆN PHÚ LƯƠNG

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Giang Tiên

		I

		



		2

		

		Thị trấn Đu

		I

		



		3

		

		Xã Phấn Mễ

		I

		



		4

		

		Xã Cổ Lũng

		I

		



		5

		

		Xã Sơn Cẩm

		I

		



		6

		

		Xã Vô Tranh

		I

		



		7

		

		Xã Tức Tranh

		II

		1



		8

		

		Xã Yên Đổ

		II

		4



		9

		

		Xã Động Đạt

		II

		2



		10

		

		Xã Ôn Lương

		II

		



		11

		

		Xã Yên Ninh

		II

		7



		12

		

		Xã Hợp Thành

		II

		5



		13

		

		Xã Phủ Lý

		III

		6



		14

		

		Xã Phú Đô

		III

		9



		15

		

		Xã Yên Lạc

		III

		14



		16

		

		Xã Yên Trạch

		III

		8



		V

		HUYỆN ĐỒNG HỶ

		

		

		



		1

		

		Xã Hóa Trung

		I

		



		2

		

		Xã Hóa Thượng

		I

		



		3

		

		Thị trấn Sông Cầu

		I

		



		4

		

		Thị trấn Trại Cau

		I

		



		5

		

		Thị trấn Chùa Hang

		I

		



		6

		

		Xã Minh Lập

		I

		



		7

		

		Xã Linh Sơn

		I

		





		8

		

		Xã Quang Sơn

		II

		1



		9

		

		Xã Huống Thượng

		II

		



		10

		

		Xã Khe Mo

		II

		2



		11

		

		Xã Hòa Bình

		II

		



		12

		

		Xã Văn Hán

		II

		2



		13

		

		Xã Cây Thị

		III

		5



		14

		

		Xã Văn Lăng

		III

		11



		15

		

		Xã Tân Long

		III

		8



		16

		

		Xã Tân Lợi

		III

		7



		17

		

		Xã Hợp Tiến

		III

		7



		18

		

		Xã Nam Hòa

		III

		11



		VI

		HUYỆN PHÚ BÌNH

		

		

		



		1

		

		Xã Đồng Liên

		I

		



		2

		

		Xã Tân Đức

		II

		



		3

		

		Xã Tân Khánh

		II

		5



		4

		

		Xã Tân Kim

		II

		8



		5

		

		Xã Tân Thành

		II

		6



		6

		

		Xã Tân Hòa

		II

		7



		7

		

		Xã Bàn Đạt

		III

		9



		VII

		THỊ XÃ PHỔ YÊN

		

		

		



		1

		

		Phường Bắc Sơn

		II

		1



		2

		

		Xã Minh Đức

		II

		6



		3

		

		Xã Phúc Thuận

		II

		5



		4

		

		Xã Phúc Tân

		II

		3



		5

		

		Xã Thành Công

		II

		5



		6

		

		Xã Vạn Phái

		III

		11



		VIII

		THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

		

		

		



		1

		

		Xã Phúc Xuân

		I

		



		2

		

		Xã Đồng Bẩm

		I

		



		3

		

		Xã Tân Cương

		I

		



		4

		

		Xã Phúc Hà

		I

		



		5

		

		Xã Thịnh Đức

		I

		



		6

		

		Xã Phúc Trìu

		I

		



		7

		

		Xã Cao Ngạn

		I

		



		IX

		THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

		

		

		



		1

		

		Xã Bình Sơn

		II

		1





DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH THÁI NGUYÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

		TT

		Tên huyện

		Tên xã

		Khu vực

		Tên thôn (thôn/ấp/tổ/khu/xóm/bản/buôn...) đặc biệt khó khăn



		I

		HUYỆN PHÚ BÌNH

		

		

		

		



		

		

		Xã Bàn Đạt

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Cầu Mành



		

		

		

		

		2

		Việt Long



		

		

		

		

		3

		Na Chặng



		

		

		

		

		4

		Phú Lợi



		

		

		

		

		5

		Đá Bạc



		

		

		

		

		6

		Bờ Tấc



		

		

		

		

		7

		Tân Minh



		

		

		

		

		8

		Bàn Đạt



		

		

		

		

		9

		Bãi Phẳng



		

		

		Xã Tân Khánh

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Trại Mới



		

		

		

		

		2

		La Tú



		

		

		

		

		3

		Đồng Hòa



		

		

		

		

		4

		La Muôi



		

		

		

		

		5

		Cầu Cong



		

		

		Xã Tân Kim

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		La Đuốc



		

		

		

		

		2

		Tân Thái



		

		

		

		

		3

		Đồng Chúc



		

		

		

		

		4

		Hải Minh



		

		

		

		

		5

		Đèo Khê



		

		

		

		

		6

		Bờ La



		

		

		

		

		7

		La Đao



		

		

		

		

		8

		Quyết Tiến



		

		

		Xã Tân Thành

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Non Tranh



		

		

		

		

		2

		Hòa Lâm



		

		

		

		

		3

		Đồng Bầu Trong



		

		

		

		

		4

		Đồng Bầu Ngoài



		

		

		

		

		5

		Suối Lửa



		

		

		

		

		6

		Đồng Bốn



		

		

		Xã Tân Hòa

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Giếng Mật



		

		

		

		

		2

		Hân



		

		

		

		

		3

		Vực Giảng



		

		

		

		

		4

		Đồng Ca



		

		

		

		

		5

		Thanh Lương



		

		

		

		

		6

		Cà



		

		

		

		

		7

		Trại Giữa



		II

		THỊ XÃ PHỔ YÊN

		

		

		

		



		

		

		Xã Phúc Tân

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Xóm 3



		

		

		

		

		2

		Xóm 10



		

		

		

		

		3

		Xóm 11



		

		

		Xã Thành Công

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Xuân Hà 1



		

		

		

		

		2

		Xuân Hà 2



		

		

		

		

		3

		Xuân Dương



		

		

		

		

		4

		Bìa



		

		

		

		

		5

		Nhội



		

		

		Xã Phúc Thuận

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Khe Lánh



		

		

		

		

		2

		Đồng Muốn



		

		

		

		

		3

		Thượng I



		

		

		

		

		4

		Thượng II



		

		

		

		

		5

		Hồng Cóc



		

		

		Xã Minh Đức

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thuận Đức



		

		

		

		

		2

		Lầy 5



		

		

		

		

		3

		Chằm 7A



		

		

		

		

		4

		Đầm Mương 14



		

		

		

		

		5

		Đầm Mương 15



		

		

		

		

		6

		Tân Lập



		

		

		Xã Vạn Phái

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bãi Chẩu



		

		

		

		

		2

		Nông Vụ 1



		

		

		

		

		3

		Nông Vụ 2



		

		

		

		

		4

		Nông Vụ 4



		

		

		

		

		5

		Hạ Vụ 1



		

		

		

		

		6

		Hạ Vụ 2



		

		

		

		

		7

		Hạ Vụ 3



		

		

		

		

		8

		Cơ Phi 3



		

		

		

		

		9

		Bến Chẩy 1



		

		

		

		

		10

		Kim Sơn



		

		

		

		

		11

		Trường Giang



		

		

		Phường Bắc Sơn

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Tổ dân phố Trung



		III

		THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

		

		

		

		



		

		

		Xã Bình Sơn

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Phú Sơn



		IV

		HUYỆN ĐỒNG HỶ

		

		

		

		



		

		

		Xã Văn Lăng

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Tèn



		

		

		

		

		2

		Mỏ Nước



		

		

		

		

		3

		Liên Phương



		

		

		

		

		4

		Khe Hai



		

		

		

		

		5

		Văn Lăng



		

		

		

		

		6

		Văn Khánh



		

		

		

		

		7

		Tân Lập II



		

		

		

		

		8

		Khe Cạn



		

		

		

		

		9

		Tân Thành



		

		

		

		

		10

		Dạt



		

		

		

		

		11

		Tam Va



		

		

		Xã Tân Long

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Ba Đình



		

		

		

		

		2

		Đồng Mẫu



		

		

		

		

		3

		Mỏ Ba



		

		

		

		

		4

		Đồng Luông



		

		

		

		

		5

		Đồng Mây



		

		

		

		

		6

		Làng Giếng



		

		

		

		

		7

		Hồng Phong



		

		

		

		

		8

		Lân Quan





		

		

		Xã Tân Lợi

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Đồng Lâm



		

		

		

		

		2

		Bờ Tấc



		

		

		

		

		3

		Cầu Đã



		

		

		

		

		4

		Cầu Lưu



		

		

		

		

		5

		Làng Chàng



		

		

		

		

		6

		Tân Thành
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		5

		Nhất Quyết



		

		

		

		

		6

		Thống Nhất



		

		

		

		

		7

		Tiền phong



		

		

		

		

		8

		Chùa Chinh



		

		

		

		

		9

		Đình Giữa



		

		

		Xã Na Mao

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Đồng Bản



		

		

		

		

		2

		Cây Lai



		

		

		

		

		3

		Ao Soi



		

		

		

		

		4

		Cây Thổ



		

		

		

		

		5

		Minh Thắng



		

		

		

		

		6

		Minh Lợi



		

		

		

		

		7

		Chính Tắc



		

		

		Xã Minh Tiến

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Lưu Quang 1



		

		

		

		

		2

		Lưu Quang 2



		

		

		

		

		3

		Lưu Quang 4



		

		

		

		

		4

		Lưu Quang 5



		

		

		

		

		5

		Tân Hợp 2



		

		

		

		

		6

		Tân Hợp 3



		

		

		

		

		7

		Tân Hợp 4



		

		

		

		

		8

		Tân Hợp 5



		

		

		

		

		9

		Hòa Tiến 2



		

		

		

		

		10

		Hòa Tiến 3



		

		

		

		

		11

		Hòa Tiến 4





DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH LẠNG SƠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

		TT

		Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

		Tên xã, phường, thị trấn

		Thuộc khu vực

		Số thôn ĐBKK



		

		

		Xã khu vực I

		38

		



		

		

		Xã khu vực II

		63

		141



		

		

		Xã khu vực III

		125

		984



		

		

		TOÀN TỈNH

		226

		1.125



		I

		HUYỆN BẮC SƠN

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Bắc Sơn

		I

		



		2

		

		Xã Hữu Vĩnh

		I

		



		3

		

		Xã Quỳnh Sơn

		I

		



		4

		

		Xã Bắc Sơn

		II

		



		5

		

		Xã Vũ Sơn

		II

		



		6

		

		Xã Hưng Vũ

		II

		



		7

		

		Xã Chiến Thắng

		II

		



		8

		

		Xã Vũ Lễ

		II

		1



		9

		

		Xã Vũ Lăng

		II

		1



		10

		

		Xã Đồng Ý

		II

		2



		11

		

		Xã Long Đống

		II

		6



		12

		

		Xã Chiêu Vũ

		III

		6



		13

		

		Xã Tân Thành

		III

		6



		14

		

		Xã Tân Lập

		III

		7



		15

		

		Xã Tân Tri

		III

		8



		16

		

		Xã Nhất Hòa

		III

		8



		17

		

		Xã Tân Hương

		III

		7



		18

		

		Xã Vạn Thủy

		III

		6



		19

		

		Xã Trấn Yên

		III

		21



		20

		

		Xã Nhất Tiến

		III

		8



		II

		HUYỆN BÌNH GIA

		

		

		



		1

		

		Xã Hoàng Văn Thụ

		I

		



		2

		

		Xã Tô Hiệu

		I

		



		3

		

		Thị Trấn Bình Gia

		I

		



		4

		

		Xã Bình La

		III

		4



		5

		

		Xã Hòa Bình

		III

		6



		6

		

		Xã Hoa Thám

		III

		12



		7

		

		Xã Hồng Phong

		III

		11



		8

		

		Xã Hồng Thái

		III

		9



		9

		

		Xã Hưng Đạo

		III

		10



		10

		

		Xã Minh Khai

		III

		12



		11

		

		Xã Mông Ân

		III

		7



		12

		

		Xã Quang Trung

		III

		12



		13

		

		Xã Quý Hòa

		III

		5



		14

		

		Xã Tân Hòa

		III

		7



		15

		

		Xã Tân Văn

		III

		8



		16

		

		Xã Thiện Hòa

		III

		10



		17

		

		Xã Thiện Long

		III

		5



		18

		

		Xã Thiện Thuật

		III

		13



		19

		

		Xã Vĩnh Yên

		III

		5



		20

		

		Xã Yên Lỗ

		III

		9



		III

		HUYỆN HỮU LŨNG

		

		

		



		1

		

		Thị Trấn Hữu Lũng

		I

		



		2

		

		Xã Sơn Hà

		I

		



		3

		

		Xã Đồng Tân

		I

		



		4

		

		Xã Minh Sơn

		I

		



		5

		

		Xã Hồ Sơn

		II

		



		6

		

		Xã Nhật Tiến

		II

		



		7

		

		Xã Vân Nham

		II

		



		8

		

		Xã Hòa Lạc

		II

		



		9

		

		Xã Cai Kinh

		II

		



		10

		

		Xã Tân Thành

		II

		



		11

		

		Xã Minh Hòa

		II

		



		12

		

		Xã Minh Tiến

		II

		



		13

		

		Xã Yên Vượng

		II

		1



		14

		

		Xã Yên Thịnh

		II

		7



		15

		

		Xã Hòa Thắng

		II

		12



		16

		

		Xã Hòa Sơn

		II

		5



		17

		

		Xã Đô Lương

		II

		7



		18

		

		Xã Đồng Tiến

		II

		3



		19

		

		Xã Yên Sơn

		III

		5



		20

		

		Xã Hữu Liên

		III

		9



		21

		

		Xã Thanh Sơn

		III

		3



		22

		

		Xã Hòa Bình

		III

		6



		23

		

		Xã Yên Bình

		III

		9



		24

		

		Xã Quyết Thắng

		III

		6



		25

		

		Xã Tân Lập

		III

		6



		26

		

		Xã Thiện Kỵ

		III

		7



		IV

		HUYỆN VĂN LÃNG

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Na Sầm

		I

		



		2

		

		Xã Tân Thanh

		I

		



		3

		

		Xã Tân Mỹ

		I

		



		4

		

		Xã Hoàng Văn Thụ

		II

		



		5

		

		Xã Tân Việt

		III

		3



		6

		

		Xã Trùng Quán

		III

		10



		7

		

		Xã Trùng Khánh

		III

		4



		8

		

		Xã Thụy Hùng

		III

		10



		9

		

		Xã Thanh Long

		III

		10



		10

		

		Xã Nam La

		III

		6



		11

		

		Xã Hội Hoan

		III

		10



		12

		

		Xã Gia Miễn

		III

		12



		13

		

		Xã Bắc La

		III

		10



		14

		

		Xã Tân Tác

		III

		6



		15

		

		Xã Tân Lang

		III

		10



		16

		

		Xã An Hùng

		III

		6



		17

		

		Xã Thành Hòa

		III

		11



		18

		

		Xã Hoàng Việt

		III

		11



		19

		

		Xã Hồng Thái

		III

		8



		20

		

		Xã Nhạc Kỳ

		III

		7



		V

		HUYỆN CHI LĂNG

		

		

		



		1

		

		Xã Quang Lang

		I

		



		2

		

		Xã Chi Lăng

		I

		



		3

		

		Xã Thượng Cường

		II

		3



		4

		

		Xã Quan Sơn

		II

		4



		5

		

		Xã Nhân Lý

		II

		2



		6

		

		Xã Vân Thủy

		II

		3



		7

		

		Xã Y Tịch

		II

		2



		8

		

		Xã Bằng Mạc

		II

		2



		9

		

		Xã Gia Lộc

		II

		1



		10

		

		Xã Mai Sao

		II

		



		11

		

		Xã Vạn Linh

		II

		



		12

		

		Xã Hòa Bình

		II

		



		13

		

		Thị trấn Chi Lăng

		II

		



		14

		

		Thị trấn Đồng Mỏ

		II

		1



		15

		

		Xã Hữu Kiên

		III

		9



		16

		

		Xã Bằng Hữu

		III

		10



		17

		

		Xã Lâm Sơn

		III

		5



		18

		

		Xã Chiến Thắng

		III

		7



		19

		

		Xã Vân An

		III

		14



		20

		

		Xã Liên Sơn

		III

		3



		21

		

		Xã Bắc Thủy

		III

		4



		VI

		HUYỆN VĂN QUAN

		

		

		



		1

		

		Thị Trấn Văn Quan

		I

		



		2

		

		Xã Xuân Mai

		II

		1



		3

		

		Xã Tân Đoàn

		II

		5



		4

		

		Xã Tràng Phái

		II

		1



		5

		

		Xã Văn An

		II

		



		6

		

		Xã Vân Mộng

		II

		2



		7

		

		Xã Yên Phúc

		III

		6



		8

		

		Xã Bình Phúc

		III

		7



		9

		

		Xã Chu Túc

		III

		8



		10

		

		Xã Khánh Khê

		III

		5



		11

		

		Xã Đồng Giáp

		III

		9



		12

		

		Xã Đại An

		III

		6



		13

		

		Xã Tràng Sơn

		III

		8



		14

		

		Xã Song Giang

		III

		7



		15

		

		Xã Việt Yên

		III

		5





		16

		

		Xã Trấn Ninh

		III

		8



		17

		

		Xã Tú Xuyên

		III

		6



		18

		

		Xã Lương Năng

		III

		6



		19

		

		Xã Tri Lễ

		III

		9



		20

		

		Xã Hữu Lễ

		III

		6



		21

		

		Xã Tràng Các

		III

		9



		22

		

		Xã Phú Mỹ

		III

		3



		23

		

		Xã Vĩnh Lại

		III

		5



		24

		

		Xã Hòa Bình

		III

		5



		VII

		HUYỆN TRÀNG ĐỊNH

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Thất Khê

		I

		



		2

		

		Xã Đại Đồng

		II

		



		3

		

		Xã Chi Lăng

		II

		1



		4

		

		Xã Hùng Sơn

		II

		6



		5

		

		Xã Kháng Chiến

		II

		2



		6

		

		Xã Hùng Việt

		II

		3



		7

		

		Xã Đào Viên

		II

		10



		8

		

		Xã Quốc Việt

		II

		12



		9

		

		Xã Kim Đồng

		II

		5



		10

		

		Xã Tri Phương

		II

		



		11

		

		Xã Đề Thám

		II

		5



		12

		

		Xã Quốc Khánh

		III

		17



		13

		

		Xã Đội Cấn

		III

		4



		14

		

		Xã Tân Minh

		III

		10



		15

		

		Xã Chí Minh

		III

		5



		16

		

		Xã Tân Tiến

		III

		6



		17

		

		Xã Trung Thành

		III

		7



		18

		

		Xã Bắc Ái

		III

		7



		19

		

		Xã Tân Yên

		III

		8



		20

		

		Xã Cao Minh

		III

		8



		21

		

		Xã Khánh Long

		III

		8



		22

		

		Xã Vĩnh Tiến

		III

		8



		23

		

		Xã Đoàn Kết

		III

		5



		VIII

		HUYỆN ĐÌNH LẬP

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Nông Trường- Thái Bình

		I

		



		2

		

		Thị trấn Đình Lập

		I

		



		3

		

		Xã Đình Lập

		II

		7



		4

		

		Xã Đồng Thắng

		III

		6



		5

		

		Xã Bắc Xa

		III

		10



		6

		

		Xã Châu Sơn

		III

		11



		7

		

		Xã Kiên Mộc

		III

		13



		8

		

		Xã Lâm Ca

		III

		18



		9

		

		Xã Thái Bình

		III

		7



		10

		

		Xã Bắc Lãng

		III

		11



		11

		

		Xã Cường Lợi

		III

		6



		12

		

		Xã Bính Xá

		III

		13



		IX

		HUYỆN LỘC BÌNH

		

		

		



		1

		

		Xã Như Khuê

		I

		



		2

		

		Xã Yên Khoái

		I

		



		3

		

		Xã Xuân Lễ

		I

		



		4

		

		Xã Bằng Khánh

		I

		



		5

		

		Xã Xuân Mãn

		I

		



		6

		

		Xã Đồng Bục

		I

		



		7

		

		Thị trấn Na Dương

		I

		



		8

		

		Xã Vân Mộng

		III

		5



		9

		

		Xã Khuất Xá

		II

		3



		10

		

		Xã Đông Quan

		II

		3



		11

		

		Xã Tú Đoạn

		II

		2



		12

		

		Xã Lục Thôn

		II

		1



		13

		

		Thị trấn Lộc Bình

		II

		1



		14

		

		Xã Hữu Khánh

		II

		



		15

		

		Xã Tĩnh Bắc

		III

		10



		16

		

		Xã Tam Gia

		III

		12



		17

		

		Xã Ái Quốc

		III

		14



		18

		

		Xã Xuân Dương

		III

		13



		19

		

		Xã Hữu Lân

		III

		8



		20

		

		Xã Lợi Bác

		III

		10



		21

		

		Xã Mẫu Sơn

		III

		8



		22

		

		Xã Nhượng Bạn

		III

		5



		23

		

		Xã Minh Phát

		III

		10



		24

		

		Xã Nam Quan

		III

		12



		25

		

		Xã Sàn Viên

		III

		10



		26

		

		Xã Quan Bản

		III

		5



		27

		

		Xã Tú Mịch

		III

		4



		28

		

		Xã Hiệp Hạ

		III

		4



		29

		

		Xã Xuân Tình

		III

		4



		X

		HUYỆN CAO LỘC

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Đồng Đăng

		I

		



		2

		

		Thị trấn Cao Lộc

		I

		



		3

		

		Xã Hợp Thành

		I

		



		4

		

		Xã Hải Yến

		I

		



		5

		

		Xã Lộc Yên

		III

		9



		6

		

		Xã Bảo Lâm

		II

		2



		7

		

		Xã Hồng Phong

		II

		1



		8

		

		Xã Thụy Hùng

		II

		4



		9

		

		Xã Yên Trạch

		II

		1



		10

		

		Xã Tân Thành

		II

		



		11

		

		Xã Gia Cát

		II

		



		12

		

		Xã Công Sơn

		III

		7



		13

		

		Xã Mẫu Sơn

		III

		6



		14

		

		Xã Thạch Đạn

		III

		8



		15

		

		Xã Thanh Lòa

		III

		6



		16

		

		Xã Phú Xá

		III

		6



		17

		

		Xã Xuân Long

		III

		9



		18

		

		Xã Xuất Lễ

		III

		7



		19

		

		Xã Cao Lâu

		III

		6



		20

		

		Xã Bình Trung

		III

		7



		21

		

		Xã Song Giáp

		III

		6



		22

		

		Xã Tân Liên

		III

		4



		23

		

		Xã Hòa Cư

		III

		4



		XI

		THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

		

		

		



		1

		

		Phường Đông Kinh

		I

		



		2

		

		Phường Hoàng Văn Thụ

		I

		



		3

		

		Phường Vĩnh Trại

		I

		



		4

		

		Phường Chi Lăng

		I

		



		5

		

		Phường Tam Thanh

		I

		



		6

		

		Xã Quảng Lạc

		I

		



		7

		

		Xã Hoàng Đồng

		I

		



		8

		

		Xã Mai Pha

		I

		





DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH LẠNG SƠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

		TT

		Tên huyện

		Tên xã

		Khu vực

		Tên thôn (thôn/ấp/tổ/khu/xóm/bản/buôn...) đặc biệt khó khăn



		I

		HUYỆN BẮC SƠN

		

		

		

		



		

		

		Xã Vũ Lễ

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Lân Kẽm



		

		

		Xã Tân Thành

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Phong Thịnh II



		

		

		

		

		2

		Thôn Yên Thành



		

		

		

		

		3

		Thôn Nà Gỗ



		

		

		

		

		4

		Thôn Nà Thí



		

		

		

		

		5

		Thôn Bình An I



		

		

		

		

		6

		Thôn Bình An II



		

		

		Xã Long Đống

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Rạ Lá



		

		

		

		

		2

		Thôn Ngọc Môn



		

		

		

		

		3

		Thôn Tân Rã



		

		

		

		

		4

		Thôn Thủy Hội



		

		

		

		

		5

		Thôn Bản Đăng



		

		

		

		

		6

		Thôn Bản Thí



		

		

		Xã Vũ Lăng

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Suối Luông



		

		

		Xã Nhất Tiến

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Làng Chu



		

		

		

		

		2

		Thôn Làng Đấy



		

		

		

		

		3

		Thôn Pá Lét



		

		

		

		

		4

		Thôn Làng Đồng



		

		

		

		

		5

		Thôn Đồng Tiến



		

		

		

		

		6

		Thôn Tiến Sơn



		

		

		

		

		7

		Thôn Nà Niệc



		

		

		

		

		8

		Thôn Tiến Hậu



		

		

		Xã Tân Tri

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Khau Bao



		

		

		

		

		2

		Thôn Bản Hoàng



		

		

		

		

		3

		Thôn Yên Mỹ



		

		

		

		

		4

		Thôn Thâm Phè



		

		

		

		

		5

		Thôn Thâm Si



		

		

		

		

		6

		Thôn Bình An



		

		

		

		

		7

		Thôn Suối Tín



		

		

		

		

		8

		Thôn Suối Tát



		

		

		Xã Vạn Thủy

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Bản cầm



		

		

		

		

		2

		Thôn Bản Soong



		

		

		

		

		3

		Thôn Khuổi Cay



		

		

		

		

		4

		Thôn Nà Thí



		

		

		

		

		5

		Thôn Bản Khuông



		

		

		

		

		6

		Thôn Rọ Riềng



		

		

		Xã Chiêu Vũ

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Nà Nọt



		

		

		

		

		2

		Thôn Lân Nghiến



		

		

		

		

		3

		Thôn Làng Khau



		

		

		

		

		4

		Thôn Bình Thượng



		

		

		

		

		5

		Thôn Táp Già



		

		

		

		

		6

		Thôn Tân Kỳ



		

		

		Xà Tân Lập

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Nà Yêu



		

		

		

		

		2

		Thôn Mỏ Pia



		

		

		

		

		3

		Thôn Xa Đán



		

		

		

		

		4

		Thôn Nà Nâm



		

		

		

		

		5

		Thôn Mỏ Đẩu



		

		

		

		

		6

		Thôn Mỏ Khuyn



		

		

		

		

		7

		Thôn Nà Riến



		

		

		Xã Tân Hương

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Dục Viếu



		

		

		

		

		2

		Thôn Cầu Hin



		

		

		

		

		3

		Thôn Dục Pán



		

		

		

		

		4

		Thỏn Đon Uý



		

		

		

		

		5

		Thôn Bó Tát



		

		

		

		

		6

		Thôn Nam Hương 1



		

		

		

		

		7

		Thôn Nam Hương 2



		

		

		Xã Trấn Yên

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Làng Huyền



		

		

		

		

		2

		Thôn Làng Coóc



		

		

		

		

		3

		Thôn Lân Gặt



		

		

		

		

		4

		Thôn Táng Nàng



		

		

		

		

		5

		Thôn Pá Chí



		

		

		

		

		6

		Thôn Đon Ngàng



		

		

		

		

		7

		Thôn Làng Mỏ



		

		

		

		

		8

		Thôn Khưa Cả



		

		

		

		

		9

		Thôn Làng Gà 1



		

		

		

		

		10

		Thôn Làng Gà 2



		

		

		

		

		11

		Thôn Làng Giáo



		

		

		

		

		12

		Thôn Làng Rộng



		

		

		

		

		13

		Thôn Co Rào



		

		

		

		

		14

		Thôn Thâm Vớt



		

		

		

		

		15

		Thôn Rồng Viền



		

		

		

		

		16

		Thôn Lân Cà 1



		

		

		

		

		17

		Thôn Lân Cà 2



		

		

		

		

		18

		Thôn Lân Hoén



		

		

		

		

		19

		Thôn Noóc Mò



		

		

		

		

		20

		Thôn Pá Ó



		

		

		

		

		21

		Thôn Nà Kéo





		

		

		Xã Nhất Hòa

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Làng Khả



		

		

		

		

		2

		Thôn An Uý



		

		

		

		

		3

		Thôn Nà Tu



		

		

		

		

		4

		Thôn Địa Phận



		

		

		

		

		5

		Thôn Bản Đắc



		

		

		

		

		6

		Thôn Dộc Máy



		

		

		

		

		7

		Thôn Làng Tiến



		

		

		

		

		8

		Thôn Nà Gá



		

		

		Xã Đồng Ý

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Khuôn Ngần



		

		

		

		

		2

		Thôn Nà Cuôn



		II

		HUYỆN BÌNH GIA

		

		

		

		



		

		

		Xã Bình La

		III

		

		



		

		

		

		

		I

		Thôn Bản Khoang



		

		

		

		

		2

		Thôn Bản Pát



		

		

		

		

		3

		Thôn Khuổi Luông



		

		

		

		

		4

		Thôn Cốc Phường



		

		

		Xã Hòa Bình

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Bản Duộc



		

		

		

		

		2

		Thôn Tà Chu



		

		

		

		

		3

		Thôn Nà Mèo



		

		

		

		

		4

		Thôn Khuổi Nhuần



		

		

		

		

		5

		Thôn Khuổi Khinh



		

		

		

		

		6

		Thôn Mạy Đẩy



		

		

		Xã Hoa Thám

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Cảo Chòm



		

		

		

		

		2

		Thôn Đội Cấn II
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		7

		Thôn Khe Xiếc



		

		

		

		

		8

		Thôn Khe Lòong



		

		

		

		

		9

		Thôn Bình Lâm



		

		

		

		

		10

		Thôn Pá Phấy



		

		

		

		

		11

		Thôn Pá Duốc



		

		

		

		

		12

		Thôn Khe Chim



		

		

		

		

		13

		Thôn Khe Ca



		

		

		

		

		14

		Thôn Khe Đin



		

		

		

		

		15

		Thôn Bình Thắng



		

		

		

		

		16

		Thôn Khe Lầm



		

		

		

		

		17

		Thôn Khe Sen



		

		

		

		

		18

		Thôn Pắc Vằn



		

		

		Xã Thái Bình

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Bản Chu



		

		

		

		

		2

		Thôn Bản Mục



		

		

		

		

		3

		Thôn Khe Cháy



		

		

		

		

		4

		Thôn Vằng Chộc



		

		

		

		

		5

		Thôn Khe Đa 1



		

		

		

		

		6

		Thôn Khe Đa 2



		

		

		

		

		7

		Thôn Khe Sân



		

		

		Xã Đình Lập

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Pò Khoang



		

		

		

		

		2

		Thôn Còn Quan



		

		

		

		

		3

		Thôn Khe Pùng



		

		

		

		

		4

		Thôn Còn Áng



		

		

		

		

		5

		Thôn Bình Chương 11



		

		

		

		

		6

		Thôn Còn Mò



		

		

		

		

		7

		Thôn Pò Tấu



		

		

		Xã Bắc Lãng

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Khe Váp



		

		

		

		

		2

		Thôn Khe Phạ



		

		

		

		

		3

		Thôn Khe Chòi



		

		

		

		

		4

		Thôn Khe Cảy



		

		

		

		

		5

		Thôn Nà Pẻo



		

		

		

		

		6

		Thôn Nà Phai



		

		

		

		

		7

		Thôn Khe Mò



		

		

		

		

		8

		Thôn Khe Pạc



		

		

		

		

		9

		Thôn Khe Lịm



		

		

		

		

		10

		Thôn Bản Hả



		

		

		

		

		11

		Thổn Khe Hả



		

		

		Xã Cường Lợi

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Quang hòa



		

		

		

		

		2

		Thôn Khe Bó



		

		

		

		

		3

		Thôn Đồng Khoang



		

		

		

		

		4

		Thôn Bản Chuộn



		

		

		

		

		5

		Thôn Bản Pia



		

		

		

		

		6

		Thôn Bản Xum



		

		

		Xã Bính Xá

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Pò mất



		

		

		

		

		2

		Thôn Tiên Phi



		

		

		

		

		3

		Thôn Nà Lừa



		

		

		

		

		4

		Thôn Bản Mọi



		

		

		

		

		5

		Thôn Còn Phiêng



		

		

		

		

		6

		Thôn Ngàn Chả



		

		

		

		

		7

		Thôn Nà Lòng



		

		

		

		

		8

		Thôn Bản Xả



		

		

		

		

		9

		Thôn Nà Táng



		

		

		

		

		10

		Thôn Pò Phát



		

		

		

		

		11

		Thôn Khẩu Nua



		

		

		

		

		12

		Thôn Bản Chắt



		

		

		

		

		13

		Thôn Nà Vang



		IX

		HUYỆN TRÀNG ĐỊNH

		

		

		

		



		

		

		Xã Chi Lăng

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Bản Mạy



		

		

		Xã Hùng Sơn

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Thà Tò



		

		

		

		

		2

		Thôn Vài Pải



		

		

		

		

		3

		Thôn Bản Piềng



		

		

		

		

		4

		Thôn Cốc Càng



		

		

		

		

		5

		Thôn Bản Coong



		

		

		

		

		6

		Thôn Bản Pioòng



		

		

		Xã Kháng Chiến

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Khuổi Bioóc



		

		

		

		

		2

		Thôn Bản Tấp



		

		

		Xã Hùng Việt

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Phiêng Chuông



		

		

		

		

		2

		Thôn Khuổi Khòn



		

		

		

		

		3

		Thôn Pác Cáp



		

		

		Xã Quốc Khánh

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Nà Nưa



		

		

		

		

		2

		Thôn Bản Di



		

		

		

		

		3

		Thôn Bản Giảo



		

		

		

		

		4

		Thôn Bản Sảng



		

		

		

		

		5

		Thôn Bản Pệt



		

		

		

		

		6

		Thôn Bản Phạc



		

		

		

		

		7

		Thôn Pác Bó



		

		

		

		

		8

		Thôn Lũng Toòng



		

		

		

		

		9

		Thôn Pò Chạng



		

		

		

		

		10

		Thôn Nà Bang



		

		

		

		

		11

		Thôn Nà Deng



		

		

		

		

		12

		Thôn Thâm Ho



		

		

		

		

		13

		Thôn Bá Phia



		

		

		

		

		14

		Thôn Pò Chả



		

		

		

		

		15

		Thôn Cô Slin



		

		

		

		

		16

		Thôn Lũng Xá



		

		

		

		

		17

		Thôn Cốc Phia



		

		

		Xã Đội Cấn

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Khau Slâm



		

		

		

		

		2

		Thôn Nặm Khoang



		

		

		

		

		3

		Thôn Kim Lỵ



		

		

		

		

		4

		Thôn Nà Đon



		

		

		Xã Tân Minh

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Nà Pò



		

		

		

		

		2

		Thôn Bản SIẳng



		

		

		

		

		3

		Thôn Nà Cuồi



		

		

		

		

		4

		Thôn Thâm Coỏng



		

		

		

		

		5

		Thôn Nà Lẹng



		

		

		

		

		6

		Thôn Kiêng Lạn



		

		

		

		

		7

		Thôn Nà Pùng



		

		

		

		

		8

		Thôn Bản Chang



		

		

		

		

		9

		Thôn Bản Kiêng



		

		

		

		

		10

		Thôn Bàn Khén



		

		

		Xã Đào Viên

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Nà Khoang



		

		

		

		

		2

		Thôn Phiêng Slinh



		

		

		

		

		3

		Thôn Bản Chè



		

		

		

		

		4

		Thôn Phiêng Piào



		

		

		

		

		5

		Thôn Bản Deng



		

		

		

		

		6

		Thôn Pò Túng



		

		

		

		

		7

		Thôn Bản Pheng



		

		

		

		

		8

		Thôn Khuổi Cọ



		

		

		

		

		9

		Thôn Cảo Vài



		

		

		

		

		10

		Thôn Bản Bau



		

		

		Xã Quốc Việt

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Pò Chả



		

		

		

		

		2

		Thôn Nà Mừ



		

		

		

		

		3

		Thôn Bản Xỏm



		

		

		

		

		4

		Thôn Phiêng Lẹng



		

		

		

		

		5

		Thôn Pò Mặn



		

		

		

		

		6

		Thôn Kéo Phấy



		

		

		

		

		7

		Thôn Bản Túng



		

		

		

		

		8

		Thôn Phiêng Mân



		

		

		

		

		9

		Thôn Nà Sáng



		

		

		

		

		10

		Thôn Nà Dài



		

		

		

		

		11

		Thôn Nà Deng



		

		

		

		

		12

		Thôn Phiêng Mò



		

		

		Xã Chí Minh

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Khuổi Nà



		

		

		

		

		2

		Thôn Khuổi Đăng



		

		

		

		

		3

		Thôn Cốc Toòng



		

		

		

		

		4

		Thôn Khuổi Dạ



		

		

		

		

		5

		Thôn Khuổi Khuông



		

		

		Xã Tân Tiến

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Pò Cại



		

		

		

		

		2

		Thôn Khuổi Slỳ



		

		

		

		

		3

		Thôn Khuổi Cù



		

		

		

		

		4

		Thôn Nà Háo



		

		

		

		

		5

		Thôn Khuổi Biắp



		

		

		

		

		6

		Thôn Khuổi Kiền



		

		

		Xã Kim Đồng

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Kéo Vèng



		

		

		

		

		2

		Thôn Nà Múc



		

		

		

		

		3

		Thôn Khuổi Slượi



		

		

		

		

		4

		Thôn Pàn Dào



		

		

		

		

		5

		Thôn Khuổi Kệt



		

		

		Xã Trung Thành

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Bản Piểng



		

		

		

		

		2

		Thôn Pắc Pàu



		

		

		

		

		3

		Thôn Bản Vèn



		

		

		

		

		4

		Thôn Nà Pục



		

		

		

		

		5

		Thôn Nà Lỷ



		

		

		

		

		6

		Thôn Khuổi Kìn



		

		

		

		

		7

		Thôn Bản Sliền



		

		

		Xã Đề Thám

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Khuổi Tó



		

		

		

		

		2

		Thôn Khau Cà



		

		

		

		

		3

		Thôn Cốc Lùng



		

		

		

		

		4

		Thôn Lùng Khẩu



		

		

		

		

		5

		Thôn Nà Căm



		

		

		Xã Bắc Ái

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Khau Luông



		

		

		

		

		2

		Thôn Kéo Sách



		

		

		

		

		3

		Thôn Cốc Slầy



		

		

		

		

		4

		Thôn Pò Muồng



		

		

		

		

		5

		Thôn Pò Đoỏng



		

		

		

		

		6

		Thôn Khuổi Chiếp



		

		

		

		

		7

		Thôn Khuổi Âu



		

		

		Xã Tân Yên

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Khau Mò



		

		

		

		

		2

		Thôn Phja khao



		

		

		

		

		3

		Thôn Khuổi Chửn



		

		

		

		

		4

		Thôn Kéo Cà



		1

		

		

		

		5

		Thôn Nà Luông



		

		

		

		

		6

		Thôn Pác Đeng



		

		

		

		

		7

		Thôn Pác Mười



		

		

		

		

		8

		Thôn Cốc Tàn





		

		

		Xã Cao Minh

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Khuổi Nặp



		

		

		

		

		2

		Thôn Khuổi Làm



		

		

		

		

		3

		Thôn Khuổi Vai



		

		

		

		

		4

		Thôn Nà Bấc



		

		

		

		

		5

		Thôn Khuổi Tó



		

		

		

		

		6

		Thôn Kéo Danh



		

		

		

		

		7

		Thôn Vằng Can



		

		

		

		

		8

		Thôn Khuổi Lài



		

		

		Xã Khánh Long

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Khuổi Phụ A



		

		

		

		

		2

		Thôn Khuổi Phụ B



		

		

		

		

		3

		Thôn Khuổi Háo



		

		

		

		

		4

		Thôn Khuổi Sả



		

		

		

		

		5

		Thôn Khuổi Bây A



		

		

		

		

		6

		Thôn Khuổi Bây B



		

		

		

		

		7

		Thôn Khuổi Sấy



		

		

		

		

		8

		Thôn Khuổi Khín



		

		

		Xã Vĩnh Tiến

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Đông Sào



		

		

		

		

		2

		Thôn Khuổi Suồn



		

		

		

		

		3

		Thôn Khuổi Hai



		

		

		

		

		4

		Thôn Phiêng Han



		

		

		

		

		5

		Thôn Pác Quang



		

		

		

		

		6

		Thôn Pò Lầu



		

		

		

		

		7

		Thôn Khuổi Chang



		

		

		

		

		8

		Thôn Khuổi Nháo



		

		

		Xã Đoàn Kết

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Bản Niềng



		

		

		

		

		2

		Thôn Nà Bắc



		

		

		

		

		3

		Thôn Nặm Chẳng



		

		

		

		

		4

		Thôn Bản Ẳng



		

		

		

		

		5

		Thôn Nà Coóc



		X

		HUYỆN CAO LỘC

		

		

		

		



		

		

		Xã Công Sơn

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Ngàn Pặc



		

		

		

		

		2

		Thôn Pắc Đây



		

		

		

		

		3

		Thôn Thán Dìu



		

		

		

		

		4

		Thôn Phiêng Luông



		

		

		

		

		5

		Thôn Lục Bó



		

		

		

		

		6

		Thôn Đông Chắn



		

		

		

		

		7

		Thôn Khuổi Tao



		

		

		Xã Mẫu Sơn

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Co Loi



		

		

		

		

		2

		Thôn Khau Vàng



		

		

		

		

		3

		Thôn Mu Nầu



		

		

		

		

		4

		Thôn Khuổi Phiêng



		

		

		

		

		5

		Thôn Khuổi Đeng



		

		

		

		

		6

		Thôn Bản Piàng



		

		

		Xã Thạch Đạn

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Bản Cưởm



		

		

		

		

		2

		Thôn Còn Quyền



		

		

		

		

		3

		Thôn Bản Đẩy



		

		

		

		

		4

		Thôn Nà Mon



		

		

		

		

		5

		Thôn Nà Lệnh



		

		

		

		

		6

		Thôn Khuôn Cuông



		

		

		

		

		7

		Thôn Nà Sla



		

		

		

		

		8

		Thôn Bản Rọoc



		

		

		Xã Thanh Lòa

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Nà Làng



		

		

		

		

		2

		Thôn Bản Rọi



		

		

		

		

		3

		Thôn Còn Phạc



		

		

		

		

		4

		Thôn Nà Pheo



		

		

		

		

		5

		Thôn Bản Lòa



		

		

		

		

		6

		Thôn Co Khuất



		

		

		Xã Phú Xá

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Bản Liếp



		

		

		

		

		2

		Thôn Pác Lùng + Còn Bó



		

		

		

		

		3

		Thôn Còn Chủ+Còn Chang



		

		

		

		

		4

		Thôn Lục Hồ



		

		

		

		

		5

		Thôn Nà Slìm + Nà Pậy



		

		

		

		

		6

		Thôn Còn Kẹn + nà Hốc



		

		

		Xã Xuân Long

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Nưa Muồn



		

		

		

		

		2

		Thôn Lục Niểng



		

		

		

		

		3

		Thôn Nà Ca



		

		

		

		

		4

		Thôn Bản Tàn



		

		

		

		

		5

		Thôn Khôn Chủ



		

		

		

		

		6

		Thôn Khôn Bó



		

		

		

		

		7

		Thôn Báo Sao



		

		

		

		

		8

		Thôn Nà Lìn



		

		

		

		

		9

		Thôn Nà Kiêng



		

		

		Xã Xuất Lễ

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Khuổi Tát



		

		

		

		

		2

		Thôn Pò Mã



		

		

		

		

		3

		Thôn Ba Sơn



		

		

		

		

		4

		Thôn Bản Lề



		

		

		

		

		5

		Thôn Nà Xia



		

		

		

		

		6

		Thôn Nà Rầm



		

		

		

		

		7

		Thôn Bản Lày



		

		

		Xã Cao Lâu

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Bản Rằn



		

		

		

		

		2

		Thôn Sông Danh



		

		

		

		

		3

		Thôn Nà Thâm



		

		

		

		

		4

		Thôn Pò Phấy



		

		

		

		

		5

		Thôn Nà Va



		

		

		

		

		6

		Thôn Pò Nhùng



		

		

		Xã Bình Trung

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Lũng Pảng



		

		

		

		

		2

		Thôn Còn Coóc



		

		

		

		

		3

		Thôn Lũng Vàng



		

		

		

		

		4

		Thôn Bản Slắng



		

		

		

		

		5

		Thôn Pá Péc



		

		

		

		

		6

		Thôn Xuân Lũng



		

		

		

		

		7

		Thôn Khau Khe



		

		

		Xã Song Giáp

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Hang Riềng



		

		

		

		

		2

		Thôn SIam Kha



		

		

		

		

		3

		Thôn Nà Tậu



		

		

		

		

		4

		Thôn Khuổi Mạ



		

		

		

		

		5

		Thôn Nà Ngườm



		

		

		

		

		6

		Thôn Khuổi Đản



		

		

		Xã Tân Liên

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Nà Pinh



		

		

		

		

		2

		Thôn An Rinh II



		

		

		

		

		3

		Thôn Tằm Nguyên+Trong Là



		

		

		

		

		4

		Thôn Tam Độ+Bản Mới



		

		

		Xã Hòa Cư

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Bản Lành



		

		

		

		

		2

		Thôn Kéo Cặp



		

		

		

		

		3

		Thôn Pàn Cù



		

		

		

		

		4

		Thôn Tằm Riền



		

		

		Xã Lộc Yên

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Bản Dọn



		

		

		

		

		2

		Thôn Lục Luông



		

		

		

		

		3

		Thôn Lục Ngoãng



		

		

		

		

		4

		Thôn Bản Héc



		

		

		

		

		5

		Thôn Lục Tát



		

		

		

		

		6

		Thôn Pàn Lại



		

		

		

		

		7

		Thôn Nặm Tà



		

		

		

		

		8

		Thôn Nà Mò



		

		

		

		

		9

		Thôn Bản Giếng



		

		

		Xã Bảo Lâm

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Cốc Tào



		

		

		

		

		2

		Thôn Kéo Có



		

		

		Xã Hồng Phong

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Nà Luộc



		

		

		Xã Thụy Hùng

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Nà Pàn



		

		

		

		

		2

		Thôn Nà Hỏ



		

		

		

		

		3

		Thôn Pò Nghiều



		

		

		

		

		4

		Thôn Nà Lại



		

		

		Xã Yên Trạch

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Tát Uẩn
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		Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

		Tên xã, phường, thị trấn

		Thuộc khu vực

		Số thôn ĐBKK



		

		

		Xã khu vực I

		58

		



		

		

		Xã khu vực II

		90

		99



		

		

		Xã khu vực III

		40

		308



		

		

		TOÀN TỈNH

		188

		407



		I

		HUYỆN SƠN ĐỘNG

		

		

		



		1

		

		Xã An Bá

		III

		6



		2

		

		Xã An Lập

		III

		8



		3

		

		Xã Vĩnh Khương

		III

		7



		4

		

		Xã Lệ Viễn

		III

		9



		5

		

		Xã Vân Sơn

		III

		6



		6

		

		Xã An lạc

		III

		12



		7

		

		Xã Hữu Sản

		III

		6



		8

		

		Xã Long Sơn

		III

		5



		9

		

		Xã Dương Hưu

		III

		12



		10

		

		Xã Yên Định

		III

		5



		11

		

		Xã Bồng Am

		III

		2



		12

		

		Thị trấn Thanh Sơn

		II

		5



		13

		

		Xã Thanh Luận

		III

		4



		14

		

		Xã Tuấn Mậu

		III

		7



		15

		

		Xã Cẩm Đàn

		III

		5



		16

		

		Xã Chiên Sơn

		III

		5



		17

		

		Xã Quế Sơn

		III

		12



		18

		

		Xã Giáo Liêm

		III

		6



		19

		

		Xã Phúc Thắng

		III

		6



		20

		

		Xã Thạch Sơn

		III

		3



		21

		

		Thị trấn An Châu

		II

		3



		22

		

		Xã An Châu

		II

		5



		23

		

		Xã Tuấn Đạo

		II

		6



		II

		HUYỆN LỤC NGẠN

		

		

		



		1

		

		Xã Sa Lý

		III

		6



		2

		

		Xã Phong Minh

		III

		4



		3

		

		Xã Phong Vân

		III

		8



		4

		

		Xã Tân Sơn

		III

		10



		5

		

		Xã Cấm Sơn

		III

		7



		6

		

		Xã Hộ Đáp

		III

		10



		7

		

		Xã Sơn Hải

		III

		5



		8

		

		Xã Tân Lập

		III

		10



		9

		

		Xã Đèo Gia

		III

		7



		10

		

		Xã Phú Nhuận

		III

		12



		11

		

		Xã Kim Sơn

		III

		5



		12

		

		Xã Kiên Lao

		II

		4



		13

		

		Xã Biển Động

		II

		2



		14

		

		Xã Tân Hoa

		II

		5



		15

		

		Xã Đồng Cốc

		II

		



		16

		

		Xã Phì Điền

		II

		



		17

		

		Xã Giáp Sơn

		II

		5



		18

		

		Xã Biên Sơn

		II

		7



		19

		

		Xã Thanh Hải

		II

		4



		20

		

		Xã Kiên Thành

		II

		4



		21

		

		Xã Tân Mộc

		II

		4



		22

		

		Xã Nam Dương

		II

		



		23

		

		Xã Tân Quang

		II

		



		24

		

		Xã Hồng Giang

		I

		



		25

		

		Xã Nghĩa Hồ

		I

		



		26

		

		Xã Trù Hựu

		I

		



		27

		

		Xã Mỹ An

		I

		



		28

		

		Xã Quý Sơn

		I

		



		29

		

		Xã Phượng Sơn

		I

		



		30

		

		Thị Trấn Chũ

		I

		



		III

		HUYỆN LỤC NAM

		

		

		



		1

		

		Xã Lục Sơn

		III

		16



		2

		

		Xã Bình Sơn

		III

		18



		3

		

		Xã Trường Sơn

		III

		14



		4

		

		Xã Vô Tranh

		III

		11



		5

		

		Xã Trường Giang

		III

		5



		6

		

		Xã Nghĩa Phương

		II

		6



		7

		

		Xã Bảo Sơn

		II

		5



		8

		

		Xã Tam Dị

		II

		4



		9

		

		Xã Đông Phú

		II

		1



		10

		

		Xã Huyền Sơn

		II

		



		11

		

		Xã Cương Sơn

		II

		



		12

		

		Xã Tiên Nha

		II

		



		13

		

		Xã Bảo Đài

		II

		



		14

		

		Xã Chu Điện

		II

		



		15

		

		Xã Lan Mẫu

		II

		



		16

		

		Xã Yên Sơn

		II

		



		17

		

		Xã Khám Lạng

		II

		



		18

		

		Xã Bắc Lũng

		II

		



		19

		

		Xã Vũ Xá

		II

		



		20

		

		Xã Cẩm Lý

		II

		



		21

		

		Xã Đan Hội

		II

		



		22

		

		Thị trấn Lục Nam

		II

		



		23

		

		Thị trấn Đồi Ngô

		I

		



		24

		

		Xã Đông Hưng

		I

		



		25

		

		Xã Tiên Hưng

		I

		



		26

		

		Xã Phương Sơn

		I

		



		27

		

		Xã Thanh Lâm

		I

		



		IV

		HUYỆN YÊN THẾ

		

		

		



		1

		

		Xã Tiến Thắng

		III

		6



		2

		

		Xã Đồng Vương

		III

		7



		3

		

		Xã Đồng Tiến

		III

		6



		4

		

		Xã Canh Nậu

		III

		8



		5

		

		Xã Đồng Hưu

		III

		7



		6

		

		Xã Xuân Lương

		II

		9



		7

		

		Xã Hồng Kỳ

		II

		4



		8

		

		Xã Tam Hiệp

		II

		3



		9

		

		Xã Đông Sơn

		II

		2



		10

		

		Xã Tam Tiến

		II

		3



		11

		

		Thị trấn Cầu Gồ

		II

		



		12

		

		Xã Hương Vĩ

		II

		



		13

		

		Xã Tân Sỏi

		II

		



		14

		

		Xã Đồng Lạc

		II

		



		15

		

		Xã Phồn Xương

		II

		



		16

		

		Xã Đồng Kỳ

		II

		



		17

		

		Xã Đồng Tâm

		II

		



		18

		

		Xã Tân Hiệp

		II

		1



		19

		

		Xã An Thượng

		I

		



		20

		

		Thị trấn Bố Hạ

		I

		



		21

		

		Xã Bố Hạ

		I

		



		V

		HUYỆN LẠNG GIANG

		

		

		



		1

		

		Xã Dương Đức

		II

		



		2

		

		Xã Xuân Hương

		II

		



		3

		

		Xã Tân Thanh

		II

		



		4

		

		Xã Yên Mỹ

		II

		



		5

		

		Xã Đại Lâm

		II

		



		6

		

		Xã Mỹ Hà

		II

		



		7

		

		Xã Nghĩa Hưng

		II

		



		8

		

		Xã Hương Sơn

		II

		7



		9

		

		Xã Tân Dĩnh

		I

		



		10

		

		Xã Thái Đào

		I

		



		11

		

		Xã An Hà

		I

		



		12

		

		Xã Tân Hưng

		I

		



		13

		

		Xã Xương Lâm

		I

		



		14

		

		Xã Đào Mỹ

		I

		



		15

		

		Xã Hương Lạc

		I

		



		16

		

		Xã Nghĩa Hòa

		I

		



		17

		

		Xã Mỹ Thái

		I

		



		18

		

		Xã Quang Thịnh

		I

		



		19

		

		Xã Tân Thịnh

		I

		



		20

		

		Xã Tiên Lục

		I

		



		21

		

		Xã Phi Mô

		I

		



		VI

		HUYỆN TÂN YÊN

		

		

		



		1

		

		Xã Lan Giới

		II

		



		2

		

		Xã Liên Chung

		II

		



		3

		

		Xã Hợp Đức

		II

		



		4

		

		Xã Ngọc Châu

		II

		



		5

		

		Xã Ngọc Vân

		II

		



		6

		

		Xã Nhã Nam

		II

		



		7

		

		Xã Tân Trung

		II

		



		8

		

		Xã An Dương

		I

		



		9

		

		Xã Cao Thượng

		I

		



		10

		

		Xã Cao Xá

		I

		



		11

		

		Xã Đại Hóa

		I

		



		12

		

		Xã Lam Cốt

		I

		



		13

		

		Xã Liên Sơn

		I

		



		14

		

		Xã Ngọc Lý

		I

		



		15

		

		Xã Ngọc Thiện

		I

		



		16

		

		Xã Phúc Hòa

		I

		



		17

		

		Xã Phúc Sơn

		I

		



		18

		

		Xã Quang Tiến

		I

		



		19

		

		Xã Quế Nham

		I

		



		20

		

		Xã Song Vân

		I

		



		21

		

		Thị trấn Cao Thượng

		I

		



		22

		

		Thị trấn Nhã Nam

		I

		



		23

		

		Xã Việt Lập

		I

		



		24

		

		Xã Việt Ngọc

		I

		



		VII

		HUYỆN YÊN DŨNG

		

		

		



		1

		

		Xã Yên Lư

		II

		



		2

		

		Xã Xuân Phú

		II

		



		3

		

		Xã Trí Yên

		II

		



		4

		

		Xã Tiền Phong

		II

		



		5

		

		Xã Thắng Cương

		II

		



		6

		

		Xã Tân Liễu

		II

		



		7

		

		Xã Quỳnh Sơn

		II

		



		8

		

		Xã Nội Hoàng

		II

		



		9

		

		Xã Nham Sơn

		II

		



		10

		

		Xã Lão Hộ

		II

		



		11

		

		Xã Lãng Sơn

		II

		



		12

		

		Xã Hương Gián

		II

		



		13

		

		Xã Đức Giang

		II

		



		14

		

		Xã Đồng Việt

		II

		



		15

		

		Xã Cảnh Thuỵ

		II

		



		16

		

		Thị trấn Tân Dân

		II

		



		17

		

		Xã Tư Mại

		I

		



		18

		

		Xã Tiến Dũng

		I

		



		19

		

		Xã Tân An

		I

		



		20

		

		Xã Đồng Phúc

		I

		



		21

		

		Thị trấn Neo

		I

		



		VIII

		HUYỆN HIỆP HÒA

		

		

		



		1

		

		Xã Danh Thắng

		II

		



		2

		

		Xã Đồng Tân

		II

		



		3

		

		Xã Hòa Sơn

		II

		



		4

		

		Xã Hoàng An

		II

		



		5

		

		Xã Hoàng Thanh

		II

		



		6

		

		Xã Hoàng Vân

		II

		



		7

		

		Xã Lương Phong

		II

		



		8

		

		Xã Ngọc Sơn

		II

		



		9

		

		Xã Thái Sơn

		II

		



		10

		

		Xã Thanh Vân

		II

		



		11

		

		Xã Đức Thắng

		I

		



		12

		

		Xã Hùng Sơn

		I

		



		13

		

		Xã Thường Thắng

		I

		



		IX

		HUYỆN VIỆT YÊN

		

		

		



		1

		

		Xã Minh Đức

		II

		



		2

		

		Xã Trung Sơn

		II

		



		3

		

		Xã Tiên Sơn

		II

		



		4

		

		Xã Thượng lan

		I

		



		5

		

		Xã Nghĩa Trung

		I

		



		6

		

		Xã Vân trung

		I

		



		X

		THÀNH PHỐ BẮC GIANG

		

		

		



		1

		

		Xã Đồng Sơn

		I

		



		2

		

		Xã Dĩnh Trì

		I

		





DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH BẮC GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

		TT

		Tên huyện

		Tên xã

		Khu vực

		Tên thôn (thôn/ấp/tổ/khu/xóm/bản/buôn...) đặc biệt khó khăn



		I

		HUYỆN SƠN ĐỘNG

		

		

		

		



		

		

		Xã An Bá

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn An Bá



		

		

		

		

		2

		Thôn Lái



		

		

		

		

		3

		Thôn Hai



		

		

		

		

		4

		Thôn Vá



		

		

		

		

		5

		Thôn Đồng Dầu



		

		

		

		

		6

		Thôn Đồng Tàn



		

		

		Xã Lệ Viễn

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Thanh Trà



		

		

		

		

		2

		Thôn Tu Nim



		

		

		

		

		3

		Thôn Thia



		

		

		

		

		4

		Thôn Nà Phai



		

		

		

		

		5

		Thôn Nà Cái



		

		

		

		

		6

		Thôn Lọ



		

		

		

		

		7

		Thôn Cướm



		

		

		

		

		8

		Thôn Lạnh



		

		

		

		

		9

		Thôn Mo Luông



		

		

		Xã Vĩnh Khương

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Luông



		

		

		

		

		2

		Thôn Doan



		

		

		

		

		3

		Thôn Đặng



		

		

		

		

		4

		Thôn Ao Bồng



		

		

		

		

		5

		Thôn Đồng Mặn



		

		

		

		

		6

		Thôn Hắng



		

		

		

		

		7

		Thôn Đồng Tang



		

		

		Xã Vân Sơn

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Nà Hin



		

		

		

		

		2

		Thôn Gà



		

		

		

		

		3

		Thôn Khe Ang



		

		

		

		

		4

		Thôn Khả



		

		

		

		

		5

		Thôn Nà Vàng



		

		

		

		

		6

		Thôn Nà Tèng



		

		

		Xã Hữu Sản

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Sản 1



		

		

		

		

		2

		Thôn Sản 2



		

		

		

		

		3

		Thôn Sản 3



		

		

		

		

		4

		Thôn Dần 1



		

		

		

		

		5

		Thôn Dần 2



		

		

		

		

		6

		Thôn Dần 3



		

		

		Xã An Lạc

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Nà Trắng



		

		

		

		

		2

		Thôn Cò Nooc



		

		

		

		

		3

		Thôn Mới



		

		

		

		

		4

		Thôn Biểng



		

		

		

		

		5

		Thôn Nà Ó



		

		

		

		

		6

		Thôn Đồng Bây



		

		

		

		

		7

		Thôn Thác



		

		

		

		

		8

		Thôn Đồng Bài



		

		

		

		

		9

		Thôn Đồng Khao



		

		

		

		

		10

		Thôn Đồng Dương



		

		

		

		

		11

		Thôn Rõng



		

		

		

		

		12

		Thôn Đương lội



		

		

		Xã Dương Hưu

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Mục



		

		

		

		

		2

		Thôn Lốc



		

		

		

		

		3

		Thôn Mùng



		

		

		

		

		4

		Thôn Thoi



		

		

		

		

		5

		Thôn Bán



		

		

		

		

		6

		Thôn Khe Khuôi



		

		

		

		

		7

		Thôn Rạng Đông



		

		

		

		

		8

		Thôn Đại Dương



		

		

		

		

		9

		Thôn Đồng Mạ



		

		

		

		

		10

		Thôn Đồng Làng



		

		

		

		

		11

		Thôn Thán



		

		

		

		

		12

		Thôn Đồng Riễu



		

		

		Xã Thanh Luận

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Rỏn



		

		

		

		

		2

		Thôn Náng



		

		

		

		

		3

		Thôn Gà



		

		

		

		

		4

		Thôn Đông Hà



		

		

		Xã Tuấn Mậu

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Đồng Thông



		

		

		

		

		2

		Thôn Tân Lập



		

		

		

		

		3

		Thôn Mậu



		

		

		

		

		4

		Thôn Thanh An



		

		

		

		

		5

		Thôn Thanh Chung



		

		

		

		

		6

		Thôn Bài



		

		

		

		

		7

		Thôn Tân Thanh



		

		

		Xã Cẩm Đàn

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Gốc Gạo



		

		

		

		

		2

		Thôn Đồng Bưa



		

		

		

		

		3

		Thôn Răng



		

		

		

		

		4

		Thôn Ao Giang



		

		

		

		

		5

		Thôn Rộc Nẩy



		

		

		Xã Giáo Liêm

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Đá Cối



		

		

		

		

		2

		Thôn Rèm



		

		

		

		

		3

		Thôn Đồng Cún



		

		

		

		

		4

		Thôn Đồng Đõng



		

		

		

		

		5

		Thôn Việt Ngoài



		

		

		

		

		6

		Thôn Việt Trong



		

		

		Xã Chiên Sơn

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Tân Quang



		

		

		

		

		2

		Thôn Chiên



		

		

		

		

		3

		Thôn Đồng Bang



		

		

		

		

		4

		Thôn Khuân Ngoát



		

		

		

		

		5

		Thôn Đồng Chanh



		

		

		Xã Quế Sơn

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Rọp



		

		

		

		

		2

		Thôn Óm



		

		

		

		

		3

		Thôn Khuân Cầu 1



		

		

		

		

		4

		Thôn Khuân Cầu 2



		

		

		

		

		5

		Thôn Ghè



		

		

		

		

		6

		Thôn Gốc Lâm



		

		

		

		

		7

		Thôn Mìn



		

		

		

		

		8

		Thôn Sỏi



		

		

		

		

		9

		Thôn Khâm Khang



		

		

		

		

		10

		Thôn Nà Làng



		

		

		

		

		11

		Thôn Đồng Cảy



		

		

		

		

		12

		Thôn Khuân Hoàng



		

		

		Xã Phúc Thắng

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Thước 1



		

		

		

		

		2

		Thôn Thước 2



		

		

		

		

		3

		Thôn Hấu 2



		

		

		

		

		4

		Thôn Đồng Mương



		

		

		

		

		5

		Thôn Hấu 1



		

		

		

		

		6

		Thôn Mới



		

		

		Xã Thạch Sơn

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Đồng Băm



		

		

		

		

		2

		Thôn Đồng Cao



		

		

		

		

		3

		Thôn Non Tá



		

		

		Xã Yên Định

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Tiên Lý



		

		

		

		

		2

		Thôn Đồng Chu



		

		

		

		

		3

		Thôn Nhân Định



		

		

		

		

		4

		Thôn Khe Táu



		

		

		

		

		5

		Thôn Đồng Hả



		

		

		Xã Long Sơn

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Tàu



		

		

		

		

		2

		Thôn Thượng



		

		

		

		

		3

		Thôn Điệu



		

		

		

		

		4

		Thôn Bảsn Bầu



		

		

		

		

		5

		Thôn Đồng Chòi



		

		

		Xã An Lập

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Han 1



		

		

		

		

		2

		Thôn Han 2



		

		

		

		

		3

		Thôn Mặn



		

		

		

		

		4

		Thôn Chào



		

		

		

		

		5

		Thôn Chao



		

		

		

		

		6

		Thôn Chẽ



		

		

		

		

		7

		Thôn Hiệp



		

		

		

		

		8

		Thôn Reo



		

		

		Xã Bồng Am

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Nam Bồng



		

		

		

		

		2

		Thôn Mùng



		

		

		Thị trấn Thanh Sơn

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Néo



		

		

		

		

		2

		Thôn Đồng Giang



		

		

		

		

		3

		Thôn Đồng Thanh



		

		

		

		

		4

		Thôn Nòn



		

		

		

		

		5

		Thôn Đồng Rì



		

		

		Xã An Châu

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Lừa



		

		

		

		

		2

		Thôn Phe



		

		

		

		

		3

		Thôn Ké



		

		

		

		

		4

		Thôn Mỏ



		

		

		

		

		5

		Thôn Hạ 1



		

		

		Xã Tuấn Đạo

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Tuấn Sơn



		

		

		

		

		2

		Thôn Bảo Tuấn



		

		

		

		

		3

		Thôn Đồng Mé



		

		

		

		

		4

		Thôn Đồng Sim



		

		

		

		

		5

		Thôn Đào Tuấn



		

		

		

		

		6

		Thôn Lãn Chè



		

		

		Thị trấn An Châu

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Khu 6



		

		

		

		

		2

		Khu Đình



		

		

		

		

		3

		Khu Cại



		II

		HUYỆN LỤC NGẠN

		

		

		

		



		

		

		Xã Kim Sơn

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Tân Lập



		

		

		

		

		2

		Thôn Tân Thành



		

		

		

		

		3

		Thôn Đồng Đèo



		

		

		

		

		4

		Thôn Đồng Láy



		

		

		

		

		5

		Thôn Đồng Rãng



		

		

		Xã Sơn Hải

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Cầu Sắt



		

		

		

		

		2

		Thôn Cổ Vài



		

		

		

		

		3

		Thôn Tam Chẽ



		

		

		

		

		4

		Thôn Đấp



		

		

		

		

		5

		Thôn Đồng Mậm



		

		

		Xã Cấm Sơn

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Chằm Khon



		

		

		

		

		2

		Thôn Cấm





		

		

		

		

		3

		Thôn Ao Vường



		

		

		

		

		4

		Thôn Mới



		

		

		

		

		5

		Thôn Bả



		

		

		

		

		6

		Thôn Họa



		

		

		

		

		7

		Thôn Bến



		

		

		Xã Đèo Gia

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Cống Luộc



		

		

		

		

		2

		Thôn Đèo Gia



		

		

		

		

		3

		Thôn Đồng Bụt



		

		

		

		

		4

		Thôn Xạ To



		

		

		

		

		5

		Thôn Xạ Nhỏ



		

		

		

		

		6

		Thôn Thung



		

		

		

		

		7

		Thôn Ruồng



		

		

		Xã Phong Vân

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Rì



		

		

		

		

		2

		Thôn Niêng



		

		

		

		

		3

		Thôn Cống Lầu



		

		

		

		

		4

		Thôn Chả



		

		

		

		

		5

		Thôn Suối Chạc



		

		

		

		

		6

		Thôn Vựa Ngoài



		

		

		

		

		7

		Thôn Vựa Trong



		

		

		

		

		8

		Thôn Cầu Nhạc



		

		

		Xã Tân Sơn

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Bắc Hoa



		

		

		

		

		2

		Thôn Đồng Dau



		

		

		

		

		3

		Thôn Hóa



		

		

		

		

		4

		Thôn Khuôn Kén



		

		

		

		

		5

		Thôn Khuôn Phải



		

		

		

		

		6

		Thôn Khuôn Tỏ



		

		

		

		

		7

		Thôn Mòng A



		

		

		

		

		8

		Thôn Mòng B



		

		

		

		

		9

		Thôn Mấn



		

		

		

		

		10

		Thôn Thác Lười



		

		

		Xã Sa Lý

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Cây Lâm



		

		

		

		

		2

		Thôn Đồn



		

		

		

		

		3

		Thôn Xé



		

		

		

		

		4

		Thôn Đảng



		

		

		

		

		5

		Thôn Rãng ngoài



		

		

		

		

		6

		Thôn Rãng Trong



		

		

		Xã Phong Minh

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Cả



		

		

		

		

		2

		Thôn Giàng



		

		

		

		

		3

		Thôn Nũn



		

		

		

		

		4

		Thôn Na Lang



		

		

		Xã Hộ Đáp

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Đồng Chùa



		

		

		

		

		2

		Thôn Đồng Phai



		

		

		

		

		3

		Thôn Héo B



		

		

		

		

		4

		Thôn Khuân Nghiều



		

		

		

		

		5

		Thôn Cái Cặn 2



		

		

		

		

		6

		Thôn Cái Cặn 1



		

		

		

		

		7

		Thôn Đèo Trang



		

		

		

		

		8

		Thôn Héo A



		

		

		

		

		9

		Thôn Khuân Lang



		

		

		

		

		10

		Thôn Na Hem



		

		

		Xã Phú Nhuận

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Vồng



		

		

		

		

		2

		Thôn Hồ



		

		

		

		

		3

		Thôn Hợp Thành



		

		

		

		

		4

		Thôn Quéo



		

		

		

		

		5

		Thôn Thuận B



		

		

		

		

		6

		Thôn Vách



		

		

		

		

		7

		Thôn Gạo



		

		

		

		

		8

		Thôn Thích



		

		

		

		

		9

		Thôn Ván A



		

		

		

		

		10

		Thôn Ván B



		

		

		

		

		11

		Thôn Khuôn



		

		

		

		

		12

		Thôn Hòa Thanh



		

		

		Xã Tân Lập

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Đồng Con 1



		

		

		

		

		2

		Thôn Đồng Con 2



		

		

		

		

		3

		Thôn Đồng Láy



		

		

		

		

		4

		Thôn Hòa Trong



		

		

		

		

		5

		Thôn Đồng Tâm



		

		

		

		

		6

		Thôn Tân Thịnh



		

		

		

		

		7

		Thôn Hòa Ngoài



		

		

		

		

		8

		Thôn Luồng



		

		

		

		

		9

		Thôn Tân Bình



		

		

		

		

		10

		Thôn Cà Phê



		

		

		Xã Kiên Lao

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Hà



		

		

		

		

		2

		Thôn An Toàn



		

		

		

		

		3

		Thôn Giữa



		

		

		

		

		4

		Thôn Khuôn Thần



		

		

		Xã Tân Mộc

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Tân Thành



		

		

		

		

		2

		Thôn Hoa Quảng



		

		

		

		

		3

		Thôn Đồng Còng



		

		

		

		

		4

		Thôn Đồng lá



		

		

		Xã Biên Sơn

		II

		

		





		

		

		

		

		1

		Thôn Quán Cà



		

		

		

		

		2

		Thôn Trại Lửa



		

		

		

		

		3

		Thôn Đồng Nến



		

		

		

		

		4

		Thôn Na Đằm



		

		

		

		

		5

		Thôn Bấu



		

		

		

		

		6

		Thôn Dọc Song



		

		

		

		

		7

		Thôn Khuân Cầu



		

		

		Xã Giáp Sơn

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Vành Dây



		

		

		

		

		2

		Thôn Chão Mới



		

		

		

		

		3

		Thôn Núi Lều



		

		

		

		

		4

		Thôn Thái Hòa



		

		

		

		

		5

		Thôn Dọc Mùng



		

		

		Xã Tân Hoa

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Phật Trì



		

		

		

		

		2

		Thôn Khuôn Lương



		

		

		

		

		3

		Thôn Xóm Cũ



		

		

		

		

		4

		Thôn Cầu Sài
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		3

		Thôn Đèo Cạn
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		Thôn Bản Mùi



		

		

		Xã Biển Động

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Khuyên



		

		

		

		

		2

		Thôn Quéo



		

		

		Xã Thanh Hải

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Khuân Rẽo



		

		

		

		

		2

		Thôn Vàng 2



		

		

		

		

		3

		Thôn Lòng Hồ



		

		

		

		

		4

		Thôn Khuân Yên



		III

		HUYỆN LỤC NAM

		

		

		

		



		

		

		Xã Lục Sơn

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Bãi Đá



		

		

		

		

		2

		Thôn Hồng



		

		

		

		

		3

		Thôn Trại Cao



		

		

		

		

		4

		Thôn Khe Nghè





		

		

		

		

		5

		Thôn Vĩnh Tân
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		7

		Thôn Rừng Long



		

		

		

		

		8

		Thôn Hổ Lao 3
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		Thôn Hổ Lao 4



		

		

		

		

		10

		Thôn Đồng Vành 1



		

		

		

		

		11

		Thôn Đồng Vành 2
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		Thôn Gốc Dẻ
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		Thôn Đám Trì



		

		

		

		

		14

		Thôn Văn Non



		

		

		

		

		15

		Thôn Chồi 2
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		Thôn Thọ Sơn



		

		

		Xã Bình Sơn

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Đồng Hiệu



		

		

		

		

		2

		Thôn Bãi Đá



		

		

		

		

		3

		Thôn Bãi Dạn



		

		

		

		

		4

		Thôn Cống Thuận



		

		

		

		

		5

		Thôn Xóm Làng



		

		

		

		

		6

		Thôn Cầu Bình



		

		

		

		

		7

		Thôn Đồng Bản



		

		

		

		

		8

		Thôn Bình Giang



		

		

		

		

		9

		Thôn Đồng Xung



		

		

		

		

		10

		Thôn Non Thần



		

		

		

		

		11

		Thôn Đồng Giàng



		

		

		

		

		12

		Thôn Bãi Cả



		

		

		

		

		13

		Thôn Đồng Đỉnh



		

		

		

		

		14

		Thôn Tân Mộc



		

		

		

		

		15

		Thôn Tân Bình



		

		

		

		

		16

		Thôn Suối Màn



		

		

		

		

		17

		Thôn Nghè Mản



		

		

		

		

		18

		Thôn Đá Húc



		

		

		Xã Trường Sơn

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Khe Sâu



		

		

		

		

		2

		Thôn Nhân Lý



		

		

		

		

		3

		Thôn Thôn Chẽ



		

		

		

		

		4

		Thôn Điếm Rén



		

		

		

		

		5

		Thôn Đồng



		

		

		

		

		6

		Thôn Chẳm



		

		

		

		

		7

		Thôn Múc



		

		

		

		

		8

		Thôn Khuân Liêng



		

		

		

		

		9

		Thôn Tân Thành



		

		

		

		

		10

		Thôn Trại Ổi



		

		

		

		

		11

		Thôn Cầu Gỗ



		

		

		

		

		12

		Bản Vua Bà



		

		

		

		

		13

		Thôn Mới



		

		

		

		

		14

		Thôn Lầm



		

		

		Xã Vô Tranh

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Đồng Mạ



		

		

		

		

		2

		Thôn Mỏ Sẻ



		

		

		

		

		3

		Thôn Đồng Mận



		

		

		

		

		4

		Thôn Đồng Quần



		

		

		

		

		5

		Thôn Quảng Hái Hồ



		

		

		

		

		6

		Thôn Trại Lán



		

		

		

		

		7

		Thôn Thôn Ry



		

		

		

		

		8

		Thôn Ao Sen



		

		

		

		

		9

		Thôn Trại Găng



		

		

		

		

		10

		Thôn Bắc Máng



		

		

		

		

		11

		Thôn Tranh



		

		

		Xã Trường Giang

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Tòng Lệnh 1



		

		

		

		

		2

		Thôn Tòng Lệnh 2



		

		

		

		

		3

		Thôn Tòng Lệnh 3



		

		

		

		

		4

		Thôn An Phúc



		

		

		

		

		5

		Thôn Đồng Chè



		

		

		Xã Nghĩa Phương

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Cổng Xanh



		

		

		

		

		2

		Thôn Đồng Man



		

		

		

		

		3

		Thôn Mương Làng



		

		

		

		

		4

		Thôn Bãi Ô



		

		

		

		

		5

		Thôn Hố Nước



		

		

		

		

		6

		Thôn Hố Sâu



		

		

		Xã Đông Phú

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Hố Nứa



		

		

		Xã Tam Dị

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Hòn Ngọc



		

		

		

		

		2

		Thôn Trại Trầm



		

		

		

		

		3

		Thôn Bãi Lời



		

		

		

		

		4

		Thôn Hố Giẻ



		

		

		Xã Bảo Sơn

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Quất Sơn



		

		

		

		

		2

		Thôn Hồ Sơn 1



		

		

		

		

		3

		Thôn Đồng Cống



		

		

		

		

		4

		Thôn Đoái



		

		

		

		

		5

		Thôn Hồ Lương



		IV

		HUYỆN YÊN THẾ

		

		

		

		



		

		

		Xã Đồng Hưu

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Trại Mới



		

		

		

		

		2

		Thôn Suối Dọc



		

		

		

		

		3

		Thôn Trại Tre



		

		

		

		

		4

		Thôn Đèo Sặt



		

		

		

		

		5

		Thôn Ao Gáo



		

		

		

		

		6

		Thôn Trại Vanh



		

		

		

		

		7

		Thôn Mỏ Hương



		

		

		Xã Tiến Thắng

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Đồng Cờ



		

		

		

		

		2

		Thôn Rừng Chiềng



		

		

		

		

		3

		Thôn Song Sơn



		

		

		

		

		4

		Thôn Tiến Trung



		

		

		

		

		5

		Thôn Tiến Bộ



		

		

		

		

		6

		Thôn Hố Luồng



		

		

		Xã Canh Nậu

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Khuôn Đống



		

		

		

		

		2

		Bản Đống Cao



		

		

		

		

		3

		Bản Nà Táng



		

		

		

		

		4

		Bản Còn Trang



		

		

		

		

		5

		Bản Trại Sông



		

		

		

		

		6

		Bản Gốc Dổi



		

		

		

		

		7

		Bản Dốc Đơ



		

		

		

		

		8

		Bản Lò Than



		

		

		Xã Đồng Tiến

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Trại Hạ



		

		

		

		

		2

		Bản Đồng An



		

		

		

		

		3

		Bản Cây Thị



		

		

		

		

		4

		Bản Khe Ngọn



		

		

		

		

		5

		Bản Gốc Bòng



		

		

		

		

		6

		Bản Cây Vối



		

		

		Xã Đồng Vương

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Đồng Vương



		

		

		

		

		2

		Bản La Xa



		

		

		

		

		3

		Bản La Lanh



		

		

		

		

		4

		Bản Đồng Đảng



		

		

		

		

		5

		Bản Bình Minh



		

		

		

		

		6

		Bản Trại Tre



		

		

		

		

		7

		Bản Trại Mía



		

		

		Xã Đông Sơn

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Hố Dích



		

		

		

		

		2

		Thôn Ao Cạn



		

		

		Xã Xuân Lương

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Tam Kha



		

		

		

		

		2

		Bản Làng Trên



		

		

		

		

		3

		Bản Đồng Gia



		

		

		

		

		4

		Bản Cầu Nhãn



		

		

		

		

		5

		Bản Đồng Gián



		

		

		

		

		6

		Bản Nghè



		

		

		

		

		7

		Bản Ven



		

		

		

		

		8

		Bản Thượng Đồng



		

		

		

		

		9

		Bản Xoan



		

		

		Xã Hồng Kỳ

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Cầu Tư



		

		

		

		

		2

		Thôn Làng Ba



		

		

		

		

		3

		Thôn Trại Hồng Nam



		

		

		

		

		4

		Thôn Trại Sáu



		

		

		Xã Tam Hiệp

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Hom



		

		

		

		

		2

		Bản Đồng Chủ



		

		

		

		

		3

		Bản Thép



		

		

		Xã Tam Tiến

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Hố Tre



		

		

		

		

		2

		Bản Hố Vàng



		

		

		

		

		3

		Bản Núi Bà



		

		

		Xã Tân Hiệp

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Đồng Bông



		V

		HUYỆN LẠNG GIANG

		

		

		

		



		

		

		Xã Hương Sơn

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Hường 6



		

		

		

		

		2

		Thôn Đồng Khuân



		

		

		

		

		3

		Thôn Khuân Giàn



		

		

		

		

		4

		Thôn Đồng Ú



		

		

		

		

		5

		Thôn Cần Cốc



		

		

		

		

		6

		Thôn Hèo B



		

		

		

		

		7

		Thôn Hố Cao





DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH HẢI PHÒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

		TT

		Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

		Tên xã, phường, thị trấn

		Thuộc khu vực

		Số thôn ĐBKK



		

		

		Xã khu vực I

		14

		



		

		

		Xã khu vực II

		

		



		

		

		Xã khu vực III

		

		



		

		

		TOÀN TỈNH

		14

		



		I

		HUYỆN THỦY NGUYÊN

		

		

		



		1

		

		Xã Lại Xuân

		I

		



		2

		

		Xã Kỳ Sơn

		I

		



		3

		

		Xã An Sơn

		I

		



		4

		

		Xã Lưu Kiếm

		I

		



		5

		

		Xã Lưu Kỳ

		I

		



		6

		

		Xã Liên Khê

		I

		



		7

		

		Xã Minh Tân

		I

		



		II

		HUYỆN CÁT HẢI

		

		

		



		1

		

		Xã Phù Long

		I

		



		2

		

		Xã Việt Hải

		I

		



		3

		

		Xã Trân Châu

		I

		



		4

		

		Xã Hiền Hào

		I

		



		5

		

		Xã Gia Luận

		I

		



		6

		

		Xã Xuân Đám

		I

		



		7

		

		Thị trấn Cát Bà

		I

		





DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH PHÚ THỌ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

		TT

		Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

		Tên xã, phường, thị trấn

		Thuộc khu vực

		Số thôn ĐBKK



		

		

		Xã khu vực I

		63

		



		

		

		Xã khu vực II

		124

		254



		

		

		Xã khu vực III

		31

		197



		

		

		TOÀN TỈNH

		218

		451



		I

		HUYỆN TÂN SƠN

		

		

		



		1

		

		Xã Đồng Sơn

		III

		8



		2

		

		Xã Tân Sơn

		III

		8



		3

		

		Xã Kiệt Sơn

		III

		8



		4

		

		Xã Vinh Tiền

		III

		5



		5

		

		Xã Xuân Sơn

		III

		4



		6

		

		Xã Thu Ngạc

		III

		14



		7

		

		Xã Lai Đồng

		II

		5



		8

		

		Xã Thạch Kiệt

		II

		7



		9

		

		Xã Thu Cúc

		II

		6



		10

		

		Xã Mỹ Thuận

		II

		10



		11

		

		Xã Văn Luông

		II

		2



		12

		

		Xã Long Cốc

		II

		2



		13

		

		Xã Tam Thanh

		II

		3



		14

		

		Xã Xuân Đài

		II

		7



		15

		

		Xã Kim Thượng

		II

		5



		16

		

		Xã Minh Đài

		II

		4



		17

		

		Xã Tân Phú

		II

		1



		II

		HUYỆN CẨM KHÊ

		

		

		



		1

		

		Xã Tuy Lộc

		II

		3



		2

		

		Xã Tiên Lương

		II

		3



		3

		

		Xã Ngô Xá

		II

		5



		4

		

		Xã Phượng Vỹ

		II

		6



		5

		

		Xã Tam Sơn

		II

		4



		6

		

		Xã Văn Bán

		II

		4



		7

		

		Xã Thụy Liễu

		II

		1



		8

		

		Xã Phùng Xá

		II

		



		9

		

		Xã Sơn Nga

		II

		



		10

		

		Thị trấn Sông Thao

		I

		



		11

		

		Xã Thanh Nga

		II

		5



		12

		

		Xã Xương Thịnh

		II

		3



		13

		

		Xã Tùng Khê

		III

		4



		14

		

		Xã Cấp Dẫn

		II

		5



		15

		

		Xã Sơn Tình

		II

		



		16

		

		Xã Hương Lung

		II

		3



		17

		

		Xã Tạ Xá

		III

		9



		18

		

		Xã Phú Khê

		III

		4



		19

		

		Xã Yên Tập

		III

		4



		20

		

		Xã Phú Lạc

		II

		3



		21

		

		Xã Tình Cương

		I

		



		22

		

		Xã Chương Xá

		III

		4



		23

		

		Xã Văn Khúc

		II

		5



		24

		

		Xã Yên Dưỡng

		III

		5



		25

		

		Xã Điêu Lương

		II

		4



		26

		

		Xã Đồng Lương

		II

		2



		III

		HUYỆN HẠ HÒA

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Hạ Hòa

		I

		



		2

		

		Xã Y Sơn

		I

		



		3

		

		Xã Chuế Lưu

		I

		



		4

		

		Xã Gia Điền

		I

		



		5

		

		Xã Lâm Lợi

		I

		



		6

		

		Xã Minh Hạc

		I

		



		7

		

		Xã Ấm Hạ

		I

		



		8

		

		Xã Lang Sơn

		II

		



		9

		

		Xã Mai Tùng

		II

		



		10

		

		Xã Minh Côi

		II

		



		11

		

		Xã Hiền Lương

		II

		



		12

		

		Xã Hương Xạ

		II

		



		13

		

		Xã Động Lâm

		II

		



		14

		

		Xã Vĩnh Chân

		II

		



		15

		

		Xã Bằng Giã

		II

		



		16

		

		Xã Phương Viên

		II

		



		17

		

		Xã Quân Khê

		II

		



		18

		

		Xã Đan Hà

		II

		3



		19

		

		Xã Đại Phạm

		II

		4



		20

		

		Xã Chính Công

		II

		



		21

		

		Xã Đan Thượng

		II

		2



		22

		

		Xã Hậu Bổng

		II

		3



		23

		

		Xã Hà Lương

		II

		4



		24

		

		Xã Phụ Khánh

		II

		4



		25

		

		Xã Văn Lang

		II

		1



		26

		

		Xã Xuân Áng

		II

		3



		27

		

		Xã Yên Luật

		II

		3



		28

		

		Xã Yên Kỳ

		II

		



		29

		

		Xã Lệnh Khanh

		III

		4



		30

		

		Xã Vô Tranh

		III

		5



		31

		

		Xã Liên Phương

		III

		3



		32

		

		Xã Cáo Điền

		III

		3



		IV

		HUYỆN TAM NÔNG

		

		

		



		1

		

		Xã Thượng Nông

		I

		



		2

		

		Xã Dậu Dương

		I

		



		3

		

		Thị trấn Hưng Hóa

		I

		



		4

		

		Xã Dị Nậu

		I

		



		5

		

		Xã Hương Nộn

		I

		



		6

		

		Xã Cổ Tiết

		I

		



		7

		

		Xã Quang Húc

		I

		



		8

		

		Xã Thọ Văn

		II

		



		9

		

		Xã Hiền Quan

		II

		



		10

		

		Xã Tứ Mỹ

		II

		



		11

		

		Xã Phương Thịnh

		II

		



		12

		

		Xã Hùng Đô

		II

		



		13

		

		Xã Tề Lễ

		II

		



		14

		

		Xã Văn Lương

		II

		



		15

		

		Xã Thanh Uyên

		II

		



		16

		

		Xã Hương Nha

		II

		1



		17

		

		Xã Xuân Quang

		II

		



		V

		HUYỆN YÊN LẬP

		

		

		



		1

		

		Xã Mỹ Lung

		II

		4



		2

		

		Xã Mỹ Lương

		II

		4



		3

		

		Xã Lương Sơn

		II

		



		4

		

		Xã Xuân An

		II

		3



		5

		

		Xã Xuân Viên

		II

		



		6

		

		Xã Xuân Thủy

		II

		1



		7

		

		Xã Hưng Long

		II

		



		8

		

		Xã Nga Hoàng

		II

		4



		9

		

		Thị trấn Yên Lập

		II

		



		10

		

		Xã Thượng Long

		II

		1



		11

		

		Xã Trung Sơn

		III

		13



		12

		

		Xã Đồng Thịnh

		II

		



		13

		

		Xã Phúc Khánh

		II

		3



		14

		

		Xã Ngọc Lập

		II

		3



		15

		

		Xã Ngọc Đồng

		II

		



		16

		

		Xã Minh Hòa

		II

		2



		17

		

		Xã Đồng Lạc

		II

		6



		VI

		HUYỆN THANH BA

		

		

		



		1

		

		Xã Thanh Vân

		III

		6



		2

		

		Xã Yển Khê

		III

		8



		3

		

		Xã Yên Nội

		III

		4



		4

		

		Xã Thanh Xá

		III

		4



		5

		

		Xã Đại An

		III

		4



		6

		

		Xã Thái Ninh

		III

		6



		7

		

		Xã Năng Yên

		III

		5



		8

		

		Thị trấn Thanh Ba

		II

		1



		9

		

		Xã Sơn Cương

		II

		2



		10

		

		Xã Ninh Dân

		II

		4



		11

		

		Xã Mạn Lạn

		II

		4



		12

		

		Xã Hanh Cù

		II

		4



		13

		

		Xã Đồng Xuân

		II

		2



		14

		

		Xã Quảng Nạp

		II

		4



		15

		

		Xã Đông Lĩnh

		II

		3



		16

		

		Xã Đông Thành

		II

		2



		17

		

		Xã Khải Xuân

		II

		1



		18

		

		Xã Võ Lao

		II

		1



		19

		

		Xã Chí Tiên

		II

		1



		20

		

		Xã Vân Lĩnh

		II

		



		21

		

		Xã Hoàng Cương

		II

		1



		22

		

		Xã Phương Lĩnh

		II

		



		VII

		HUYỆN ĐOAN HÙNG

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Đoan Hùng

		I

		



		2

		

		Xã Sóc Đăng

		I

		



		3

		

		Xã Chí Đám

		

		



		4

		

		Xã Bằng Luân

		I

		



		5

		

		Xã Chân Mộng

		I

		



		6

		

		Xã Ngọc Quan

		I

		



		7

		

		Xã Tiêu Sơn

		I

		



		8

		

		Xã Vân Du

		I

		



		9

		

		Xã Phương Trung

		I

		



		10

		

		Xã Minh Lương

		II

		



		11

		

		Xã Vân Đồn

		II

		2



		12

		

		Xã Hùng Quan

		II

		2



		13

		

		Xã Tây Cốc

		II

		1



		14

		

		Xã Yên Kiện

		II

		3



		15

		

		Xã Quế Lâm

		II

		1



		16

		

		Xã Phú Thứ

		II

		2



		17

		

		Xã Đại Nghĩa

		II

		2



		18

		

		Xã Ca Đình

		II

		1



		19

		

		Xã Đông Khê

		II

		1



		20

		

		Xã Hữu Đô

		II

		2



		21

		

		Xã Vụ Quang

		II

		2



		22

		

		Xã Bằng Doãn

		II

		3



		23

		

		Xã Hùng Long

		II

		3



		24

		

		Xã Minh Phú

		II

		4



		25

		

		Xã Nghinh Xuyên

		II

		4



		26

		

		Xã Phúc Lai

		II

		2



		27

		

		Xã Phong Phú

		II

		



		28

		

		Xã Minh Tiến

		II

		



		VIII

		HUYỆN THANH SƠN

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Thanh Sơn

		I

		



		2

		

		Xã Thục Luyện

		I

		



		3

		

		Xã Lương Nha

		I

		



		4

		

		Xã Địch Quả

		I

		



		5

		

		Xã Sơn Hùng

		II

		



		6

		

		Xã Giáp Lai

		II

		



		7

		

		Xã Thạch Khoán

		II

		



		8

		

		Xã Cự Thắng

		II

		



		9

		

		Xã Tất Thắng

		II

		3



		10

		

		Xã Cự Đồng

		II

		



		11

		

		Xã Thắng Sơn

		II

		3



		12

		

		Xã Hương Cần

		II

		1



		13

		

		Xã Tân Lập

		II

		2



		14

		

		Xã Tinh Nhuệ

		II

		5



		15

		

		Xã Võ Miếu

		II

		2



		16

		

		Xã Văn Miếu

		II

		6



		17

		

		Xã Khả Cửu

		III

		7



		18
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		2

		Vĩnh Lại



		

		

		Hữu Đô

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 3



		

		

		

		

		2

		Thôn 9



		

		

		Minh Phú

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 3



		

		

		

		

		2

		Thôn 4



		

		

		

		

		3

		Thôn 6



		

		

		

		

		4

		Thôn 9



		

		

		Nghinh Xuyên

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 1



		

		

		

		

		2

		Thôn 2



		

		

		

		

		3

		Thôn 3



		

		

		

		

		4

		Thôn 7



		

		

		Phú Thứ

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 1



		

		

		

		

		2

		Thôn 6



		

		

		Phúc Lai

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 2



		

		

		

		

		2

		Thôn 6



		

		

		Quế Lâm

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 11



		

		

		Tây Cốc

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 1



		

		

		Vân Đồn

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 7



		

		

		

		

		2

		Thôn 8



		

		

		Vụ Quang

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 6



		

		

		

		

		2

		Thôn 8



		

		

		Yên Kiện

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 3



		

		

		

		

		2

		Thôn 5



		

		

		

		

		3

		Thôn 8



		VIII

		HUYỆN THANH SƠN

		

		

		

		



		

		

		Tất Thắng

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Khu 2



		

		

		

		

		2

		Khu 14



		

		

		

		

		3

		Khu 15



		

		

		Thắng Sơn

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Giai Thượng



		

		

		

		

		2

		Đá Đen



		

		

		

		

		3

		Đồng Cốc



		

		

		Hương Cần

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Đá Cạn



		

		

		Tân Lập

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Mít 2



		

		

		

		

		2

		Mận



		

		

		Tinh Nhuệ

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Sính



		

		

		

		

		2

		Láng Mái



		

		

		

		

		3

		Viết



		

		

		

		

		4

		Lương Sơn I



		

		

		

		

		5

		Sơn II



		

		

		Võ Miếu

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Rịa 1



		

		

		

		

		2

		Cốc



		

		

		Văn Miếu

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Liệm



		

		

		

		

		2

		Trống



		

		

		

		

		3

		Xè 1



		

		

		

		

		4

		Xè 2



		

		

		

		

		5

		Thành Công



		

		

		

		

		6

		Tam Văn



		

		

		Khả Cửu

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bãi Lau



		

		

		

		

		2

		Chùa



		

		

		

		

		3

		Vạch



		

		

		

		

		4

		Chuôi



		

		

		

		

		5

		Bương



		

		

		

		

		6

		Sinh Dưới



		

		

		

		

		7

		Sinh Trên



		

		

		Tân Minh

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Đồng Giao



		

		

		

		

		2

		Khu Dớn



		

		

		

		

		3

		Mang Bão



		

		

		

		

		4

		Nhằn Hạ



		

		

		

		

		5

		Gò Vố



		

		

		

		

		6

		Đầm Mười



		

		

		Yên Lương

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Khu 3



		

		

		

		

		2

		Khu 6



		

		

		

		

		3

		Khu 8



		

		

		

		

		4

		Quất



		

		

		

		

		5

		Bồ Xồ



		

		

		

		

		6

		Náy



		

		

		Yên Lãng

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Trung Thịnh



		

		

		

		

		2

		Đông Vượng



		

		

		

		

		3

		Đông Thịnh



		

		

		

		

		4

		Gò Đa



		

		

		

		

		5

		Khu Đành



		

		

		

		

		6

		Khu Né



		

		

		Yên Sơn

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bến Dầm



		

		

		

		

		2

		Lau



		

		

		

		

		3

		Chự



		

		

		

		

		4

		Hồ



		

		

		

		

		5

		Von Mỏ



		

		

		

		

		6

		Hạ Sơn



		

		

		

		

		7

		Chen



		

		

		

		

		8

		Kết Bình



		

		

		Đông Cửu

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bái



		

		

		

		

		2

		Cạn



		

		

		

		

		3

		Quét



		

		

		

		

		4

		Nhổi



		

		

		

		

		5

		Dọc



		

		

		

		

		6

		Vừn



		

		

		

		

		7

		Muỗng



		

		

		

		

		8

		Mu 2



		

		

		

		

		9

		Mu 1



		

		

		

		

		10

		Bầu



		

		

		

		

		11

		Bư



		

		

		

		

		12

		Dấu



		

		

		

		

		13

		Cốc



		

		

		

		

		14

		Hạ Thành



		

		

		Thượng Cửu

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Sinh Tàn



		

		

		

		

		2

		Cảy



		

		

		

		

		3

		Tu Chạn



		

		

		

		

		4

		Cáp



		

		

		

		

		5

		Chúa



		

		

		

		

		6

		Chanh



		

		

		

		

		7

		Mu



		

		

		

		

		8

		Vì





DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH ĐIỆN BIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

		TT

		Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

		Tên xã, phường, thị trấn

		Thuộc khu vực

		Số thôn ĐBKK



		

		

		Xã khu vực I

		14

		



		

		

		Xã khu vực II

		15

		49



		

		

		Xã khu vực III

		101

		1.097



		

		

		TOÀN TỈNH

		130

		1.146



		I

		HUYỆN TỦA CHÙA

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Tủa Chùa

		II

		1



		2

		

		Xã Mường Báng

		III

		25



		3

		

		Xã Xá Nhè

		III

		15



		4

		

		Xã Mường Đun

		III

		9



		5

		

		Xã Tủa Thàng

		III

		8



		6

		

		Xã Huổi Só

		III

		9



		7

		

		Xã Sính Phình

		III

		18



		8

		

		Xã Trung Thu

		III

		9



		9

		

		Xã Lao Xả Phình

		III

		6



		10

		

		Xã Tả Phìn

		III

		10



		11

		

		Tả Sìn Thàng

		III

		7



		12

		

		Xã Sín Chải

		III

		12



		II

		HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Điện Biên Đông

		II

		3



		2

		

		Xã Na Son

		III

		16



		3

		

		Xã Xa Dung

		III

		17



		4

		

		Xã Phì Nhừ

		III

		22



		5

		

		Xã Chiềng Sơ

		III

		24



		6

		

		Xã Pu Nhi

		III

		18



		7

		

		Xã Mường Luân

		III

		16



		8

		

		Xã Luân Giói

		III

		19



		9

		

		Xã Phình Giàng

		III

		12



		10

		

		Xã Pú Hồng

		III

		17



		11

		

		Xã Nong U

		III

		13



		12

		

		Xã Keo Lôm

		III

		21



		13

		

		Xã Háng Lìa

		III

		10



		14

		

		Xã Tìa Dình

		III

		14



		III

		HUYỆN ĐIỆN BIÊN

		

		

		



		1

		

		Xã Thanh Luông

		I

		



		2

		

		Xã Thanh Hưng

		I

		



		3

		

		Xã Thanh Chăn

		I

		



		4

		

		Xã Noong Luống

		II

		2



		5

		

		Xã Thanh Yên

		II

		5



		6

		

		Xã Pom Lót

		II

		4



		7

		

		Xã Noong Hẹt

		II

		1



		8

		

		Xã Thanh An

		II

		3



		9

		

		Xã Thanh Xương

		II

		2



		10

		

		Xã Mường Pồn

		III

		6



		11

		

		Xã Hua Thanh

		III

		5



		12

		

		Xã Thanh Nưa

		II

		6



		13

		

		Xã Pa Thơm

		III

		5



		14

		

		Xã Na Ư

		III

		3



		15

		

		Xã Sam Mứn

		II

		7



		16

		

		Xã Nà Nhạn

		III

		12



		17

		

		Xã Nà Tấu

		III

		20



		18

		

		Xã Mường Phăng

		III

		18



		19

		

		Xã Pá Khoang

		III

		17



		20

		

		Xã Núa Ngam

		III

		8



		21

		

		Xã Hẹ Muông

		III

		10



		22

		

		Xã Na Tông

		III

		11



		23

		

		Xã Mường Nhà

		III

		7



		24

		

		Xã Phu Luông

		III

		8



		25

		

		Xã Mường Lói

		III

		9



		IV

		HUYỆN TUẦN GIÁO

		

		

		



		1

		

		Thị Trấn Tuần Giáo

		I

		



		2

		

		Xã Nà Sáy

		III

		8



		3

		

		Xã Nà Tòng

		III

		7



		4

		

		Xã Quài Cang

		III

		22



		5

		

		Xã Chiềng Đông

		III

		12



		6

		

		Xã Chiềng Sinh

		III

		11



		7

		

		Xã Mường Khong

		III

		9



		8

		

		Xã Mùn Chung

		III

		10



		9

		

		Xã Pú Xi

		III

		10



		10

		

		Xã Pú Nhung

		III

		9



		11

		

		Xã Tỏa Tình

		III

		4



		12

		

		Xã Tênh Phông

		III

		5



		13

		

		Xã Mường Mùn

		III

		15



		14

		

		Xã Quài Nưa

		III

		20



		15

		

		Xã Phình Sáng

		III

		10



		16

		

		Xã Quài Tở

		III

		22



		17

		

		Xã Mường Thín

		III

		10



		18

		

		Xã Ta Ma

		III

		8



		19

		

		Xã Rạng Đông

		III

		7



		V

		HUYỆN MƯỜNG ẢNG

		

		

		



		1

		

		Thị Trấn Mường Ảng

		II

		1



		2

		

		Xã Búng Lao

		III

		12



		3

		

		Xã Ẳng tở

		III

		14



		4

		

		Xã Ẳng Cang

		III

		21





		5

		

		Xã Ẳng Nưa

		III

		9



		6

		

		Xã Ngối Cáy

		III

		9



		7

		

		Xã Mường Đăng

		III

		12



		8

		

		Xã Mường Lạn

		III

		10



		9

		

		Xã Nặm Lịch

		III

		8



		10

		

		Xã Xuân Lao

		III

		18



		VI

		HUYỆN NẬM PỒ

		

		

		



		1

		

		Xã Nà Hỳ

		III

		7



		2

		

		Xã Nà Bủng

		III

		8



		3

		

		Xã Na Cô Sa

		III

		9



		4

		

		Xã Pa Tần

		III

		7



		5

		

		Xã Nậm Chua

		III

		7



		6

		

		Xã Chà Tở

		III

		6



		7

		

		Xã Si Pa Phìn

		III

		15



		8

		

		Xã Nậm Khăn

		III

		5



		9

		

		Xã Nậm Nhừ

		III

		6



		10

		

		Xã Vàng Đán

		III

		7



		11

		

		Xã Chà Nưa

		III

		7



		12

		

		Xã Nậm Tin

		III

		8



		13

		

		Xã Phìn Hồ

		III

		8



		14

		

		Xã Nà Khoa

		III

		9



		15

		

		Xã Chà Cang

		III

		3



		VII

		HUYỆN MƯỜNG CHÀ

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Mường Chà

		II

		3



		2

		

		Xã Nậm Nèn

		III

		9



		3

		

		Xã Sá Tổng

		III

		10



		4

		

		Xã Sa Lông

		III

		7



		5

		

		Xã Huổi Lèng

		III

		7



		6

		

		Xã Pa Ham

		III

		9



		7

		

		Xã Na Sang

		III

		9



		8

		

		Xã Mường Mươn

		III

		11



		9

		

		Xã Mường Tùng

		III

		8



		10

		

		Xã Hừa Ngài

		III

		9



		11

		

		Xã Ma Thì Hồ

		III

		12



		12

		

		Xã Huổi Mí

		III

		11



		VIII

		HUYỆN MƯỜNG NHÉ

		

		

		



		1

		

		Xã Mường Nhé

		II

		7



		2

		

		Xã Sín Thầu

		III

		6



		3

		

		Xã Sen Thượng

		III

		6



		4

		

		Xã Chung Chải

		III

		12



		5

		

		Xã Leng Su Sìn

		III

		3



		6

		

		Xã Pá Mỳ

		III

		8



		7

		

		Xã Nậm Vì

		III

		7



		8

		

		Xã Nậm Kè

		III

		11



		9

		

		Xã Mường Toong

		III

		18



		10

		

		Xã Quảng Lâm

		III

		7



		11

		

		Xã Huổi Lếch

		III

		7



		IX

		THỊ XÃ MƯỜNG LAY

		

		

		



		1

		

		Xã Lay Nưa

		II

		3



		2

		

		Phường Sông Đà

		II

		1



		3

		

		Phường Na Lay

		I

		



		X

		THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ

		

		

		



		1

		

		Xã Thanh Minh

		I

		



		2

		

		Xã Tà Lèng

		I

		



		3

		

		Phường Noong Bua

		I

		



		4

		

		Phường Nam Thanh

		I

		



		5

		

		Phường Thanh Trường

		I

		



		6

		

		Phường Him Lam

		I

		



		7

		

		Phường Thanh Bình

		I

		



		8

		

		Phường Mường Thanh

		I

		



		9

		

		Phường Tân Thanh

		I

		





DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH ĐIỆN BIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

		TT

		Tên huyện

		Tên xã

		Khu vực

		Tên thôn (thôn/ấp/tổ/khu/xóm/bản/buôn...) đặc biệt khó khăn



		I

		HUYỆN TỦA CHÙA

		

		

		

		



		

		

		Thị trấn Tủa Chùa

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Bản Cáp



		

		

		Xã Mường Báng

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Đội 2



		

		

		

		

		2

		Đội 4



		

		

		

		

		3

		Đội 5



		

		

		

		

		4

		Đội 6



		

		

		

		

		5

		Đội 7



		

		

		

		

		6

		Đội 8



		

		

		

		

		7

		Thôn Phiêng Bung



		

		

		

		

		8

		Thôn Háng Trở 1



		

		

		

		

		9

		Thôn Háng Trở 2



		

		

		

		

		10

		Thôn Từ Ngài 1



		

		

		

		

		11

		Thôn Từ Ngài 2



		

		

		

		

		12

		Thôn Kẻ Cải



		

		

		

		

		13

		Thôn Sung Ún



		

		

		

		

		14

		Thôn Pú Ôn



		

		

		

		

		15

		Thôn Nà Áng



		

		

		

		

		16

		Thôn Huổi Lếch



		

		

		

		

		17

		Thôn Đông Phi 1



		

		

		

		

		18

		Thôn Đông Phi 2



		

		

		

		

		19

		Thôn Háng Tơ Mang 2



		

		

		

		

		20

		Thôn Huổi Lực 1



		

		

		

		

		21

		Thôn Huổi Lực 2



		

		

		

		

		22

		Thôn Háng Tơ Mang 3



		

		

		

		

		23

		Thôn Bản Ten



		

		

		

		

		24

		Thôn Bản Én



		

		

		

		

		25

		Thôn Bản Xẳng



		

		

		Xã Xá Nhè

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Phiêng Quảng





		

		

		

		

		2

		Thôn Sính Sủ 1



		

		

		

		

		3

		Thôn Sính Sủ 2



		

		

		

		

		4

		Thôn Pàng Dề A1



		

		

		

		

		5

		Thôn Pàng Dề A2



		

		

		

		

		6

		Thôn Pàng Dề B



		

		

		

		

		7

		Thôn Tỉnh B



		

		

		

		

		8

		Thôn Bản Hẹ 1



		

		

		

		

		9

		Thôn Bản Hẹ 2



		

		

		

		

		10

		Thôn Pàng Nhang



		

		

		

		

		11

		Thôn Sông A 1



		

		

		

		

		12

		Thôn Sông A 2



		

		

		

		

		13

		Thôn Trung Dù



		

		

		

		

		14

		Thôn Bản Lịch 2



		

		

		

		

		15

		Thôn Bản Lịch 1



		

		

		Xã Mường Đun

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Bản Đun



		

		

		

		

		2

		Thôn Bản Hột



		

		

		

		

		3

		Thôn Bản Kép



		

		

		

		

		4

		Thôn Bản Túc



		

		

		

		

		5

		Thôn Nà Xa



		

		

		

		

		6

		Thôn Lọong Phạ



		

		

		

		

		7

		Thôn Đun Nưa



		

		

		

		

		8

		Thôn Đề Tâu



		

		

		

		

		9

		Thôn Pá Ỏ



		

		

		Xã Tủa Thàng

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Tà Huổi Tráng II



		

		

		

		

		2

		Thôn Tà Huổi Tráng I



		

		

		

		

		3

		Thôn Phi Giàng I



		

		

		

		

		4

		Thôn Đề Chu



		

		

		

		

		5

		Thôn Làng Vùa II



		

		

		

		

		6

		Thôn Tủa Thàng



		

		

		

		

		7

		Thôn Phi Giàng II



		

		

		

		

		8

		Thôn Làng Vùa I



		

		

		Xã Huổi Só

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 1



		

		

		

		

		2

		Thôn 2



		

		

		

		

		3

		Tù Cha



		

		

		

		

		4

		Thôn Háng Pàng



		

		

		

		

		5

		Thôn Pe Răng Ky



		

		

		

		

		6

		Thôn Căn Hồ



		

		

		

		

		7

		Thôn Huổi Lóng



		

		

		

		

		8

		Thôn Hồng Ngài



		

		

		

		

		9

		Thôn Huổi Ca



		

		

		Xã Sính Phình

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 1



		

		

		

		

		2

		Thôn 2



		

		

		

		

		3

		Thôn 3



		

		

		

		

		4

		Thôn 4



		

		

		

		

		5

		Thôn Tà Là Cáo



		

		

		

		

		6

		Thôn Đề Hái



		

		

		

		

		7

		Thôn Háng Để Dê 3



		

		

		

		

		8

		Thôn Phi Dinh 3



		

		

		

		

		9

		Thôn Phiêng Páng



		

		

		

		

		10

		Thôn Dê Dàng 3



		

		

		

		

		11

		Thôn Phi Dinh 2



		

		

		

		

		12

		Thôn Tào Pao



		

		

		

		

		13

		Thôn Đề Dê Hu 1



		

		

		

		

		14

		Thôn Đề Dê Hu 2



		

		

		

		

		15

		Thôn Dê Dàng 2



		

		

		

		

		16

		Thôn Háng Để Dê 2



		

		

		

		

		17

		Thôn Vàng Chua



		

		

		

		

		18

		Thôn Trại Trường



		

		

		Xã Trung Thu

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Trung Thu



		

		

		

		

		2

		Thôn Nhè Sua Háng



		

		

		

		

		3

		Thôn Phình Hồ Ke



		

		

		

		

		4

		Thôn Mô Lô Tổng



		

		

		

		

		5

		Thôn Háng Cu Tâu



		

		

		

		

		6

		Thôn Bản Phô



		

		

		

		

		7

		Thôn Pô Ca Dao



		

		

		

		

		8

		Thôn Trung Phàng Khổ



		

		

		

		

		9

		Thôn Để Bâu



		

		

		Xã Lao Xả Phình

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 1



		

		

		

		

		2

		Thôn 2



		

		

		

		

		3

		Thôn 3



		

		

		

		

		4

		Thôn Lầu Câu Phình



		

		

		

		

		5

		Thôn Cáng Phình



		

		

		

		

		6

		Thôn Chèo Chử Phình



		

		

		Xã Tả Phìn

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Háng Sung 1



		

		

		

		

		2

		Thôn Háng Sung 2



		

		

		

		

		3

		Thôn Là Xa



		

		

		

		

		4

		Thôn Tả Phìn 1



		

		

		

		

		5

		Thôn Tả Phìn 2



		

		

		

		

		6

		Thôn Séo Phình



		

		

		

		

		7

		Thôn Tà Dê



		

		

		

		

		8

		Thôn Tủa Chử Phùng



		

		

		

		

		9

		Thôn Củ Di Sang



		

		

		

		

		10

		Thôn Tào Cu Nhe



		

		

		Xã Tả Sìn Thàng

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Tà Chinh



		

		

		

		

		2

		Thôn Háng Chơ



		

		

		

		

		3

		Thôn Páo Tỉnh Làng 2



		

		

		

		

		4

		Thôn Tả Sìn Thàng



		

		

		

		

		5

		Thôn Làng Sản 2



		

		

		

		

		6

		Thôn Páo Tỉnh Làng 3



		

		

		

		

		7

		Thôn Háng Sùa



		

		

		Xã Sín Chải

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Mảng Chiềng



		

		

		

		

		2

		Thôn Sín Chải



		

		

		

		

		3

		Thôn Trung Gầu Bua



		

		

		

		

		4

		Thôn Cáng Chua 3



		

		

		

		

		5

		Thôn Lồng Sử Phình



		

		

		

		

		6

		Thôn Séo Mí Chải



		

		

		

		

		7

		Thôn Chế Cu Nhe



		

		

		

		

		8

		Thôn Háng Là



		

		

		

		

		9

		Thôn Cáng Chua 2



		

		

		

		

		10

		Thôn Háng Khúa



		

		

		

		

		11

		Thôn Hấu Chua



		

		

		

		

		12

		Thôn Cáng Tý



		II

		HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

		

		

		

		



		

		

		Xã Na Son

		III

		

		



		

		

		

		

		1
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		5

		Bản Mạy Hốc



		

		

		

		

		6

		Bản Pháng Chủ



		

		

		

		

		7

		Bản Đề Pua



		

		

		

		

		8

		Bản Phìn Hồ



		

		

		Xã Nà Khoa

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Nà Khoa 1



		

		

		

		

		2

		Bản Nà Khoa 2



		

		

		

		

		3

		Bản Nậm Nhừ 3



		

		

		

		

		4

		Bản Nậm Nhừ con



		

		

		

		

		5

		Bản Nậm Chẩn



		

		

		

		

		6

		Bản Huổi Po



		

		

		

		

		7

		Bản Nậm Pồ Con



		

		

		

		

		8

		Bản Huổi Lụ 1



		

		

		

		

		9

		Bản Nhóm Chăn Nuôi



		

		

		Xã Chà Cang

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Hô Hài



		

		

		

		

		2

		Bản Nậm Hài



		

		

		

		

		3

		Bản Huổi Chá



		VII

		HUYỆN MƯỜNG CHÀ

		

		

		

		



		

		

		Xã Nậm Nèn

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Phiêng Đất B



		

		

		

		

		2

		Bản Phiêng Đất A



		

		

		

		

		3

		Bản Nậm Nèn I



		

		

		

		

		4

		Bản Nậm Nèn ll



		

		

		

		

		5

		Bản Nậm Cút



		

		

		

		

		6

		Bản Hô Mức



		

		

		

		

		7

		Bản Cứu Táng



		

		

		

		

		8

		Bản Háng Trở



		

		

		

		

		9

		Bản Hô Cút



		

		

		Xã Sá Tổng

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Sá Ninh



		

		

		

		

		2

		Bản Sá Tổng



		

		

		

		

		3

		Bản Trung Ghênh



		

		

		

		

		4

		Bản Háng Lìa



		

		

		

		

		5

		Bản Phi Hai



		

		

		

		

		6

		Bản Xà Phìn I



		

		

		

		

		7

		Bản Xà Phìn II



		

		

		

		

		8

		Bản Dế Da



		

		

		

		

		9

		Bản Đề Dê



		

		

		

		

		10

		Bản Háng Mùa Lừ



		

		

		Xã Sa Lông

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Pu Ca



		

		

		

		

		2

		Bản Háng Lìa



		

		

		

		

		3

		Bản Sa Lông II



		

		

		

		

		4

		Bản Sa Lông I



		

		

		

		

		5

		Bản Cổng Trời



		

		

		

		

		6

		Bản Chiêu Ly



		

		

		

		

		7

		Bản Thèn Pả



		

		

		Xã Huổi Lèng

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Huổi Toóng I



		

		

		

		

		2

		Bản Huổi Toóng II



		

		

		

		

		3

		Bản Trung Dình



		

		

		

		

		4

		Bản Huổi Lèng



		

		

		

		

		5

		Bản Ma Lù Thàng



		

		

		

		

		6

		Bản Ca Dính Nhè



		

		

		

		

		7

		Bản Nậm Chua



		

		

		Xã Pa Ham

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Phong Châu



		

		

		

		

		2

		Bản Pa Ham 1



		

		

		

		

		3

		Bản Pa Ham 2



		

		

		

		

		4

		Bản Mường Anh 1



		

		

		

		

		5

		Bản Mường Anh 2



		

		

		

		

		6

		Bản Huổi Bon 1



		

		

		

		

		7

		Bản Huổi Bon 2



		

		

		

		

		8

		Bản Huổi Đáp



		

		

		

		

		9

		Bản Huổi Cang



		

		

		Thị trấn Mường Chà

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Tổ dân phố số 1



		

		

		

		

		2

		Tổ dân phố số 2



		

		

		

		

		3

		Tổ dân phố số 13



		

		

		Xã Na Sang

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Na Pheo



		

		

		

		

		2

		Bản Na Sang



		

		

		

		

		3

		Bản Co Đứa



		

		

		

		

		4

		Bản Hin I



		

		

		

		

		5

		Bản Huổi Loóng



		

		

		

		

		6

		Bàn Huổi Xuân



		

		

		

		

		7

		Bản Huổi Xưa



		

		

		

		

		8

		Bản Nậm Bó



		

		

		

		

		9

		Bản Huổi Hạ



		

		

		Xã Mường Mươn

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Mường Mươn I



		

		

		

		

		2

		Bản Mường Mươn II



		

		

		

		

		3

		Bản Púng Giắt I



		

		

		

		

		4

		Bản Púng Giắt II



		

		

		

		

		5

		Bản Huổi Vang



		

		

		

		

		6

		Bản Huổi Ho



		

		

		

		

		7

		Bản Huổi Meo



		

		

		

		

		8

		Bản Pú Chả



		

		

		

		

		9

		Bản Huổi Nhả



		

		

		

		

		10

		Bản Pú Múa



		

		

		

		

		11

		Bản Kết Tinh



		

		

		Xã Mường Tùng

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Huổi Chá



		

		

		

		

		2

		Bản Nậm He I



		

		

		

		

		3

		Bản Huổi Điết



		

		

		

		

		4

		Bản Đán Đanh



		

		

		

		

		5

		Bản Nậm Piền



		

		

		

		

		6

		Bản Púng Trạng



		

		

		

		

		7

		Bản Nậm Cang I



		

		

		

		

		8

		Bản Nậm Cang II



		

		

		Xã Hừa Ngài

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Há Lả Chủ A



		

		

		

		

		2

		Bản Há Lả Chủ B



		

		

		

		

		3

		Bản Hát Tre A



		

		

		

		

		4

		Bản Hát Tre B



		

		

		

		

		5

		Bản San Sả Hồ



		

		

		

		

		6

		Bản Phi Công



		

		

		

		

		7

		Bản San Suối



		

		

		

		

		8

		Bản Hừa Ngài



		

		

		

		

		9

		Bản Phua Di Tổng



		

		

		Xã Ma Thì Hồ

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Hồ Chim 1



		

		

		

		

		2

		Bản Hồ Chim 2



		

		

		

		

		3

		Bản Huổi Mý



		

		

		

		

		4

		Bản Huổi Quang 3



		

		

		

		

		5

		Bản Huổi Sang



		

		

		

		

		6

		Bản Huổi Quang 2



		

		

		

		

		7

		Bản Huổi Y



		

		

		

		

		8

		Bản Ma Thì Hồ 2



		

		

		

		

		9

		Bản Nậm Chim



		

		

		

		

		10

		Bản Huổi Chua



		

		

		

		

		11

		Bản Ma Thì Hồ 3



		

		

		

		

		12

		Bản Làng Dung



		

		

		Xã Huổi Mí

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Pa Son II



		

		

		

		

		2

		Bản Huổi Xuân



		

		

		

		

		3

		Bản Pa Son I



		

		

		

		

		4

		Bản Lồng Tạo



		

		

		

		

		5

		Bản Huổi Pấng



		

		

		

		

		6

		Bản Pa Ít



		

		

		

		

		7

		Bản Huổi Ít



		

		

		

		

		8

		Bản Huổi Mí I



		

		

		

		

		9

		Bản Huổi Mí II



		

		

		

		

		10

		Bản Lùng Thàng I



		

		

		

		

		11

		Bản Lùng Thàng II



		VIII

		HUYỆN MƯỜNG NHÉ

		

		

		

		



		

		

		Xã Sín Thầu

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Tà Kố Khừ



		

		

		

		

		2

		Bản Pờ Nhù Khò



		

		

		

		

		3

		Bản Tá Miếu



		

		

		

		

		4

		Bản Tà Kố Ky



		

		

		

		

		5

		Bản Lỳ Mạ Tá



		

		

		

		

		6

		Bản Tà Sú Lình



		

		

		Xã Sen Thượng

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Sen Thượng



		

		

		

		

		2

		Bản Pa Ma



		

		

		

		

		3

		Bản Chiếu Sừng



		

		

		

		

		4

		Bản Long San



		

		

		

		

		5

		Bản Tá Khoa Pá



		

		

		

		

		6

		Bản Tả Ló San



		

		

		Xã Leng Su Sìn

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Leng Su Sìn



		

		

		

		

		2

		Bản Phứ Ma



		

		

		

		

		3

		Bản Cà Là Pá



		

		

		Xã Chung Chải

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Nậm Pắc



		

		

		

		

		2

		Bản Nậm Khum



		

		

		

		

		3

		Bản Xi Ma



		

		

		

		

		4

		Bản Cây Muỗm



		

		

		

		

		5

		Bản Húy To Hà Nhì



		

		

		

		

		6

		Bản Nậm Sin



		

		

		

		

		7

		Bản Xà Quế



		

		

		

		

		8

		Bản Nậm Vì



		

		

		

		

		9

		Bản Pá Lùng



		

		

		

		

		10

		Bản Húy To Mông



		

		

		

		

		11

		Bản Vang Hồ



		

		

		

		

		12

		Bản Nậm Pắc



		

		

		Xã Nậm Vì

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Huổi Cấu



		

		

		

		

		2

		Bản Cây Sổ



		

		

		

		

		3

		Bản Vang Hồ



		

		

		

		

		4

		Bản Huổi Lúm



		

		

		

		

		5

		Bản Nậm Vì



		

		

		

		

		6

		Bản Huổi Chạ I



		

		

		

		

		7

		Bản Huổi Chạ II



		

		

		Xã Mường Toong

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Mường Toong 2



		

		

		

		

		2

		Bản Mường Toong 4



		

		

		

		

		3

		Bản Mường Toong 5



		

		

		

		

		4

		Bản Mường Toong 6



		

		

		

		

		5

		Bản Mường Toong 7



		

		

		

		

		6

		Bản Mường Toong 8



		

		

		

		

		7

		Bản Mường Toong 9



		

		

		

		

		8

		Bản Mường Toong 10



		

		

		

		

		9

		Bản Tà Hàng



		

		

		

		

		10

		Bản Ngã Ba



		

		

		

		

		11

		Bản Nậm Xả



		

		

		

		

		12

		Bản Yên





		

		

		

		

		13

		Bản Huổi Cắn



		

		

		

		

		14

		Bản Nậm Pan 1



		

		

		

		

		15

		Bản Nậm Pan 3



		

		

		

		

		16

		Bản Nậm Hạ



		

		

		

		

		17

		Bản Huổi Đanh



		

		

		

		

		18

		Bản Huổi Pinh



		

		

		Xã Nậm Kè

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Huổi Thanh 1



		

		

		

		

		2

		Bản Huổi Thanh 2



		

		

		

		

		3

		Bản Nậm Kè 1



		

		

		

		

		4

		Bản Nậm Kè 2



		

		

		

		

		5

		Bản Chuyên gia I



		

		

		

		

		6

		Bản Chuyên gia II



		

		

		

		

		7

		Bản Chuyên gia III



		

		

		

		

		8

		Bản Huổi Hốc



		

		

		

		

		9

		Bản Huổi Hẹt



		

		

		

		

		10

		Bản Huổi Khon I



		

		

		

		

		11

		Bản Huổi Khon II



		

		

		Xã Pá Mỳ

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Pá Mỳ 2



		

		

		

		

		2

		Bản Pá Mỳ 3



		

		

		

		

		3

		Bản Huổi Lụ 1



		

		

		

		

		4

		Bản Huổi Lụ 2



		

		

		

		

		5

		Bản Huổi Lích 1



		

		

		

		

		6

		Bản Huổi Lích 2



		

		

		

		

		7

		Bản Huổi Pết



		

		

		

		

		8

		Bản Tàng Phon



		

		

		Xã Quảng Lâm

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Chà Nọi I



		

		

		

		

		2

		Bản Chà Nọi II



		

		

		

		

		3

		Bản Huổi Quang



		

		

		

		

		4

		Bản Sái Lương



		

		

		

		

		5

		Bản Dền Thàng



		

		

		

		

		6

		Bản Tàng Phon



		

		

		

		

		7

		Bản Huổi Lắp



		

		

		Xã Huổi Lếch

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Nậm Pan II



		

		

		

		

		2

		Bản Huổi Lếch



		

		

		

		

		3

		Bản Cây Sặt



		

		

		

		

		4

		Bản Nậm Mỳ I



		

		

		

		

		5

		Bản Nậm Mỳ II



		

		

		

		

		6

		Bản Nậm Hính I



		

		

		

		

		7

		Bản Nậm Hính II



		

		

		Xã Mường Nhé

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Nậm Là



		

		

		

		

		2

		Bản Mường Nhé



		

		

		

		

		3

		Bản Mường Nhé 2



		

		

		

		

		4

		Bản Nậm Pốs 3



		

		

		

		

		5

		Bản Nậm Pố 4



		

		

		

		

		6

		Bản Co Lót



		

		

		

		

		7

		Bản Cao Su



		IX

		THỊ XÃ MƯỜNG LAY

		

		

		

		



		

		

		Xã Lay Nưa

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Huổi Luân



		

		

		

		

		2

		Bản Hua Huổi Luông



		

		

		

		

		3

		Bản Hua Nậm Cản



		

		

		Phường Sông Đà

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Huổi Min





DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH LAI CHÂU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

		TT

		Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

		Tên xã, phường, thị trấn

		Thuộc khu vực

		Số thôn ĐBKK



		

		

		Xã khu vực I

		8

		



		

		

		Xã khu vực II

		38

		141



		

		

		Xã khu vực III

		62

		555



		

		

		TOÀN TỈNH

		108

		696



		I

		HUYỆN MƯỜNG TÈ

		

		

		



		1

		

		Xã Bum Nưa

		III

		4



		2

		

		Xã Bum Tở

		III

		8



		3

		

		Xã Can Hồ

		III

		3



		4

		

		Xã Ka Lăng

		III

		10



		5

		

		Xã Mù Cả

		III

		9



		6

		

		Xã Nậm Khao

		III

		6



		7

		

		Xã Pa Ủ

		III

		12



		8

		

		Xã Pa Vệ Sủ

		III

		15



		9

		

		Xã Tá Bạ

		III

		8



		10

		

		Xã Tà Tổng

		III

		12



		11

		

		Xã Thu Lũm

		III

		8



		12

		

		Xã Vàng San

		III

		8



		13

		

		Xã Mường Tè

		II

		1



		14

		

		Thị trấn Mường Tè

		I

		



		II

		HUYỆN NẬM NHÙN

		

		

		



		1

		

		Xã Hua Bum

		III

		5



		2

		

		Xã Nậm Pì

		III

		8



		3

		

		Xã Trung Chải

		III

		3



		4

		

		Xã Nậm Chà

		III

		6



		5

		

		Xã Nậm Ban

		III

		5



		6

		

		Xã Pú Đao

		II

		1



		7

		

		Xã Nậm Manh

		II

		2



		8

		

		Xã Nậm Hàng

		III

		7



		9

		

		Xã Mường Mô

		II

		3



		10

		

		Xã Lê Lợi

		II

		1



		11

		

		Thị trấn Nậm Nhùn

		II

		



		III

		HUYỆN SÌN HỒ

		

		

		



		1

		

		Xã Căn Co

		III

		8



		2

		

		Xã Hồng Thu

		III

		18



		3

		

		Xã Làng Mô

		III

		9



		4

		

		Xã Ma Quai

		III

		9



		5

		

		Xã Nậm Cha

		III

		8



		6

		

		Xã Nậm Cuổi

		III

		10



		7

		

		Xã Nậm Hăn

		III

		10



		8

		

		Xã Noong Hẻo

		III

		12



		9

		

		Xã Pa Khóa

		III

		7



		10

		

		Xã Phăng Sô Lin

		III

		9



		11

		

		Xã Phìn Hồ

		III

		7



		12

		

		Xã Pu Sam Cáp

		III

		5



		13

		

		Xã Tả Ngảo

		III

		14



		14

		

		Xã Tả Phìn

		III

		10



		15

		

		Xã Tủa Sín Chải

		III

		13



		16

		

		Xã Xà Dề Phìn

		III

		6



		17

		

		Xã Pa Tần

		III

		10



		18

		

		Xã Lùng Thàng

		II

		4



		19

		

		Thị trấn Sìn Hồ

		II

		2



		20

		

		Xã Nậm Mạ

		II

		



		21

		

		Xã Nậm Tăm

		II

		6



		22

		

		Xã Chăn Nưa

		II

		1



		IV

		HUYỆN PHONG THỔ

		

		

		



		1

		

		Xã Bản Lang

		III

		14



		2

		

		Xã Ma Ly Chải

		III

		4



		3

		

		Xã Hoang Thèn

		III

		9



		4

		

		Xã Mồ Sì San

		III

		4



		5

		

		Xã Mù Sang

		III

		9



		6

		

		Xã Nậm Xe

		III

		16



		7

		

		Xã Pa Vây Sử

		III

		7



		8

		

		Xã Làn Nhì Thàng

		III

		8



		9

		

		Xã Sin Súi Hồ

		III

		11



		10

		

		Xã Tung Qua Lìn

		III

		6



		11

		

		Xã Sì Lở Lầu

		III

		4



		12

		

		Xã Dào San

		II

		10



		13

		

		Xã Huổi Luông

		II

		13



		14

		

		Thị trấn Phong Thổ

		II

		2



		15

		

		Xã Khổng Lào

		II

		6



		16

		

		Xã Ma Ly Pho

		II

		7



		17

		

		Xã Mường So

		II

		3



		18

		

		Xã Vàng Ma Chải

		II

		6



		V

		HUYỆN THAN UYÊN

		

		

		



		1

		

		Xã Khoen On

		III

		9



		2

		

		Xã Mường Kim

		III

		22



		3

		

		Xã Tà Hừa

		III

		6



		4

		

		Xã Tà Mung

		III

		11



		5

		

		Xã Pha Mu

		II

		2



		6

		

		Xã Ta Gia

		II

		8



		7

		

		Xã Mường Cang

		II

		5



		8

		

		Xã Mường Mít

		II

		



		9

		

		Xã Mường Than

		II

		1



		10

		

		Xã Phúc Than

		II

		11



		11

		

		Xã Hua Nà

		II

		1



		12

		

		Thị trấn Than Uyên

		I

		



		VI

		HUYỆN TÂN UYÊN

		

		

		



		1

		

		Xã Hố Mít

		III

		7



		2

		

		Xã Mường Khoa

		III

		13



		3

		

		Xã Tà Mít

		III

		2



		4

		

		Xã Nậm Sỏ

		III

		17



		5

		

		Xã Nậm Cần

		II

		2



		6

		

		Xã Phúc khoa

		II

		3



		7

		

		Thị trấn Tân Uyên

		II

		13



		8

		

		Xã Pắc Ta

		II

		1



		9

		

		Xã Thân Thuộc

		II

		2



		10

		

		Xã Trung Đồng

		II

		8



		VII

		HUYỆN TAM ĐƯỜNG

		

		

		



		1

		

		Xã Thèn Sin

		III

		7



		2

		

		Xã Nùng Nàng

		III

		6



		3

		

		Xã Khun Há

		III

		13



		4

		

		Xã Bản Hon

		III

		7



		5

		

		Xã Giang Ma

		III

		6



		6

		

		Xã Tả Lèng

		III

		13



		7

		

		Xã Nà Tăm

		III

		9



		8

		

		Xã Bản Bo

		III

		13



		9

		

		Xã Bình Lư

		II

		4



		10

		

		Xã Bản Giang

		II

		2



		11

		

		Xã Hồ Thầu

		II

		2



		12

		

		Thị trấn Tam Đường

		II

		2



		13

		

		Xã Sơn Bình

		II

		3



		14

		

		Xã Sùng Phài

		II

		3



		VIII

		THÀNH PHỐ LAI CHÂU

		

		

		



		1

		

		Xã Nậm Lỏong

		II

		



		2

		

		Phường Đoàn kết

		I

		



		3

		

		Phường Quyết Tiến

		I

		



		4

		

		Phường Tân Phường hong

		I

		



		5

		

		Phường Đông Phường

		I

		



		6

		

		Phường Quyết Thắng

		I

		



		7

		

		Xã San Thàng

		I

		





DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH LAI CHÂU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

		TT

		Tên huyện

		Tên xã

		Khu vực

		Tên thôn (thôn/ấp/tổ/khu/xóm/bản/buôn...) đặc biệt khó khăn



		I

		HUYỆN MƯỜNG TÈ

		

		

		

		



		

		

		Xã Thu Lũm

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Pa Thắng



		

		

		

		

		2

		Bản Gò Khà



		

		

		

		

		3

		Bản Thu Lũm



		

		

		

		

		4

		Bản Ló Na



		

		

		

		

		5

		Bản Koòng Khà



		

		

		

		

		6

		Bản U Ma



		

		

		

		

		7

		Bản Là Si



		

		

		

		

		8

		Bản Á Chè



		

		

		Xã Ka Lăng

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Ka Lăng



		

		

		

		

		2

		Bản Tạ Phu



		

		

		

		

		3

		Bản Mé Gióng



		

		

		

		

		4

		Bản Tù Nạ



		

		

		

		

		5

		Bản Nhù Cả



		

		

		

		

		6

		Bản Nhù Te



		

		

		

		

		7

		Bản Lé Ma



		

		

		

		

		8

		Bản Y Ka Đa
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		Xã Giang Ma
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		Bản Xin Chải
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		Bản Tả Cu Tỷ
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		Bản Giang Ma



		

		

		Xã Hồ Thầu
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		Bản Hồ Thầu
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		Bản Khèo Thầu



		

		

		Xã Tả Lèng

		III
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		Bản Thèn Pả
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		Bản Háng Là
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		Bản Tả Lèng 1
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		Bản Tả Lèng 2
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		Bản San Tra Mán
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		Bản San Tra Mông
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		Bản Pho Lao Chải
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		Bản Lùng Than Trung Chải
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		Lùng Than Lao Chải
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		Bản Phìn Ngan Lao Chải
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		Bản Phìn Ngan Xin Chải



		

		

		Xã Nà Tăm

		III
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		Bản Nà Hiềng
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		Bản Nà Luồng
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		Bản Nà Kiêng
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		Bản Phiêng Giằng
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		Bản Coóc Cuông



		

		

		

		

		6

		Bản Coóc Nọc
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		Bản Nà Ít
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		Bản Nà Vàn



		

		

		

		

		9

		Bản Nà Tăm



		

		

		Xã Bản Bo

		III
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		Cò Nọt Mông
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		Nà Sẳng



		

		

		

		

		3

		Nà Van



		

		

		

		

		4

		Cốc Phung



		

		

		

		

		5

		Nậm Tàng
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		Nà Ly
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		Bản Bo



		

		

		

		

		8

		Nà Khuy
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		Phiêng Pẳng
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		Phiêng Tiên



		

		

		

		

		11

		Nà Can
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		Nà Khương
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		Phiêng Hoi



		

		

		Thị trấn Tam Đường
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		Thác Tình
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		Tề Suối Ngài



		

		

		Xã Bình Lư
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		Noong Luống
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		Nà Cà
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		Nà San
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		Nà Đon



		

		

		Xã Sơn Bình
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		Chu va 12
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		Cò Nọt
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		Huổi Ke



		

		

		Xã Sùng Phài

		II
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		Suối Thầu
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		Trung Chải



		

		

		

		

		3

		Tả Chải



		VI

		HUYỆN THAN UYÊN

		

		

		

		



		

		

		Xã Phúc Than

		II
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		Sân Bay
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		Nà Phái



		

		

		

		

		3

		Nà Xa



		

		

		

		

		4

		Nà Dắt



		

		

		

		

		5

		Sang Ngà



		

		

		

		

		6

		Nà Phát



		

		

		

		

		7

		Che Bó



		

		

		

		

		8

		Đội 11



		

		

		

		

		9

		Noong Thăng



		

		

		

		

		10

		Nậm Vai



		

		

		

		

		11

		Nậm Ngùa



		

		

		Xã Mường Than

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Hua Than



		

		

		Xã Hua Nà

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Nà Mả



		

		

		Xã Mường Cang

		II
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		Nà Lấu



		

		

		

		

		2

		Bản Muông



		

		

		

		

		3

		Co Nọi



		

		

		

		

		4

		Phiêng Cẩm B



		

		

		

		

		5

		Huổi Hằm



		

		

		Xã Mường Kim

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Là 1



		

		

		

		

		2

		Bản Là 2



		

		

		

		

		3

		Chiềng Ban 1



		

		

		

		

		4

		Chiềng Ban 2



		

		

		

		

		5

		Chiềng Ban 3



		

		

		

		

		6

		Nà Dân 1



		

		

		

		

		7

		Nà Phạ



		

		

		

		

		8

		Nà Đình



		

		

		

		

		9

		Nà cay



		

		

		

		

		10

		Nà Khương



		

		

		

		

		11

		Mường 1



		

		

		

		

		12

		Mường 2



		

		

		

		

		13

		Nà É 1



		

		

		

		

		14

		Nà É 2



		

		

		

		

		15

		Bản Khiết



		

		

		

		

		16

		Bản Chát



		

		

		

		

		17

		Bản Vi
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		Nà Hày



		

		

		

		

		19

		Nà Then
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		Nà Ban
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		Bản Hàng



		

		

		

		

		22

		Thẳm Phé



		

		

		Xã Tà Mung

		III
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		Bản Lun 1
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		Bản Lun 2



		

		

		

		

		3

		Bản Khá



		

		

		

		

		4

		Bản Xoong



		

		

		

		

		5

		Pá Liềng
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		Nậm Pắt (TT Tà Mung)



		

		

		

		

		7

		Bản Tà Mung



		

		

		

		

		8

		Hô Ta



		

		

		

		

		9

		Tu San



		

		

		

		

		10

		Bản Đán Tọ
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		Bản Nậm Mở



		

		

		Xã Ta Gia

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Nam



		

		

		

		

		2

		Bản Hua Mỳ



		

		

		

		

		3

		Bản Mè



		

		

		

		

		4

		Bản Huổi Cầy



		

		

		

		

		5

		Bản Xa Cuông II



		

		

		

		

		6

		Bản Ten Co Mư



		

		

		

		

		7

		Bản Noong Quài



		

		

		

		

		8

		Bản Co Cai



		

		

		Xã Khoen On

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản On 1



		

		

		

		

		2

		Bản Sàng



		

		

		

		

		3

		Bản Mở



		

		

		

		

		4

		Bản Đốc



		

		

		

		

		5

		B. Chế Hạng



		

		

		

		

		6

		Noong Quang



		

		

		

		

		7

		Bản Mùi II



		

		

		

		

		8

		Hua Đán



		

		

		

		

		9

		Tà Lồm



		

		

		Xã Pha Mu

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Pá Khoang



		

		

		

		

		2

		Thôn Huổi Bắc



		

		

		Xã Tà Hừa

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Cáp Na I



		

		

		

		

		2

		Bản Cáp Na II



		

		

		

		

		3

		Bản Hua Chít



		

		

		

		

		4

		Bản Pá Chít Táu



		

		

		

		

		5

		Bản Noong Ma



		

		

		

		

		6

		Bản Noong Ỏ
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		HUYỆN PHONG THỔ

		

		

		

		



		

		

		Thị trấn Phong Thổ

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Thẩm Bú



		

		

		

		

		2

		Thôn Chiềng Na



		

		

		Xã Hoang Thèn

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Huổi Luông



		

		

		

		

		2

		Bản Séo Lẻn



		

		

		

		

		3

		Bản Nậm Và



		

		

		

		

		4

		Bản Mồ Sì Câu



		

		

		

		

		5

		Bản Nậm Cáy



		

		

		

		

		6

		Bản Hoang Thèn



		

		

		

		

		7

		Bản Lèng Xuôi Chin



		

		

		

		

		8

		Bản Xin Chải



		

		

		

		

		9

		Bản Tả Lèng



		

		

		Xã Bản Lang

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Nà Vàng



		

		

		

		

		2

		Bản Má Nghé



		

		

		

		

		3

		Bản Tả Lèng Sung



		

		

		

		

		4

		Bản Hợp II



		

		

		

		

		5

		Bản Hợp I



		

		

		

		

		6

		Bản Nà Cúng



		

		

		

		

		7

		Bản Giao Chản



		

		

		

		

		8

		Bản Pho



		

		

		

		

		9

		Bản Má Tiển



		

		

		

		

		10

		Bản Nậm Lùng



		

		

		

		

		11

		Bản Nà Đoong



		

		

		

		

		12

		Bản Nà Giang



		

		

		

		

		13

		Bản Thèn Thầu



		

		

		

		

		14

		Bản Sàng Giang



		

		

		Xã Pa Vây Sử

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Xín Chải



		

		

		

		

		2

		Bản Ngài Thầu



		

		

		

		

		3

		Bảng Pờ Xa



		

		

		

		

		4

		Bản Pa Vây Sử



		

		

		

		

		5

		Bản Háng É



		

		

		

		

		6

		Bản Chung Chải



		

		

		

		

		7

		Bản Khu Chu Lìn



		

		

		Xã Mồ Sì San

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Mồ Sì San



		

		

		

		

		2

		Bản Séo Hồ Thầu



		

		

		

		

		3

		Bản Tân Séo Phìn



		

		

		

		

		4

		Bản Tô Y Phìn



		

		

		Xã Dào San

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Hợp 1



		

		

		

		

		2

		Bản Hợp 3



		

		

		

		

		3

		Bản Sin Chải



		

		

		

		

		4

		Bản Cao Sin Chải



		

		

		

		

		5

		Bản Lèng Chư



		

		

		

		

		6

		Bản Xì Phài



		

		

		

		

		7

		Bản Dền Sang



		

		

		

		

		8

		Bản Sểnh Sảng A



		

		

		

		

		9

		Bản Sểnh Sảng B



		

		

		

		

		10

		Bản San Cha



		

		

		Xã Ma Ly Chải

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Tả Chài



		

		

		

		

		2

		Bản Xín Chải



		

		

		

		

		3

		Bản Tỷ Phùng



		

		

		

		

		4

		Bản Mới



		

		

		Xã Lản Nhì Thàng

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Sin Chải



		

		

		

		

		2

		Bản Cung Mù Phìn



		

		

		

		

		3

		Bản Lản Nhì Thàng



		

		

		

		

		4

		Bản Sì Lèng Chải



		

		

		

		

		5

		Bản Séo Xiên Pho



		

		

		

		

		6

		Bản Tô Y Phìn



		

		

		

		

		7

		Bản Hồng Thu Mán



		

		

		

		

		8

		Bản Hồng Thu Mông



		

		

		Xã Sì Lở Lầu

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Lả Nhì Thàng



		

		

		

		

		2

		Bản Lao Chải



		

		

		

		

		3

		Bản Thà Giàng



		

		

		

		

		4

		Bản Xin Chải



		

		

		Xã Nậm Xe

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Nậm Xe



		

		

		

		

		2

		Bản Mỏ



		

		

		

		

		3

		Bản Co Muông



		

		

		

		

		4

		Bản Hoàng Liên Sơn II



		

		

		

		

		5

		Bản Hoàng Liên Sơn I



		

		

		

		

		6

		Bản Po Chà



		

		

		

		

		7

		Bản Màu



		

		

		

		

		8

		Bản Huổi Hán



		

		

		

		

		9

		Bản Pà Chải



		

		

		

		

		10

		Bản Mấn II



		

		

		

		

		11

		Bản Mấn I



		

		

		

		

		12

		Bản Van Hồ I



		

		

		

		

		13

		Bản Van Hồ II



		

		

		

		

		14

		Bản Dèn Thàng



		

		

		

		

		15

		Bản San Gì



		

		

		

		

		16

		Bản Ngài Trò



		

		

		Xã Sin Súi Hồ

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Sin Suối Hồ



		

		

		

		

		2

		Bản Sân Bay



		

		

		

		

		3

		Bản Căn Câu



		

		

		

		

		4

		Bản Chí Sáng



		

		

		

		

		5

		Bản Chí Sáng Thầu



		

		

		

		

		6

		Bản Chảng Phàng



		

		

		

		

		7

		Bản Sì Cha Chải



		

		

		

		

		8

		Bản Trung Hồ



		

		

		

		

		9

		Bản Sàng Mà Pho



		

		

		

		

		10

		Bản Can Hồ



		

		

		

		

		11

		Bản Dền Sung



		

		

		Xã Khổng Lào

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Co Muông



		

		

		

		

		2

		Bản Cang



		

		

		

		

		3

		Bản Phai Cát 1



		

		

		

		

		4

		Bản Phai Cát 2



		

		

		

		

		5

		Bản Nậm Khay



		

		

		

		

		6

		Bản Ho Sao Chải



		

		

		Xã Mường So

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Vàng Bâu



		

		

		

		

		2

		Bản Huổi Sen



		

		

		

		

		3

		Bản Nà Củng



		

		

		Xã Ma Ly Pho

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Tả Phìn



		

		

		

		

		2

		Bản Hùng Pèng



		

		

		

		

		3

		Bản Pờ Ma Hồ



		

		

		

		

		4

		Bản Sòn Thầu II



		

		

		

		

		5

		Bản Thèn Sin



		

		

		

		

		6

		Bản Ma Ly Pho



		

		

		

		

		7

		Bản Sòn Thầu I



		

		

		Xã Huổi Luông

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Huổi Luông 2



		

		

		

		

		2

		Huổi Luông 3



		

		

		

		

		3

		Nậm Le 2



		

		

		

		

		4

		Ma Lù Thàng 1



		

		

		

		

		5

		Ma Lù Thàng 2



		

		

		

		

		6

		Chang Hỏng 1



		

		

		

		

		7

		Chang Hỏng 2



		

		

		

		

		8

		Nhiều Sáng



		

		

		

		

		9

		Hoàng Trù Sào



		

		

		

		

		10

		Na Sa Phìn



		

		

		

		

		11

		La Vân



		

		

		

		

		12

		Ngài Chồ 1



		

		

		

		

		13

		Pờ Ngài



		

		

		Xã Vàng Ma Chải

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Nhóm I



		

		

		

		

		2

		Bản Nhóm III



		

		

		

		

		3

		Bản Khoa San



		

		

		

		

		4

		Bản Tả Phùng



		

		

		

		

		5

		Bản Hoang Thèn
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		Bản Tà Tê
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		7

		Bản Tung Chung Vang
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		Bản Sàng Cải
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		Bản Sàng Sang



		

		

		Xã Tung Qua Lìn
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		Bản Hà Nhì



		

		

		

		

		2

		Bản Hờ Mèo



		

		

		

		

		3
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		Bản Cò Ký
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		Tên xã, phường, thị trấn

		Thuộc khu vực

		Số thôn ĐBKK



		

		

		Xã khu vực I

		26

		



		

		

		Xã khu vực II

		66

		300



		

		

		Xã khu vực III

		112

		1.408



		

		

		TOÀN TỈNH

		204

		1.708



		I

		THÀNH PHỐ SƠN LA

		

		

		



		1

		

		Xã Chiềng Đen

		I

		



		2

		

		Xã Chiềng Cọ

		I

		



		3

		

		Xã Chiềng Ngần

		I

		



		4

		

		Xã Hua La

		I

		



		5

		

		Xã Chiềng Xôm

		I

		



		6

		

		Xã Chiềng Cơi

		I

		



		7

		

		Phường Chiềng Sinh

		II

		1



		8

		

		Phường Chiềng An

		I

		



		9

		

		Phường Quyết Thắng

		I

		



		10

		

		Phường Chiềng Lề

		I

		



		11

		

		Phường Tô Hiệu

		I

		



		12

		

		Phường Quyết Tâm

		I

		



		II

		HUYỆN YÊN CHÂU

		

		

		



		1

		

		Xã Chiềng Pằn

		I

		



		2

		

		Thị Trấn Yên Châu

		I

		



		3

		

		Xã Chiềng Sàng

		II

		



		4

		

		Xã Viêng Lán

		II

		1



		5

		

		Xã Chiềng Khoi

		II

		



		6

		

		Xã Sặp Vạt

		II

		5



		7

		

		Xã Chiềng Hặc

		II

		4



		8

		

		Xã Yên Sơn

		II

		



		9

		

		Xã Chiềng Đông

		III

		13



		10

		

		Xã Mường Lựm

		III

		8



		11

		

		Xã Tú Nang

		III

		15



		12

		

		Xã Lóng Phiêng

		III

		8



		13

		

		Xã Chiềng Tương

		III

		8



		14

		

		Xã Phiêng Khoài

		III

		19



		15

		

		Xã Chiềng On

		III

		12



		III

		HUYỆN PHÙ YÊN

		

		

		



		1

		

		Thị Trấn Phù Yên

		I

		



		2

		

		Xã Gia Phù

		II

		



		3

		

		Xã Huy Bắc

		II

		1



		4

		

		Xã Huy Hạ

		II

		2



		5

		

		Xã Mường Cơi

		II

		2



		6

		

		Xã Tân Lang

		II

		3



		7

		

		Xã Mường Bang

		II

		4



		8

		

		Xã Quang Huy

		II

		5



		9

		

		Xã Tường Tiến

		II

		5



		10

		

		Xã Mường Thải

		II

		5



		11

		

		Xã Đá Đỏ

		II

		3



		12

		

		Xã Bắc Phong

		II

		1



		13

		

		Xã Huy Tường

		II

		4



		14

		

		Xã Huy Thượng

		III

		5



		15

		

		Xã Tường Thượng

		III

		12



		16

		

		Xã Tường Hạ

		III

		9



		17

		

		Xã Huy Tân

		III

		7



		18

		

		Xã Tường Phong

		III

		6



		19

		

		Xã Tân Phong

		III

		7



		20

		

		Xã Suối Tọ

		III

		9



		21

		

		Xã Suối Bau

		III

		10



		22

		

		Xã Kim Bon

		III

		7



		23

		

		Xã Sập Xa

		III

		5



		24

		

		Xã Nam Phong

		III

		6



		25

		

		Xã Mường Do

		III

		10



		26

		

		Xã Mường Lang

		III

		7



		27

		

		Xã Tường Phù

		III

		10



		IV

		HUYỆN SỐP CỘP

		

		

		



		1

		

		Xã Sốp Cộp

		II

		3



		2

		

		Xã Mường Và

		III

		26



		3

		

		Xã Mường Lạn

		III

		13



		4

		

		Xã Nậm Lạnh

		III

		12



		5

		

		Xã Dồm Cang

		III

		12



		6

		

		Xã Púng Bánh

		III

		16



		7

		

		Xã Sam Kha

		III

		10



		8

		

		Xã Mường Lèo

		III

		12



		V

		HUYỆN VÂN HỒ

		

		

		



		1

		

		Xã Chiềng Khoa

		II

		5



		2

		

		Xã Lóng Luông

		II

		5



		3

		

		Xã Vân Hồ

		II

		1



		4

		

		Xã Tô Múa

		II

		9



		5

		

		Xã Xuân Nha

		III

		8



		6

		

		Xã Mường Tè

		III

		8



		7

		

		Xã Song Khủa

		III

		6



		8

		

		Xã Chiềng Yên

		III

		13



		9

		

		Xã Chiềng Xuân

		III

		6



		10

		

		Xã Quang Minh

		III

		3



		11

		

		Xã Suối Bàng

		III

		6



		12

		

		Xã Tân Xuân

		III

		9



		13

		

		Xã Mường Men

		III

		8



		14

		

		Xã Liên Hòa

		III

		8



		VI

		HUYỆN BẮC YÊN

		

		

		



		1

		

		Thị Trấn Bắc Yên

		II

		1



		2

		

		Xã Mường Khoa

		II

		4



		3

		

		Xã Hang Chú

		III

		8



		4

		

		Xã Xím Vàng

		III

		7



		5

		

		Xã Làng Chếu

		III

		9



		6

		

		Xã Tà Xùa

		III

		8



		7

		

		Xã Háng Đồng

		III

		6



		8

		

		Xã Phiêng Ban

		III

		7



		9

		

		Xã Hồng Ngài

		III

		6



		10

		

		Xã Song Pe

		III

		5



		11

		

		Xã Tạ Khoa

		III

		8



		12

		

		Xã Hua Nhàn

		III

		17



		13

		

		Xã Pắc Ngà

		III

		11



		14

		

		Xã Chim Vàn

		III

		8



		15

		

		Xã Phiêng Côn

		III

		4



		16

		

		Xã Chiềng Sại

		III

		4



		VII

		HUYỆN MƯỜNG LA

		

		

		



		1

		

		Mường Bú

		II

		2



		2

		

		Thị trấn Ít Ong

		II

		14



		3

		

		Xã Mường Chùm

		II

		9



		4

		

		Xã Chiềng Ân

		III

		7



		5

		

		Xã Tạ Bú

		III

		10



		6

		

		Xã Hua Trai

		III

		22



		7

		

		Xã Chiềng Công

		III

		17



		8

		

		Xã Ngọc Chiến

		III

		33



		9

		

		Xã Chiềng Muôn

		III

		6



		10

		

		Xã Chiềng Hoa

		III

		20



		11

		

		Xã Chiềng San

		III

		8



		12

		

		Xã Chiềng Lao
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		2

		Bản Ten



		

		

		

		

		3

		Bản Nuốt



		

		

		

		

		4

		Bản Ỏ En



		

		

		

		

		5

		Bản Phiêng Chiềng



		

		

		

		

		6

		Bản Vàng



		

		

		

		

		7

		Bản Pịn



		

		

		

		

		8

		Bản Nà Ban



		

		

		

		

		9

		Bản Nà Lạt



		

		

		

		

		10

		Bản Nong Xô



		

		

		

		

		11

		Bản Nà Sàng



		

		

		

		

		12

		Bản Huổi Lay



		

		

		

		

		13

		Bản Pá Trả



		

		

		

		

		14

		Bản Co Khương



		

		

		

		

		15

		Bản Củ Bú



		

		

		

		

		16

		Bản Chéo



		

		

		

		

		17

		Bản Huổi Tư



		

		

		

		

		18

		Bản Hua Và



		

		

		Xã Huổi Một

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Kéo



		

		

		

		

		2

		Bản Bằng Púng



		

		

		

		

		3

		Bản Cang Cói



		

		

		

		

		4

		Bản Co Mạ A



		

		

		

		

		5

		Bản Co Mạ B



		

		

		

		

		6

		Bản Hợp Tiến



		

		

		

		

		7

		Bản Huổi Pản



		

		

		

		

		8

		Bản Huổi Vạng



		

		

		

		

		9

		Bản Lọng Mòn



		

		

		

		

		10

		Bản Nà Hạ



		

		

		

		

		11

		Bản Nà Nghiều



		

		

		

		

		12

		Bản Nậm Pù B



		

		

		

		

		13

		Bản Pá Công



		

		

		

		

		14

		Bản Pá Mằn



		

		

		

		

		15

		Bản Pa Tết



		

		

		

		

		16

		Bản Phá Thóng



		

		

		

		

		17

		Bản Ta Hốc



		

		

		

		

		18

		Bản Túp Phạ A



		

		

		

		

		19

		Bản Túp Phạ B



		

		

		Xã Nậm Mằn

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Nhà Sày



		

		

		

		

		2

		Bản Cha Vai



		

		

		

		

		3

		Bản Chạy



		

		

		

		

		4

		Bản Phiêng Phé



		

		

		

		

		5

		Bản Púng Khương



		

		

		

		

		6

		Bản Nà Luông



		

		

		

		

		7

		Bản Nà Cà



		

		

		

		

		8

		Bản Chả



		

		

		

		

		9

		Bản Huổi



		

		

		Xã Mường Sai

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Nong Phạ



		

		

		

		

		2

		Bản Lon Sản



		

		

		

		

		3

		Bản Sai



		

		

		

		

		4

		Bản Púng Cằm



		

		

		

		

		5

		Bản Tin Tốc



		

		

		

		

		6

		Bản Nà Hò



		

		

		

		

		7

		Bản Buôn Ban



		

		

		

		

		8

		Bản Nà Un Trong



		

		

		

		

		9

		Bản Nà Un Ngoài



		

		

		

		

		10

		Bản Kỳ Nình



		

		

		

		

		11

		Bản Lọng Lót



		

		

		

		

		12

		Bản Co Đứa



		

		

		Xã Bó Sinh

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Phống



		

		

		

		

		2

		Bản Phống II



		

		

		

		

		3

		Bản Phống III



		

		

		

		

		4

		Bản Dạ



		

		

		

		

		5

		Bản Bó Kheo



		

		

		

		

		6

		Bản Bó Sinh



		

		

		

		

		7

		Bản Bó Sinh B



		

		

		

		

		8

		Bản Pá Ma



		

		

		

		

		9

		Bản Nà Niêng



		

		

		

		

		10

		Bản Huổi Tình



		

		

		

		

		11

		Bản Huổi Tính



		

		

		

		

		12

		Bản Bằng Mồn



		

		

		

		

		13

		Bản Hin Hụ



		

		

		

		

		14

		Bản Ngày



		

		

		

		

		15

		Bản Pá Khoang



		

		

		

		

		16

		Bản Pát



		

		

		

		

		17

		Bản Co Mị



		

		

		

		

		18

		Bản Nong



		

		

		Xã Mường Lầm

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Sàng



		

		

		

		

		2

		Bản Phèn



		

		

		

		

		5

		Bản Ngày



		

		

		

		

		4

		Bản Lấu



		

		

		

		

		5

		Bản Tà Cộng



		

		

		

		

		6

		Bản Mường Tợ



		

		

		

		

		7

		Bản Mường Nưa II



		

		

		

		

		8

		Bản Pá Có



		

		

		

		

		9

		Bản Huổi Én



		

		

		

		

		10

		Bản Lốm Hỏm



		

		

		

		

		11

		Bản Pá Nhạp



		

		

		

		

		12

		Bản Pá Ngã



		

		

		Xã Nậm Ty

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Pá Lâu



		

		

		

		

		2

		Bản Nà Mện



		

		

		

		

		3

		Bản Mòn



		

		

		

		

		4

		Bản Lọng Nghịu



		

		

		

		

		5

		Bản Đứa



		

		

		

		

		6

		Bản Nà Há



		

		

		

		

		7

		Bản Phiêng Phủ



		

		

		

		

		8

		Bản Pàn



		

		

		

		

		9

		Bản Nà Hay



		

		

		

		

		10

		Bản Phiêng Đìn



		

		

		

		

		11

		Bản Huổi Họ



		

		

		

		

		12

		Bản Nà Lằn



		

		

		

		

		13

		Bản Xẻ



		

		

		

		

		14

		Bản Nà Hiểm



		

		

		

		

		15

		Bản Nà Sèo



		

		

		

		

		16

		Bản Nà Phung



		

		

		

		

		17

		Bản Xen Xay



		

		

		

		

		18

		Bản Huổi Cắt



		

		

		

		

		19

		Bản Có



		

		

		

		

		20

		Bản Pá Lành



		

		

		

		

		21

		Bản Nà Khựa



		

		

		

		

		22

		Bản Búa Hụn



		

		

		

		

		23

		Bản Pá Men



		

		

		

		

		24

		Bản Nà Tòng



		

		

		

		

		25

		Bản Co Dâu



		

		

		

		

		26

		Bản Nà Pàn



		

		

		

		

		27

		Bản Hua Cắt



		

		

		

		

		28

		Bản Huổi Tòng



		

		

		Xã Yên Hưng

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Tin Tốc



		

		

		

		

		2

		Bản Hua Mừ



		

		

		

		

		3

		Bản Lụng Há



		

		

		

		

		4

		Bản Nà Lằn



		

		

		

		

		5

		Bản Pá Pao



		

		

		

		

		6

		Bản Bang Trên



		

		

		

		

		7

		Bản Bang Dưới



		

		

		

		

		8

		Bản Pọng



		

		

		

		

		9

		Bản Bua



		

		

		

		

		10

		Bản Nà Mừ



		

		

		

		

		11

		Bản Nà Nong



		

		

		

		

		12

		Bản Tau Hay



		

		

		

		

		13

		Bản Pái



		

		

		

		

		14

		Bản Hưng Mã



		

		

		

		

		15

		Bản Hải Triều



		

		

		

		

		16

		Bản Sòng



		

		

		

		

		17

		Bản Nà Đứa



		

		

		

		

		18

		Bản Hua Sòng



		

		

		

		

		19

		Bản Pảng



		

		

		

		

		20

		Bản Huổi Púng



		

		

		Xã Pú Bẩu

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Pá Pao



		

		

		

		

		2

		Bản Mạ Mậu



		

		

		

		

		3

		Bản Pú Bẩu



		

		

		

		

		4

		Bản Pá Lâu



		

		

		

		

		5

		Bản Pá Lâu II



		

		

		

		

		6

		Bản Pha Hặp



		

		

		

		

		7

		Bản Huổi Lán



		

		

		

		

		8

		Bản Hặp



		

		

		

		

		9

		Bản Háng Xía



		

		

		Xã Đứa Mòn

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Củ I



		

		

		

		

		2

		Bản Củ II



		

		

		

		

		3

		Bản Huổi Lạnh



		

		

		

		

		4

		Bản Phiêng Nòng



		

		

		

		

		5

		Bản Đứa Mòn



		

		

		

		

		6

		Bản Nà Lốc



		

		

		

		

		7

		Bản Phiêng Muông



		

		

		

		

		8

		Bản Trả Lảy



		

		

		

		

		9

		Bản Tảng Sỏn



		

		

		

		

		10

		Bản Huổi Lếch I



		

		

		

		

		11

		Bản Huổi Lếch II



		

		

		

		

		12

		Bản Púng Núa



		

		

		

		

		13

		Bản Nộc Cốc I



		

		

		

		

		14

		Bản Nộc Cốc II



		

		

		

		

		15

		Bản Hua Thóng



		

		

		

		

		16

		Bản Huổi Núa



		

		

		

		

		17

		Bản Hin Pẻn



		

		

		

		

		18

		Bản Huổi Phẩng



		

		

		

		

		19

		Bản Hua Phẩng



		

		

		

		

		20

		Bản Tỉa I



		

		

		

		

		21

		Bản Tỉa II



		

		

		

		

		22

		Bản Nà Tấu I



		

		

		

		

		23

		Bản Nà Tấu II



		

		

		

		

		24

		Bản Púng Báng



		

		

		

		

		25

		Bản Ngam Trạng



		XII

		HUYỆN QUỲNH NHAI

		

		

		

		



		

		

		Xã Nặm Ét

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Pống



		

		

		

		

		2

		Bản Muông



		

		

		

		

		3

		Bản Tốm



		

		

		

		

		4

		Bản Cò Hèm



		

		

		

		

		5

		Bản Huổi Hẹ



		

		

		

		

		6

		Bản Pom Hán



		

		

		Xã Chiềng Khoang

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Phiêng Tẩư



		

		

		

		

		2

		Bản Lỷ



		

		

		

		

		3

		Bản Sản



		

		

		Xã Pá Ma Pha Khinh

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Máng



		

		

		

		

		2

		Bản Tậu



		

		

		

		

		3

		Bản Khứm



		

		

		Xã Chiềng Ơn

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Cỏng Ái



		

		

		

		

		2

		Bản Nậm Uôn



		

		

		Xã Cà Nàng

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Co Củ



		

		

		Xã Mường Giôn

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Tông Bua



		

		

		

		

		2

		Bản Huổi Ngà



		

		

		Xã Chiềng Khay

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Có Luông



		

		

		

		

		2

		Bản Nà Mùn



		

		

		

		

		3

		Bản Nậm Ngùa



		

		

		

		

		4

		Bản Ýt Ta Bót



		

		

		

		

		5

		Bản Co Que



		

		

		

		

		6

		Bản Nậm Tấu



		

		

		

		

		7

		Bản Khâu Pùm



		

		

		

		

		8

		Bản Lọng Ố



		

		

		

		

		9

		Bản Có Nọi



		

		

		

		

		10

		Bản Khoang 1



		

		

		

		

		11

		Bản Khoang 2



		

		

		

		

		12

		Bản Nong Trạng



		

		

		

		

		13

		Bản Pá Bó



		

		

		Xã Mường Sại

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Om



		

		

		

		

		2

		Bản Mái



		

		

		

		

		3

		Bản Coi A



		

		

		

		

		4

		Bản Coi B



		

		

		

		

		5

		Bản Ít A



		

		

		

		

		6

		Bản Ít B



		

		

		

		

		7

		Bản Ca



		

		

		

		

		8

		Bản Muôn Sày



		

		

		

		

		9

		Bản Nhả Sày



		

		

		

		

		10

		Bản Nà Phi



		

		

		

		

		11

		Bản Co sản



		

		

		

		

		12

		Bản Huổi Tăm



		

		

		

		

		13

		Bản Tôm A



		

		

		

		

		14

		Bản Tôm B



		

		

		

		

		15

		Bản Hát Dọ A



		

		

		

		

		16

		Bản Hát Dọ B



		

		

		

		

		17

		Bản Pá Báng
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		Thuộc khu vực
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		Xã khu vực I

		52

		



		

		

		Xã khu vực II

		72

		119



		

		

		Xã khu vực III

		86

		657



		

		

		TOÀN TỈNH

		210

		776



		I

		HUYỆN ĐÀ BẮC

		

		

		



		

		

		Xã Đồng Nghê

		III

		7



		

		

		Xã Suối Nánh

		III

		5



		

		

		Xã Mường Tuổng

		III

		5



		

		

		Xã Đồng Chum

		III

		10



		

		

		Xã Mường Chiềng

		III

		8



		

		

		Xã Giáp Đắt

		III

		8



		

		

		Xã Tân pheo

		III

		7



		

		

		Xã Tân Minh

		III

		10



		

		

		Xã Đoàn Kết

		III

		6



		

		

		Xã Trung Thành

		III

		6



		

		

		Xã Đồng Ruộng

		III

		6



		

		

		Xã Tiền Phong

		III

		13



		

		

		Xã Vầy Nưa

		III

		8



		

		

		Xã Cao Sơn

		III

		6



		

		

		Xã Toàn Sơn

		III

		4



		

		

		Xã Tu Lý

		III

		8



		

		

		Xã Hào Lý

		III

		7



		

		

		Xã Yên Hòa

		II

		4



		

		

		Xã Hiền Lương

		II

		4



		

		

		Thị trấn Đà Bắc

		II

		



		II

		HUYỆN MAI CHÂU

		

		

		



		

		

		Xã Cun Pheo

		III

		4



		

		

		Xã Nà Mèo

		III

		3



		

		

		Xã Tân Mai

		III

		6



		

		

		Xã Tân Dân

		III

		7



		

		

		Xã Tân Sơn

		III

		2



		

		

		Xã Hang Kia

		III

		4



		

		

		Xã Ba Khan

		III

		3



		

		

		Xã Noong Luông

		III

		6



		

		

		Xã Pù Bin

		III

		5



		

		

		Xã Phúc Sạn

		II

		3



		

		

		Xã Piềng Vế

		II

		1



		

		

		Xã Bao La

		II

		1



		

		

		Xã Mai Hịch

		II

		



		

		

		Xã Vạn Mai

		II

		



		

		

		Xã Mai Hạ

		II

		



		

		

		Xã Nà Phòn

		II

		



		

		

		Xã Tòng Đậu

		II

		



		

		

		Xã Đồng Bảng

		II

		



		

		

		Xã Pà Cò

		II

		



		

		

		Xã Thung Khe

		II

		3



		

		

		Xã Xăm Khòe

		I

		



		

		

		Xã Chiềng Châu

		I

		



		

		

		Thị trấn Mai Châu

		I

		



		III

		HUYỆN CAO PHONG

		

		

		



		

		

		Xã Yên Lập

		III

		7



		

		

		Xã Yên Thượng

		III

		12



		

		

		Xã Xuân Phong

		III

		12



		

		

		Xã Thung Nai

		III

		6



		

		

		Xã Đông Phong

		II

		2



		

		

		Xã Tân Phong

		II

		3



		

		

		Xã Nam Phong

		II

		



		

		

		Xã Tây Phong

		II

		3



		

		

		Xã Bắc Phong

		II

		6



		

		

		Xã Bình Thanh

		II

		2



		

		

		Xã Dũng Phong

		II

		



		

		

		Xã Thu Phong

		II

		



		

		

		Thị trấn Cao Phong

		I

		



		IV

		HUYỆN LẠC SƠN

		

		

		



		

		

		Xã Miền Đồi

		III

		12



		

		

		Xã Quý Hòa

		III

		17



		

		

		Xã Tuân Đạo

		III

		12



		

		

		Xã Văn Nghĩa

		III

		10



		

		

		Xã Mỹ Thành

		III

		11



		

		

		Xã Văn Sơn

		III

		12



		

		

		Xã Phú Lương

		III

		25



		

		

		Xã Phúc Tuy

		III

		7



		

		

		Xã Chí Thiện

		III

		7



		

		

		Xã Chí Đạo

		III

		8



		

		

		Xã Định Cư

		III

		9



		

		

		Xã Bình Hẻm

		III

		9



		

		

		Xã Tự Do

		III

		10



		

		

		Xã Ngọc Sơn

		III

		8



		

		

		Xã Ngọc Lâu

		III

		13



		

		

		Xã Bình Chân

		III

		9



		

		

		Xã Bình Cảng

		III

		5



		

		

		Xã Yên Phú

		III

		12



		

		

		Xã Tân Lập

		III

		18



		

		

		Xã Nhân Nghĩa

		II

		4



		

		

		Xã Thượng Cốc

		II

		5



		

		

		Xã Hương Nhượng

		II

		3



		

		

		Xã Ân Nghĩa

		II

		1



		

		

		Xã Tân Mỹ

		II

		2



		

		

		Xã Yên Nghiệp

		II

		2



		

		

		Xã Xuất Hóa

		I

		



		

		

		Xã Liên Vũ

		I

		



		

		

		Xã Vũ Lâm

		I

		



		

		

		Thị trấn Vụ Bản

		I

		



		V

		HUYỆN TÂN LẠC

		

		

		



		

		

		Xã Ngọc Mỹ

		III

		9



		

		

		Xã Trung Hòa

		III

		5



		

		

		Xã Ngòi Hoa

		III

		4



		

		

		Xã Phú Vinh

		III

		11



		

		

		Xã Phú Cường

		III

		18



		

		

		Xã Quyết Chiến

		III

		5



		

		

		Xã Lũng Vân

		III

		7



		

		

		Xã Nam Sơn

		III

		5



		

		

		Xã Bắc Sơn

		III

		4



		

		

		Xã Ngổ Luông

		III

		6



		

		

		Xã Quy Mỹ

		III

		2



		

		

		Xã Do Nhân

		III

		8



		

		

		Xã Lỗ Sơn

		III

		10



		

		

		Xã Gia Mô

		III

		6



		

		

		Xã Đông Lai

		II

		9



		

		

		Xã Thanh Hối

		II

		



		

		

		Xã Tử Nê

		II

		



		

		

		Xã Mãn Đức

		II

		



		

		

		Xã Quy Hậu

		II

		3



		

		

		Xã Tuân Lộ

		II

		3



		

		

		Xã Địch Giáo

		II

		



		

		

		Xã Mỹ Hòa

		II

		1



		

		

		Thị trấn Mường Khến

		I

		



		

		

		Xã Phong Phú

		I

		



		VI

		HUYỆN KIM BÔI

		

		

		



		

		

		Xã Tú Sơn

		III

		10



		

		

		Xã Vĩnh Tiến

		III

		6



		

		

		Xã Đú Sáng

		III

		16



		

		

		Xã Bình Sơn

		III

		3



		

		

		Xã Hùng Tiến

		III

		2



		

		

		Xã Nật Sơn

		III

		4



		

		

		Xã Sơn Thủy

		III

		2



		

		

		Xã Đông Bắc

		III

		6



		

		

		Xã Hợp Đồng

		III

		4



		

		

		Xã Thượng Tiến

		III

		4



		

		

		Xã Thượng Bì

		III

		3



		

		

		Xã Kim Tiến

		III

		7



		

		

		Xã Cuối Hạ

		III

		8



		

		

		Xã Nuông Dăm

		III

		10



		

		

		Xã Lập Chiệng

		III

		3



		

		

		Xã Kim Sơn

		III

		4



		

		

		Xã Bắc Sơn

		II

		



		

		

		Xã Vĩnh Đồng

		II

		3



		

		

		Xã Hạ Bì

		II

		2



		

		

		Xã Trung Bì

		II

		



		

		

		Xã Kim Bình

		II

		



		

		

		Xã Kim Bôi

		II

		



		

		

		Xã Kim Truy

		II

		3



		

		

		Xã Nam Thượng

		II

		



		

		

		Xã Sào Báy

		II

		5



		

		

		Xã Mị Hòa

		II

		1



		

		

		Xã Hợp Kim

		II

		1



		

		

		Thị trấn Bo

		I

		



		VII

		HUYỆN LẠC THỦY

		

		

		



		

		

		Xã An Lạc

		II

		3



		

		

		Xã Đồng Môn

		II

		2



		

		

		Xã Hưng Thi

		II

		4



		

		

		Xã Thanh Nông

		II

		2



		

		

		Xã Phú Thành

		II

		3



		

		

		Xã Liên Hòa

		II

		2



		

		

		Xã An Bình

		II

		5



		

		

		Xã Yên Bồng

		II

		4



		

		

		Xã Khoan Dụ

		II

		1



		

		

		Xã Cố Nghĩa

		II

		1



		

		

		Xã Lạc Long

		II

		1



		

		

		Xã Đồng Tâm

		II

		2



		

		

		Xã Phú Lão

		II

		1



		

		

		Thị trấn Chi Nê

		I

		



		

		

		Thị trấn Thanh Hà

		I

		



		VIII

		HUYỆN LƯƠNG SƠN

		

		

		



		

		

		Xã Hợp Châu

		II

		1



		

		

		Xã Tân Thành

		II

		1



		

		

		Xã Hợp Thanh

		II

		1



		

		

		Xã Long Sơn

		II

		



		

		

		Xã Cao Răm

		II

		1



		

		

		Xã Trường Sơn

		II

		



		

		

		Xã Thanh Lương

		II

		



		

		

		Xã Tiến Sơn

		II

		



		

		

		Thị trấn Lương Sơn

		I

		



		

		

		Xã Lâm Sơn

		I

		



		

		

		Xã Tân Vinh

		I

		



		

		

		Xã Hòa Sơn

		I

		



		

		

		Xã Liên Sơn

		I

		



		

		

		Xã Nhuận Trạch

		I

		



		

		

		Xã Trung Sơn

		I

		



		

		

		Xã Cao Dương

		I

		



		

		

		Xã Hợp Hòa

		I

		



		

		

		Xã Cư Yên

		I

		



		

		

		Xã Cao Thắng

		I

		



		

		

		Xã Thành Lập

		I

		



		IX

		HUYỆN KỲ SƠN

		

		

		



		

		

		Xã Độc Lập

		III

		4



		

		

		Xã Phúc Tiến

		II

		



		

		

		Xã Mông Hóa

		I

		



		

		

		Xã Phú Minh

		I

		



		

		

		Thị trấn Kỳ Sơn

		I

		



		

		

		Xã Dân Hạ

		I

		



		

		

		Xã Dân Hòa

		I

		



		

		

		Xã Yên Quang

		I
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		1

		Xóm Thượng



		

		

		

		

		2

		Xóm Tròng



		

		

		

		

		3

		Xóm Hồng



		

		

		

		

		4

		Xóm Bãi Cả



		

		

		

		

		5

		Xóm Chim



		

		

		

		

		6

		Xóm Hiệu



		

		

		

		

		7

		Xóm Nâu



		

		

		

		

		8

		Xóm Chồn



		

		

		

		

		9

		Xóm Tân Phúc



		

		

		Xã Lạc Sỹ

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Xóm Thấu



		

		

		

		

		2

		Xóm Nghia



		

		

		

		

		3

		Xóm Sỹ



		

		

		

		

		4

		Xóm Ong



		

		

		

		

		5

		Xóm Thượng



		

		

		

		

		6

		Xóm Hạ 1



		

		

		

		

		7

		Xóm Hạ 2



		

		

		Xã Lạc Lương

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Xóm Thống Nhất



		

		

		

		

		2

		Xóm Lương Tiến



		

		

		

		

		3

		Xóm Yên Mu



		

		

		

		

		4

		Xóm Yên Tân



		

		

		

		

		5

		Xóm Lương Thành



		

		

		

		

		6

		Xóm Lương Mỹ



		

		

		

		

		7

		Xóm Quyết Thắng



		

		

		

		

		8

		Xóm Lương Cao



		

		

		Xã Đa Phúc

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Xóm Ráng



		

		

		

		

		2

		Xóm Nghìa



		

		

		

		

		3

		Xóm Hơm



		

		

		

		

		4

		Xóm Bái



		

		

		

		

		5

		Xóm Tung



		

		

		

		

		6

		Xóm Đăng



		

		

		

		

		7

		Xóm Nhuội



		

		

		Xã Đoàn Kết

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Xóm Mền 1



		

		

		

		

		2

		Xóm Mền 2



		

		

		

		

		3

		Xóm Đầm



		

		

		

		

		4

		Xóm Liên Kết





DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

		TT

		Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

		Tên xã, phường, thị trấn

		Thuộc khu vực

		Số thôn ĐBKK



		

		

		Xã khu vực I

		42

		



		

		

		Xã khu vực II

		83

		181



		

		

		Xã khu vực III

		100

		686



		

		

		TOÀN TỈNH

		225

		867



		I

		HUYỆN MƯỜNG LÁT

		

		

		



		1

		

		Thị Trấn Mường Lát

		II

		2



		2

		

		Xã Mường Lý

		III

		16



		3

		

		Xã Tam Chung

		III

		8



		4

		

		Xã Quang Chiểu

		III

		12



		5

		

		Xã Tén Tằn

		III

		6



		6

		

		Xã Nhi Sơn

		III

		6



		7

		

		Xã Trung Lý

		III

		16



		8

		

		Xã Mường Chanh

		III

		9



		9

		

		Xã Pù Nhi

		III

		9



		II

		HUYỆN QUAN SƠN

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Quan Sơn

		II

		1



		2

		

		Xã Tam Lư

		III

		4



		3

		

		Xã Sơn Điện

		III

		8



		4

		

		Xã Mường Mìn

		III

		3



		5

		

		Xã Na Mèo

		III

		9



		6

		

		Xã Sơn Thủy

		III

		6



		7

		

		Xã Tam Thanh

		III

		5



		8

		

		Xã Sơn Lư

		III

		6



		9

		

		Xã Sơn Hà

		III

		5



		10

		

		Xã Trung Thượng

		III

		4



		11

		

		Xã Trung Tiến

		III

		4



		12

		

		Xã Trung Hạ

		III

		7



		13

		

		Xã Trung Xuân

		III

		6



		III

		HUYỆN QUAN HÓA

		

		

		



		1

		

		Thị Trấn Quan Hóa

		II

		1



		2

		

		Xã Xuân Phú

		II

		1



		3

		

		Xã Phú Nghiêm

		III

		4



		4

		

		Xã Hồi Xuân

		III

		6



		5

		

		Xã Thanh Xuân

		III

		5



		6

		

		Xã Phú Xuân

		III

		4



		7

		

		Xã Phú Lệ

		III

		3



		8

		

		Xã Phú Sơn

		III

		3



		9

		

		Xã Phú Thanh

		III

		5



		10

		

		Xã Thành Sơn

		III

		7



		11

		

		Xã Trung Thành

		III

		7



		12

		

		Xã Trung Sơn

		III

		3



		13

		

		Xã Nam Xuân

		III

		4



		14

		

		Xã Nam Tiến

		III

		7



		15

		

		Xã Nam Động

		III

		6



		16

		

		Xã Hiền Chung

		III

		6



		17

		

		Xã Thiên Phủ

		III

		7



		18

		

		Xã Hiền Kiệt

		III

		4



		IV

		HUYỆN LANG CHÁNH

		

		

		



		1

		

		Xã Giao An

		I

		



		2

		

		Thị trấn Lang Chánh

		I

		



		3

		

		Xã Quang Hiến

		II

		5



		4

		

		Xã Trí Nang

		III

		4



		5

		

		Xã Giao Thiện

		III

		6



		6

		

		Xã Yên Khương

		III

		9



		7

		

		Xã Tam Văn

		III

		6



		8

		

		Xã Lâm Phú

		III

		6



		9

		

		Xã Yên Thắng

		III

		8



		10

		

		Xã Tân Phúc

		III

		10



		11

		

		Xã Đồng Lương

		III

		9



		V

		HUYỆN BÁ THƯỚC

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Cành Nàng

		I

		



		2

		

		Xã Lương Trung

		II

		4



		3

		

		Xã Lương Ngoại

		II

		1



		4

		

		Xã Điền Lư

		II

		



		5

		

		Xã Điền Trung

		II

		



		6

		

		Xã Điền Thượng

		II

		2



		7

		

		Xã Ái Thượng

		II

		4



		8

		

		Xã Hạ Trung

		II

		2



		9

		

		Xã Tân Lập

		II

		



		10

		

		Xã Lâm xa

		II

		



		11

		

		Xã Thiết Ống

		II

		4



		12

		

		Xã Thiết Kế

		II

		1



		13

		

		Xã Ban Công

		II

		1



		14

		

		Xã Điền Quang

		III

		9



		15

		

		Xã Lũng Niêm

		III

		6



		16

		

		Xã Cổ Lũng

		III

		7



		17

		

		Xã Lương Nội

		III

		7



		18

		

		Xã Điền Hạ

		III

		5



		19

		

		Xã Lũng Cao

		III

		11



		20

		

		Xã Thành Lâm

		III

		5



		21

		

		Xã Thành Sơn

		III

		7



		22

		

		Xã Văn Nho

		III

		11



		23

		

		Xã Kỳ Tân

		III

		7



		VI

		HUYỆN CẨM THỦY

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Cẩm Thủy

		I

		



		2

		

		Xã Cẩm Phong

		I

		



		3

		

		Xã Cẩm Tú

		I

		



		4

		

		Xã Cẩm Bình

		I

		



		5

		

		Xã Cẩm Ngọc

		I

		



		6

		

		Xã Phúc Do

		I

		



		7

		

		Xã Cẩm Vân

		I

		



		8

		

		Xã Cẩm Sơn

		I

		



		9

		

		Xã Cẩm Tân

		I

		



		10

		

		Xã Cẩm Thành

		II

		7



		11

		

		Xã Cẩm Thạch

		II

		3



		12

		

		Xã Cẩm Lương

		II

		



		13

		

		Xã Cẩm Châu

		II

		2



		14

		

		Xã Cẩm Tâm

		II

		3



		15

		

		Xã Cẩm Yên

		II

		



		16

		

		Xã Cẩm Quý

		II

		2



		17

		

		Xã Cẩm Giang

		II

		1



		18

		

		Xã Cẩm Liên

		III

		7



		19

		

		Xã Cẩm Long

		III

		6



		20

		

		Xã Cẩm Phú

		III

		6



		VII

		HUYỆN NGỌC LẶC

		

		

		



		1

		

		Xã Ngọc Sơn

		I

		



		2

		

		Xã Lam Sơn

		I

		



		3

		

		Xã Cao Thịnh

		I

		



		4

		

		Thị trấn Ngọc Lặc

		I

		



		5

		

		Xã Ngọc Liên

		I

		



		6

		

		Xã Phùng Minh

		II

		3



		7

		

		Xã Phùng Giáo

		II

		5



		8

		

		Xã Mỹ Tân

		III

		6



		9

		

		Xã Cao Ngọc

		II

		2



		10

		

		Xã Nguyệt Ấn

		II

		7



		11

		

		Xã Lộc Thịnh

		II

		3



		12

		

		Xã Đồng Thịnh

		II

		1



		13

		

		Xã Minh Sơn

		II

		1



		14

		

		Xã Thạch Lập

		III

		11



		15

		

		Xã Kiên Thọ

		II

		3



		16

		

		Xã Ngọc Trung

		II

		3



		17

		

		Xã Quang Trung

		II

		3



		18

		

		Xã Minh Tiến

		II

		4



		19

		

		Xã Thúy Sơn

		II

		7



		20

		

		Xã Vân Am

		III

		7



		21

		

		Xã Phúc Thịnh

		II

		2



		22

		

		Xã Ngọc Khê

		II

		



		VIII

		HUYỆN THƯỜNG XUÂN

		

		

		



		1

		

		Xã Ngọc Phụng

		I

		



		2

		

		Thị trấn Thường Xuân

		I

		



		3

		

		Xã Thọ Thanh

		I

		



		4

		

		Xã Xuân Dương

		I

		



		5

		

		Xã Xuân Cẩm

		II

		3



		6

		

		Xã Xuân Cao

		II

		4



		7

		

		Xã Luận Thành

		II

		3



		8

		

		Xã Lương Sơn

		II

		2



		9

		

		Xã Bát Mọt

		III

		9



		10

		

		Xã Yên Nhân

		III

		6



		11

		

		Xã Luận Khê

		III

		12



		12

		

		Xã Tân Thành

		III

		6



		13

		

		Xã Xuân Thắng

		III

		8



		14

		

		Xã Xuân Lộc

		III

		5



		15

		

		Xã Vạn Xuân

		III

		5



		16

		

		Xã Xuân Lẹ

		III

		6



		17

		

		Xã Xuân Chinh

		III

		4



		IX

		HUYỆN NHƯ XUÂN

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Yên Cát

		II

		1



		2

		

		Xã Bãi Trành

		II

		1



		3

		

		Xã Xuân Bình

		II

		5



		4

		

		Xã Tân Bình

		II

		5



		5

		

		Xã Cát Vân

		II

		4



		6

		

		Xã Thượng Ninh

		II

		2



		7

		

		Xã Hóa Quỳ

		II

		5



		8

		

		Xã Yên Lễ

		II

		



		9

		

		Xã Xuân Quỳ

		II

		2



		10

		

		Xã Bình Lương

		II

		2



		11

		

		Xã Thanh Hòa

		III

		6



		12

		

		Xã Xuân Hòa

		III

		6



		13

		

		Xã Cát Tân

		III

		5



		14

		

		Xã Thanh Sơn

		III

		9



		15

		

		Xã Thanh Xuân

		III

		6



		16

		

		Xã Thanh Phong

		III

		10



		17

		

		Xã Thanh Quân

		III

		9



		18

		

		Xã Thanh Lâm

		III

		9



		X

		HUYỆN NHƯ THANH

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Bến Sung

		I

		



		2

		

		Xã Hải Vân

		I

		



		3

		

		Xã Phú Nhuận

		I

		



		4

		

		Xã Xuân Du

		I

		



		5

		

		Xã Yên Thọ

		I

		



		6

		

		Xã Hải Long

		II

		1



		7

		

		Xã Xuân Khang

		III

		5



		8

		

		Xã Mậu Lâm

		III

		9



		9

		

		Xã Xuân Phúc

		III

		4



		10

		

		Xã Xuân Thái

		III

		10



		11

		

		Xã Phúc Đường

		III

		5



		12

		

		Xã Cán Khê

		III

		6



		13

		

		Xã Xuân Thọ

		III

		5



		14

		

		Xã Thanh Kỳ

		III

		10



		15

		

		Xã Thanh Tân

		III

		9



		16

		

		Xã Phượng Nghi

		III

		4



		17

		

		Xã Yên Lạc

		III

		6



		XI

		HUYỆN THẠCH THÀNH

		

		

		



		1

		

		Xã Thành Vân

		I

		



		2

		

		Xã Thành An

		I

		



		3

		

		Xã Thành Tâm

		I

		



		4

		

		Xã Thạch Bình

		I

		



		5

		

		Xã Thành Kim

		I

		



		6

		

		Xã Thành Hưng

		I

		



		7

		

		Xã Thạch Tân

		I

		



		8

		

		Xã Thạch Định

		I

		



		9

		

		Thị Trấn Kim Tân

		I

		



		10

		

		Thị Trấn Vân Du

		I

		



		11

		

		Xã Thạch Quảng

		II

		1



		12

		

		Xã Thành Trực

		II

		



		13

		

		Xã Thành Vinh

		II

		4



		14

		

		Xã Thạch Cẩm

		II

		



		15

		

		Xã Thành Tiến

		II

		



		16

		

		Xã Thạch Long

		II

		1



		17

		

		Xã Thạch Đồng

		II

		1



		18

		

		Xã Thành Thọ

		II

		



		19

		

		Xã Ngọc Trạo

		II

		2



		20

		

		Xã Thạch Sơn

		II

		



		21

		

		Xã Thành Long

		II

		



		22

		

		Xã Thành Yên

		III

		5



		23

		

		Xã Thạch Lâm

		III

		7



		24

		

		Xã Thạch Tượng

		III

		6



		25

		

		Xã Thành Công

		III

		5



		26

		

		Xã Thành Mỹ

		III

		6



		27

		

		Xã Thành Minh

		III

		16



		28

		

		Xã Thành Tân

		III

		5



		XII

		HUYỆN THỌ XUÂN

		

		

		



		1

		

		Xã Thọ Lâm

		I

		



		2

		

		Xã Quảng Phú

		II

		1



		3

		

		Xã Xuân Châu

		II

		



		4

		

		Xã Xuân Phú

		II

		3



		5

		

		Xã Xuân Thắng

		II

		1



		XIII

		HUYỆN TRIỆU SƠN

		

		

		



		1

		

		Xã Bình Sơn

		III

		9



		2

		

		Xã Thọ Bình

		III

		11



		3

		

		Xã Thọ Sơn

		II

		4



		4

		

		Xã Triệu Thành

		III

		6



		XIV

		HUYỆN VĨNH LỘC

		

		

		



		1

		

		Xã Vĩnh An

		II

		3



		2

		

		Xã Vĩnh long

		II

		4



		3

		

		Xã Vĩnh Hùng

		II

		5



		4

		

		Xã Vĩnh Hưng

		II

		4



		5

		

		Xã Vĩnh Thịnh

		II

		1



		6

		

		Xã Vĩnh Quang

		II

		2



		XV

		HUYỆN TĨNH GIA

		

		

		



		1

		

		Xã Trường Lâm

		II

		4



		2

		

		Xã Phú Lâm

		II

		5



		3

		

		Xã Tân Trường

		III

		6



		4

		

		Xã Phú Sơn

		III

		4



		5

		

		Xã Tùng Lâm

		II

		1



		XVI

		HUYỆN HÀ TRUNG

		

		

		



		1

		

		Xã Hà Đông

		I

		



		2

		

		Xã Hà Lĩnh

		I

		



		3

		

		Xã Hà Sơn

		I

		



		4

		

		Xã Hà Tân

		I

		



		5

		

		Xã Hà Long

		II

		



		6

		

		Xã Hà Tiến

		II

		



		7

		

		Xã Hà Giang

		II

		



		XVII

		HUYỆN YÊN ĐỊNH

		

		

		



		1

		

		Xã Yên Lâm

		II

		3



		XVIII

		THỊ XÃ BỈM SƠN

		

		

		



		1

		

		Phường Bắc Sơn

		I
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		TT

		Tên huyện

		Tên xã

		Khu vực

		Tên thôn (thôn/ấp/tổ/khu/xóm/bản/buôn...) đặc biệt khó khăn



		I

		HUYỆN MƯỜNG LÁT

		

		

		

		



		

		

		Thị trấn Mường Lát

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Khu I (Bản Poong)



		

		

		

		

		2

		Khu III (Pom Buôi)



		

		

		Xã Mường Lý

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Mau



		

		

		

		

		2

		Bản Kít



		

		

		

		

		3

		Bản Tài Chánh



		

		

		

		

		4

		Bản Nàng 1



		

		

		

		

		5

		Bản Nàng 2



		

		

		

		

		6

		Bản Muống 2



		

		

		

		

		7

		Bản Muống 1



		

		

		

		

		8

		Bản Xa Lung



		

		

		

		

		9

		Bản Xì Lồ



		

		

		

		

		10

		Bản Trung Tiến 2



		

		

		

		

		11

		Bản Trung Tiến 1



		

		

		

		

		12

		Bản Ún



		

		

		

		

		13

		Bản Trung Thắng



		

		

		

		

		14

		Bản Sài Khao



		

		

		

		

		15

		Bản Cha Lan



		

		

		

		

		16

		Bản Chiềng Nưa



		

		

		Xã Tam Chung

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Tân Hương



		

		

		

		

		2

		Bản Cân



		

		

		

		

		3

		Bản Pom Khuông



		

		

		

		

		4

		Bản Suối Lóng



		

		

		

		

		5

		Bản Lát



		

		

		

		

		6

		Bản Suối Phái



		

		

		

		

		7

		Bản Pọong



		

		

		

		

		8

		Bản Ón



		

		

		Xã Quang Chiểu

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Pọong



		

		

		

		

		2

		Bản Co Cài



		

		

		

		

		3

		Bản Bàn



		

		

		

		

		4

		Bản Cúm



		

		

		

		

		5

		Bản Pù Đứa



		

		

		

		

		6

		Bản Xim



		

		

		

		

		7

		Bản Pùng



		

		

		

		

		8

		Bản Qua



		

		

		

		

		9

		Bản Mờng



		

		

		

		

		10

		Bản Hạm



		

		

		

		

		11

		Bản Quan Dao



		

		

		

		

		12

		Bản Suối Tút



		

		

		Xã Tén Tằn

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Chiềng Cồng



		

		

		

		

		2

		Bản Na Khà



		

		

		

		

		3

		Bản Chiên Pục



		

		

		

		

		4

		Bản Buốn



		

		

		

		

		5

		Bản Đoàn Kết



		

		

		

		

		6

		Bản Piềng Mòn



		

		

		Xã Nhi Sơn

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Lốc Há



		

		

		

		

		2

		Bản Cặt



		

		

		

		

		3

		Bản Pá Hộc



		

		

		

		

		4

		Bản Chim



		

		

		

		

		5

		Bản Kéo Hượn



		

		

		

		

		6

		Bản Kéo Té



		

		

		Xã Trung Lý

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Táo



		

		

		

		

		2

		Bản Khằm I



		

		

		

		

		3

		Bản Khằm II



		

		

		

		

		4

		Bản Khằm III



		

		

		

		

		5

		Bản Pá Quăn



		

		

		

		

		6

		Bản Co Cài



		

		

		

		

		7

		Bản Tà Cóm



		

		

		

		

		8

		Bản Cánh cộng



		

		

		

		

		9

		Bản Ca Giáng



		

		

		

		

		10

		Bản Lìn



		

		

		

		

		11

		Bản Pá Búa



		

		

		

		

		12

		Bản Hộc



		

		

		

		

		13

		Bản Xa Lao



		

		

		

		

		14

		Bản Nà Ón



		

		

		

		

		15

		Bản Ma Hác



		

		

		

		

		16

		Bản Tung



		

		

		Xã Mường Chanh

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Nà Hin



		

		

		

		

		2

		Bản Cang



		

		

		

		

		3

		Bản Bóng



		

		

		

		

		4

		Bản Na Hào



		

		

		

		

		5

		Bản Piềng Tặt



		

		

		

		

		6

		Bản Chai



		

		

		

		

		7

		Bản Lách



		

		

		

		

		8

		Bản Ngố



		

		

		

		

		9

		Bản Na Chừa



		

		

		Xã Pù Nhi

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Đông Ban



		

		

		

		

		2

		Bản Pù Toong



		

		

		

		

		3

		Bản Cơm



		

		

		

		

		4

		Bản Cá Tớp



		

		

		

		

		5

		Bản Pù Ngùa



		

		

		

		

		6

		Bản Pha Đén



		

		

		

		

		7

		Bản Hua Pù



		

		

		

		

		8

		Bản Cá Nọi



		

		

		

		

		9

		Bản Pù Quăn



		II

		HUYỆN QUAN SƠN

		

		

		

		



		

		

		Xã Na Mèo

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Km 83



		

		

		

		

		2

		Bản Xộp Huối



		

		

		

		

		3

		Bản Na Pọng



		

		

		

		

		4

		Bản Cha Khót



		

		

		

		

		5

		Bản Hiềng



		

		

		

		

		6

		Bản Bo



		

		

		

		

		7

		Bản Sa Ná



		

		

		

		

		8

		Bản Son



		

		

		

		

		9

		Bản Ché Lầu



		

		

		Xã Sơn Thủy

		III
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		Xã Phú Sơn

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Tây Sơn



		

		

		

		

		2

		Thôn Đông Sơn



		

		

		

		

		3

		Thôn Bắc Sơn



		

		

		

		

		4

		Thôn Bình Sơn



		

		

		Xã Phú Lâm

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Trường Sơn



		

		

		

		

		2

		Thôn Đại Đồng



		

		

		

		

		3

		Thôn Phú Thịnh



		

		

		

		

		4

		Thôn Thịnh Hùng



		

		

		

		

		5

		Thôn Khe Dứa



		

		

		Xã Tân Trường

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 4



		

		

		

		

		2

		Thôn 5



		

		

		

		

		3

		Thôn 12



		

		

		

		

		4

		Thôn 13



		

		

		

		

		5

		Thôn Tam Sơn



		

		

		

		

		6

		Thôn Đồng Lách



		

		

		Xã Trường Lâm

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Minh Châu



		

		

		

		

		2

		Thôn Trường Thanh



		

		

		

		

		3

		Thôn Minh Lâm



		

		

		

		

		4

		Thôn Tân Thanh



		

		

		Xã Tùng Lâm

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Trường Sơn 2



		XVI

		HUYỆN YÊN ĐỊNH

		

		

		

		



		

		

		Xã Yên Lâm

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thắng Long



		

		

		

		

		2

		Thôn Phúc Trí



		

		

		

		

		3

		Thôn Quan trì





DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH NGHỆ AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

		TT

		Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

		Tên xã, phường, thị trấn

		Thuộc khu vực

		Số thôn ĐBKK



		

		

		Xã khu vực I

		46

		



		

		

		Xã khu vực II

		112

		282



		

		

		Xã khu vực III

		94

		893



		

		

		TOÀN TỈNH

		252

		1.175



		I

		HUYỆN KỲ SƠN

		

		

		



		1

		

		Xã Mỹ Lý

		III

		12



		2

		

		Xã Mường Lống

		III

		12



		3

		

		Xã Bắc Lý

		III

		13



		4

		

		Xã Huồi Tụ

		III

		13



		5

		

		Xã Phà Đánh

		III

		9



		6

		

		Xã Tà Cạ

		III

		6



		7

		

		Xã Nậm Cắn

		III

		5



		8

		

		Xã Mường Típ

		III

		9



		9

		

		Xã Mường Ải

		III

		6



		10

		

		Xã Na Ngoi

		III

		18



		11

		

		Xã Nậm Càn

		III

		7



		12

		

		Xã Chiêu Lưu

		III

		11



		13

		

		Xã Bảo Nam

		III

		10



		14

		

		Xã Bảo Thắng

		III

		5



		15

		

		Xã Hữu Lập

		III

		3



		16

		

		Xã Hữu Kiệm

		III

		6



		17

		

		Xã Tây Sơn

		III

		6



		18

		

		Xã Na Loi

		III

		5



		19

		

		Xã Đoọc Mạy

		III

		6



		20

		

		Xã Keng Đu

		III

		10



		21

		

		Thị trấn Mường Xén

		I

		



		II

		HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG

		

		

		



		1

		

		Xã Hữu Khuông

		III

		7



		2

		

		Xã Nhôn Mai

		III

		12



		3

		

		Xã Tam Hợp

		III

		5



		4

		

		Xã Xiêng My

		III

		7



		5

		

		Xã Lượng Minh

		III

		10



		6

		

		Xã Yên Na

		III

		7



		7

		

		Xã Yên Tĩnh

		III

		9



		8

		

		Xã Yên Hòa

		III

		8



		9

		

		Xã Tam Thái

		II

		3



		10

		

		Xã Tam Đình

		III

		7



		11

		

		Xã Tam Quang

		II

		6



		12

		

		Xã Lưu Kiền

		III

		5



		13

		

		Xã Yên Thắng

		III

		8



		14

		

		Xã Mai Sơn

		III

		10



		15

		

		Xã Xá Lượng

		III

		4



		16

		

		Xã Thạch Giám

		III

		9



		17

		

		Xã Nga My

		III

		9



		18

		

		Thị Trấn Hòa Bình

		I

		



		III

		HUYỆN CON CUÔNG

		

		

		



		1

		

		Xã Môn Sơn

		III

		14



		2

		

		Xã Đôn Phục

		III

		7



		3

		

		Xã Lục Dạ

		III

		11



		4

		

		Xã Cam Lâm

		III

		5



		5

		

		Xã Mậu Đức

		III

		6



		6

		

		Xã Châu Khê

		III

		6



		7

		

		Xã Bình Chuẩn

		III

		5



		8

		

		Xã Thạch Ngàn

		III

		12



		9

		

		Xã Lạng Khê

		II

		3



		10

		

		Xã Bồng Khê

		II

		



		11

		

		Xã Yên Khê

		II

		1



		12

		

		Xã Chi Khê

		II

		



		13

		

		Thị trấn Con Cuông

		I

		



		IV

		HUYỆN ANH SƠN

		

		

		



		1

		

		Xã Bình Sơn

		III

		11



		2

		

		Xã Thọ Sơn

		III

		7



		3

		

		Xã Thành Sơn

		III

		4



		4

		

		Xã Tam Sơn

		III

		5



		5

		

		Xã Cao Sơn

		III

		6



		6

		

		Xã Lạng Sơn

		III

		5



		7

		

		Xã Phúc Sơn

		II

		4



		8

		

		Xã Tường Sơn

		II

		2



		9

		

		Xã Long Sơn

		II

		1



		10

		

		Xã Cẩm Sơn

		II

		



		11

		

		Xã Hùng Sơn

		II

		



		12

		

		Xã Thạch Sơn

		II

		



		13

		

		Xã Khai Sơn

		II

		



		14

		

		Xã Tào Sơn

		II

		



		15

		

		Xã Lĩnh Sơn

		II

		



		16

		

		Xã Đức Sơn

		I

		



		17

		

		Xã Hoa Sơn

		I

		



		18

		

		Xã Hội Sơn

		I

		



		19

		

		Xã Vĩnh Sơn

		II

		



		20

		

		Thị trấn Anh Sơn

		I

		



		21

		

		Xã Đỉnh Sơn

		I

		



		V

		HUYỆN THANH CHƯƠNG

		

		

		



		1

		

		Xã Thanh Sơn

		III

		16



		2

		

		Xã Ngọc Lâm

		III

		14



		3

		

		Xã Thanh Hà

		III

		15



		4

		

		Xã Thanh Mai

		III

		12



		5

		

		Xã Thanh Khê

		III

		9



		6

		

		Xã Thanh An

		III

		14



		7

		

		Xã Hạnh Lâm

		II

		1



		8

		

		Xã Thanh Thủy

		II

		1



		9

		

		Xã Thanh Long

		II

		4



		10

		

		Xã Thanh Thịnh

		II

		4



		11

		

		Xã Thanh Chi

		II

		9



		12

		

		Xã Thanh Lâm

		II

		2



		13

		

		Xã Thanh Xuân

		II

		5



		14

		

		Xã Thanh Tùng

		II

		4



		15

		

		Xã Thanh Mỹ

		II

		



		16

		

		Xã Thanh Nho

		II

		



		17

		

		Xã Thanh Phong

		II

		



		18

		

		Xã Thanh Lương

		II

		



		19

		

		Xã Xuân Tường

		II

		



		20

		

		Xã Thanh Ngọc

		II

		



		21

		

		Xã Ngọc Sơn

		II

		



		22

		

		Xã Võ Liệt

		II

		



		23

		

		Xã Thanh Dương

		II

		



		24

		

		Xã Thanh Liên

		II

		



		25

		

		Xã Thanh Hương

		II

		



		26

		

		Xã Thanh Đức

		II

		



		27

		

		Xã Cát Văn

		I

		



		28

		

		Xã Phong Thịnh

		I

		



		29

		

		Xã Thanh Lĩnh

		I

		



		30

		

		Xã Thanh Hòa

		I

		



		31

		

		Xã Thanh Tiên

		I

		



		VI

		HUYỆN TÂN KỲ

		

		

		



		1

		

		Xã Tân Hợp

		III

		4



		2

		

		Xã Đồng Văn

		III

		12



		3

		

		Xã Phú Sơn

		III

		7



		4

		

		Xã Tiên Kỳ

		III

		9



		5

		

		Xã Tân Hương

		III

		11



		6

		

		Xã Hương Sơn

		II

		10



		7

		

		Xã Nghĩa Phúc

		II

		8



		8

		

		Xã Giai Xuân

		II

		8



		9

		

		Xã Tân Xuân

		II

		4



		10

		

		Xã nghĩa Dũng

		II

		3



		11

		

		Xã Nghĩa Thái

		II

		2



		12

		

		Xã Nghĩa Hoàn

		II

		3



		13

		

		Xã Nghĩa Bình

		II

		1



		14

		

		Xã Nghĩa Hành

		II

		6



		15

		

		Xã Kỳ Sơn

		II

		2



		16

		

		Xã Nghĩa Hợp

		II

		



		17

		

		Xã Nghĩa Đồng

		I

		



		18

		

		Xã Tân Phú

		I

		



		19

		

		Xã Tân Long

		I

		



		20

		

		Xã Tân An

		II

		



		21

		

		Xã Kỳ Tân

		II

		



		22

		

		Thị Trấn Tân Kỳ

		I

		



		VII

		HUYỆN ĐÔ LƯƠNG

		

		

		



		1

		

		Xã Bài Sơn

		II

		



		2

		.

		Xã Lam Sơn

		I

		



		3

		

		Xã Ngọc Sơn

		II

		



		4

		

		Xã Giang Sơn Tây

		I

		



		5

		

		Xã Giang Sơn Đông

		II

		



		6

		

		Xã Hồng Sơn

		II

		



		7

		

		Xã Nam Sơn

		II

		



		VIII

		HUYỆN NGHI LỘC

		

		

		



		1

		

		Xã Nghi Công Bắc

		II

		



		2

		

		Xã Nghi Công Nam

		II

		



		3

		

		Xã Nghi Hưng

		I

		



		4

		

		Xã Nghi Kiều

		II

		



		5

		

		Xã Nghi Văn

		II

		



		6

		

		Xã Nghi Yên

		II

		



		7

		

		Xã Nghi Lâm

		I

		



		IX

		HUYỆN NAM ĐÀN

		

		

		



		1

		

		Xã Nam Thái

		II

		



		2

		

		Xã Nam Thượng

		II

		



		3

		

		Xã Nam Lộc

		I

		



		4

		

		Xã Nam Tân

		I

		



		5

		

		Xã Nam Hưng

		I

		



		X

		HUYỆN QUẾ PHONG

		

		

		



		1

		

		Xã Nậm Nhóng

		III

		9



		2

		

		Xã Tri Lễ

		III

		33



		3

		

		Xã Châu Thôn

		III

		13



		4

		

		Xã Cắm Muộn

		III

		10



		5

		

		Xã Quang Phong

		III

		13



		6

		

		Xã Nậm Giải

		III

		8



		7

		

		Xã Châu Kim

		III

		10



		8

		

		Xã Mường Nọc

		III

		13



		9

		

		Thị trấn Kim Sơn

		II

		5



		10

		

		Xã Quế Sơn

		II

		7



		11

		

		Xã Tiền Phong

		II

		22



		12

		

		Xã Hạnh Dịch

		III

		11



		13

		

		Xã Đồng Văn

		II

		10



		14

		

		Xã Thông Thụ

		III

		13



		XI

		HUYỆN QUỲ CHÂU

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Tân Lạc

		II

		1



		2

		

		Xã Châu Bình

		II

		12



		3

		

		Xã Châu Hạnh

		III

		14



		4

		

		Xã Châu Thắng

		III

		7



		5

		

		Xã Châu Tiến

		III

		8



		6

		

		Xã Châu Bính

		III

		12



		7

		

		Xã Châu Thuận

		III

		10



		8

		

		Xã Châu Nga

		III

		6



		9

		

		Xã Châu Hội

		III

		10



		10

		

		Xã Châu Phong

		III

		18



		11

		

		Xã Diên Lãm

		III

		12



		12

		

		Xã Châu Hoàn

		III

		9



		XII

		HUYỆN QUỲ HỢP

		

		

		



		1

		

		Xã Nam Sơn

		III

		4



		2

		

		Xã Yên Hợp

		III

		16



		3

		

		Xã Hạ Sơn

		III

		9



		4

		

		Xã Văn Lợi

		III

		5



		5

		

		Xã Bắc Sơn

		III

		7



		6

		

		Xã Châu Lộc

		III

		8



		7

		

		Xã Châu Hồng

		III

		10



		8

		

		Xã Châu Thái

		III

		19



		9

		

		Xã Châu Tiến

		III

		8



		10

		

		Xã Châu Đình

		III

		16



		11

		

		Xã Châu Lý

		III

		14



		12

		

		Xã Châu Thành

		III

		9



		13

		

		Xã Liên Hợp

		II

		4



		14

		

		Xã Châu Cường

		III

		7



		15

		

		Xã Thọ Hợp

		II

		3



		16

		

		Xã Tam Hợp

		II

		3



		17

		

		Xã Đồng Hợp

		II

		3



		18

		

		Xã Châu Quang

		II

		2



		19

		

		Xã Nghĩa Xuân

		II

		5



		20

		

		Xã Minh Hợp

		II

		2



		21

		

		Thị trấn Quỳ Hợp

		I

		



		XIII

		HUYỆN NGHĨA ĐÀN

		

		

		



		1

		

		Xã Nghĩa Mai

		II

		14



		2

		

		Xã Nghĩa Thọ

		II

		4



		3

		

		Xã Nghĩa Đức

		II

		7



		4

		

		Xã Nghĩa Lạc

		II

		4



		5

		

		Xã Nghĩa Lợi

		II

		7



		6

		

		Xã Nghĩa Thịnh

		III

		6



		7

		

		Xã Nghĩa Hội

		II

		4



		8

		

		Xã Nghĩa Long

		II

		2



		9

		

		Xã Nghĩa Lâm

		II

		8



		10

		

		Xã Nghĩa Lộc

		II

		3



		11

		

		Xã Nghĩa Yên

		II

		5



		12

		

		Xã Nghĩa Liên

		II

		6



		13

		

		Xã Nghĩa Thắng

		II

		1



		14

		

		Xã Nghĩa Hưng

		II

		4



		15

		

		Xã Nghĩa An

		II

		3



		16

		

		Xã Nghĩa Trung

		II

		5



		17

		

		Xã Nghĩa Bình

		II

		1



		18

		

		Xã Nghĩa Minh

		I

		



		19

		

		Xã Nghĩa Hồng

		I

		



		20

		

		Xã Nghĩa Sơn

		I

		



		21

		

		Xã Nghĩa Khánh

		I

		



		22

		

		Xã Nghĩa Tân

		I

		



		23

		

		Xã Nghĩa Phú

		I

		



		24

		

		Xã Nghĩa Hiếu

		I

		



		25

		

		Thị trấn Nghĩa Đàn

		I

		



		XIV

		HUYỆN YÊN THÀNH

		

		

		



		1

		

		Xã Quang Thành

		II

		2



		2

		

		Xã Minh Thành

		II

		



		3

		

		Xã Lý Thành

		II

		



		4

		

		Xã Mã Thành

		II

		



		5

		

		Xã Đồng Thành

		II

		



		6

		

		Xã Hậu Thành

		II

		



		7

		

		Xã Phúc Thành

		II

		



		8

		

		Xã Hùng Thành

		II

		



		9

		

		Xã Mỹ Thành

		II

		



		10

		

		Xã Thịnh Thành

		II

		6



		11

		

		Xã Tiến Thành

		II

		2



		12

		

		Xã Kim Thành

		II

		1



		13

		

		Xã Đức Thành

		II

		



		14

		

		Xã Tây Thành

		II

		3



		15

		

		Xã Đại Thành

		II

		1



		16

		

		Xã Lăng Thành

		II

		



		17

		

		Xã Tân Thành

		I

		



		18

		

		Xã Sơn Thành

		I

		



		XV

		HUYỆN DIỄN CHÂU

		

		

		



		1

		

		Xã Diễn Lâm

		I

		



		XVI

		THỊ XÃ HOÀNG MAI

		

		

		



		1

		

		Xã Quỳnh Trang

		II

		1



		XVII

		HUYỆN QUỲNH LƯU

		

		

		



		1

		

		Xã Ngọc Sơn

		I

		



		2

		

		Xã Quỳnh Châu

		I

		



		3

		

		Xã Quỳnh Hoa

		II

		2



		4

		

		Xã Quỳnh Tam

		I

		



		5

		

		Xã Quỳnh Tân

		II

		3



		6

		

		Xã Quỳnh Thắng

		II

		2



		7

		

		Xã Tân Sơn

		II

		



		8

		

		Xã Tân Thắng

		II

		5



		XVIII

		THỊ XÃ THÁI HÒA

		

		

		



		1

		

		Xã Đông Hiếu

		I

		



		2

		

		Phường Long Sơn

		I

		



		3

		

		Xã Nghĩa Hòa

		I

		



		4

		

		Xã Nghĩa Tiến

		I

		



		5

		

		Phường Quang Phong

		I

		



		6

		

		Phường Quang Tiến

		I

		



		7

		

		Xã Tây Hiếu

		I

		





DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH NGHỆ AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

		TT

		Tên huyện

		Tên xã

		Khu vực

		Tên thôn (thôn/ấp/tổ/khu/xóm/bản/buôn...) đặc biệt khó khăn



		I

		HUYỆN KỲ SƠN

		

		

		

		



		

		

		Xã Mỹ Lý

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Xiềng Tắm



		

		

		

		

		2

		Bản Yên Hòa



		

		

		

		

		3

		Bản Xằng Trên



		

		

		

		

		4

		Bản Xốp Dương



		

		

		

		

		5

		Bản Cha Nga



		

		

		

		

		6

		Bản Nhọt Lợt



		

		

		

		

		7

		Bản Piêng Pèn



		

		

		

		

		8

		Bản Phá Chiếng



		

		

		

		

		9

		Bản Xốp Tụ



		

		

		

		

		10

		Bản Hòa Lý



		

		

		

		

		11

		Bản Piêng Vai



		

		

		

		

		12

		Bản Huồi Pún



		

		

		Xã Mường Lống

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Mường Lống 1



		

		

		

		

		2

		Bản Mường Lống 2



		

		

		

		

		3

		Bản Long Kèo



		

		

		

		

		4

		Bản Sa Lầy



		

		

		

		

		5

		Bản Thằm Lực



		

		

		

		

		6

		Bản Thằm Hốc



		

		

		

		

		7

		Bản Thằm Hang



		

		

		

		

		8

		Bản Xám Xúm



		

		

		

		

		9

		Bản Huồi Khun



		

		

		

		

		10

		Bản Tha Lạng



		

		

		

		

		11

		Bản Thằm pặng



		

		

		

		

		12

		Bản Mò Nừng



		

		

		Xã Bắc Lý

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Huồi Cáng 1



		

		

		

		

		2

		Bản Huồi Cáng 2



		

		

		

		

		3

		Bản Buộc



		

		

		

		

		4

		Bản Huồi Bắc



		

		

		

		

		5

		Bản Nhọt Kho



		

		

		

		

		6

		Bản Kẻo Pha Tú



		

		

		

		

		7

		Bản Xốm Thang



		

		

		

		

		8

		Bản Cha Nga



		

		

		

		

		9

		Bản Kẻo Nam



		

		

		

		

		10

		Bản Na Kho



		

		

		

		

		11

		Bản Phia Khăm 1



		

		

		

		

		12

		Bản Phia Khăm 2



		

		

		

		

		13

		Bản Phà Coóng



		

		

		Xã Huồi Tụ

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Huồi Khe



		

		

		

		

		2

		Bản Huồi Khả



		

		

		

		

		3

		Bản Huồi Thăng



		

		

		

		

		4

		Bản Phà Xắc



		

		

		

		

		5

		Bản Trung Tâm



		

		

		

		

		6

		Bản Huồi Đun



		

		

		

		

		7

		Bản Na Ni



		

		

		

		

		8

		Bản Huồi Ức 1



		

		

		

		

		9

		Bản Huồi Ức 2



		

		

		

		

		10

		Bản Phà Bún



		

		

		

		

		11

		Bản Ngã Ba



		

		

		

		

		12

		Bản Huồi Lê



		

		

		

		

		13

		Bản Huồi Mú



		

		

		Xã Phà Đánh

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Piêng Hòm



		

		

		

		

		2

		Bản Phà Khốm



		

		

		

		

		3

		Bản Phà Khảo



		

		

		

		

		4

		Bản Kim Đa



		

		

		

		

		5

		Bản Kẻo Lực 1



		

		

		

		

		6

		Bản Kẻo Lực 2



		

		

		

		

		7

		Bản Kẻo Lực 3



		

		

		

		

		8

		Bản Xắn



		

		

		

		

		9

		Bản Huồi Nhúc



		

		

		Xã Tà Cạ

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Bình Sơn 1



		

		

		

		

		2

		Bản Bình Sơn 2



		

		

		

		

		3

		Bản Nhãn Cù



		

		

		

		

		4

		Bản Nhãn Lỳ



		

		

		

		

		5

		Bản Sa Vang



		

		

		

		

		6

		Bản Na Nhu



		

		

		Xã Nậm Cắn

		III
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		12

		

		Xã Hương Minh

		I

		



		IV

		HUYỆN KỲ ANH

		

		

		



		1

		

		Xã Kỳ Thượng

		II

		



		2

		

		Xã Kỳ Sơn

		II

		



		3

		

		Xã Kỳ Hợp

		II

		2



		4

		

		Xã Kỳ Tây

		II

		4



		5

		

		Xã Kỳ Lạc

		II

		



		6

		

		Xã Kỳ Lâm

		II

		



		7

		

		Xã Kỳ Phong

		II

		1



		8

		

		Xã Kỳ Bắc

		II

		



		9

		

		Xã Kỳ Tiến

		II

		



		10

		

		Xã Kỳ Giang

		II

		



		11

		

		Xã Kỳ Đồng

		II

		



		12

		

		Xã Kỳ Văn

		II

		



		13

		

		Xã Kỳ Tân

		I

		



		14

		

		Xã Kỳ Trung

		I

		



		V

		HUYỆN CAN LỘC

		

		

		



		1

		

		Xã Phú Lộc

		II

		



		2

		

		Xã Gia Hanh

		II

		



		3

		

		Xã Thuần Thiện

		II

		



		4

		

		Xã Mỹ Lộc

		II

		



		5

		

		Xã Sơn Lộc

		II

		



		6

		

		Xã Thượng Lộc

		II

		



		VI

		THỊ XÃ KỲ ANH

		

		

		



		1

		

		Xã Kỳ Hoa

		II

		



		2

		

		Phường Kỳ Thịnh

		II

		



		VII

		HUYỆN THẠCH HÀ

		

		

		



		1

		

		Xã Nam Hương

		II

		



		2

		

		Xã Thạch Xuân

		II

		



		3

		

		Xã Thạch Điền

		II

		



		4

		

		Xã Bắc Sơn

		II

		



		5

		

		Xã Ngọc Sơn

		I

		



		VIII

		HUYỆN ĐỨC THỌ

		

		

		



		1

		

		Xã Tân Hương

		II

		



		2

		

		Xã Đức Lập

		II

		



		3

		

		Xã Đức Đồng

		II

		



		4

		

		Xã Đức Lạng

		II

		



		IX

		HUYỆN LỘC HÀ

		

		

		



		1

		

		Xã Hồng Lộc

		II

		



		2

		

		Xã Tân Lộc

		II

		



		X

		HUYỆN CẨM XUYÊN

		

		

		



		1

		

		Xã Cẩm Minh

		II

		



		2

		

		Xã Cẩm Thịnh

		II

		



		3

		

		Xã Cẩm Sơn

		II

		



		4

		

		Xã Cẩm Quan

		II

		



		5

		

		Xã Cẩm Mỹ

		II

		





DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH HÀ TĨNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

		TT

		Tên huyện

		Tên xã

		Khu vực

		Tên thôn (thôn/ấp/tổ/khu/xóm/bản/buôn...) đặc biệt khó khăn



		I

		HUYỆN HƯƠNG SƠN

		

		

		

		



		

		

		Xã Sơn Tiến

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Trung tiến



		

		

		

		

		2

		Thôn Ngọc Sơn



		

		

		

		

		3

		Thôn Lê Định



		II

		HUYỆN HƯƠNG KHÊ

		

		

		

		



		

		

		Xã Hương Trạch

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Tân Thành



		

		

		Xã Hương Liên

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Rào Tre



		

		

		Xã Hương Lâm

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Trường Giang



		

		

		Xã Hương Vĩnh

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Bản Giàng



		

		

		Xã Hương Thủy

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 8



		III

		HUYỆN KỲ ANH

		

		

		

		



		

		

		Xã Kỳ Phong

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Nam Phong



		

		

		Xã Kỳ Hợp

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Minh Châu



		

		

		

		

		2

		Thôn Trường Xuân



		

		

		Xã Kỳ Tây

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Tân Xuân



		

		

		

		

		2

		Thôn Tây Xuân



		

		

		

		

		3

		Thôn Đông Xuân



		

		

		

		

		4

		Thôn Bắc Xuân





DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

		TT

		Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

		Tên xã, phường, thị trấn

		Thuộc khu vực

		Số thôn ĐBKK



		

		

		Xã khu vực I

		3

		



		

		

		Xã khu vực II

		21

		27



		

		

		Xã khu vực III

		40

		294



		

		

		TOÀN TỈNH

		64

		321



		I

		HUYỆN MINH HÓA

		

		

		



		1

		

		Xã Hóa Thanh

		III

		4



		2

		

		Xã Hóa Phúc

		III

		2



		3

		

		Xã Trung Hóa

		III

		7



		4

		

		Xã Tân Hóa

		III

		7



		5

		

		Xã Trọng Hóa

		III

		18



		6

		

		Xã Minh Hóa

		III

		9



		7

		

		Xã Xuân Hóa

		III

		8



		8

		

		Xã Yên Hóa

		III

		7



		9

		

		Xã Hồng Hóa

		III

		10



		10

		

		Xã Dân Hóa

		III

		13



		11

		

		Xã Hóa Hợp

		III

		6



		12

		

		Xã Hóa Tiến

		III

		8



		13

		

		Xã Hóa Sơn

		III

		5



		14

		

		Xã Thượng Hóa

		III

		9



		15

		

		Thị Trấn Quy Đạt

		II

		2



		16

		

		Xã Quy Hóa

		II

		1



		II

		HUYỆN TUYÊN HÓA

		

		

		



		1

		

		Xã Đồng Hóa

		III

		4



		2

		

		Xã Đức Hóa

		III

		6



		3

		

		Xã Kim Hóa

		III

		5



		4

		

		Xã Lâm Hóa

		III

		6



		5

		

		Xã Lê Hóa

		III

		5



		6

		

		Xã Sơn Hóa

		III

		6



		7

		

		Xã Thạch Hóa

		III

		10



		8

		

		Xã Thanh Hóa

		III

		8



		9

		

		Xã Thanh Thạch

		III

		4



		10

		

		Xã Thuận Hóa

		III

		6



		11

		

		Xã Nam Hóa

		III

		3



		12

		

		Xã Cao Quảng

		II

		3



		13

		

		Xã Ngư Hóa

		II

		2



		14

		

		Thị trấn Đồng Lê

		II

		2



		15

		

		Xã Châu Hóa

		II

		



		16

		

		Xã Hương Hóa

		II

		1



		17

		

		Xã Mai Hóa

		II

		2



		18

		

		Xã Phong Hóa

		II

		1



		19

		

		Xã Tiến Hóa

		II

		1



		20

		

		Xã Văn Hóa

		II

		



		III

		HUYỆN QUẢNG TRẠCH

		

		

		



		1

		

		Xã Cảnh Hóa

		III

		5



		2

		

		Xã Quảng Châu

		III

		8



		3

		

		Xã Quảng Hợp

		III

		4



		4

		

		Xã Quảng Tiến

		III

		4



		5

		

		Xã Quảng Thạch

		III

		9



		6

		

		Xã Quảng Kim

		II

		3



		7

		

		Xã Quảng Liên

		II

		



		IV

		THỊ XÃ BA ĐỒN

		

		

		



		1

		

		Xã Quảng Sơn

		II

		1



		V

		HUYỆN BỐ TRẠCH

		

		

		



		1

		

		Xã Thượng Trạch

		III

		18



		2

		

		Xã Tân Trạch

		III

		2



		3

		

		Xã Lâm Trạch

		III

		6



		4

		

		Xã Xuân Trạch

		III

		10



		5

		

		Xã Liên Trạch

		III

		3



		6

		

		Xã Phúc Trạch

		III

		12



		7

		

		Thị trấn Nông trường Việt Trung

		II

		1



		8

		

		Xã Sơn Lộc

		II

		



		9

		

		Xã Sơn Trạch

		II

		1



		10

		

		Xã Hưng Trạch

		II

		



		11

		

		Xã Phú Định

		I

		



		VI

		HUYỆN QUẢNG NINH

		

		

		



		1

		

		Xã Trường Sơn

		III

		15



		2

		

		Xã Trường Xuân

		II

		6



		VII

		HUYỆN LỆ THỦY

		

		

		



		1

		

		Xã Kim Thủy

		III

		10



		2

		

		Xã Ngân Thủy

		III

		6



		3

		

		Xã Lâm Thủy

		III

		6



		4

		

		Xã Thái Thủy

		II

		



		5

		

		Xã Văn Thủy

		II

		



		6

		

		Xã Trường Thủy

		I

		



		7

		

		Thị trấn Nông trường Lệ Ninh

		I

		





DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

		TT

		Tên huyện

		Tên xã

		Khu vực

		Tên thôn (thôn/ấp/tổ/khu/xóm/bản/buôn...) đặc biệt khó khăn



		I

		HUYỆN MINH HÓA

		

		

		

		



		

		

		Xã Hóa Thanh

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Thanh Long



		

		

		

		

		2

		Thôn Thanh Lâm



		

		

		

		

		3

		Thôn Thanh Tân



		

		

		

		

		4

		Thôn Thanh Sơn



		

		

		Xã Hóa Phúc

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Sy



		

		

		

		

		2

		Thôn Kiên Trinh



		

		

		Xã Trung Hóa

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Yên Phú



		

		

		

		

		2

		Thôn Tiền Phong 1



		

		

		

		

		3

		Thôn Tiền Phong 2



		

		

		

		

		4

		Thôn Thanh Liêm 1



		

		

		

		

		5

		Thôn Thanh Liêm 2



		

		

		

		

		6

		Thôn Bình Minh 1



		

		

		

		

		7

		Thôn Bình Minh 2



		

		

		Xã Tân Hóa

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Cổ Liêm



		

		

		

		

		2

		Thôn 1



		

		

		

		

		3

		Thôn 2



		

		

		

		

		4

		Thôn 3



		

		

		

		

		5

		Thôn 3



		

		

		

		

		6

		Thôn 5



		

		

		

		

		7

		Thôn Rí Rị



		

		

		Xã Trọng Hóa

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản K - Ing



		

		

		

		

		2

		Bản Khe Rôông



		

		

		

		

		3

		Bản Rôông



		

		

		

		

		4

		Bản La Trọng I



		

		

		

		

		5

		Bản La Trọng II



		

		

		

		

		6

		Bản Lé



		

		

		

		

		7

		Bản Hưng



		

		

		

		

		8

		Bản Ông Tú



		

		

		

		

		9

		Bản K - Rét



		

		

		

		

		10

		Bản Khe Cấy



		

		

		

		

		11

		Bản Pa Choong



		

		

		

		

		12

		Bản Ra Mai



		

		

		

		

		13

		Bản K. Oóc



		

		

		

		

		14

		Bản Sy



		

		

		

		

		15

		Bản Cha Cáp



		

		

		

		

		16

		Bản Dộ



		

		

		

		

		17

		Bản Tà Vong



		

		

		

		

		18

		Bản Lòm - K.Chăm



		

		

		Xã Minh Hóa

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Tân Thượng



		

		

		

		

		2

		Thôn Tân Trung



		

		

		

		

		3

		Thôn Tân Sơn



		

		

		

		

		4

		Thôn Lạc Thiện



		

		

		

		

		5

		Thôn 1 Kim Bảng



		

		

		

		

		6

		Thôn 2 Kim Bảng



		

		

		

		

		7

		Thôn 3 Kim Bảng



		

		

		

		

		8

		Thôn 4 Kim Bảng



		

		

		

		

		9

		Thôn 5 Kim Bảng



		

		

		Xã Xuân Hóa

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Minh Xuân



		

		

		

		

		2

		Thôn Tân Xuân



		

		

		

		

		3

		Thôn Ba nương



		

		

		

		

		4

		Thôn Cây Dầu



		

		

		

		

		5

		Thôn Cầu Lợi 1



		

		

		

		

		6

		Thôn Cầu Lợi 2



		

		

		

		

		7

		Thôn Quy Hợp 2



		

		

		

		

		8

		Thôn Quy Hợp 3



		

		

		Xã Yên Hóa

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Yên Bình



		

		

		

		

		2

		Thôn Yên Nhất



		

		

		

		

		3

		Thôn Yên Định



		

		

		

		

		4

		Thôn Tân Lợi



		

		

		

		

		5

		Thôn Tân Tiến



		

		

		

		

		6

		Thôn Tân Sơn



		

		

		

		

		7

		Thôn Kiều Tiến



		

		

		Xã Hồng Hóa

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Quảng Hóa



		

		

		

		

		2

		Thôn Văn Hóa 2



		

		

		

		

		3

		Thôn Yên Hồng



		

		

		

		

		4

		Thôn Thôn Rục



		

		

		

		

		5

		Thôn Thôn Trấu



		

		

		

		

		6

		Thôn Thôn Rồông



		

		

		

		

		7

		Thôn Thôn Vè



		

		

		

		

		8

		Thôn Tiến Hóa 1



		

		

		

		

		9

		Thôn Tiến Hóa 2



		

		

		

		

		10

		Thôn Cầu Ròong



		

		

		Xã Dân Hóa

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Cha Lo



		

		

		

		

		2

		Bản Bãi Dinh



		

		

		

		

		3

		Bản K-Ai



		

		

		

		

		4

		Bản K-Vàng



		

		

		

		

		5

		Bản Ôốc



		

		

		

		

		6

		Bản K-Reng



		

		

		

		

		7

		Bản Hà Vi



		

		

		

		

		8

		Bản Y Leng



		

		

		

		

		9

		Bản Ba Loóc



		

		

		

		

		10

		Bản K-Định



		

		

		

		

		11

		Bản Tà Leng



		

		

		

		

		12

		Bản Tà Rà



		

		

		

		

		13

		Bản Hà Nôông



		

		

		Xã Hóa Hợp

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Đa Năng



		

		

		

		

		2

		Thôn Đa Thịnh



		

		

		

		

		3

		Thôn Tân Bình



		

		

		

		

		4

		Thôn Tân Lợi



		

		

		

		

		5

		Thôn Lâm Hóa



		

		

		

		

		6

		Thôn Lâm Khai



		

		

		Xã Hóa Tiến

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Yên Phong



		

		

		

		

		2

		Thôn Yên Hòa



		

		

		

		

		3

		Thôn Má Lậu



		

		

		

		

		4

		Thôn Yên Thành



		

		

		

		

		5

		Thôn Ông Chinh



		

		

		

		

		6

		Thôn Yên Thái



		

		

		

		

		7

		Thôn La Vân



		

		

		

		

		8

		Thôn Tân Tiến



		

		

		Xã Hóa Sơn

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Hóa Lương



		

		

		

		

		2

		Bản Lương Năng



		

		

		

		

		3

		Thôn Thuận Hóa



		

		

		

		

		4

		Thôn Đặng Hóa



		

		

		

		

		5

		Thôn Tăng Hóa



		

		

		Xã Thượng Hóa

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Phú Minh



		

		

		

		

		2

		Thôn Phú Nhiêu



		

		

		

		

		3

		Thôn Tiến Hóa



		

		

		

		

		4

		Thôn Khai Hóa



		

		

		

		

		5

		Thôn Quyền



		

		

		

		

		6

		Thôn Quang



		

		

		

		

		7

		Bản Ón



		

		

		

		

		8

		Bản Yên Hợp



		

		

		

		

		9

		Bản Mò o Ồ ồ



		

		

		Thị Trấn Quy Đạt

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Tiểu khu 3



		

		

		

		

		2

		Tiểu khu 9



		

		

		Xã Quy Hóa

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 3 Thanh Long



		II

		HUYỆN TUYÊN HÓA

		

		

		

		



		

		

		Xã Đồng Hóa

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Đại Sơn



		

		

		

		

		2

		Thôn Đồng Giang



		

		

		

		

		3

		Thôn Thuận Hoan



		

		

		

		

		4

		Thôn Đồng Phú



		

		

		Xã Đức Hóa

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 1 Phúc Tùng



		

		

		

		

		2

		Thôn 2 Phúc Tùng



		

		

		

		

		3

		Thôn Đồng Lâm



		

		

		

		

		4

		Thôn Kinh Trừng



		

		

		

		

		5

		Thôn 2 Đức Phú



		

		

		

		

		6

		Thôn Cồn Cam



		

		

		Xã Kim Hóa

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Kim Trung



		

		

		

		

		2

		Thôn Kim Ninh



		

		

		

		

		3

		Thôn Kim Lũ 1



		

		

		

		

		4

		Thôn Kim Tiến



		

		

		

		

		5

		Thôn Kim Lịch



		

		

		Xã Lâm Hóa

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 1



		

		

		

		

		2

		Thôn 2



		

		

		

		

		3

		Thôn 3



		

		

		

		

		4

		Bản Chuối



		

		

		

		

		5

		Bản Cáo



		

		

		

		

		6

		Bản Kè



		

		

		Xã Lê Hóa

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Tiền Phong



		

		

		

		

		2

		Thôn Thượng Phong



		

		

		

		

		3

		Thôn Quảng Hóa



		

		

		

		

		4

		Thôn Đồng Lê



		

		

		

		

		5

		Thôn Yên Xuân



		

		

		Xã Sơn Hóa

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Bắc Sơn



		

		

		

		

		2

		Thôn Minh Phú



		

		

		

		

		3

		Thôn Tân Sơn



		

		

		

		

		4

		Thôn Tam Đăng



		

		

		

		

		5

		Thôn Tam Đa



		

		

		

		

		6

		Thôn Kim Sơn



		

		

		Xã Thạch Hóa

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 1 Thiết Sơn



		

		

		

		

		2

		Thôn 3 Thiết Sơn



		

		

		

		

		3

		Thôn 4 Thiết Sơn



		

		

		

		

		4

		Thôn 5 Thiết Sơn



		

		

		

		

		5

		Thôn Cao Sơn



		

		

		

		

		6

		Thôn Hồng Sơn



		

		

		

		

		7

		Thôn Huyền Nựu



		

		

		

		

		8

		Thôn Đạm Thủy 1



		

		

		

		

		9

		Thôn Đạm Thủy 2



		

		

		

		

		10

		Thôn Đạm Thủy 3



		

		

		Xã Thanh Hóa

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 1 Thanh Lạng



		

		

		

		

		2

		Thôn 2 Thanh Lạng



		

		

		

		

		3

		Thôn 3 Thanh Lạng



		

		

		

		

		4

		Thôn 1 Bắc Sơn



		

		

		

		

		5

		Thôn 3 Bắc Sơn



		

		

		

		

		6

		Thôn 4 Bắc Sơn



		

		

		

		

		7

		Bản Hà



		

		

		

		

		8

		Bản Ka xen



		

		

		Xã Thanh Thạch

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 1



		

		

		

		

		2

		Thôn 2



		

		

		

		

		3

		Thôn 3



		

		

		

		

		4

		Thôn 4



		

		

		Xã Thuận Hóa

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Ba Tâm



		

		

		

		

		2

		Thôn Thuận Tiến



		

		

		

		

		3

		Thôn Xuân Canh



		

		

		

		

		4

		Thôn Trung Lào



		

		

		

		

		5

		Thôn Đồng Lào



		

		

		

		

		6

		Thôn Hạ Lào



		

		

		Xã Nam Hóa

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Đồng Tâm



		

		

		

		

		2

		Thôn Hà Trung



		

		

		

		

		3

		Thôn Hà Trang



		

		

		Xã Cao Quảng

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Chùa Bụt



		

		

		

		

		2

		Thôn Phú Xuân



		

		

		

		

		3

		Thôn Quảng Hòa



		

		

		Xã Ngư Hóa

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 1



		

		

		

		

		2

		Thôn 2



		

		

		Thị trấn Đồng Lê

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Tiểu khu Đồng Tân



		

		

		

		

		2

		Tiểu khu Tân Lập



		

		

		Xã Hương Hóa

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Tân Sơn



		

		

		Xã Mai Hóa

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Tân Hóa



		

		

		

		

		2

		Thôn Lạc Hóa



		

		

		Xã Phong Hóa

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Minh Cầm Nội



		

		

		Xã Tiến Hóa

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Thanh Tiến



		III

		HUYỆN QUẢNG TRẠCH

		

		

		

		



		

		

		Xã Cảnh Hóa

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Vịnh Thọ



		

		

		

		

		2

		Thôn Thượng Thọ



		

		

		

		

		3

		Thôn Cấp Sơn



		

		

		

		

		4

		Thôn Kinh Tân



		

		

		

		

		5

		Thôn Kinh Nhuận



		

		

		Xã Quảng Châu

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Đất Đỏ



		

		

		

		

		2

		Thôn Hòa Lạc



		

		

		

		

		3

		Thôn Tiền Tiến



		

		

		

		

		4

		Thôn Sơn Tùng



		

		

		

		

		5

		Thôn Lý Nguyên



		

		

		

		

		6

		Thôn Tùng Giang



		

		

		

		

		7

		Thôn Hạ Lý



		

		

		

		

		8

		Thôn Tân Châu



		

		

		Xã Quảng Hợp

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Hợp Phú



		

		

		

		

		2

		Thôn Hợp Bàn



		

		

		

		

		3

		Thôn Thanh Xuân



		

		

		

		

		4

		Thôn Hợp Trung



		

		

		Xã Quảng Tiến

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Văn Hà



		

		

		

		

		2

		Thôn Hải Lưu



		

		

		

		

		3

		Thôn Hà Tiến



		

		

		

		

		4

		Thôn Đông Tiến



		

		

		Xã Quảng Thạch

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 1



		

		

		

		

		2

		Thôn 2



		

		

		

		

		3

		Thôn 3



		

		

		

		

		4

		Thôn 4



		

		

		

		

		5

		Thôn 5



		

		

		

		

		6

		Thôn 6



		

		

		

		

		7

		Thôn 7



		

		

		

		

		8

		Thôn 8



		

		

		

		

		9

		Thôn 9



		

		

		Xã Quảng Kim

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 3



		

		

		

		

		2

		Thôn 5



		

		

		

		

		3

		Thôn Hùng Sơn



		IV

		THỊ XÃ BA ĐỒN

		

		

		

		



		

		

		Xã Quảng Sơn

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Tân Sơn



		V

		HUYỆN BỐ TRẠCH

		

		

		

		



		

		

		Xã Thượng Trạch

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Ban



		

		

		

		

		2

		Bản Khe Rung



		

		

		

		

		3

		Bản Nịu



		

		

		

		

		4

		Bản Kà Ròong 1



		

		

		

		

		5

		Bản Kà Ròong 2



		

		

		

		

		6

		Bản Cù Tồn



		

		

		

		

		7

		Bản Cóoc



		

		

		

		

		8

		Bản Cồn Roàng



		

		

		

		

		9

		Bản 51



		

		

		

		

		10

		Bản Bụt



		

		

		

		

		11

		Bản Nồng Củ



		

		

		

		

		12

		Bản Nồng Mới



		

		

		

		

		13

		Bản Chăm Pu



		

		

		

		

		14

		Bản Cơ Đỏ



		

		

		

		

		15

		Bản A Ky



		

		

		

		

		16

		Bản 61



		

		

		

		

		17

		Bản Tuộc



		

		

		

		

		18

		Bản Troi



		

		

		Xã Tân Trạch

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản 39



		

		

		

		

		2

		Bản Đoòng



		

		

		Xã Lâm Trạch

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 1



		

		

		

		

		2

		Thôn 3



		

		

		

		

		3

		Thôn 4



		

		

		

		

		4

		Thôn 5



		

		

		

		

		5

		Thôn 6



		

		

		

		

		6

		Thôn 7



		

		

		Xã Xuân Trạch

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 1



		

		

		

		

		2

		Thôn 2



		

		

		

		

		3

		Thôn 3



		

		

		

		

		4

		Thôn 4



		

		

		

		

		5

		Thôn 5



		

		

		

		

		6

		Thôn 6



		

		

		

		

		7

		Thôn 7



		

		

		

		

		8

		Thôn 8



		

		

		

		

		9

		Thôn 9



		

		

		

		

		10

		Thôn 8



		

		

		Xã Liên Trạch

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Tân Hội



		

		

		

		

		2

		Thôn Liên Thủy



		

		

		

		

		3

		Thôn Phú Kinh



		

		

		Xã Phúc Trạch

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 1 Phúc Đồng



		

		

		

		

		2

		Thôn 2 Phúc Đồng



		

		

		

		

		3

		Thôn 3 Phúc Đồng



		

		

		

		

		4

		Thôn 4 Phúc Đồng



		

		

		

		

		5

		Thôn 1 Phúc Khê



		

		

		

		

		6

		Thôn 2 Phúc Khê



		

		

		

		

		7

		Thôn 3 Phúc Khê



		

		

		

		

		8

		Thôn 1 Thanh Sen



		

		

		

		

		9

		Thôn 2 Thanh Sen



		

		

		

		

		10

		Thôn 3 Thanh Sen



		

		

		

		

		11

		Thôn 4 Thanh Sen



		

		

		

		

		12

		Thôn Chày Lập



		

		

		Thị trấn Nông trường Việt Trung

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Tổ dân phố Khe Ngát



		

		

		Xã Sơn Trạch

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Rào Con



		VI

		HUYỆN QUẢNG NINH

		

		

		

		



		

		

		Xã Trường Sơn

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Sắt



		

		

		

		

		2

		Bản Hôi Rấy



		

		

		

		

		3

		Bản Nước Đắng



		

		

		

		

		4

		Bản Ploang



		

		

		

		

		5

		Bản Rìn Rìn



		

		

		

		

		6

		Bản Dốc Mây



		

		

		

		

		7

		Bản Chân Trộng



		

		

		

		

		8

		Bản Đá Chát



		

		

		

		

		9

		Bản Bến Đường



		

		

		

		

		10

		Bản Cây Cà



		

		

		

		

		11

		Bản Trung Sơn



		

		

		

		

		12

		Bản Cổ Tràng



		

		

		

		

		13

		Bản Cây Sú



		

		

		

		

		14

		Bản Khe Cát



		

		

		

		

		15

		Bản Thượng Sơn



		

		

		Xã Trường Xuân

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Lâm Ninh



		

		

		

		

		2

		Bản Khe Dây



		

		

		

		

		3

		Bản Khe Ngang



		

		

		

		

		4

		Bản Hang Chuồn



		

		

		

		

		5

		Thôn Trường Nam



		

		

		

		

		6

		Bản Nà Lâm



		VII

		HUYỆN LỆ THỦY

		

		

		

		



		

		

		Xã Kim Thủy

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Cây Bông



		

		

		

		

		2

		Bản Cồn Cùng



		

		

		

		

		3

		Bản Khe Khế



		

		

		

		

		4

		Bản Chuôn



		

		

		

		

		5

		Bản Bang



		

		

		

		

		6

		Bản An Bai



		

		

		

		

		7

		Bản Hà Lẹc



		

		

		

		

		8

		Bản Mít Cát



		

		

		

		

		9

		Bản Trung Đoàn



		

		

		

		

		10

		Bản Ho Rum



		

		

		Xã Ngân Thủy

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Cẩm Ly



		

		

		

		

		2

		Bản Cửa Mẹc



		

		

		

		

		3

		Bản Đá Còi



		

		

		

		

		4

		Bản Km 14



		

		

		

		

		5

		Bản Khe Sung



		

		

		

		

		6

		Bản Khe Giữa



		

		

		Xã Lâm Thủy

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản Tăng Ký



		

		

		

		

		2

		Bản Xà Khía



		

		

		

		

		3

		Bản Mới



		

		

		

		

		4

		Bản Bạch Đàn



		

		

		

		

		5

		Bản Tân Ly



		

		

		

		

		6

		Bản Eo Bù-Chút Mút





DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

		TT

		Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

		Tên xã, phường, thị trấn

		Thuộc khu vực

		Số thôn ĐBKK



		

		

		Xã khu vực I

		6

		



		

		

		Xã khu vực II

		15

		29



		

		

		Xã khu vực III

		26

		184



		

		

		TOÀN TỈNH

		47

		213



		I

		HUYỆN HƯỚNG HÓA

		

		

		



		1

		

		Xã Hướng Lập

		III

		5



		2

		

		Xã Ba Tầng

		III

		9



		3

		

		Xã A Xing

		III

		7



		4

		

		Xã Húc

		III

		9



		5

		

		Xã Hướng Sơn

		III

		7



		6

		

		Xã A Dơi

		III

		10



		7

		

		Xã Hướng Lộc

		III

		10



		8

		

		Xã Xy

		III

		6



		9

		

		Xã Hướng Tân

		III

		3



		10

		

		Xã Thanh

		III

		10



		11

		

		Xã Hướng Việt

		III

		5



		12

		

		Xã Hướng Linh

		III

		6



		13

		

		Xã A Túc

		III

		9



		14

		

		Xã Khe Sanh

		II

		1



		15

		

		Xã Tân Lập

		II

		4



		16

		

		Xã Tân Long

		II

		1



		17

		

		Xã Tân Hợp

		II

		1



		18

		

		Xã Tân Thành

		II

		2



		19

		

		Thị trấn Lao Bảo

		II

		2



		20

		

		Xã Thuận

		II

		2



		21

		

		Xã Hướng Phùng

		II

		3



		22

		

		Xã Tân Liên

		1

		



		II

		HUYỆN ĐAKRÔNG

		

		

		



		1

		

		Xã Ba Nang

		III

		9



		2

		

		Xã Húc Nghì

		III

		4



		3

		

		Xã A Bung

		III

		6



		4

		

		Xã Hướng Hiệp

		III

		8



		5

		

		Xà A Ngo

		III

		8



		6

		

		Xã A Vao

		III

		9



		7

		

		Xã Đakrông

		III

		9



		8

		

		Xã Tà Long

		III

		6



		9

		

		Xã Tà Rụt

		III

		6



		10

		

		Thị trấn Krông Klang

		II

		3



		11

		

		Xã Ba Lòng

		II

		1



		12

		

		Xã Triệu Nguyên

		II

		1



		13

		

		Xã Mò Ó

		II

		1



		14

		

		Xã Hải Phúc

		II

		2



		III

		HUYỆN CAM LỘ

		

		

		



		1

		

		Xã Cam Tuyền

		II

		1



		2

		

		Xã Cam Thành

		I

		



		3

		

		Xã Cam Chính

		I

		



		4

		

		Xã Cam Nghĩa

		I

		



		IV

		HUYỆN GIO LINH

		

		

		



		1

		

		Xã Linh Thượng

		III

		7



		2

		

		Xã Vĩnh Trường

		III

		3



		3

		

		Xã Hải Thái

		I

		



		V

		HUYỆN VĨNH LINH

		

		

		



		1

		

		Xã Vĩnh Ô

		III

		8



		2

		

		Xã Vĩnh Khê

		III

		5



		3

		

		Xã Vĩnh Hà

		II

		4



		4

		

		Thị trấn Bến Quan

		I

		





DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

		TT

		Tên huyện

		Tên xã

		Khu vực

		Tên thôn (thôn/ấp/tổ/khu/xóm/bản/buôn...) đặc biệt khó khăn



		I

		HUYỆN HƯỚNG HÓA

		

		

		

		



		

		

		Xã Khe Sanh

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Khối 6



		

		

		Xã Tân Lập

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Cồn



		

		

		

		

		2

		Thôn Bù



		

		

		

		

		3

		Thôn Vây 1



		

		

		

		

		4

		Thôn Vây 2



		

		

		Xã Tân Long

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Làng Vây



		

		

		Xã Hướng Lập

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn A Xóc - Cha Lỳ



		

		

		

		

		2

		Thôn Sê Pu - Ta Păng



		

		

		

		

		3

		Thôn Cựp - Cuôi



		

		

		

		

		4

		Thôn Tri



		

		

		

		

		5

		Thôn Cù Bai



		

		

		Xã Ba Tầng

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Ba Lòng



		

		

		

		

		2

		Thôn Ba Tầng



		

		

		

		

		3

		Thôn Loa



		

		

		

		

		4

		Thôn Trùm



		

		

		

		

		5

		Thôn Xa Tuông



		

		

		

		

		6

		Thôn Hùn



		

		

		

		

		7

		Thôn Xa Rô



		

		

		

		

		8

		Thôn Vầng



		

		

		

		

		9

		Thôn Măng Sông



		

		

		Xã A Xing

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn A Cha



		

		

		

		

		2

		Thôn A Máy



		

		

		

		

		3

		Thôn Tăng Quan



		

		

		

		

		4

		Thôn Kỳ Rỹ



		

		

		

		

		5

		Thôn A MôR



		

		

		

		

		6

		Thôn Cu Rông



		

		

		

		

		7

		Thôn A Tông



		

		

		Xã Húc

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Húc Ván



		

		

		

		

		2

		Thôn Ta Ri 1



		

		

		

		

		3

		Thôn Ta Ri 2



		

		

		

		

		4

		Thôn Ta Núc



		

		

		

		

		5

		Thôn Húc Thượng



		

		

		

		

		6

		Thôn Ho Le



		

		

		

		

		7

		Thôn Ta Rùng



		

		

		

		

		8

		Thôn Cu Dòng



		

		

		

		

		9

		Thôn Ta Cu



		

		

		Xã Hướng Sơn

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Nguồn Rào



		

		

		

		

		2

		Thôn Ra ly



		

		

		

		

		3

		Thôn Pin



		

		

		

		

		4

		Thôn Hồ



		

		

		

		

		5

		Thôn Mới



		

		

		

		

		6

		Thôn Trĩa



		

		

		

		

		7

		Thôn Cát



		

		

		Xã A Dơi

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn A Dơi Đớ



		

		

		

		

		2

		Thôn Xa Doan



		

		

		

		

		3

		Thôn PRăng Xy



		

		

		

		

		4

		Thôn Pa Roi



		

		

		

		

		5

		Thôn Prin C



		

		

		

		

		6

		Thôn A Dơi Cô



		

		

		

		

		7

		Thôn Tân Hải



		

		

		

		

		8

		Thôn Trung Phước



		

		

		

		

		9

		Thôn Hợp Thành



		

		

		

		

		10

		Thôn Phong Hải



		

		

		Xã Hướng Lộc

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Pa Ka



		

		

		

		

		2

		Thôn Toa Roa



		

		

		

		

		3

		Thôn Cu Dừn



		

		

		

		

		4

		Thôn Cheng



		

		

		

		

		5

		Thôn Trằm



		

		

		

		

		6

		Thôn Ra Ty



		

		

		

		

		7

		Thôn Pa Xía



		

		

		

		

		8

		Thôn Ta Rụi



		

		

		

		

		9

		Thôn Cu Ty



		

		

		

		

		10

		Thôn Của



		

		

		Xã Xy

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Xy La



		

		

		

		

		2

		Thôn Xy Cơ Reo



		

		

		

		

		3

		Thôn Troan Thượng



		

		

		

		

		4

		Thôn Troan Ô



		

		

		

		

		5

		Thôn Ta Nua



		

		

		

		

		6

		Thôn Ra Man



		

		

		Xã Hướng Tân

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Xa Re



		

		

		

		

		2

		Thôn Ruộng



		

		

		

		

		3

		Thôn Xa Rường



		

		

		Xã Thanh

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản 8



		

		

		

		

		2

		Bản 9



		

		

		

		

		3

		Bản 10



		

		

		

		

		4

		Thôn A Ho



		

		

		

		

		5

		Thôn Thanh 1



		

		

		

		

		6

		Thôn Thanh 4



		

		

		

		

		7

		Thôn Pa Lọ Ô



		

		

		

		

		8

		Thôn Pa Lọ Vạc



		

		

		

		

		9

		Thôn Ta Nua Cô



		

		

		

		

		10

		Thôn Xung



		

		

		Xã Hướng Việt

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Ka Tiêng



		

		

		

		

		2

		Thôn Tà Rùng



		

		

		

		

		3

		Thôn Chai



		

		

		

		

		4

		Thôn Xa Đưng



		

		

		

		

		5

		Thôn Trăng-Tà Puồng



		

		

		Xã Tân Hợp

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Tà Đủ



		

		

		Xã Tân Thành

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Hà



		

		

		

		

		2

		Thôn Lệt



		

		

		Xã Hướng Linh

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Xa Bai



		

		

		

		

		2

		Thôn Mới



		

		

		

		

		3

		Thôn Hoong



		

		

		

		

		4

		Thôn Cooc



		

		

		

		

		5

		Thôn Pa Koong



		

		

		

		

		6

		Thôn Miệt Cũ



		

		

		Thị Trấn Lao Bảo

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Ka Túp



		

		

		

		

		2

		Thôn Khe Đá



		

		

		Xã A Túc

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn A Xói



		

		

		

		

		2

		Thôn Ra Hang



		

		

		

		

		3

		Thôn Tăng Cô



		

		

		

		

		4

		Thôn Kỳ Nơi



		

		

		

		

		5

		Thôn Ba Linh



		

		

		

		

		6

		Thôn A Xau



		

		

		

		

		7

		Thôn Húc



		

		

		

		

		8

		Thôn Pa Lu



		

		

		

		

		9

		Thôn Lìa



		

		

		Xã Thuận

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản 1 Mới



		

		

		

		

		2

		Thôn Úp Ly 2



		

		

		Xã Hướng Phùng

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Chênh Vênh



		

		

		

		

		2

		Hướng Choa



		

		

		

		

		3

		Thôn Bụt Việt



		II

		HUYỆN ĐAKRÔNG

		

		

		

		



		

		

		Xã Ba Nang

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn A La



		

		

		

		

		2

		Thôn Tà Rẹc



		

		

		

		

		3

		Thôn Ba Nang



		

		

		

		

		4

		Thôn Đá Bàn



		

		

		

		

		5

		Thôn Trầm



		

		

		

		

		6

		Thôn Kóc



		

		

		

		

		7

		Thôn Tà Mên



		

		

		

		

		8

		Thôn Bù



		

		

		

		

		9

		Thôn Ngược



		

		

		Xã Húc Nghì

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Húc Nghì



		

		

		

		

		2

		Thôn Cựp



		

		

		

		

		3

		Thôn La Tó



		

		

		

		

		4

		Thôn 37



		

		

		Xã A Bung

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Cu Tài 1



		

		

		

		

		2

		Thôn La Hót



		

		

		

		

		3

		Thôn A Bung



		

		

		

		

		4

		Thôn Ty Nê



		

		

		

		

		5

		Thôn A Luông



		

		

		

		

		6

		Thôn Cựp



		

		

		Xã Hướng Hiệp

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Phú An



		

		

		

		

		2

		Thôn Xa Rúc



		

		

		

		

		3

		Thôn Xa Vi



		

		

		

		

		4

		Thôn Ruộng



		

		

		

		

		5

		Thôn Hà Bạc



		

		

		

		

		6

		Thôn Kreng



		

		

		

		

		7

		Thôn Pa Loang



		

		

		

		

		8

		Thôn Khe Hiên



		

		

		Xã A Ngo

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn La Lay



		

		

		

		

		2

		Thôn A Đeng



		

		

		

		

		3

		Thôn A Đang



		

		

		

		

		4

		Thôn A La



		

		

		

		

		5

		Thôn A Ngo



		

		

		

		

		6

		Thôn Pi Rao



		

		

		

		

		7

		Thôn Ăng Công



		

		

		

		

		8

		Thôn Kỳ Ne



		

		

		Xã A Vao

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn A Vao



		

		

		

		

		2

		Thôn Ro Ró 1



		

		

		

		

		3

		Thôn Ro Ró 2



		

		

		

		

		4

		Thôn Tân Đi 1



		

		

		

		

		5

		Thôn Tân Đi 2



		

		

		

		

		6

		Thôn Tân Đi 3



		

		

		

		

		7

		Thôn A Sau



		

		

		

		

		8

		Thôn Ba Linh



		

		

		

		

		9

		Thôn Kỳ Nơi



		

		

		Xã Đakrông

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Klu



		

		

		

		

		2

		Thôn Vùng Kho



		

		

		

		

		3

		Thôn Ba Ngào



		

		

		

		

		4

		Thôn Cu Pua



		

		

		

		

		5

		Thôn Khe Ngài



		

		

		

		

		6

		Thôn Chân Rò



		

		

		

		

		7

		Thôn Xă Lăng



		

		

		

		

		8

		Thôn Pa Tầng



		

		

		

		

		9

		Thôn Làng Cát



		

		

		Xã Tà Long

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Kè



		

		

		

		

		2

		Thôn Tà Lao



		

		

		

		

		3

		Thôn Ly Tôn



		

		

		

		

		4

		Thôn A Đu



		

		

		

		

		5

		Thôn Chai



		

		

		

		

		6

		Thôn Ba Ngày



		

		

		Xã Tà Rụt

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn A Pun



		

		

		

		

		2

		Thôn Ka Hẹp



		

		

		

		

		3

		Thôn A Đăng



		

		

		

		

		4

		Thôn Vực Leng



		

		

		

		

		5

		Thôn A Vương



		

		

		

		

		6

		Thôn A Liêng



		

		

		Thị trấn Krông KIang

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Khe Xong



		

		

		

		

		2

		Thôn A Rồng



		

		

		

		

		3

		Thôn Làng Cát



		

		

		Xã Ba Lòng

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Khe Cau



		

		

		Xã Triệu Nguyên

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Vạn Na Nẫm



		

		

		Xã Mò Ó

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Khe Luồi



		

		

		Xã Hải Phúc

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 5



		

		

		

		

		2

		Thôn Văn Vận



		III

		HUYỆN CAM LỘ

		

		

		

		



		

		

		Xã Cam Tuyền

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Bản Chùa



		IV

		HUYỆN GIO LINH

		

		

		

		



		

		

		Xã Linh Thượng

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Bến Mộc 1



		

		

		

		

		2

		Thôn Bãi Hà



		

		

		

		

		3
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		1

		

		Thị Trấn Trà Xuân

		II

		1



		2

		

		Xã Trà Bình

		II

		1



		3

		

		Xã Trà Giang

		III

		3



		4

		

		Xã Trà Lâm

		III

		5



		5

		

		Xã Trà Thủy

		III

		6



		6

		

		Xã Trà Sơn

		III

		10



		7

		

		Xã Trà Tân

		III

		5



		8

		

		Xã Trà Bùi

		III

		6



		9

		

		Xã Trà Hiệp

		III

		4



		10

		

		Xã Trà Phú

		III

		2



		VII

		HUYỆN TƯ NGHĨA

		

		

		



		1

		

		Xã Nghĩa Lâm

		I

		



		2

		

		Xã Nghĩa Sơn

		II

		



		3

		

		Xã Nghĩa Thọ

		III

		2



		VIII

		HUYỆN BÌNH SƠN

		

		

		



		1

		

		Xã Bình An

		II

		1



		2

		

		Xã Bình Khương

		II

		



		IX

		HUYỆN SƠN TỊNH

		

		

		



		1

		

		Xã Tịnh Giang

		I

		



		2

		

		Xã Tịnh Đông

		II

		2



		3

		

		Xã Tịnh Hiệp

		II

		



		X

		HUYỆN NGHĨA HÀNH

		

		

		



		1

		

		Xã Hành Tín Tây

		II

		2



		2

		

		Xã Hành Tín Đông

		II

		2



		3

		

		Xã Hành Dũng

		II

		



		4

		

		Xã Hành Thiện

		II

		



		5

		

		Xã Hành Nhân

		II

		



		XI

		HUYỆN MỘ ĐỨC

		

		

		



		1

		

		Xã Đức Phú

		II

		



		XII

		HUYỆN ĐỨC PHỔ

		

		

		



		1

		

		Xã Phổ Nhơn

		I

		



		2

		

		Xã Phổ Phong

		I

		





DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

		TT

		Tên huyện

		Tên xã

		Khu vực

		Tên thôn (thôn/ấp/tổ/khu/xóm/bản/buôn...) đặc biệt khó khăn



		I

		HUYỆN BA TƠ

		

		

		

		



		

		

		Xã Ba Thành

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Trường An



		

		

		

		

		2

		Thôn Huy Ba I



		

		

		Xã Ba Tiêu

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn K rầy



		

		

		Xã Ba Vinh

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Nước Nẻ



		

		

		

		

		2

		Thôn Nước Rong



		

		

		

		

		3

		Thôn Gò Đập



		

		

		

		

		4

		Thôn Huy Dui



		

		

		

		

		5

		Thôn Nước Y



		

		

		

		

		6

		Thôn Nước Lá



		

		

		

		

		7

		Thôn Hóc Đô



		

		

		

		

		8

		Thôn Nước Gia



		

		

		

		

		9

		Thôn Làng Huy



		

		

		Thị trấn Ba Tơ

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Tổ dân phố vã Nhăn



		

		

		

		

		2

		Tổ dân phố Kon Dung



		

		

		

		

		3

		Tổ dân phố Uy Năng



		

		

		Xã Ba Vì

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Nước Rò



		

		

		

		

		2

		Thôn Mang Đen



		

		

		

		

		3

		Thôn Nước Y Vang



		

		

		

		

		4

		Thôn Gò Vành



		

		

		Xã Ba Chùa

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Đồng Chùa



		

		

		Xã Ba Liên

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Hương Chiêng



		

		

		Xã Ba Bích

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Đồng Vào



		

		

		

		

		2

		Thôn Làng Mâm



		

		

		Xã Ba Lế

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Đồng Lâu



		

		

		

		

		2

		Thôn Vã Tia



		

		

		

		

		3

		Thôn Gòi Lế



		

		

		

		

		4

		Thôn Vả Lếch



		

		

		

		

		5

		Thôn Mang Krúi



		

		

		Xã Ba Xa

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Gòi Hrê 1



		

		

		

		

		2

		Thôn Gòi Hrê 2



		

		

		

		

		3

		Thôn Mang Krá



		

		

		

		

		4

		Thôn Mang Mu



		

		

		

		

		5

		Thôn Ba Ha



		

		

		

		

		6

		Thôn Nước Lăng



		

		

		

		

		7

		Thôn Nước Chạch



		

		

		Xã Ba Dinh

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Nước Lang



		

		

		

		

		2

		Thôn Nước Tiên



		

		

		

		

		3

		Thôn Kà La



		

		

		

		

		4

		Thôn Đồng Lân



		

		

		Xã Ba Khâm

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Nước Giáp



		

		

		

		

		2

		Thôn Vẩy Ốc



		

		

		

		

		3

		Thôn Đồng Răm



		

		

		

		

		4

		Thôn Hố Sâu



		

		

		Xã Ba Tô

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Mang Lùng I



		

		

		

		

		2

		Thôn Mang Lùng II



		

		

		

		

		3

		Thôn Trà Nô



		

		

		

		

		4

		Thôn Làng Mạ



		

		

		

		

		5

		Thôn Rộc Măng



		

		

		

		

		6

		Thôn Làng Xi I



		

		

		

		

		7

		Thôn Làng Xi II



		

		

		Xã Ba Trang

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Bùi Hui



		

		

		

		

		2

		Thôn Kon Dóc



		

		

		

		

		3

		Thôn Kon Riêng



		

		

		

		

		4

		Thôn Nước Đang



		

		

		Xã Ba Ngạc

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn K Rên



		

		

		

		

		2

		Thôn Nước Lầy



		

		

		

		

		3

		Thôn Ba Lăng



		

		

		Xã Ba Nam

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Xà Râu



		

		

		

		

		2

		Thôn Làng Vờ



		

		

		

		

		3

		Thôn Làng Dút I



		

		

		

		

		4

		Thôn Làng Dút II



		

		

		Xã Ba Giang

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Ba Nhà



		

		

		

		

		2

		Thôn Gò Khôn



		

		

		

		

		3

		Thôn Nước Lô



		II

		HUYỆN MINH LONG

		

		

		

		



		

		

		Xã Long Hiệp

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Hà Liệt



		

		

		

		

		2

		Thôn Thiệp Xuyên



		

		

		

		

		3

		Thôn Dục Ái



		

		

		

		

		4

		Thôn Hà Bôi



		

		

		Xã Thanh An

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Công Loan



		

		

		

		

		2

		Thôn Phiên Chá



		

		

		

		

		3

		Thôn Dưỡng Chơn



		

		

		

		

		4

		Thôn Làng Đố



		

		

		

		

		5

		Thôn Diệp Thượng



		

		

		

		

		6

		Thôn Diệp Hạ



		

		

		

		

		7

		Thôn Làng Hinh



		

		

		

		

		8

		Thôn Tam La



		

		

		

		

		9

		Thôn Hóc Nhiêu



		

		

		

		

		10

		Thôn Đồng Rinh



		

		

		Xã Long Mai

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Kỳ Hát



		

		

		

		

		2

		Thôn Dư Hữu



		

		

		

		

		3

		Thôn Tối Lạc Thượng



		

		

		

		

		4

		Thôn Mai Lãnh Hữu



		

		

		

		

		5

		Thôn Mai Lãnh Hạ



		

		

		

		

		6

		Thôn Mai Lãnh Trung



		

		

		

		

		7

		Thôn Mai Lãnh Thượng



		

		

		Xã Long Sơn

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Biều Qua



		

		

		

		

		2

		Thôn Xà Tôn



		

		

		

		

		3

		Thôn Lạc Hạ



		

		

		

		

		4

		Thôn Lạc Sơn



		

		

		

		

		5

		Thôn Gò Chè



		

		

		

		

		6

		Thôn Gò Tranh



		

		

		Xã Long Môn

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Cà Xen



		

		

		

		

		2

		Thôn Làng Ren



		III

		HUYỆN SƠN HÀ

		

		

		

		



		

		

		Xã Sơn Thành

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Hoăn Vậy



		

		

		

		

		2

		Thôn Làng Vẹt



		

		

		

		

		3

		Thôn Hà Thành



		

		

		Xã Sơn Nham

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Cận Sơn



		

		

		

		

		2

		Thôn Chàm Rao



		

		

		

		

		3

		Thôn Xà Nay



		

		

		

		

		4

		Thôn Xà Riêng



		

		

		Xã Sơn Cao

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Xà Ây



		

		

		

		

		2

		Thôn Làng Gung



		

		

		

		

		3

		Thôn Làng Mon



		

		

		

		

		4

		Thôn Đồng Sạ



		

		

		

		

		5

		Thôn Làng Trăng



		

		

		Xã Sơn Linh

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Gò Da



		

		

		

		

		2

		Thôn Bồ Nung



		

		

		

		

		3

		Thôn Đồng A



		

		

		

		

		4

		Thôn Ka La



		

		

		Xã Sơn Giang

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Tà Đinh



		

		

		

		

		2

		Thôn Làng Rê



		

		

		

		

		3

		Thôn Làng Lùng



		

		

		Xã Sơn Hải

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Gò Sim



		

		

		

		

		2

		Thôn Làng Trăng



		

		

		

		

		3

		Thôn Tà Mát



		

		

		

		

		4

		Thôn Làng Lành



		

		

		Xã Sơn Thủy

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Tà Bi



		

		

		

		

		2

		Thôn Giá Gối



		

		

		Xã Sơn Kỳ

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Bồ Nung



		

		

		

		

		2

		Thôn Làng Trăng



		

		

		

		

		3

		Thôn Mô Níc



		

		

		

		

		4

		Thôn Tà Bấc



		

		

		Xã Sơn Ba

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Làng Già



		

		

		

		

		2

		Thôn Làng Chai



		

		

		

		

		3

		Thôn Gò Da



		

		

		Thị trấn Di Lăng

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Tổ dân phố Nước Rạc



		

		

		

		

		2

		Tổ dân phố Đồi Ráy



		

		

		

		

		3

		Tổ dân phố Nước Nia



		

		

		Xã Sơn Thượng

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Bờ Reo



		

		

		Xã Sơn Bao

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Nước Bao



		

		

		

		

		2

		Thôn Mang Nà



		

		

		

		

		3

		Thôn Nước Rinh



		

		

		

		

		4

		Thôn Làng Chúc



		

		

		

		

		5

		Thôn Làng Mùng



		

		

		Xã Sơn Trung

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Làng Lòn



		

		

		

		

		2

		Thôn Gò Rộc



		

		

		Xã Sơn Hạ

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Đèo Rơn



		

		

		

		

		2

		Thôn Trường Ka



		

		

		

		

		3

		Thôn Kà Tu



		

		

		

		

		4

		Thôn Đèo Gió



		

		

		

		

		5

		Thôn Đồng Reng



		

		

		

		

		6

		Thôn Hà Bắc



		

		

		

		

		7

		Thôn Trường Khay



		IV

		HUYỆN SƠN TÂY

		

		

		

		



		

		

		Xã Sơn Bua

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Nước Tang



		

		

		

		

		2

		Thôn Mang He



		

		

		

		

		3

		Thôn Mang Tà Bể



		

		

		Xã Sơn Mùa

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Tu La



		

		

		

		

		2

		Thôn Huy Ra Lung



		

		

		

		

		3

		Thôn Huy Em



		

		

		

		

		4

		Thôn Nước Min



		

		

		Xã Sơn Liên

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Tang Tong



		

		

		

		

		2

		Thôn Đăk Doa



		

		

		

		

		3

		Thôn Đăk Long



		

		

		Xã Sơn Dung

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Gò Lã



		

		

		

		

		2

		Thôn Ka Xim



		

		

		

		

		3

		Thôn Đắk Trên



		

		

		

		

		4

		Thôn Đắk Lang



		

		

		Xã Sơn Long

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Ra Manh



		

		

		

		

		2

		Thôn Mang Hin



		

		

		

		

		3

		Thôn Ra Pân



		

		

		

		

		4

		Thôn Tà Vay



		

		

		Xã Sơn Tân

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Ra Nhua



		

		

		

		

		2

		Thôn Đăk Be



		

		

		

		

		3

		Thôn Đăk Ròng



		

		

		

		

		4

		Thôn Tà Dô



		

		

		Xã Sơn Màu

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Hà Lên



		

		

		

		

		2

		Thôn Tà Vinh



		

		

		

		

		3

		Thôn Đắk Pao



		

		

		

		

		4

		Thôn Đắk Panh



		

		

		Xã Sơn Tinh

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Nước Kỉa



		

		

		

		

		2

		Thôn Tà Kin



		

		

		

		

		3

		Thôn A Xin



		

		

		

		

		4

		Thôn Bà He



		

		

		

		

		5

		Thôn Ka Năng



		

		

		

		

		6

		Thôn Ra Tân



		

		

		Xã Sơn Lập

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Mang Trẫy



		

		

		

		

		2

		Thôn Tà Ngàm



		

		

		

		

		3

		Thôn Mang Rễ



		V

		HUYỆN TÂY TRÀ

		

		

		

		



		

		

		Xã Trà Phong

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Gò Rô



		

		

		

		

		2

		Thôn Trà Nga



		

		

		

		

		3

		Thôn Trà Niu



		

		

		

		

		4

		Thôn Hà Riềng



		

		

		

		

		5

		Thôn Trà Bung



		

		

		

		

		6

		Thôn Trà Reo



		

		

		

		

		7

		Thôn Trà Na



		

		

		Xã Trà Thọ

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Bắc Dương



		

		

		

		

		2

		Thôn Bắc Nguyên



		

		

		

		

		3

		Thôn Tây



		

		

		

		

		4

		Thôn Tre



		

		

		

		

		5

		Thôn Nước Biếc



		

		

		Xã Trà Xinh

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Trà Ôi



		

		

		

		

		2

		Thôn Trà Veo



		

		

		

		

		3

		Thôn Trà Kem



		

		

		Xã Trà Quân

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Trà Bao



		

		

		

		

		2

		Thôn Trà Xuông



		

		

		

		

		3

		Thôn Trà Ong



		

		

		Xã Trà Khê

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Hà



		

		

		

		

		2

		Thôn Sơn



		

		

		

		

		3

		Thôn Đông



		

		

		Xã Trà Thanh

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Môn



		

		

		

		

		2

		Thôn Cát



		

		

		

		

		3

		Thôn Gỗ



		

		

		

		

		4

		Thôn Vuông



		

		

		Xã Trà Lãnh

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Trà Linh



		

		

		

		

		2

		Thôn Trà Dinh



		

		

		

		

		3

		Thôn Trà Lương



		

		

		

		

		4

		Thôn Trà Ích



		

		

		Xã Trà Nham

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Trà Huynh



		

		

		

		

		2

		Thôn Trà Long



		

		

		

		

		3

		Thôn Trà Cương



		

		

		

		

		4

		Thông Trà Vân



		

		

		Xã Trà Trung

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Đam



		

		

		

		

		2

		Thôn Vàng



		

		

		

		

		3

		Thôn Xanh



		VI

		HUYỆN TRÀ BỒNG

		

		

		

		



		

		

		Thị Trấn Trà Xuân

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Tổ dân phố 7



		

		

		Xã Trà Bình

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Bình Trung



		

		

		Xã Trà Giang

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 1



		

		

		

		

		2

		Thôn 2



		

		

		

		

		3

		Thôn 3



		

		

		Xã Trà Lâm

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Trà Xanh



		

		

		

		

		2

		Thôn Trà Lạc



		

		

		

		

		3

		Thôn Trà Gia



		

		

		

		

		4

		Thôn Trà Khương



		

		

		

		

		5

		Thôn Trà Hoa



		

		

		Xã Trà Thủy

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 1



		

		

		

		

		2

		Thôn 2



		

		

		

		

		3

		Thôn 3



		

		

		

		

		4

		Thôn 4



		

		

		

		

		5

		Thôn 5



		

		

		

		

		6

		Thôn 6



		

		

		Xã Trà Sơn

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Tây



		

		

		

		

		2

		Thôn Kà Tinh



		

		

		

		

		3

		Thôn Bắc



		

		

		

		

		4

		Thôn Bắc 2



		

		

		

		

		5

		Thôn Đông



		

		

		

		

		6

		Thôn Trung 2



		

		

		

		

		7

		Thôn Sơn Bàn



		

		

		

		

		8

		Thôn Sơn Bàn 2



		

		

		

		

		9

		Thôn Sơn Thành



		

		

		

		

		10

		Thôn Sơn Thành 2



		

		

		Xã Trà Tân

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Trường Giang



		

		

		

		

		2

		Thôn Trường Biện



		

		

		

		

		3

		Thôn Trà Ngon



		

		

		

		

		4

		Thôn Trà Ót



		

		

		

		

		5

		Thôn Tây Trà Ót



		

		

		Xã Trà Bùi

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Niên



		

		

		

		

		2

		Thôn Gò



		

		

		

		

		3

		Thôn Tây



		

		

		

		

		4

		Thôn Tang



		

		

		

		

		5

		Thôn Quế



		

		

		

		

		6

		Thôn Nước Nia



		

		

		Xã Trà Hiệp

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Nguyên



		

		

		

		

		2

		Thôn Cưa



		

		

		

		

		3

		Thôn Cả



		

		

		

		

		4

		Thôn Băng



		

		

		Xã Trà Phú

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Phú Hòa



		

		

		

		

		2

		Thôn Phú Tài



		VII

		HUYỆN TƯ NGHĨA

		

		

		

		



		

		

		Xã Nghĩa Thọ

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 1



		

		

		

		

		2

		Thôn 2



		VIII

		HUYỆN BÌNH SƠN

		

		

		

		



		

		

		Xã Bình An

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Thọ An



		IX

		HUYỆN SƠN TỊNH

		

		

		

		



		

		

		Xã Tịnh Đông

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Tân An



		

		

		

		

		2

		Thôn Hương Nhượng Bắc



		X

		HUYỆN NGHĨA HÀNH

		

		

		

		



		

		

		Xã Hành Tín Tây

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Trũng Kè 2



		

		

		

		

		2

		Thôn Trũng Kè 1



		

		

		Xã Hành Tín Đông

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Khánh Giang



		

		

		

		

		2

		Thôn Trường Lệ





DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

		TT

		Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

		Tên xã, phường, thị trấn

		Thuộc khu vực

		Số thôn ĐBKK



		

		

		Xã khu vực I

		4

		



		

		

		Xã khu vực II

		18

		29



		

		

		Xã khu vực III

		31

		168



		

		

		TOÀN TỈNH

		53

		197



		I

		HUYỆN AN LÃO

		

		

		



		1

		

		Xã An Hòa

		III

		7



		2

		

		Xã An Tân

		III

		6



		3

		

		Xã An Trung

		III

		7



		4

		

		Xã An Hưng

		III

		5



		5

		

		Xã An Dũng

		III

		4



		6

		

		Xã An Vinh

		III

		7



		7

		

		Xã An Quang

		III

		5



		8

		

		Xã An Nghĩa

		III

		5



		9

		

		Xã An Toàn

		III

		3



		10

		

		Thị trấn An Lão

		II

		5



		II

		HUYỆN VĨNH THẠNH

		

		

		



		1

		

		Xã Vĩnh Sơn

		III

		6



		2

		

		Xã Vĩnh Kim

		III

		6



		3

		

		Xã Vĩnh Hảo

		III

		4



		4

		

		Xã Vĩnh Hiệp

		III

		7



		5

		

		Xã Vĩnh Thịnh

		III

		9



		6

		

		Xã Vĩnh Quang

		III

		5



		7

		

		Xã Vĩnh Hòa

		III

		6



		8

		

		Xã Vĩnh Thuận

		III

		8



		9

		

		Thị trấn Vĩnh Thạnh

		II

		5



		III

		HUYỆN VÂN CANH

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Vân Canh

		II

		10



		2

		

		Xã Canh Vinh

		III

		9



		3

		

		Xã Canh Hiển

		III

		4



		4

		

		Xã Canh Hiệp

		III

		5



		5

		

		Xã Canh Thuận

		III

		8



		6

		

		Xã Canh Hòa

		III

		3



		7

		

		Xã Canh Liên

		III

		8



		IV

		HUYỆN HOÀI ÂN

		

		

		



		1

		

		Xã Ân Tường Tây

		I

		



		2

		

		Xã Ân Hảo Đông

		II

		



		3

		

		Xã Ân Hảo Tây

		III

		3



		4

		

		Xã Ân Tường Đông

		III

		5



		5

		

		Xã Ân Hữu

		III

		3



		6

		

		Xã Ân Nghĩa

		III

		4



		7

		

		Xã Bok Tới

		III

		5



		8

		

		Xã Đắk Mang

		III

		4



		9

		

		Xã Ân Sơn

		III

		2



		V

		HUYỆN TÂY SƠN

		

		

		



		1

		

		Xã Tây Thuận

		II

		



		2

		

		Xã Tây Giang

		II

		1



		3

		

		Xã Tây Phú

		II

		1



		4

		

		Xã Tây Xuân

		II

		1



		5

		

		Xã Bình Tân

		II

		2



		6

		

		Xã Bình Thuận

		II

		



		7

		

		Xã Vĩnh An

		III

		5



		VI

		HUYỆN PHÙ CÁT

		

		

		



		1

		

		Xã Cát Hưng

		I

		



		2

		

		Xã Cát Sơn

		II

		



		3

		

		Xã Cát Lâm

		II

		



		4

		

		Xã Cát Hải

		II

		



		5

		

		Xã Cát Tài

		II

		



		VII

		HUYỆN PHÙ MỸ

		

		

		-



		1

		

		Xã Mỹ Đức

		II

		



		2

		

		Xã Mỹ Châu

		II

		3



		VIII

		HUYỆN HOÀI NHƠN

		

		

		



		1

		

		Xã Hoài Sơn

		II

		1



		IX

		HUYỆN TUY PHƯỚC

		

		

		



		1

		

		Xã Phước Thành

		II

		



		X

		THÀNH PHỐ QUY NHƠN

		

		

		



		1

		

		Phường Bùi Thị Xuân

		I

		



		2

		

		Xã Phước Mỹ

		I

		





DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

		TT

		Tên huyện

		Tên xã

		Khu vực

		Tên thôn (thôn/ấp/tổ/khu/xóm/bản/buôn...) đặc biệt khó khăn



		I

		HUYỆN AN LÃO

		

		

		

		



		

		

		Xã An Toàn

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 1



		

		

		

		

		2

		Thôn 2



		

		

		

		

		3

		Thôn 3



		

		

		Xã An Nghĩa

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 1



		

		

		

		

		2

		Thôn 2



		

		

		

		

		3

		Thôn 3



		

		

		

		

		4

		Thôn 4



		

		

		

		

		5

		Thôn 5



		

		

		Xã An Vinh

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 1



		

		

		

		

		2

		Thôn 2



		

		

		

		

		3

		Thôn 3



		

		

		

		

		4

		Thôn 4



		

		

		

		

		5

		Thôn 5



		

		

		

		

		6

		Thôn 6



		

		

		

		

		7

		Thôn 7



		

		

		Xã An Quang

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 2



		

		

		

		

		2

		Thôn 3



		

		

		

		

		3

		Thôn 4



		

		

		

		

		4

		Thôn 5



		

		

		

		

		5

		Thôn 6



		

		

		Xã An Dũng

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 1



		

		

		

		

		2

		Thôn 2



		

		

		

		

		3

		Thôn 3



		

		

		

		

		4

		Thôn 4



		

		

		Xã An Hưng

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 1



		

		

		

		

		2

		Thôn 2



		

		

		

		

		3

		Thôn 3



		

		

		

		

		4

		Thôn 4



		

		

		

		

		5

		Thôn 5



		

		

		Xã An Trung

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 1



		

		

		

		

		2

		Thôn 3



		

		

		

		

		3

		Thôn 4



		

		

		

		

		4

		Thôn 5



		

		

		

		

		5

		Thôn 6



		

		

		

		

		6

		Thôn 8



		

		

		

		

		7

		Thôn Tmang gheng



		

		

		Xã An Tân

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Gò Đồn



		

		

		

		

		2

		Thôn Thuận Hòa



		

		

		

		

		3

		Thôn Thuận An



		

		

		

		

		4

		Thôn Thanh Sơn



		

		

		

		

		5

		Thôn Tân Lập



		

		

		

		

		6

		Thôn Tân An



		

		

		Xã An Hòa

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Xuân Phong Tây



		

		

		

		

		2

		Thôn Vạn Xuân



		

		

		

		

		3

		Thôn Trà Cong



		

		

		

		

		4

		Thôn Long Hòa



		

		

		

		

		5

		Thôn Vạn Khánh



		

		

		

		

		6

		Thôn Vạn Long



		

		

		

		

		7

		Thôn Hưng Nhượng



		

		

		Thị trấn An Lão

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 7



		

		

		

		

		2

		Thôn 2



		

		

		

		

		3

		Thôn Gò Bùi



		

		

		

		

		4

		Thôn Hưng Nhơn Bắc



		

		

		

		

		5

		Thôn Hưng Nhơn



		II

		HUYỆN VĨNH THẠNH

		

		

		

		



		

		

		Xã Vĩnh Sơn

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn K2



		

		

		

		

		2

		Thôn K3



		

		

		

		

		3

		Thôn K4



		

		

		

		

		4

		Thôn K8



		

		

		

		

		5

		Thôn Suối Đá



		

		

		

		

		6

		Thôn Suối Cát



		

		

		Xã Vĩnh Kim

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn O2



		

		

		

		

		2

		Thôn O3



		

		

		

		

		3

		Thôn O5



		

		

		

		

		4

		Thôn K6



		

		

		

		

		5

		Thôn Đắk Tra



		

		

		

		

		6

		Thôn Kông Trú



		

		

		Xã Vĩnh Thuận

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Làng 1



		

		

		

		

		2

		Làng 2



		

		

		

		

		3

		Làng 3



		

		

		

		

		4

		Làng 4



		

		

		

		

		5

		Làng 5



		

		

		

		

		6

		Làng 6



		

		

		

		

		7

		Làng 7



		

		

		

		

		8

		Làng 8



		

		

		Xã Vĩnh Hòa

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn M6



		

		

		

		

		2

		Thôn M7



		

		

		

		

		3

		Thôn M8



		

		

		

		

		4

		Thôn M9



		

		

		

		

		5

		Thôn M10



		

		

		

		

		6

		Thôn Tiên An



		

		

		Xã Vĩnh Hiệp

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Thạnh Quang



		

		

		

		

		2

		Thôn Tà Lét



		

		

		

		

		3

		Thôn Hà Ri



		

		

		

		

		4

		Thôn Vĩnh Phúc



		

		

		

		

		5

		Thôn Vĩnh Khương



		

		

		

		

		6

		Thôn Vĩnh Thọ



		

		

		

		

		7

		Thôn Vĩnh Cửu



		

		

		Xã Vĩnh Hảo

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Tà Điệk



		

		

		

		

		2

		Thôn Định Nhất



		

		

		

		

		3

		Thôn Định Tam



		

		

		

		

		4

		Thôn Định Trị



		

		

		Xã Vĩnh Thịnh

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn M2



		

		

		

		

		2

		Thôn M3



		

		

		

		

		3

		Thôn Vĩnh Trường



		

		

		

		

		4

		Thôn Vĩnh Định



		

		

		

		

		5

		Thôn Vĩnh Thái



		

		

		

		

		6

		Thôn An Nội



		

		

		

		

		7

		Thôn Vĩnh Hòa



		

		

		

		

		8

		Thôn Vĩnh Bình



		

		

		

		

		9

		Thôn An Ngoại



		

		

		Xã Vĩnh Quang

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Định Xuân



		

		

		

		

		2

		Thôn Định Trường



		

		

		

		

		3

		Thôn Định Trung



		

		

		

		

		4

		Thôn Định Thái



		

		

		

		

		5

		Thôn Định Quang



		

		

		Thị trấn Vĩnh Thạnh

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Hà Rơn



		

		

		

		

		2

		Thôn Klot Pok



		

		

		

		

		3

		Thôn Định Tố



		

		

		

		

		4

		Thôn Định Bình



		

		

		

		

		5

		Thôn Định Thiền



		III

		HUYỆN VÂN CANH

		

		

		

		



		

		

		Xã Canh Liên

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Làng Cát



		

		

		

		

		2

		Làng Canh Tiến



		

		

		

		

		3

		Làng Kà Nâu



		

		

		

		

		4

		Làng Kà Bông



		

		

		

		

		5

		Làng Kà Bưng



		

		

		

		

		6

		Làng Chồm



		

		

		

		

		7

		Làng Kon Lót



		

		

		

		

		8

		Làng Hà Giao



		

		

		Xã Canh Hòa

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Làng Canh Phước



		

		

		

		

		2

		Làng Canh Thành



		

		

		

		

		3

		Làng Canh Lãnh



		

		

		Xã Canh Thuận

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Làng Kà Bưng



		

		

		

		

		2

		Làng Hòn Mẻ



		

		

		

		

		3

		Làng Kà Te



		

		

		

		

		4

		Làng Kà Xim



		

		

		

		

		5

		Thôn Kinh Tế



		

		

		

		

		6

		Làng Hà Văn Dưới



		

		

		

		

		7

		Làng Hà Lũy



		

		

		

		

		8

		Làng Hà Văn Trên



		

		

		Thị trấn Vân Canh

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Làng Hiệp Hà



		

		

		

		

		2

		Làng Hiệp Hội



		

		

		

		

		3

		Thôn Thịnh Văn II



		

		

		

		

		4

		Làng Hiệp Giao



		

		

		

		

		5

		Làng Canh Tân



		

		

		

		

		6

		Làng Đắk Đưm



		

		

		

		

		7

		Làng Suối Mây



		

		

		

		

		8

		Thôn Tân Thuận



		

		

		

		

		9

		Thôn Thịnh Văn I



		

		

		

		

		10

		Thôn 2



		

		

		Xã Canh Hiệp

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Làng Canh Giao



		

		

		

		

		2

		Thôn 4



		

		

		

		

		3

		Làng Hiệp Tiến



		

		

		

		

		4

		Làng Suối Đá



		

		

		

		

		5

		Làng Hiệp Hưng



		

		

		Xã Canh Hiển

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Tân Quang



		

		

		

		

		2

		Thôn Hiển Đông



		

		

		

		

		3

		Thôn Thanh Minh



		

		

		

		

		4

		Thôn Chánh Hiển



		

		

		Xã Canh Vinh

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Kinh Tế



		

		

		

		

		2

		Thôn Tân Vinh



		

		

		

		

		3

		Thôn Bình Long



		

		

		

		

		4

		Thôn Tăng Lợi



		

		

		

		

		5

		Thôn Hiệp Vinh 2



		

		

		

		

		6

		Thôn Hiệp Vinh 1



		

		

		

		

		7

		Thôn Tăng Hòa



		

		

		

		

		8

		Thôn An Long 1



		

		

		

		

		9

		Thôn An Long 2



		IV

		HUYỆN HOÀI ÂN

		

		

		

		



		

		

		Xã Ân Sơn

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 1



		

		

		

		

		2

		Thôn 2



		

		

		Xã Đăk Mang

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn O10



		

		

		

		

		2

		Thôn O11



		

		

		

		

		3

		Thôn T6



		

		

		

		

		4

		Thôn O6



		

		

		Xã Bok Tới

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn T1



		

		

		

		

		2

		Thôn T2



		

		

		

		

		3

		Thôn T4



		

		

		

		

		4

		Thôn T5



		

		

		

		

		5

		Thôn T6



		

		

		Xã Ân Nghĩa

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Phú Ninh



		

		

		

		

		2

		Thôn Nghĩa Điền



		

		

		

		

		3

		Thôn Nghĩa Nhơn



		

		

		

		

		4

		Thôn Hương Quang



		

		

		Xã Ân Hảo Tây

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Vạn Trung



		

		

		

		

		2

		Thôn Tân Xuân



		

		

		

		

		3

		Thôn Châu Sơn



		

		

		Xã Ân Hữu

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Phú Văn 1



		

		

		

		

		2

		Thôn Hà Đông



		

		

		

		

		3

		Thôn Hội Nhơn



		

		

		Xã Ân Tường Đông

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Thạch Long II



		

		

		

		

		2

		Thôn Tân Thành



		

		

		

		

		3

		Thôn Diêu Tường



		

		

		

		

		4

		Thôn Vĩnh Viễn



		

		

		

		

		5

		Thôn Trí Tường



		V

		HUYỆN TÂY SƠN

		

		

		

		



		

		

		Xã Vĩnh An

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Làng Kon Giọt 1



		

		

		

		

		2

		Làng Kon Giọt 2



		

		

		

		

		3

		Làng Kon Giang



		

		

		

		

		4

		Làng Xà Tang



		

		

		

		

		5

		Làng Kon Mon



		

		

		Xã Tây Xuân

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Đồng Sim



		

		

		Xã Bình Tân

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn M6



		

		

		

		

		2

		Thôn Thuận Ninh



		

		

		Xã Tây Giang

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Nam Giang



		

		

		Xã Tây Phú

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Phú Lâm



		VI

		HUYỆN PHÙ MỸ

		

		

		

		



		

		

		Xã Mỹ Châu

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Vạn Lương



		

		

		

		

		2

		Thôn Vạn Thiện



		

		

		

		

		3

		Thôn Quang Nghiễm



		VII

		HUYỆN HOÀI NHƠN

		

		

		

		



		

		

		Xã Hoài Sơn

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn La Vuông





DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH PHÚ YÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

		TT

		Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

		Tên xã, phường, thị trấn

		Thuộc khu vực

		Số thôn ĐBKK



		

		

		Xã khu vực I

		5

		



		

		

		Xã khu vực II

		24

		29



		

		

		Xã khu vực III

		16

		76



		

		

		TOÀN TỈNH

		45

		105



		I

		HUYỆN ĐỒNG XUÂN

		

		

		



		1

		

		Thị trấn La Hai

		II

		1



		2

		

		Xã Xuân Quang III

		II

		



		3

		

		Xã Xuân Sơn Nam

		II

		



		4

		

		Xã Xuân Sơn Bắc

		II

		1



		5

		

		Xã Xuân Phước

		II

		1



		6

		

		Xã Xuân Long

		III

		3



		7

		

		Xã Đa Lộc

		III

		6



		8

		

		Xã Xuân Lãnh

		III

		5



		9

		

		Xã Xuân Quang I

		II

		2



		10

		

		Xã Xuân Quang II

		III

		4



		11

		

		Xã Phú Mỡ

		III

		5



		II

		HUYỆN SÔNG HINH

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Hai Riêng

		II

		4



		2

		

		Xã Sơn Giang

		II

		1



		3

		

		Xã Đức Bình Đông

		II

		2



		4

		

		Xã Đức Bình Tây

		II

		1



		5

		

		Xã Ea Ly

		II

		



		6

		

		Xã Ea Bar

		II

		4



		7

		

		Xã Ea Bá

		III

		4



		8

		

		Xã Ea Lâm

		III

		5



		9

		

		Xã Sông Hinh

		III

		5



		10

		

		Xã Ea Trol

		III

		5



		11

		

		Xã Ea Bia

		III

		6



		III

		HUYỆN SƠN HÒA

		

		

		



		1

		

		Xã Sơn Xuân

		I

		



		2

		

		Xã Sơn Long

		I

		



		3

		

		Thị trấn Củng Sơn

		II

		



		4

		

		Xã Sơn Nguyên

		II

		



		5

		

		Xã Sơn Hà

		II

		1



		6

		

		Xã Suối Bạc

		II

		1



		7

		

		Xã Sơn Định

		II

		1



		8

		

		Xã Sơn Phước

		III

		3



		9

		

		Xã Krông Pa

		III

		6



		10

		

		Xã Suối Trai

		III

		4



		11

		

		Xã Sơn Hội

		II

		6



		12

		

		Xã Phước Tân

		III

		6



		13

		

		Xã Ea Chà Rang

		III

		2



		14

		

		Xã Cà Lúi

		III

		7



		IV

		HUYỆN TÂY HÒA

		

		

		



		1

		

		Xã Hòa Mỹ Tây

		I

		



		2

		

		Xã Sơn Thành Đông

		I

		



		3

		

		Xã Hòa Thịnh

		I

		



		4

		

		Xã Sơn Thành Tây

		II

		



		V

		HUYỆN PHÚ HÒA

		

		

		



		1

		

		Xã Hòa Hội

		II

		1



		VI

		HUYỆN TUY AN

		

		

		



		1

		

		Xã An Lĩnh

		II

		



		2

		

		Xã An Thọ

		II

		



		3

		

		Xã An Xuân

		II

		



		VII

		THỊ XÃ SÔNG CẦU

		

		

		



		1

		

		Xã Xuân Lâm

		II

		2





DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH PHÚ YÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

		TT

		Tên huyện

		Tên xã

		Khu vực

		Tên thôn (thôn/ấp/tổ/khu/xóm/bản/buôn...) đặc biệt khó khăn



		I

		HUYỆN ĐỒNG XUÂN

		

		

		

		



		

		

		Thị trấn La Hai

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Khu phố Long An



		

		

		Xã Xuân Sơn Bắc

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Tân Thọ



		

		

		Xã Xuân Phước

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Suối Mây



		

		

		Xã Xuân Long

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Long Hòa



		

		

		

		

		2

		Thôn Long Thạch



		

		

		

		

		3

		Thôn Long Nguyên



		

		

		Xã Đa Lộc

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 1



		

		

		

		

		2

		Thôn 2



		

		

		

		

		3

		Thôn 3



		

		

		

		

		4

		Thôn 4



		

		

		

		

		5

		Thôn 5



		

		

		

		

		6

		Thôn 6



		

		

		Xã Xuân Lãnh

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Lãnh Cao



		

		

		

		

		2

		Thôn Da Dù



		

		

		

		

		3

		Thôn Hà Rai



		

		

		

		

		4

		Thôn Xí Thoại



		

		

		

		

		5

		Thôn Soi Nga



		

		

		Xã Xuân Quang I

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Phú Tâm



		

		

		

		

		2

		Thôn Suối Cối 2



		

		

		Xã Xuân Quang II

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Triêm Đức



		

		

		

		

		2

		Thôn Phước Huệ



		

		

		

		

		3

		Thôn Phú Sơn



		

		

		

		

		4

		Thôn Kỳ Đu



		

		

		Xã Phú Mỡ

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Phú Tiến



		

		

		

		

		2

		Thôn Phú Giang



		

		

		

		

		3

		Thôn Phú Lợi



		

		

		

		

		4

		Thôn Phú Đồng



		

		

		

		

		5

		Thôn Phú Hải



		II

		HUYỆN SÔNG HINH

		

		

		

		



		

		

		Thị Trấn Hai Riêng

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Buôn Thô



		

		

		

		

		2

		Buôn Suối Mây



		

		

		

		

		3

		Buôn Hai Riêng



		

		

		

		

		4

		Buôn Bách



		

		

		Xã Sơn Giang

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Suối Biểu



		

		

		Xã Đức Bình Đông

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Bình Giang



		

		

		

		

		2

		Thôn Buôn Thung



		

		

		Xã Đức Bình Tây

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Mã Vôi



		

		

		Xã Ea Bar

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Buôn Chung



		

		

		

		

		2

		Buôn Thứ



		

		

		

		

		3

		Buôn Quen



		

		

		

		

		4

		Buôn Trinh



		

		

		Xã Ea Bá

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Buôn Bầu



		

		

		

		

		2

		Buôn Ken



		

		

		

		

		3

		Buôn Bá



		

		

		

		

		4

		Buôn Chao



		

		

		Xã Ea Lâm

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Buôn Bai



		

		

		

		

		2

		Buôn Bưng A



		

		

		

		

		3

		Buôn Bưng B



		

		

		

		

		4

		Buôn Gao



		

		

		

		

		5

		Buôn Học



		

		

		Xã Sông Hinh

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 2B



		

		

		

		

		2

		Thôn 2A



		

		

		

		

		3

		Thôn 3



		

		

		

		

		4

		Thôn Suối Dứa



		

		

		

		

		5

		Buôn Kít



		

		

		Xã Ea Trol

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Buôn Bầu



		

		

		

		

		2

		Buôn Thinh



		

		

		

		

		3

		Thôn Kinh Tế II



		

		

		

		

		4

		Buôn Đức



		

		

		

		

		5

		Buôn Mùi



		

		

		Xã Ea Bia

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Buôn Dành A



		

		

		

		

		2

		Buôn Dành B



		

		

		

		

		3

		Buôn Krông



		

		

		

		

		4

		Buôn 2 Klốc



		

		

		

		

		5

		Buôn Nhum



		

		

		

		

		6

		Buôn Dôn Chách



		III

		HUYỆN SƠN HÒA

		

		

		

		



		

		

		Xã Sơn Hà

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Dốc Cát



		

		

		Xã Suối Bạc

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Tân Lập



		

		

		Xã Sơn Định

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Hòa Ngãi



		

		

		Xã Sơn Phước

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Hòn Ông



		

		

		

		

		2

		Thôn Tân Hiên



		

		

		

		

		3

		Buôn Ma Gú



		

		

		Xã Krông Pa

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Buôn Khăm



		

		

		

		

		2

		Buôn Lé A



		

		

		

		

		3

		Buôn Lé B



		

		

		

		

		4

		Buôn Học



		

		

		

		

		5

		Buôn Thu



		

		

		

		

		6

		Buôn Chơ



		

		

		Xã Suối Trai

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Hoàn Thành



		

		

		

		

		2

		Thôn Đoàn Kết



		

		

		

		

		3

		Thôn Xây Dựng



		

		

		

		

		4

		Thôn Thống Nhất



		

		

		Xã Sơn Hội

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Tân Hợp



		

		

		

		

		2

		Thôn Tân Tiến



		

		

		

		

		3

		Thôn Tân Hòa



		

		

		

		

		4

		Thôn Tân Thành



		

		

		

		

		5

		Thôn Tân Thuận



		

		

		

		

		6

		Thôn Tân Hiệp



		

		

		Xã Phước Tân

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Suối Đá



		

		

		

		

		2

		Thôn Đá Bàn



		

		

		

		

		3

		Thôn Ma Y



		

		

		

		

		4.

		Thôn Tân Hải



		

		

		

		

		5

		Thôn Ma Giấy



		

		

		

		

		6

		Thôn Gia Trụ



		

		

		Xã Ea Chà Rang

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Độc Lập A



		

		

		

		

		2

		Thôn Độc Lập C



		

		

		Xã Cà Lúi

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Ma Đao



		

		

		

		

		2

		Thôn Ma Lúa



		

		

		

		

		3

		Thôn Ma Lưng



		

		

		

		

		4

		Thôn Ma Đĩa



		

		

		

		

		5

		Thôn Ma Thìn



		

		

		

		

		6

		Thôn Ma Lăng



		

		

		

		

		7

		Thôn Ma Nhe



		IV

		HUYỆN PHÚ HÒA

		

		

		

		



		

		

		Xã Hòa Hội

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Buôn Hố Hầm



		V

		THỊ XÃ SÔNG CẦU

		

		

		

		



		

		

		Xã Xuân Lâm

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Bình Tây



		

		

		

		

		2

		Thôn Bình Nông





DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

		TT

		Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

		Tên xã, phường, thị trấn

		Thuộc khu vực

		Số thôn ĐBKK



		

		

		Xã khu vực I

		6

		



		

		

		Xã khu vực II

		29

		20



		

		

		Xã khu vực III

		16

		45



		

		

		TOÀN TỈNH

		51

		65



		I

		HUYỆN KHÁNH SƠN

		

		

		



		1

		

		Xã Thành Sơn

		III

		4



		2

		

		Xã Sơn Lâm

		II

		2



		3

		

		Xã Sơn Bình

		III

		3



		4

		

		Xã Sơn Hiệp

		III

		3



		5

		

		Xã Sơn Trung

		II

		



		6

		

		Xã Ba Cụm Bắc

		III

		3



		7

		

		Xã Ba Cụm Nam

		III

		3



		8

		

		Thị trấn Tô Hạp

		II

		2



		II

		HUYỆN KHÁNH VĨNH

		

		

		



		1

		

		Xã Sơn Thái

		III

		2



		2

		

		Xã Giang Ly

		III

		2



		3

		

		Xã Khánh Thành

		III

		4



		4

		

		Xã Khánh Phú

		III

		4



		5

		

		Xã Khánh Thượng

		III

		4



		6

		

		Xã Liên Sang

		III

		2



		7

		

		Xã Cầu Bà

		III

		2



		8

		

		Xã Khánh Nam

		III

		2



		9

		

		Xã Khánh Trung

		III

		3



		10

		

		Xã Khánh Hiệp

		III

		2



		11

		

		Xã Khánh Bình

		II

		2



		12

		

		Xã Khánh Đông

		II

		1



		13

		

		Xã Sông Cầu

		I

		



		14

		

		Thị trấn Khánh Vĩnh

		I

		



		III

		HUYỆN DIÊN KHÁNH

		

		

		



		1

		

		Xã Diên Tân

		II

		



		2

		

		Xã Suối Tiên

		II

		1



		IV

		HUYỆN CAM LÂM

		

		

		



		1

		

		Xã Sơn Tân

		III

		2



		2

		

		Xã Cam Phước Tây

		II

		2



		3

		

		Xã Suối Cát

		II

		3



		4

		

		Xã Cam Hòa

		I

		



		5

		

		Xã Cam Hiệp Bắc

		II

		



		6

		

		Xã Cam Tân

		I

		



		7

		

		Xã Cam An Bắc

		II

		



		8

		

		Xã Suối Tân

		II

		



		9

		

		Xã Cam An Nam

		II

		



		V

		HUYỆN VẠN NINH

		

		

		



		1

		

		Xã Xuân Sơn

		II

		



		2

		

		Xã Vạn Phước

		II

		



		3

		

		Xã Vạn Long

		II

		



		4

		

		Xã Vạn Khánh

		II

		



		5

		

		Xã Vạn Thạnh

		II

		3



		6

		

		Xã Vạn Thọ

		II

		



		7

		

		Xã Vạn Lương

		II

		



		8

		

		Xã Vạn Phú

		II

		



		9

		

		Xã Vạn Bình

		II

		



		VI

		THỊ XÃ NINH HÒA

		

		

		



		1

		

		Xã Ninh Tây

		II

		1



		2

		

		Xã Ninh Tân

		II

		1



		3

		

		Xã Ninh Thượng

		II

		



		4

		

		Xã Ninh Sơn

		II

		



		5

		

		Xã Ninh Vân

		I

		



		VII

		THÀNH PHỐ CAM RANH

		

		

		



		1

		

		Xã Cam Thành Nam

		II

		



		2

		

		Xã Cam Phước Đông

		II

		1



		3

		

		Xã Cam Thịnh Tây

		II

		1



		4

		

		Xã Cam Bình

		I

		





DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

		TT

		Tên huyện

		Tên xã

		Khu vực

		Tên thôn (thôn/ấp/tổ/khu/xóm/bản/buôn...) đặc biệt khó khăn



		I

		HUYỆN KHÁNH SƠN

		

		

		

		



		

		

		Xã Thành Sơn

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Tà Giang I



		

		

		

		

		2

		Thôn Tà Giang II



		

		

		

		

		3

		Thôn A pa I



		

		

		

		

		4

		Thôn A pa II



		

		

		Xã Sơn Lâm

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Ha Nít



		

		

		

		

		2

		Thôn Ko Róa



		

		

		Xã Sơn Bình

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Xóm Cỏ



		

		

		

		

		2

		Thôn Liên Bình



		

		

		

		

		3

		Thôn Ko Lăk



		

		

		Xã Sơn Hiệp

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Xà Bói



		

		

		

		

		2

		Thôn Hòn Dung



		

		

		

		

		3

		Thôn Tà Gụ



		

		

		Xã Ba Cụm Bắc

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Tha Mang



		

		

		

		

		2

		Thôn Suối Đá



		

		

		

		

		3

		Thôn Dốc Trầu



		

		

		Xã Ba Cụm Nam

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Ka Tơ



		

		

		

		

		2

		Thôn Suối Me



		

		

		

		

		3

		Thôn Hòn Gầm



		

		

		Thị trấn Tô Hạp

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Tà Lương



		

		

		

		

		2

		Thôn Dốc Gạo



		II

		HUYỆN KHÁNH VĨNH

		

		

		

		



		

		

		Xã Sơn Thái

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Giang Biên



		

		

		

		

		2

		Thôn Bố Lang



		

		

		Xã Giang Ly

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Gia Rích



		

		

		

		

		2

		Thôn Gia Lố



		

		

		Xã Khánh Thành

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Gia Răng



		

		

		

		

		2

		Thôn Gia Rú



		

		

		

		

		3

		Thôn Giòng Cạo



		

		

		

		

		4

		Thôn Tà Mơ



		

		

		Xã Khánh Phú

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Nước Nhĩ



		

		

		

		

		2

		Thôn Giang Mương



		

		

		

		

		3

		Thôn Ngã Hai



		

		

		

		

		4

		Thôn Sơn Thành



		

		

		Xã Khánh Thượng

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Trang



		

		

		

		

		2

		Thôn Tà Gộc



		

		

		

		

		3

		Thôn Suối Cát



		

		

		

		

		4

		Thôn Đa Râm



		

		

		Xã Liên Sang

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Chà Liên



		

		

		

		

		2

		Thôn Bầu Sang



		

		

		Xã Cầu Bà

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Đá Trắng



		

		

		

		

		2

		Thôn Đá Bàn



		

		

		Xã Khánh Nam

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Hòn Dù



		

		

		

		

		2

		Thôn A Xay



		

		

		Xã Khánh Trung

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Suối Cá



		

		

		

		

		2

		Thôn Suối Lách



		

		

		

		

		3

		Thôn Bấc Sông Giang



		

		

		Xã Khánh Hiệp

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Ba Cẳng



		

		

		

		

		2

		Thôn Cà Thiêu



		

		

		Xã Khánh Bình

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Cà Hon



		

		

		

		

		2

		Thôn Ba Dùi



		

		

		Xã Khánh Đông

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Suối Thơm



		III

		HUYỆN DIÊN KHÁNH

		

		

		

		



		

		

		Xã Suối Tiên

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Lỗ Gia



		IV

		HUYỆN CAM LÂM

		

		

		

		



		

		

		Xã Sơn Tân

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Va Ly



		

		

		

		

		2

		Thôn Suối Cốc



		

		

		Xã Cam Phước Tây

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Văn Sơn



		

		

		

		

		2

		Thôn Văn Thủy 2



		

		

		Xã Suối Cát

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Suối Lau 1



		

		

		

		

		2

		Thôn Suối Lau 2



		

		

		

		

		3

		Thôn Suối Lau 3



		V

		HUYỆN VẠN NINH

		

		

		

		



		

		

		Xã Vạn Thạnh

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Điệp Sơn



		

		

		

		

		2

		Thôn Ninh Tân



		

		

		

		

		3

		Thôn Ninh Đảo



		VI

		THỊ XÃ NINH HÒA

		

		

		

		



		

		

		Xã Ninh Tây

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Sông Búng



		

		

		Xã Ninh Tân

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Suối Sâu



		VII

		THÀNH PHỐ CAM RANH

		

		

		

		



		

		

		Xã Cam Phước Đông

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Giải Phóng



		

		

		Xã Cam Thịnh Tây

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Sông Cạn Trung





DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH NINH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

		TT

		Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

		Tên xã, phường, thị trấn

		Thuộc khu vực

		Số thôn ĐBKK



		

		

		Xã khu vực I

		1

		



		

		

		Xã khu vực II

		22

		19



		

		

		Xã khu vực III

		14

		58



		

		

		TOÀN TỈNH

		37

		77



		I

		HUYỆN BÁC ÁI

		

		

		



		1

		

		Xã Phước Bình

		III

		4



		2

		

		Xã Phước Hòa

		III

		2



		3

		

		Xã Phước Thành

		III

		5



		4

		

		Xã Phước Đại

		III

		4



		5

		

		Xã Phước Tiến

		III

		4



		6

		

		Xã Phước Thắng

		III

		4



		7

		

		Xã Phước Trung

		III

		2



		8

		

		Xã Phước Chính

		III

		3



		9

		

		Xã Phước Tân

		III

		3



		II

		HUYỆN NINH HẢI

		

		

		



		1

		

		Xã Vĩnh Hải

		II

		2



		2

		

		Xã Xuân Hải

		II

		



		III

		HUYỆN NINH PHƯỚC

		

		

		



		1

		

		Xã Phước Thái

		II

		1



		2

		

		Xã Phước Vinh

		II

		1



		3

		

		Xã Phước Thuận

		II

		



		4

		

		Xã An Hải

		II

		



		5

		

		Xã Phước Hậu

		II

		



		6

		

		Xã Phước Hữu

		II

		



		7

		

		Thị trấn Phước Dân

		II

		1



		8

		

		Xã Phước Sơn

		II

		



		IV

		HUYỆN THUẬN BẮC

		

		

		



		1

		

		Xã Lợi Hải

		II

		2



		2

		

		Xã Công Hải

		II

		4



		3

		

		Xã Phước Chiến

		III

		5



		4

		

		Xã Phước Kháng

		III

		5



		5

		

		Xã Bắc Sơn

		II

		2



		V

		HUYỆN NINH SƠN

		

		

		



		1

		

		Xã Lâm Sơn

		II

		1



		2

		

		Xã Lương Sơn

		II

		1



		3

		

		Xã Quảng Sơn

		II

		1



		4

		

		Xã Hòa Sơn

		III

		6



		5

		

		Xã Ma Nới

		III

		6



		6

		

		Xã Mỹ Sơn

		II

		2



		7

		

		Xã Nhơn Sơn

		II

		1



		VI

		HUYỆN THUẬN NAM

		

		

		



		1

		

		Xã Phước Hà

		III

		5



		2

		

		Xã Nhị Hà

		II

		



		3

		

		Xã Phước Ninh

		II

		



		4

		

		Xã Phước Nam

		II

		



		5

		

		Xã Phước Minh

		II

		



		VII

		THÀNH PHỐ PHAN RANG-THÁP CHÀM

		

		

		



		1

		

		Xã Thành Hải

		I

		





DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH NINH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

		TT

		Tên huyện

		Tên xã

		Khu vực

		Tên thôn (thôn/ấp/tổ/khu/xóm/bản/buôn...) đặc biệt khó khăn



		I

		HUYỆN BÁC ÁI

		

		

		

		



		

		

		Xã Phước Bình

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Bạc Rây 1



		

		

		

		

		2

		Thôn Gia É



		

		

		

		

		3

		Thôn Bố Lang



		

		

		

		

		4

		Thôn Hành Rạc 2



		

		

		Xã Phước Hòa

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Tà Lọt



		

		

		

		

		2

		Thôn Chà Panh



		

		

		Xã Phước Thành

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Ma Nai



		

		

		

		

		2

		Thôn Ma Dú



		

		

		

		

		3

		Thôn Ma Rớ



		

		

		

		

		4

		Thôn Suối Lỡ



		

		

		

		

		5

		Thôn Đá Ba Cái



		

		

		Xã Phước Đại

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Tà Lú 2



		

		

		

		

		2

		Thôn Tà Lú 3



		

		

		

		

		3

		Thôn Ma Hoa



		

		

		

		

		4

		Thôn Châu Đắc



		

		

		Xã Phước Tiến

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Trà Co 1



		

		

		

		

		2

		Thôn Đá Bàn



		

		

		

		

		3

		Thôn Suối Đá



		

		

		

		

		4

		Thôn Suối Rua



		

		

		Xã Phước Thắng

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Ma Ty



		

		

		

		

		2

		Thôn Ma Oai



		

		

		

		

		3

		Thôn Hà Lá Hạ



		

		

		

		

		4

		Thôn Chà Đung



		

		

		Xã Phước Trung

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Rã Giữa



		

		

		

		

		2

		Thôn Tham Dú



		

		

		Xã Phước Chính

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Suối Khô



		

		

		

		

		2

		Thôn Suối Rớ



		

		

		

		

		3

		Thôn Núi Rây



		

		

		Xã Phước Tân

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Đá Trắng



		

		

		

		

		2

		Thôn Ma Lâm



		

		

		

		

		3

		Thôn Ma Ty



		II

		HUYỆN NINH HẢI

		

		

		

		



		

		

		Xã Vĩnh Hải

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Cầu Gãy



		

		

		

		

		2

		Thôn Đá Hang



		III

		HUYỆN NINH PHƯỚC

		

		

		



		

		

		Xã Phước Thái

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Tà Dương



		

		

		Xã Phước Vinh

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Liên Sơn 2



		

		

		Thị trấn Phước Dân

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Khu phố 6



		IV

		HUYỆN THUẬN BẮC

		

		

		

		



		

		

		Xã Lợi Hải

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Ấn Đạt



		

		

		

		

		2

		Thôn Kiền Kiền 2



		

		

		Xã Công Hải

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Xóm Đèn



		

		

		

		

		2

		Thôn Kà Rôm



		

		

		

		

		3

		Thôn Suối Vang



		

		

		

		

		4

		Thôn Ba Hồ



		

		

		Xã Phước Chiến

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Động Thông



		

		

		

		

		2

		Thôn Tập Lá



		

		

		

		

		3

		Thôn Đầu Suối A



		

		

		

		

		4

		Thôn Đầu Suối B



		

		

		

		

		5

		Thôn Ma Trai



		

		

		Xã Phước Kháng

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Suối Le



		

		

		

		

		2

		Thôn Đá Mài Dưới



		

		

		

		

		3

		Thôn Cầu Đá



		

		

		

		

		4

		Thôn Đá Liệt



		

		

		

		

		5

		Thôn Đá Mài Trên



		

		

		Xã Bắc Sơn

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Xóm Bằng



		

		

		

		

		2

		Thôn Xóm Bằng 2



		V

		HUYỆN NINH SƠN

		

		

		

		



		

		

		Xã Lâm Sơn

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Gòn 2



		

		

		Xã Lương Sơn

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Trà Giang 2



		

		

		Xã Quảng Sơn

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Lương Giang



		

		

		Xã Hòa Sơn

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Tân Định



		

		

		

		

		2

		Thôn Tân Hiệp



		

		

		

		

		3

		Thôn Tân Hòa



		

		

		

		

		4

		Thôn Tân Lập



		

		

		

		

		5

		Thôn Tân Tiến



		

		

		

		

		6

		Thôn Tân Bình



		

		

		Xã Ma Nới

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Do



		

		

		

		

		2

		Thôn Gia Hoa



		

		

		

		

		3

		Thôn Gia Rót



		

		

		

		

		4

		Thôn Tà Nôi



		

		

		

		

		5

		Thôn Ú



		

		

		

		

		6

		Thôn Hà Dài



		

		

		Xã Mỹ Sơn

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Mỹ Hiệp



		

		

		

		

		2

		Thôn Nha Húi



		

		

		Xã Nhơn Sơn

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Láng Ngựa



		VI

		HUYỆN THUẬN NAM

		

		

		

		



		

		

		Xã Phước Hà

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Rồ Ôn



		

		

		

		

		2

		Thôn Giá



		

		

		

		

		3

		Thôn Tân Hà



		

		

		

		

		4

		Thôn Trà Nô



		

		

		

		

		5

		Thôn Là A





DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH BÌNH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

		TT

		Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

		Tên xã, phường, thị trấn

		Thuộc khu vực

		Số thôn ĐBKK



		

		

		Xã khu vực I

		44

		



		

		

		Xã khu vực II

		27

		20



		

		

		Xã khu vực III

		9

		15



		

		

		TOÀN TỈNH

		80

		35



		I

		HUYỆN TUY PHONG

		

		

		



		1

		

		Xã Phan Dũng

		III

		



		2

		

		Xã Phong Phú

		II

		1



		3

		

		Xã Phú Lạc

		II

		



		4

		

		Xã Vĩnh Hảo

		I

		



		5

		

		Xã Vĩnh Tân

		I

		



		II

		HUYỆN BẮC BÌNH

		

		

		



		1

		

		Xã Phan Sơn

		III

		3



		2

		

		Xã Phan Tiến

		III

		1



		3

		

		Xã Phan Lâm

		III

		1



		4

		

		Xã Sông Bình

		II

		3



		5

		

		Xã Phan Điền

		II

		



		6

		

		Xã Bình An

		I

		



		7

		

		Xã Phan Hòa

		I

		



		8

		

		Xã Phan Hiệp

		I

		



		9

		

		Xã Phan Thanh

		I

		



		10

		

		Xã Hải Ninh

		I

		



		11

		

		Xã Sông Lũy

		I

		



		12

		

		Xã Hồng Phong

		I

		



		13

		

		Xã Hòa Thắng

		I

		



		14

		

		Xã Bình Tân

		I

		



		15

		

		Xã Hồng Thái

		I

		



		16

		

		Xã Phan Rí Thành

		I

		



		17

		

		Thị trấn Lương Sơn

		I

		



		18

		

		Thị trấn Chợ Lầu

		I

		



		III

		HUYỆN HÀM THUẬN BẮC

		

		

		



		1

		

		Xã La Dạ

		III

		3



		2

		

		Xã Đông Giang

		III

		2



		3

		

		Xã Đông Tiến

		III

		2



		4

		

		Xã Thuận Minh

		II

		1



		5

		

		Xã Đa Mi

		II

		



		6

		

		Xã Thuận Hòa

		I

		



		7

		

		Xã Hàm Phú

		I

		



		8

		

		Xã Hàm Trí

		I

		



		9

		

		Xã Hàm Liêm

		I

		



		10

		

		Xã Hàm Chính

		I

		



		11

		

		Xã Hồng Liêm

		I

		



		12

		

		Xã Hồng Sơn

		I

		



		IV

		HUYỆN HÀM THUẬN NAM

		

		

		



		1

		

		Xã Mỹ Thạnh

		III

		1



		2

		

		Xã Hàm Cần

		II

		



		3

		

		Xã Hàm Thạnh

		I

		



		4

		

		Xã Mương Mán

		I

		



		5

		

		Thị trấn Thuận Nam

		I

		



		6

		

		Xã Thuận Quý

		I

		



		7

		

		Xã Hàm Minh

		I

		



		8

		

		Xã Tân Thuận

		I

		



		9

		

		Xã Tân Lập

		I

		



		V

		HUYỆN HÀM TÂN

		

		

		



		1

		

		Xã Sông Phan

		II

		1



		2

		

		Xã Tân Hà

		II

		1



		3

		

		Xã Tân Thắng

		II

		



		4

		

		Xã Tân Đức

		I

		



		5

		

		Xã Tân Phúc

		I

		



		6

		

		Xã Tân Minh

		I

		



		7

		

		Xã Tân Nghĩa

		I

		



		8

		

		Xã Tân Xuân

		I

		



		9

		

		Xã Thắng Hải

		I

		



		VI

		HUYỆN TÁNH LINH

		

		

		



		1

		

		Xã La Ngâu

		III

		2



		2

		

		Xã Đức Bình

		II

		1



		3

		

		Xã Măng Tố

		II

		1



		4

		

		Xã Huy Khiêm

		II

		



		5

		

		Xã Đức Phú

		II

		1



		6

		

		Xã Đức Thuận

		II

		2



		7

		

		Xã Suối Kiết

		II

		1



		8

		

		Thị trấn Lạc Tánh

		II

		2



		9

		

		Xã Gia Huynh

		II

		



		10

		

		Xã Nghị Đức

		I

		



		11

		

		Xã Đức Tân

		I

		



		12

		

		Xã Bắc Ruộng

		I

		



		13

		

		Xã Đồng Kho

		I

		



		14

		

		Xã Gia An

		I

		



		VII

		HUYỆN ĐỨC LINH

		

		

		



		1

		

		Xã Mê Pu

		II

		2



		2

		

		Xã Trà Tân

		II

		1



		3

		

		Xã Đức Tín

		II

		1



		4

		

		Xã Đa Kai

		II

		1



		5

		

		Xã Sùng Nhơn

		II

		



		6

		

		Xã Nam Chính

		II

		



		7

		

		Xã Đức Chính

		II

		



		8

		

		Xã Đức Hạnh

		II

		



		9

		

		Xã Tân Hà

		II

		



		10

		

		Xã Vũ Hòa

		I

		



		11

		

		Xã Đông Hà

		I

		



		12

		

		Thị trấn Võ Xu

		I

		



		13

		

		Thị trấn Đức Tài

		I

		





DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH BÌNH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

		TT

		Tên huyện

		Tên xã

		Khu vực

		Tên thôn (thôn/ấp/tổ/khu/xóm/bản/buôn...) đặc biệt khó khăn



		I

		HUYỆN TUY PHONG

		

		

		

		



		

		

		Xã Phong Phú

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn La Bá



		II

		HUYỆN BẮC BÌNH

		

		

		

		



		

		

		Xã Phan Sơn

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 1 (Kà Líp)



		

		

		

		

		2

		Thôn 2 (Bon Thớp)



		

		

		

		

		3

		Thôn 3 (Kà Lúc)



		

		

		Xã Phan Tiến

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Tiến Thành



		

		

		Xã Phan Lâm

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 2 (IaYaMau)



		

		

		Xã Sông Bình

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Cầu Vượt



		

		

		

		

		2

		Thôn Hòn Mốc



		

		

		

		

		3

		Thôn Đá Trắng



		III

		HUYỆN HÀM THUẬN BẮC

		

		

		

		



		

		

		Xã La Dạ

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 1



		

		

		

		

		2

		Thôn 2



		

		

		

		

		3

		Thôn 3



		

		

		Xã Đông Giang

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 1



		

		

		

		

		2

		Thôn 3



		

		

		Xã Đông Tiến

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 1



		

		

		

		

		2

		Thôn 2



		

		

		Xã Thuận Minh

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Ku Kê



		IV

		HUYỆN HÀM THUẬN NAM

		

		

		

		



		

		

		Xã Mỹ Thạnh

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 1



		V

		HUYỆN HÀM TÂN

		

		

		

		



		

		

		Xã Sông Phan

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Tân Quang



		

		

		Xã Tân Hà

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Suối Máu



		VI

		HUYỆN TÁNH LINH

		

		

		

		



		

		

		Xã La Ngâu

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bản 1



		

		

		

		

		2

		Bản 2



		

		

		Xã Đức Bình

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 4



		

		

		Xã Măng Tố

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 1



		

		

		Xã Đức Phú

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 5



		

		

		Xã Đức Thuận

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Đồng Me



		

		

		

		

		2

		Thôn Bàu Chim



		

		

		Xã Suối Kiết

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 2



		

		

		Thị trấn Lạc Tánh

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Khu Phố Tân Thành



		

		

		

		

		2

		Khu phố Trà Cụ



		VII

		HUYỆN ĐỨC LINH

		

		

		

		



		

		

		Xã Mê Pu

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 7



		

		

		

		

		2

		Thôn 9



		

		

		Xã Trà Tân

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 4



		

		

		Xã Đức Tín

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 7



		

		

		Xã Đa Kai

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 11





DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH KON TUM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

		TT

		Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

		Tên xã, phường, thị trấn

		Thuộc khu vực

		Số thôn ĐBKK



		

		

		Xã khu vực I

		25

		



		

		

		Xã khu vực II

		28

		68



		

		

		Xã khu vực III

		49

		361



		

		

		TOÀN TỈNH

		102

		429



		I

		HUYỆN ĐĂK GLEI

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Đăk Glei

		II

		2



		2

		

		Xã Ngọc Linh

		III

		17



		3

		

		Xã Mường Hoong

		III

		16



		4

		

		Xã Đăk Choong

		III

		7



		5

		

		Xã Xốp

		III

		7



		6

		

		Xã Đăk Man

		III

		3



		7

		

		Xã Đăk Blô

		III

		4



		8

		

		Xã Đăk Nhoong

		III

		6



		9

		

		Xã Đăk Pét

		II

		1



		10

		

		Xã Đăk Kroong

		III

		4



		11

		

		Xã Đăk Môn

		II

		5



		12

		

		Xã Đăk Long

		III

		7



		II

		HUYỆN ĐĂK HÀ

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Đăk Hà

		I

		



		2

		

		Xã Hà Mòn

		I

		



		3

		

		Xã Đăk La

		II

		



		4

		

		Xã Đăk Mar

		I

		



		5

		

		Xã Đăk Hring

		II

		7



		6

		

		Xã Đăk Ngọk

		II

		1



		7

		

		Xã Ngọc Wang

		II

		5



		8

		

		Xã Đăk Ui

		III

		9



		9

		

		Xã Đăk Long

		III

		7



		10

		

		Xã Đăk Pxi

		III

		8



		11

		

		Xã Ngọc Réo

		III

		7



		III

		HUYỆN ĐĂK TÔ

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Đăk Tô

		I

		



		2

		

		Xã Diên Bình

		II

		1



		3

		

		Xã Pô Kô

		II

		2



		4

		

		Xã Tân Cảnh

		I

		



		5

		

		Xã Kon Đào

		II

		3



		6

		

		Xã Ngọc Tụ

		III

		4



		7

		

		Xã Đăk Rơ Nga

		III

		5



		8

		

		Xã Đăk Trăm

		III

		7



		9

		

		Xã Văn Lem

		III

		5



		IV

		HUYỆN IA H'DRAI

		

		

		



		1

		

		Xã Ia Tơi

		II

		2



		2

		

		Xã Ia Dom

		III

		3



		3

		

		Xã Ia Đal

		III

		8



		V

		HUYỆN KON PLÔNG

		

		

		



		1

		

		Xã Măng Cành

		III

		8



		2

		

		Xã Đăk Long

		II

		8



		3

		

		Xã Hiếu

		III

		11



		4

		

		Xã Pờ Ê

		II

		3



		5

		

		Xã Ngọc Tem

		III

		11



		6

		

		Xã Đăk Tăng

		III

		5



		7

		

		Xã Măng Bút

		III

		12



		8

		

		Xã Đăk Ring

		III

		10



		9

		

		Xã Đăk Nên

		III

		10



		VI

		HUYỆN KON RẪY

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Đăk Rve

		II

		3



		2

		

		Xã Tân Lập

		II

		2



		3

		

		Xã Đăk Tơ Lung

		III

		8



		4

		

		Xã Đăk Ruồng

		II

		3



		5

		

		Xã Đăk Tờ Re

		III

		10



		6

		

		Xã Đăk Kôi

		III

		10



		7

		

		Xã Đăk Pne

		III

		4



		VII

		THÀNH PHỐ KON TUM

		

		

		



		1

		

		Phường Quyết Thắng

		I

		



		2

		

		Phường Quang Trung

		I

		



		3

		

		Phường Thắng Lợi

		I

		



		4

		

		Phường Thống Nhất

		I

		



		5

		

		Phường Duy Tân

		I

		



		6

		

		Phường Trường Chinh

		I

		



		7

		

		Phường Ngô Mây

		II

		1



		8

		

		Phường Trần Hưng Đạo

		I

		



		9

		

		Phường Lê Lợi

		I

		



		10

		

		Phường Nguyễn Trãi

		I

		



		11

		

		Xã Vinh Quang

		I

		



		12

		

		Xã Đoàn Kết

		I

		



		13

		

		Xã Ia Chim

		I

		



		14

		

		Xã Đăk Năng

		I

		



		15

		

		Xã Hòa Bình

		II

		1



		16

		

		Xã Chư Hreng

		II

		1



		17

		

		Xã Đăk BLà

		II

		8



		18

		

		Xã Đăk Cấm

		I

		



		19

		

		Xã Ngọc Bay

		II

		



		20

		

		Xã Kroong

		II

		2



		21

		

		Xã Đăk Rơ Wa

		II

		3



		VIII

		HUYỆN NGỌC HỒI

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Pei Kần

		I

		



		2

		

		Xã Đăk Kan

		I

		



		3

		

		Xã Đăk Ang

		III

		8



		4

		

		Xã Đăk Dục

		II

		



		5

		

		Xã Đăk Nông

		I

		



		6

		

		Xã Đăk Xú

		I

		



		7

		

		Xã Bờ Y

		I

		



		8

		

		Xã Sa Loong

		II

		



		IX

		HUYỆN SA THẦY

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Sa Thầy

		II

		3



		2

		

		Xã Sa Sơn

		II

		



		3

		

		Xã Rờ Kơi

		III

		5



		4

		

		Xã Ya Ly

		III

		3



		5

		

		Xã Hơ Moong

		III

		6



		6

		

		Xã Sa Nghĩa

		II

		1



		7

		

		Xã Ya Tăng

		III

		2



		8

		

		Xã Sa Nhơn

		I

		



		9

		

		Xã Sa Bình

		III

		4



		10

		

		Xã Ya Xiêr

		III

		6



		11

		

		Xã Mô Rai

		III

		7



		X

		HUYỆN TU MƠ RÔNG

		

		

		



		1

		

		Xã Ngọc Yêu

		III

		8



		2

		

		Xã Văn Xuôi

		III

		6



		3

		

		Xã Ngọc Lây

		III

		10



		4

		

		Xã Tê Xăng

		III

		4



		5

		

		Xã Măng Ri

		III

		6



		6

		

		Xã Tu Mơ Rông

		III

		7



		7

		

		Xã Đăk Hà

		III

		7



		8

		

		Xã Đăk Tờ Kan

		III

		7



		9

		

		Xã Đăk Rơ Ông

		III

		9



		10

		

		Xã Đăk Sao

		III

		10



		11

		

		Xã Đăk Na

		III

		13





DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH KON TUM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

		TT

		Tên huyện

		Tên xã

		Khu vực

		Tên thôn (thôn/ấp/tổ/khu/xóm/bản/buôn...) đặc biệt khó khăn



		I

		HUYỆN ĐĂK GLEI

		

		

		

		



		

		

		Thị trấn Đăk Glei

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Đăk Năng



		

		

		

		

		2

		Thôn Đăk Chung



		

		

		Xã Ngọc Linh

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Kung Rang



		

		

		

		

		2

		Thôn Đăk Dít



		

		

		

		

		3

		Thôn Đăk Dã



		

		

		

		

		4

		Thôn Tu Chiêu



		

		

		

		

		5

		Thôn Đăk Ia



		

		

		

		

		6

		Thôn Long Năng



		

		

		

		

		7

		Thôn Tu Dốp



		

		

		

		

		8

		Thôn Tu Kú



		

		

		

		

		9

		Thôn Tân Út



		

		

		

		

		10

		Thôn Tu Rang



		

		

		

		

		11

		Thôn Lê Vân



		

		

		

		

		12

		Thôn Tân Rát



		

		

		

		

		13

		Thôn Lê Ngọc



		

		

		

		

		14

		Thôn Lê Toan



		

		

		

		

		15

		Thôn Kon Tuông



		

		

		

		

		16

		Thôn Đăk Nai



		

		

		

		

		17

		Thôn Kon Tua



		

		

		Xã Mường Hoong

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Đăk Rế



		

		

		

		

		2

		Thôn Làng Đung



		

		

		

		

		3

		Thôn Đăk Bể



		

		

		

		

		4

		Thôn Đăk Bối



		

		

		

		

		5

		Thôn Tu Răng



		

		

		

		

		6

		Thôn Long Dua



		

		

		

		

		7

		Thôn Mường Hoong



		

		

		

		

		8

		Thôn Reo Lang



		

		

		

		

		9

		Thôn Tu Chiêu A



		

		

		

		

		10

		Thôn Xã Úa



		

		

		

		

		11

		Thôn Mô Po



		

		

		

		

		12

		Thôn Tân Túc



		

		

		

		

		13

		Thôn Tu Hông



		

		

		

		

		14

		Thôn Long Tối



		

		

		

		

		15

		Thôn Tu Chiêu B



		

		

		

		

		16

		Thôn Làng Mới



		

		

		Xã Đăk Choong

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Đăk Lây



		

		

		

		

		2

		Thôn Kon Brỏi



		

		

		

		

		3

		Thôn Bê Rê



		

		

		

		

		4

		Thôn Kon Rồng



		

		

		

		

		5

		Thôn Liêm Răng



		

		

		

		

		6

		Thôn Kon Năng



		

		

		

		

		7

		Thôn Kon Riêng



		

		

		Xã Xốp

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Xốp Nghét



		

		

		

		

		2

		Thôn Kon Liêm



		

		

		

		

		3

		Thôn Tân Đum



		

		

		

		

		4

		Thôn Xốp Dùi



		

		

		

		

		5

		Thôn Bông Bang



		

		

		

		

		6

		Thôn Đăk Xây



		

		

		

		

		7

		Thôn Long Ri



		

		

		Xã Đăk Man

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Đông Lốc



		

		

		

		

		2

		Thôn Đông Nây



		

		

		

		

		3

		Thôn Măng Khên



		

		

		Xã Đăk Blô

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Bung Tôn



		

		

		

		

		2

		Thôn Bung Kon



		

		

		

		

		3

		Thôn Pêng Lang



		

		

		

		

		4

		Thôn Đăk Boók



		

		

		Xã Đăk Nhoong

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Đăk Nhoong



		

		

		

		

		2

		Thôn Đăk Ung



		

		

		

		

		3

		Thôn Đăk Ga



		

		

		

		

		4

		Thôn Roóc Mẹt



		

		

		

		

		5

		Thôn Roóc Nầm



		

		

		

		

		6

		Thôn Đăk Nớ



		

		

		Xã Đăk Pét

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Đăk Nớ



		

		

		Xã Đăk Kroong

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Đăk Bo



		

		

		

		

		2

		Thôn Đăk Túc



		

		

		

		

		3

		Thôn Đăk Gô



		

		

		

		

		4

		Thôn Đăk Wâk



		

		

		Xã Đăk Môn

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Ri Nầm



		

		

		

		

		2

		Thôn Broong Mẹt



		

		

		

		

		3

		Thôn Lanh Tôn



		

		

		

		

		4

		Thôn Đăk Giấc



		

		

		

		

		5

		Thôn Đăk Nai



		

		

		Xã Đăk Long

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Măng Tách



		

		

		

		

		2

		Thôn Đăk Xây



		

		

		

		

		3

		Thôn Pêng Blong



		

		

		

		

		4

		Thôn Dục Lang



		

		

		

		

		5

		Thôn Đăk Tu



		

		

		

		

		6

		Thôn Vai Trang



		

		

		

		

		7

		Thôn Đăk Ák



		II

		HUYỆN ĐĂK HÀ

		

		

		

		



		

		

		Xã Đăk Hring

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 1 (Đăk Klong)



		

		

		

		

		2

		Thôn 2 (Đăk Rế)



		

		

		

		

		3

		Thôn 3 (Kon Mong)



		

		

		

		

		4

		Thôn 6 (Tu Ria Yôp)



		

		

		

		

		5

		Thôn 7 (Tua Ria Pêng)



		

		

		

		

		6

		Thôn 9 (Kon Proh)



		

		

		

		

		7

		Thôn 13 (Đăk Kang Yôp)



		

		

		Xã Đăk Ngọk

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Đăk KĐem



		

		

		Xã Ngọc Wang

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 1 (Kon Chôn)



		

		

		

		

		2

		Thôn 3 (Kon JơRi)



		

		

		

		

		3

		Thôn 5 (Kon Gu I)



		

		

		

		

		4

		Thôn 6 (Kon Gu II)



		

		

		

		

		5

		Thôn 8 (Kon BRông)



		

		

		Xã Đăk Ui

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 1A (Kon Pông)



		

		

		

		

		2

		Thôn 1B (Tam Mơ Năng)



		

		

		

		

		3

		Thôn 2 (Kon Tu)



		

		

		

		

		4

		Thôn 3 (Kon Hra)



		

		

		

		

		5

		Thôn 4 (Wang Tó)



		

		

		

		

		6

		Thôn 5A (Kon MRiang)



		

		

		

		

		7

		Thôn 5B (Kon Mơ Nhô)



		

		

		

		

		8

		Thôn 7 A (Kon RNgâng)



		

		

		

		

		9

		Thôn 7B (Đăk KĐem)



		

		

		Xã Đăk Long

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Kon Teo



		

		

		

		

		2

		Thôn Đăk Lấp



		

		

		

		

		3

		Thôn Kon Đao Yôp



		

		

		

		

		4

		Thôn Tua Team



		

		

		

		

		5

		Thôn Pa Cheng



		

		

		

		

		6

		Thôn Đăk Kơ Ne



		

		

		

		

		7

		Thôn Đăk Xế



		

		

		Xã Đăk Pxi

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Kon Đú



		

		

		

		

		2

		Thôn Ling La



		

		

		

		

		3

		Thôn Kon Kôm



		

		

		

		

		4

		Thôn Kon Kơ La



		

		

		

		

		5

		Thôn Kon Pao



		

		

		

		

		6

		Thôn Long Đuân



		

		

		

		

		7

		Thôn Đăk Rrong



		

		

		

		

		8

		Thôn Kon Pao Kram



		

		

		Xã Ngọc Réo

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Kon Hơ Drế



		

		

		

		

		2

		Thôn Kon Krớk



		

		

		

		

		3

		Thôn Kon BơBăn



		

		

		

		

		4

		Thôn Kon Rôn



		

		

		

		

		5

		Thôn Kon STiu



		

		

		

		

		6

		Thôn Kon Braih



		

		

		

		

		7

		Thôn Đăk Phía



		III

		HUYỆN ĐĂK TÔ

		

		

		

		



		

		

		Xã Diên Bình

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Đăk Cang (Đăk Kang Peng)



		

		

		Xã Pô Kô

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Đăk Mơ Ham



		

		

		

		

		2

		Thôn Kon Tu Dốp 1



		

		

		Xã Kon Đào

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Kon Đào 1



		

		

		

		

		2

		Thôn Kon Đào 2



		

		

		

		

		3

		Thôn Đăk Lung



		

		

		Xã Ngọc Tụ

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Kon Pring



		

		

		

		

		2

		Thôn Đăk Chờ



		

		

		

		

		3

		Thôn Đăk Nu



		

		

		

		

		4

		Thôn Đăk Tông



		

		

		Xã Đăk Rơ Nga

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Đăk Manh I



		

		

		

		

		2

		Thôn Đăk Manh II (Đăk Mah II)



		

		

		

		

		3

		Thôn Đăk Dé



		

		

		

		

		4

		Thôn Đăk Pung



		

		

		

		

		5

		Thôn Đăk Kon



		

		

		Xã Đăk Trăm

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Đăk Hring (Đăk Dring)



		

		

		

		

		2

		Thôn Đăk Rơ Gia



		

		

		

		

		3

		Thôn Tê Pheo



		

		

		

		

		4

		Thôn Đăk Mông



		

		

		

		

		5

		Thôn Đăk Rò



		

		

		

		

		6

		Thôn Kô Xia



		

		

		

		

		7

		Thôn Đăk Hà



		

		

		Xã Văn Lem

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Đăk xanh



		

		

		

		

		2

		Thôn Tê Hơ Ô



		

		

		

		

		3

		Thôn Tê Rông



		

		

		

		

		4

		Thôn Tê Pên



		

		

		

		

		5

		Thôn Đăk Sing



		IV

		HUYỆN IA H'DRAI

		

		

		

		



		

		

		Xã Ia Tơi

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 8



		

		

		

		

		2

		Thôn 9



		

		

		Xã Ia Dom

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 1



		

		

		

		

		2

		Thôn 2



		

		

		

		

		3

		Thôn 3



		

		

		Xã Ia Đal

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 1



		

		

		

		

		2

		Thôn 2



		

		

		

		

		3

		Thôn 3



		

		

		

		

		4

		Thôn 4



		

		

		

		

		5

		Thôn 5



		

		

		

		

		6

		Thôn 6



		

		

		

		

		7

		Thôn 7



		

		

		

		

		8

		Thôn 8



		V

		HUYỆN KON PLÔNG

		

		

		

		



		

		

		Xã Măng Cành

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Kon Du



		

		

		

		

		2

		Thôn Măng Cành



		

		

		

		

		3

		Thôn Măng Pành



		

		

		

		

		4

		Thôn Măng Mô



		

		

		

		

		5

		Thôn Đăk Ne



		

		

		

		

		6

		Thôn Kon Kum



		

		

		

		

		7

		Thôn Kon Năng



		

		

		

		

		8

		Thôn Tu Ma



		

		

		Xã Đăk Long

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Kon Pring



		

		

		

		

		2

		Thôn Kon Vơng Kia 1 (Kon Ke 1)



		

		

		

		

		3

		Thôn Kon Vơng Kia 2 (Kon Ke 2)



		

		

		

		

		4

		Thôn Kon Chốt



		

		

		

		

		5

		Thôn Kon Brayh (Kon Rẫy)



		

		

		

		

		6

		Thôn Kon Xủh (Kon Xủ)



		

		

		

		

		7

		Thôn Kon Leang 1



		

		

		

		

		8

		Thôn Kon Leang 2



		

		

		Xã Hiếu

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Kon Plông



		

		

		

		

		2

		Thôn Vi GLơng



		

		

		

		

		3

		Thôn Đăk Lom



		

		

		

		

		4

		Thôn Đăk Liêu



		

		

		

		

		5

		Thôn Vi Chring



		

		

		

		

		6

		Thôn Đăk Xô



		

		

		

		

		7

		Thôn KonPLinh



		

		

		

		

		8

		Thôn Kon Piêng



		

		

		

		

		9

		Thôn Tu Cần



		

		

		

		

		10

		Thôn Vi Choong



		

		

		

		

		11

		Thôn Kon KLùng



		

		

		Xã Pờ Ê

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Vi KLâng 1



		

		

		

		

		2

		Thôn Vi Pờ Ê 1



		

		

		

		

		3

		Thôn Vi Pờ Ê 2



		

		

		Xã Ngọc Tem

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Măng Krí



		

		

		

		

		2

		Thôn Điek Chè



		

		

		

		

		3

		Thôn Điek Lò 1



		

		

		

		

		4

		Thôn Điek Lò 2



		

		

		

		

		5

		Thôn Điek Tà Cok



		

		

		

		

		6

		Thôn Điek Nót A



		

		

		

		

		7

		Thôn Điek Cua



		

		

		

		

		8

		Thôn Kíp Plinh



		

		

		

		

		9

		Thôn Điek Tà Âu



		

		

		

		

		10

		Thôn Điek Pét



		

		

		

		

		11

		Thôn Măng Nách



		

		

		Xã Đăk Tăng

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Rô Xia 1



		

		

		

		

		2

		Thôn Rô Xia 2+3



		

		

		

		

		3

		Thôn Vi Rơ Ngheo



		

		

		

		

		4

		Thôn Đăk Pờ Rồ



		

		

		

		

		5

		Thôn Đăk Sa



		

		

		Xã Măng Bút

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Măng Búk



		

		

		

		

		2

		Thôn Long Rũa



		

		

		

		

		3

		Thôn Vang Loa



		

		

		

		

		4

		Thôn Đăk Pong



		

		

		

		

		5

		Thôn Đăk Niêng



		

		

		

		

		6

		Thôn Đăk Pleng



		

		

		

		

		7

		Thôn Đăk Y Pai



		

		

		

		

		8

		Thôn Tu Nông



		

		

		

		

		9

		Thôn Kô Chắk



		

		

		

		

		10

		Thôn Đăk Chun



		

		

		

		

		11

		Thôn Đăk Lanh



		

		

		

		

		12

		Thôn Đăk Dắt



		

		

		Xã Đăk Ring

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Đăk Chờ



		

		

		

		

		2

		Thôn Ngọc Hoàng



		

		

		

		

		3

		Thôn Ngọk Ring



		

		

		

		

		4

		Thôn Tăng Pơ



		

		

		

		

		5

		Thôn Vác Y Nhông



		

		

		

		

		6

		Thôn Đăk Da



		

		

		

		

		7

		Thôn Đăk Doa



		

		

		

		

		8

		Thôn Đăk Lâng



		

		

		

		

		9

		Thôn Đăk KLa



		

		

		

		

		10

		Thôn Đăk Ang



		

		

		Xã Đăk Nên

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Đăk Tiêu



		

		

		

		

		2

		Thôn Đăk Púk



		

		

		

		

		3

		Thôn Xô Thák



		

		

		

		

		4

		Thôn Vương



		

		

		

		

		5

		Thôn Xô Luông



		

		

		

		

		6

		Thôn Đăk Lai



		

		

		

		

		7

		Thôn Đăk Lúp



		

		

		

		

		8

		Thôn Tu Ngú



		

		

		

		

		9

		Thôn Tu Rét



		

		

		

		

		10

		Thôn Tu Thôn



		VI

		HUYỆN KON RẪY

		

		

		

		



		

		

		Thị trấn Đăk Rve

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 4



		

		

		

		

		2

		Thôn 6 (Kon Cheo Leo)



		

		

		

		

		3

		Thôn 7 (Kon Vang)



		

		

		Xã Tân Lập

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 4 (Kon Biêu)



		

		

		

		

		2

		Thôn 5 (Kon Băp Ju)



		

		

		Xã Đăk Tơ Lung

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 1 (Kon Lỗ)



		

		

		

		

		2

		Thôn 2



		

		

		

		

		3

		Thôn 3



		

		

		

		

		4

		Thôn 4



		

		

		

		

		5

		Thôn 5



		

		

		

		

		6

		Thôn 6



		

		

		

		

		7

		Thôn 7



		

		

		

		

		8

		Thôn 8



		

		

		Xã Đăk Ruồng

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 8



		

		

		

		

		2

		Thôn 11 (Kon Tuh, Kon Bdeh)



		

		

		

		

		3

		Thôn 12 (Kon Sơ Lak, Kon Sơ Muôn)



		

		

		Xã Đăk Tờ Re

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 1 (Kon Rơ Nu)



		

		

		

		

		2

		Thôn 2 (Kon Rơ Lang)



		

		

		

		

		3

		Thôn 3 (Kon Jri Pen)



		

		

		

		

		4

		Thôn 4 (Kon Hơ Drầm)



		

		

		

		

		5

		Thôn 5 (Kon Klơng)



		

		

		

		

		6

		Thôn 6 (Kon Long Buk)



		

		

		

		

		7

		Thôn 7 (Kon Xơ Mluh)



		

		

		

		

		8

		Thôn 8 (Kon Dơ Xing)



		

		

		

		

		9

		Thôn 9 (Kon Dơ Năng)



		

		

		

		

		10

		Thôn 10 (Kon Tơ Neh)



		

		

		Xã Đăk Kôi

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 1 (Kon Đó)



		

		

		

		

		2

		Thôn 2 (Tu Ngó, Kon Bông)



		

		

		

		

		3

		Thôn 3 (Kon RGỗh)



		

		

		

		

		4

		Thôn 4 (Kon Rlong)



		

		

		

		

		5

		Thôn 5 (Ngọc Răng, Nhân Líu)



		

		

		

		

		6

		Thôn 6 (Tu Krối)



		

		

		

		

		7

		Thôn 7 (Trăng Nó)



		

		

		

		

		8

		Thôn 8 (Kon Blo)



		

		

		

		

		9

		Thôn 9 (Tea Reang)



		

		

		

		

		10

		Thôn 10 (Tu Tơ Bang)



		

		

		Xã Đăk Pne

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 1 (Kon Túc)



		

		

		

		

		2

		Thôn 2 (Kon Gol 1)



		

		

		

		

		3

		Thôn 3 (Kon Gol 2)



		

		

		

		

		4

		Thôn 4 (Kon Gộp)



		VII

		THÀNH PHỐ KON TUM

		

		

		

		



		

		

		Phường Ngô Mây

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Plei Trum Đăk Choăh



		

		

		Xã Hòa Bình

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Đăk Krăk



		

		

		Xã Chư Hreng

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Kon HRa Kơtu



		

		

		Xã Đăk BLà

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Kon Ri xút



		

		

		

		

		2

		Thôn Kon Hring



		

		

		

		

		3

		Thôn Kon Rơ Lang



		

		

		

		

		4

		Thôn Kon Gur



		

		

		

		

		5

		Thôn Kon Kơ Păt



		

		

		

		

		6

		Thôn Kon Jơ Rẻ 2



		

		

		

		

		7

		Thôn Kon Jơ Drẻ PLơng



		

		

		

		

		8

		Thôn Kon Drei



		

		

		Xã Kroong

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Kroong Ktu



		

		

		

		

		2

		Thôn Kroong Klãh



		

		

		Xã Đăk Rơ Wa

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Kon KLor



		

		

		

		

		2

		Thôn Kon Tum Kpơng Klah



		

		

		

		

		3

		Thôn Kon Tum Kơ Nâm Htô



		VIII

		HUYỆN NGỌC HỒI

		

		

		

		



		

		

		Xã Đăk Ang

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Đăk Rơme



		

		

		

		

		2

		Thôn Đăk Blái



		

		

		

		

		3

		Thôn Long Dôn



		

		

		

		

		4

		Thôn Đăk Giá 1



		

		

		

		

		5

		Thôn Đăk Giá 2



		

		

		

		

		6

		Thôn Đăk Sút 1



		

		

		

		

		7

		Thôn Đăk Sút 2



		

		

		

		

		8

		Thôn Gia Tun



		IX

		HUYỆN SA THẦY

		

		

		

		



		

		

		Thị trấn Sa Thầy

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Làng Chốt



		

		

		

		

		2

		Làng Kleng



		

		

		

		

		3

		Làng KĐừ



		

		

		Xã Rờ Kơi

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Rờ Kơi



		

		

		

		

		2

		Thôn Khúc Loong



		

		

		

		

		3

		Thôn Gia Xiêng



		

		

		

		

		4

		Thôn Kram



		

		

		

		

		5

		Thôn Đăk Đê



		

		

		Xã Ya Ly

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Làng Tum



		

		

		

		

		2

		Làng Chứ



		

		

		

		

		3

		Làng Chờ



		

		

		Xã Hơ Moong

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Kơ Tu



		

		

		

		

		2

		Thôn Kơ Tol



		

		

		

		

		3

		Thôn Kơ Bei



		

		

		

		

		4

		Thôn Đăk Yo



		

		

		

		

		5

		Thôn Đăk Wơk



		

		

		

		

		6

		Thôn Đăk Wơk Yôp



		

		

		Xã Mô Rai

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Làng Rẽ



		

		

		

		

		2

		Làng GRập



		

		

		

		

		3

		Làng Tang



		

		

		

		

		4

		Làng Kênh



		

		

		

		

		5

		Làng K Đin



		

		

		

		

		6

		Làng Xộp



		

		

		

		

		7

		Làng Le



		

		

		Xã Sa Nghĩa

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Đăk Tăng



		

		

		Xã Ya Tăng

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Làng Lốc



		

		

		

		

		2

		Thôn Làng Trấp



		

		

		Xã Sa Bình

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Khúc Na



		

		

		

		

		2

		Thôn Kà Bầy



		

		

		

		

		3

		Thôn Lung Leng



		

		

		

		

		4

		Thôn Bình Loong



		

		

		Xã Ya Xiêr

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Làng Rắc



		

		

		

		

		2

		Làng Trang



		

		

		

		

		3

		Làng Lung



		

		

		

		

		4

		Thôn 1



		

		

		

		

		5

		Thôn 2



		

		

		

		

		6

		Thôn 3



		X

		HUYỆN TU MƠ RÔNG

		

		

		

		



		

		

		Xã Ngọc Yêu

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Tam Rin



		

		

		

		

		2

		Thôn Ngọc Đo



		

		

		

		

		3

		Thôn Long Láy 1



		

		

		

		

		4

		Thôn Long Láy 2



		

		

		

		

		5

		Thôn Long Láy 3



		

		

		

		

		6

		Thôn Ba tu 1



		

		

		

		

		7

		Thôn Ba tu 2



		

		

		

		

		8

		Thôn Ba tu 3



		

		

		Xã Văn Xuôi

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Đăk Văn I



		

		

		

		

		2

		Thôn Đăk Văn II



		

		

		

		

		3

		Thôn Đăk Văn III



		

		

		

		

		4

		Thôn Ba Khen



		

		

		

		

		5

		Thôn Long Tro



		

		

		

		

		6

		Thôn Đăk Linh



		

		

		Xã Ngọc Lây

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Lộc Bông



		

		

		

		

		2

		Thôn Mô Za



		

		

		

		

		3

		Thôn Măng Rương I



		

		

		

		

		4

		Thôn Măng Rương II



		

		

		

		

		5

		Thôn Tu Bung



		

		

		

		

		6

		Thôn Kô Xia II



		

		

		

		

		7

		Thôn Kô Xia I



		

		

		

		

		8

		Thôn Đăk Kinh I



		

		

		

		

		9

		Thôn Đăk Kinh II



		

		

		

		

		10

		Thôn Đăk PRế



		

		

		Xã Tê Xăng

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Tu Thó



		

		

		

		

		2

		Thôn Đăk Viên



		

		

		

		

		3

		Thôn Đăk Sông



		

		

		

		

		4

		Thôn Tân Ba



		

		

		Xã Măng Ri

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Chung Tam



		

		

		

		

		2

		Thôn Ngọc La



		

		

		

		

		3

		Thôn Long Hy



		

		

		

		

		4

		Thôn Pu Tá



		

		

		

		

		5

		Thôn Long Láy



		

		

		

		

		6

		Thôn Đăk Dơn



		

		

		Xã Tu Mơ Rông

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Long Leo



		

		

		

		

		2

		Thôn Đăk Chum I



		

		

		

		

		3

		Thôn Đăk Chum II



		

		

		

		

		4

		Thôn Tu Cấp



		

		

		

		

		5

		Thôn Đăk Ka



		

		

		

		

		6

		Thôn Văn Săng



		

		

		

		

		7

		Thôn Đăk Neang



		

		

		Xã Đăk Hà

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Ngọc Leng



		

		

		

		

		2

		Thôn Đăk Siêng



		

		

		

		

		3

		Thôn Ty Tu



		

		

		

		

		4

		Thôn Kon Ling



		

		

		

		

		5

		Thôn Đăk Pơ Trang



		

		

		

		

		6

		Thôn Kon Pia



		

		

		

		

		7

		Thôn Đăk Hà



		

		

		Xã Đăk Tờ Kan

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Đăk Nông



		

		

		

		

		2

		Thôn Đăk Trăng



		

		

		

		

		3

		Thôn Kon HNông



		

		

		

		

		4

		Thôn Đăk PRông



		

		

		

		

		5

		Thôn Đăk HNăng



		

		

		

		

		6

		Thôn Tê Xô Trong



		

		

		

		

		7

		Thôn Tê Xô Ngoài



		

		

		Xã Đăk Rơ Ông

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Kon Hia I



		

		

		

		

		2

		Thôn Kon Hia II



		

		

		

		

		3

		Thôn Kon Hia III



		

		

		

		

		4

		Thôn Đăk Plò



		

		

		

		

		5

		Thôn Măng Lỡ



		

		

		

		

		6

		Thôn Ngọc Năng I



		

		

		

		

		7

		Thôn Ngọc Năng II



		

		

		

		

		8

		Thôn La Giông



		

		

		

		

		9

		Thôn Mô Bành



		

		

		Xã Đăk Sao

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Kạch Nhỏ



		

		

		

		

		2

		Thôn Kạch Lớn 1



		

		

		

		

		3

		Thôn Kạch Lớn 2



		

		

		

		

		4

		Thôn Năng Nhỏ 1



		

		

		

		

		5

		Thôn Năng Nhỏ 2



		

		

		

		

		6

		Thôn Năng Lớn 1



		

		

		

		

		7

		Thôn Năng Lớn 2



		

		

		

		

		8

		Thôn Năng Lớn 3



		

		

		

		

		9

		Thôn Kon Cung



		

		

		

		

		10

		Thôn Đăk Giá



		

		

		Xã Đăk Na

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Mô Bành 1



		

		

		

		

		2

		Thôn Mô Bành 2



		

		

		

		

		3

		Thôn Đăk Riếp 1



		

		

		

		

		4

		Thôn Đăk Riếp 2



		

		

		

		

		5

		Thôn Long Tum



		

		

		

		

		6

		Thôn Ba Ham



		

		

		

		

		7

		Thôn Lê Văng



		

		

		

		

		8

		Thôn Kon Chai



		

		

		

		

		9

		Thôn Hà Lăng 1



		

		

		

		

		10

		Thôn Hà Lăng 2



		

		

		

		

		11

		Thôn Đăk Rê 1



		

		

		

		

		12

		Thôn Đăk Rê 2



		

		

		

		

		13

		Thôn Kon Sang
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		Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

		Tên xã, phường, thị trấn

		Thuộc khu vực

		Số thôn ĐBKK



		

		

		Xã khu vực I

		54

		



		

		

		Xã khu vực II

		107

		297



		

		

		Xã khu vực III

		61

		367



		

		

		TOÀN TỈNH

		222

		664



		I

		THÀNH PHỐ PLEIKU

		

		

		



		1

		

		Xã Trà Đa

		I

		



		2

		

		Xã Biển Hồ

		I

		



		3

		

		Xã An Phú

		I

		



		4

		

		Xã Diên Phú

		I

		



		5

		

		Xã Tân Sơn

		I

		



		6

		

		Xã Chư Á

		I

		



		7

		

		Xã Chư Hdrông

		I

		



		8

		

		Phường Thắng Lợi

		I

		



		9

		

		Phường Diên Hồng

		I

		



		10

		

		Phường Tây Sơn

		I

		



		11

		

		Phường Hội Thương

		I

		



		12

		

		Phường Trà Bá

		I

		



		13

		

		Phường Yên Đỗ

		I

		



		14

		

		Phường Thống Nhất

		

		



		15

		

		Phường IaKring

		I

		



		16

		

		Phường Đống Đa

		I

		



		17

		

		Phường Chi Lăng

		I

		



		18

		

		Phường Phù Đổng

		I

		



		19

		

		Phường Yên Thế

		I

		



		20

		

		Phường Hội Phú

		I

		



		21

		

		Phường Hoa Lư

		I

		



		22

		

		Xã Gào

		I

		



		23

		

		Xã Ia Kênh

		I

		



		II

		THỊ XÃ AN KHÊ

		

		

		



		1

		

		Xã Tú An

		II

		3



		2

		

		Xã Song An

		II

		1



		3

		

		Xã Xuân An

		I

		



		4

		

		Xã Cửu An

		I

		



		5

		

		Xã Thành An

		I

		



		6

		

		Phường An Phú

		I

		



		7

		

		Phường Ngô Mây

		I

		



		8

		

		Phường Tây Sơn

		I

		



		9

		

		Phường An Tân

		I

		



		10

		

		Phường An Bình

		I

		



		11

		

		Phường An Phước

		I

		



		III

		THỊ XÃ AYUN PA

		

		

		



		1

		

		Phường Cheo Reo

		II

		



		2

		

		Phường Hòa Bình

		II

		



		3

		

		Xã Chư Băh

		II

		2



		4

		

		Xã Ia Rbol

		II

		1



		5

		

		Xã Ia Sao

		II

		



		6

		

		Xã Ia RTô

		II

		



		7

		

		Phường Đoàn Kết

		I

		



		8

		

		Phường Sông Bờ

		I

		



		IV

		HUYỆN ĐỨC CƠ

		

		

		



		1

		

		Xã Ia Lang

		III

		5



		2

		

		Xã Ia Kriêng

		III

		7



		3

		

		Xã IaKla

		II

		5



		4

		

		Xã IaPnôn

		II

		2



		5

		

		Xã Ia Din

		II

		6



		6

		

		Xã Ia Krêl

		II

		4



		7

		

		Xã IaNan

		II

		3



		8

		

		Xã Ia Dơk

		II

		8



		9

		

		Xã IaDom

		I

		



		10

		

		TT Chư Ty

		I

		



		V

		HUYỆN ĐAK ĐOA

		

		

		



		1

		

		Xã Hà Đông

		III

		5



		2

		

		Xã Kon Gang

		III

		5



		3

		

		Xã Đak Sơmei

		III

		5



		4

		

		Xã A Dơk

		III

		5



		5

		

		Xã Trang

		II

		6



		6

		

		Xã Ia Pết

		II

		5



		7

		

		Xã HNol

		II

		3



		8

		

		Xã Đak Krong

		II

		2



		9

		

		Xã Hneng

		II

		1



		10

		

		Xã Ia Băng

		II

		1



		11

		

		Thị trấn Đak Đoa

		II

		3



		12

		

		Xã Hà Bầu

		I

		



		13

		

		Xã Glar

		I

		



		14

		

		Xã Hải Yang

		I

		



		15

		

		Xã K'Dang

		I

		



		16

		

		Xã Nam Yang

		I

		



		17

		

		Xã Tân Bình

		I

		



		VI

		HUYỆN ĐAK PƠ

		

		

		



		1

		

		Xã Ya Hội

		III

		10



		2

		

		Xã An Thành

		II

		3



		3

		

		Thị trấn Đak Pơ

		II

		3



		4

		

		Xã Phú An

		II

		1



		5

		

		Xã Yang Bắc

		II

		6



		6

		

		Xã Tân An

		I

		



		7

		

		Xã Cư An

		I

		



		8

		

		Xã Hà Tam

		I

		



		VII

		HUYỆN KBANG

		

		

		



		1

		

		Xã Kon Pne

		III

		3



		2

		

		Xã Đăk Rong

		III

		11



		3

		

		Xã Krong

		III

		19



		4

		

		Xã Kông Lơng Khơng

		III

		9



		5

		

		Xã Đăk Smar

		III

		2



		6

		

		Xã Lơ Ku

		III

		10



		7

		

		Xã Kông Bờ La

		III

		6



		8

		

		Xã Sơn Lang

		II

		4



		9

		

		Xã Sơ Pai

		II

		3



		10

		

		Thị trấn Kbang

		II

		6



		11

		

		Xã Đông

		II

		4



		12

		

		Xã Nghĩa An

		II

		2



		13

		

		Xã Tơ Tung

		II

		8



		14

		

		Xã Đăk Hlơ

		II

		1



		VIII

		HUYỆN KRÔNG PA

		

		

		



		1

		

		Xã Chư Ngọc

		III

		3



		2

		

		Xã Đất Bằng

		III

		6



		3

		

		Xã Ia Rmok

		III

		8



		4

		

		Xã Ia Dreh

		III

		6



		5

		

		Xã Rrông Năng

		III

		6



		6

		

		Xã Chư Gu

		III

		9



		7

		

		Xã Ia Rsai

		III

		6



		8

		

		Xã Ia Rsươm

		III

		4



		9

		

		Xã Uar

		III

		3



		10

		

		Xã Chư Đrăng

		III

		5



		11

		

		Xã Phú Cần

		II

		4



		12

		

		Xã Ia Mlah

		II

		3



		13

		

		Xã Chư Rcăm

		II

		2



		14

		

		Thị trấn Phú Túc

		II

		2



		IX

		HUYỆN IA PA

		

		

		



		1

		

		Xã Ia Kdăm

		III

		5



		' 2

		

		Xã Pờ Tó

		III

		5



		3

		

		Xã Ia Broăi

		III

		3



		4

		

		Xã Chư Răng

		II

		2



		5

		

		Xã Kim Tân

		II

		3



		6

		

		Xã Ia Mrơn

		II

		



		7

		

		Xã Ia Trok

		II

		3



		8

		

		Xã Ia Tul

		II

		



		9

		

		Xã Chư Mố

		II

		4



		X

		HUYỆN KÔNG CHRO

		

		

		



		1

		

		Xã Ya Ma

		III

		4



		2

		

		Xã Chơ Long

		III

		7



		3

		

		Xã Yang Nam

		III

		12



		4

		

		Xã Đăk Tơ Pang

		III

		6



		5

		

		Xã Đăk Kơ Ning

		III

		5



		6

		

		Xã Đăk Pơ Pho

		III

		5



		7

		

		Xã Chư Krey

		III

		6



		8

		

		Xã SRó

		III

		9



		9

		

		Xã Đăk Pling

		III

		4



		10

		

		Xã Đăk Song

		III

		6



		11

		

		Thị trấn Kông Chro

		II

		6



		12

		

		Xã An Trung

		II

		8



		13

		

		Xã Kong Yang

		II

		5



		14

		

		Xã Yang Trung

		II

		2



		XI

		HUYỆN PHÚ THIỆN

		

		

		



		1

		

		Xã Chư A Thai

		III

		8



		2

		

		Xã Ia Yeng

		III

		8



		3

		

		Xã Ayun Hạ

		II

		3



		4

		

		Xã Chrôh Pơnan

		II

		3



		5

		

		Xã Ia Piar

		II

		4



		6

		

		Xã Ia Hiao

		II

		6



		7

		

		Xã Ia Sol

		II

		2



		8

		

		Xã Ia Ake

		II

		2



		9

		

		Xã Ia Peng

		II

		4



		10

		

		Thị trấn Phú Thiện

		II

		



		XII

		HUYỆN CHƯ PRÔNG

		

		

		



		1

		

		Xã Ia O

		III

		3



		2

		

		Xã Ia Púch

		III

		3



		3

		

		Xã Ia Mơr

		III

		4



		4

		

		Xã Ia Kly

		II

		



		5

		

		Xã Ia Me

		II

		



		6

		

		Xã Bình Giáo

		II

		



		7

		

		Xã Thăng Hưng

		II

		



		8

		

		Xã Ia Ga

		II

		



		9

		

		Xã Ia Piơr

		II

		2



		10

		

		Xã Ia Pia

		II

		6



		11

		

		Xã Ia Tôr

		II

		5



		12

		

		Xã Ia Phìn

		II

		2



		13

		

		Xã Ia Drang

		II

		5



		14

		

		Xã Ia Bang

		II

		



		15

		

		Xã Ia Vê

		II

		2



		16

		

		Xã Ia Lâu

		II

		2



		17

		

		Xã Ia Boòng

		II

		1



		18

		

		Thị trấn Chư Prông

		I

		



		19

		

		Xã Ia Băng

		I

		



		20

		

		Xã Bàu Cạn

		I

		



		XIII

		HUYỆN IA GRAI

		

		

		



		1

		

		Xã Ia Chia

		II

		3



		2

		

		Xã Ia O

		II

		2



		3

		

		Xã Ia Khai

		II

		3



		4

		

		Xã Ia Krăi

		II

		9



		5

		

		Ia Grăng

		II

		1



		6

		

		Xã Ia Tô

		II

		1



		7

		

		Xã Ia Pếch

		II

		1



		8

		

		Xã Ia Hrung

		II

		2



		9

		

		Xã Ia Bă

		II

		2



		10

		

		Xã Ia Yok

		II

		1



		11

		

		Xã Ia Sao

		II

		2



		12

		

		Thị trấn Ia Kha

		II

		2



		13

		

		Xã Ia Dêr

		I

		



		XIV

		HUYỆN MANG YANG

		

		

		



		1

		

		Xã Lơ Pang

		III

		5



		2

		

		Xã Đăk Trôi

		III

		7



		3

		

		Xã Kon Chiêng

		III

		8



		4

		

		Xã Đak Jơ Ta

		III

		2



		5

		

		Xã Đê Ar

		III

		8



		6

		

		Xã Đăk Djrăng

		II

		3



		7

		

		Xã Đak Ta Ley

		II

		3



		8

		

		Xã Ayun

		II

		5



		9

		

		Xã Đăk Yă

		II

		1



		10

		

		Xã Kon Thụp

		II

		4



		11

		

		Xã H'ra

		II

		8



		12

		

		Thị trấn Kon Dơng

		I

		



		XV

		HUYỆN CHƯ SÊ

		

		

		



		1

		

		Xã A Yun

		III

		14



		2

		

		Xã HBông

		III

		7



		3

		

		Xã Kông Htok

		III

		7



		4

		

		Xã Dun

		II

		1



		5

		

		Xã Bar Maih

		II

		



		6

		

		Xã Ia Ko

		II

		1



		7

		

		Xã Ia Tiêm

		II

		1



		8

		

		Xã Bờ Ngoong

		II

		1



		9

		

		Xã Ia Blang

		II

		5



		10

		

		Xã AI Bă

		II

		5



		11

		

		Xã Ia Pal

		II

		3



		12

		

		Xã Chư Pơng

		II

		3



		13

		

		Thị trấn Chư Sê

		I

		



		14

		

		Xã Ia H'Iốp

		I

		



		15

		

		Xã Ia Glai

		I

		



		XVI

		HUYỆN CHƯ PĂH

		

		

		



		1

		

		Xã Ia Kreng

		III

		3



		2

		

		Xã Chư Jôr

		III

		2



		3

		

		Xã Chư Đang Ya

		III

		4



		4

		

		Xã Hà Tây

		III

		9



		5

		

		Xã Đăk Tơ Ver

		III

		3



		6

		

		Xã Ia Phí

		III

		6



		7

		

		Xã Ia Ka

		III

		5



		8

		

		Xã Ia Khươl

		II

		4



		9

		

		Thị trấn Ia Ly

		II

		1



		10

		

		Xã Ia Mơ Nông

		II

		2



		11

		

		Xã Ia Nhin

		II

		2



		12

		

		Xã Nghĩa Hòa

		II

		1



		13

		

		Xã Hòa Phú

		II

		1



		14

		

		Xã Nghĩa Hưng

		II

		2



		15

		

		Thị trấn Phú Hòa

		I

		



		XVII

		HUYỆN CHƯ PƯH

		

		

		



		1

		

		Xã Ia Rong

		III

		4



		2

		

		Xã Chư Don

		III

		4



		3

		

		Xã Ia Hla

		III

		4



		4

		

		Xã Ia Dreng

		III

		4



		5

		

		Thị Trấn Nhơn Hòa

		II

		7



		6

		

		Xã Ia Phang

		II

		3



		7

		

		Xã Ia Hrú

		II

		3



		8

		

		Xã Ia Le

		II

		7



		9

		

		Xã Ia Blứ

		II

		1





DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH GIA LAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

		TT

		Tên huyện

		Tên xã

		Khu vực

		Tên thôn (thôn/ấp/tổ/khu/xóm/bản/buôn...) đặc biệt khó khăn



		I

		THỊ XÃ AN KHÊ

		

		

		

		



		

		

		Xã Tú An

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Làng Nhoi



		

		

		

		

		2

		Làng Hòa Bình



		

		

		

		

		3

		Làng Pờ Nang



		

		

		Xã Song An

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Làng Pốt



		II

		THỊ XÃ AYUN PA

		

		

		

		



		

		

		Xã Chư Băh

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Bôn Chư Băh B



		

		

		

		

		2

		Bôn Bir



		

		

		Xã Ia Rbol

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Bôn Rưng Ma Đoan



		III

		HUYỆN ĐỨC CƠ

		

		

		

		



		

		

		Xã Ia Lang

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Làng Le I



		

		

		

		

		2

		Làng Yeh



		

		

		

		

		3

		Làng Gào



		

		

		

		

		4

		Làng Phang



		

		

		

		

		5

		Làng Kluh



		

		

		Xã Ia Kriêng

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Làng Pnuk



		

		

		

		

		2

		Làng Ga



		

		

		

		

		3

		Làng H’ Rang



		

		

		

		

		4

		Làng Lung I



		

		

		

		

		5

		Làng Ấp



		

		

		

		

		6

		Làng Grông



		

		

		

		

		7

		Làng Krai



		

		

		Xã IaKla

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Làng Sung Le I



		

		

		

		

		2

		Làng Sung Le II



		

		

		

		

		3

		Làng Sung Kep I



		

		

		

		

		4

		Làng Sung Kep II



		

		

		

		

		5

		Làng Sung Kăt



		

		

		Xã IaPnôn

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Làng Bua



		

		

		

		

		2

		Làng Ba



		

		

		Xã Ia Din

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Làng Neh I



		

		

		

		

		2

		Làng Grông



		

		

		

		

		3

		Làng Al



		

		

		

		

		4

		Làng Yit Tú



		

		

		

		

		5

		Làng Yit Rông I



		

		

		

		

		6

		Làng Yit Rông II



		

		

		Xã Ia Krêl

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Làng Khóp



		

		

		

		

		2

		Làng Ngol Le I



		

		

		

		

		3

		Làng Ngol Le II



		

		

		

		

		4

		Làng Ngol Rông



		

		

		Xã IaNan

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Làng Tung



		

		

		

		

		2

		Làng Nũ



		

		

		

		

		3

		Làng Sơn



		

		

		Xã Ia Dơk

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Làng Sung lớn



		

		

		

		

		2

		Làng Dơk Ngol



		

		

		

		

		3

		Làng Mới



		

		

		

		

		4

		Làng Lang



		

		

		

		

		5

		Làng Ghè



		

		

		

		

		6

		Làng Dơk Lãh



		

		

		

		

		7

		Làng Sung Nhỏ



		

		

		

		

		8

		Làng Đo



		IV

		HUYỆN ĐAK ĐOA

		

		

		

		



		

		

		Xã Hà Đông

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Kon Ma Har



		

		

		

		

		2

		Thôn Kon Pơ Dram



		

		

		

		

		3

		Thôn Kon Nak



		

		

		

		

		4

		Thôn Kon Jốt



		

		

		

		

		5

		Thôn Kon Song Lok



		

		

		Xã Kon Gang

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Làng Kóp



		

		

		

		

		2

		Làng Đal



		

		

		

		

		3

		Làng Tang



		

		

		

		

		4

		Làng Klót



		

		

		

		

		5

		Làng Dung Rơ



		

		

		Xã Đak Sơmei

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Làng Đê Sơmei



		

		

		

		

		2

		Làng Đê Pral



		

		

		

		

		3

		Làng Đê Gôh



		

		

		

		

		4

		Làng A Droch



		

		

		

		

		5

		Làng Bok Rei



		

		

		Xã A Dơk

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Brọch 1



		

		

		

		

		2

		Thôn Biă Tĩh 2



		

		

		

		

		3

		Thôn Blo



		

		

		

		

		4

		Thôn Yòng



		

		

		

		

		5

		Thôn Adơk kông



		

		

		Xã Trang

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Sơn Yang



		

		

		

		

		2

		Làng Kol



		

		

		

		

		3

		Làng Ghè



		

		

		

		

		4

		Làng Phạm Ghè



		

		

		

		

		5

		Làng Kồ



		

		

		

		

		6

		Làng Wom



		

		

		Xã Ia pết

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Biabre



		

		

		

		

		2

		Thôn Ngơm Thung



		

		

		

		

		3

		Thôn Bianeh



		

		

		

		

		4

		Thôn Aklah



		

		

		

		

		5

		Thôn Brong Goai



		

		

		Xã HNol

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Làng Hlang



		

		

		

		

		2

		Làng Grek



		

		

		

		

		3

		Làng Bot



		

		

		Xã Đak Krong

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Làng Đeklanh



		

		

		

		

		2

		Làng Ăngleh



		

		

		Xã Hneng

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Làng K Tập



		

		

		Xã Ia Băng

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Làng O Đất



		

		

		Thị trấn Đak Đoa

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 1



		

		

		

		

		2

		Thôn Ring



		

		

		

		

		3

		Thôn Ngol



		V

		HUYỆN ĐAK PƠ

		

		

		

		



		

		

		Xã Ya Hội

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Làng Ghép



		

		

		

		

		2

		Làng Groi 1



		

		

		

		

		3

		Làng Groi 2



		

		

		

		

		4

		Làng Brane



		

		

		

		

		5

		Làng K'Liết



		

		

		

		

		6

		Làng Đăk Ya



		

		

		

		

		7

		Làng Mông I



		

		

		

		

		8

		Làng Mông II



		

		

		

		

		9

		Làng Tờ Số



		

		

		

		

		10

		Làng Bung



		

		

		Xã An Thành

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Làng Bút



		

		

		

		

		2

		Làng Kuk Đak



		

		

		

		

		3

		Làng Kuk Kôn



		

		

		Thị trấn Đak Pơ

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Làng Leng Tô



		

		

		

		

		2

		Làng Gliếk 1



		

		

		

		

		3

		Làng Gliếk 2



		

		

		Xã Phú An

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Làng ĐêChơGang



		

		

		Xã Yang Bắc

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Làng Jun



		

		

		

		

		2

		Làng K'lăh 2



		

		

		

		

		3

		Làng Môn



		

		

		

		

		4

		Làng K'Leo



		

		

		

		

		5

		Làng Krông Ktu



		

		

		

		

		6

		Làng Krông Hra



		VI

		HUYỆN KBANG

		

		

		

		



		

		

		Xã Kon Pne

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Làng Kon Hleng



		

		

		

		

		2

		Làng Kon Ktonh



		

		

		

		

		3

		Làng Kon Kring



		

		

		Xã Đăk Rong

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Làng Kon Lanh 2



		

		

		

		

		2

		Làng Kon Lanh Te



		

		

		

		

		3

		Làng Kon Von 1



		

		

		

		

		4

		Làng Kon Trang 1



		

		

		

		

		5

		Làng Kon Trang 2



		

		

		

		

		6

		Làng Kon Bông 1



		

		

		

		

		7

		Làng Kon Bông 2



		

		

		

		

		8

		Làng Đăk Trum



		

		

		

		

		9

		Làng Đăk Hro



		

		

		

		

		10

		Làng Hà Đừng 2



		

		

		

		

		11

		Làng Kon Von 2



		

		

		Xã Krong

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Làng Cheng



		

		

		

		

		2

		Làng La Hách



		

		

		

		

		3

		Làng Klah



		

		

		

		

		4

		Làng Pơ Drang



		

		

		

		

		5

		Làng Tăng Lăng



		

		

		

		

		6

		Làng Đăk Trâu



		

		

		

		

		7

		Làng Yueng



		

		

		

		

		8

		Làng Hro



		

		

		

		

		9

		Làng Tơ Leng



		

		

		

		

		10

		Làng Tăng



		

		

		

		

		11

		Làng Adrong



		

		

		

		

		12

		Làng Lur



		

		

		

		

		13

		Làng Klư



		

		

		

		

		14

		Làng Pngăl



		

		

		

		

		15

		Làng Tung



		

		

		

		

		16

		Làng Gút



		

		

		

		

		17

		Làng Đất Đỏ



		

		

		

		

		18

		Làng Đăk Chcâu



		

		

		

		

		19

		Làng Klếch



		

		

		Xã Kông Lơng Khơng

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Làng Mơ Tôn



		

		

		

		

		2

		Làng Mơhra



		

		

		

		

		3

		Làng Đáp



		

		

		

		

		4

		Làng Tờng



		

		

		

		

		5

		Làng Chư Pâu



		

		

		

		

		6

		Làng Ôr



		

		

		

		

		7

		Làng Bờ
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		Làng Kơ Tu Dơng



		

		

		

		

		4

		Làng K'Dung II



		

		

		

		

		5

		Làng Đe Đak



		

		

		

		

		6

		Làng Đe Kôn



		

		

		

		

		7

		Làng K'Dung 1



		

		

		

		

		8

		Làng Kret Krot



		XIV

		HUYỆN CHƯ SÊ

		

		

		

		



		

		

		Xã A Yun

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Làng Trưng



		

		

		

		

		2

		Làng Keo



		

		

		

		

		3

		Làng Kpaih



		

		

		

		

		4

		Làng Pă leng



		

		

		

		

		5

		Làng Achông



		

		

		

		

		6

		Làng Vương



		

		

		

		

		7

		Làng Achép



		

		

		

		

		8

		Làng Tung ke 1



		

		

		

		

		9

		Làng Tung ke 2



		

		

		

		

		10

		Làng Hvăk 1



		

		

		

		

		11

		Làng Hvăk 2



		

		

		

		

		12

		Làng Hrung rang 1



		

		

		

		

		13

		Làng Hrung rang 2



		

		

		

		

		14

		Làng Dlâm



		

		

		Xã HBông

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Làng KuengĐơng



		

		

		

		

		2

		Làng Kueng XN



		

		

		

		

		3

		Làng Ring 1



		

		

		

		

		4

		Làng Ring 2



		

		

		

		

		5

		Làng Kte 1



		

		

		

		

		6

		Làng Kte 3



		

		

		

		

		7

		Làng DLâm



		

		

		Xã Kông Htok

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Làng Ia choan



		

		

		

		

		2

		Làng Ser



		

		

		

		

		3

		Làng Dơ nông



		

		

		

		

		4

		Làng Kjai



		

		

		

		

		5

		Làng Ó



		

		

		

		

		6

		Làng Diếp



		

		

		

		

		7

		Làng U



		

		

		Xã Dun

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Làng Ring Răng



		

		

		Xã Ia Ko

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Làng Vel



		

		

		Xã Ia Tiêm

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Làng Ka



		

		

		Xã Bờ Ngoong

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Làng Amo



		

		

		Xã Ia Blang

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Làng Koái



		

		

		

		

		2

		Làng Mung



		

		

		

		

		3

		Làng Hlú



		

		

		

		

		4

		Làng Róh



		

		

		

		

		5

		Làng Blo



		

		

		Xã AI Bă

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Làng Ia Doa



		

		

		

		

		2

		Làng Roh Lớn



		

		

		

		

		3

		Làng Roh Nhỏ



		

		

		

		

		4

		Làng Klah Bui



		

		

		

		

		5

		Làng Păng Roh



		

		

		Xã Ia Pal

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Làng Kueng O



		

		

		

		

		2

		Làng Tào Kúk



		

		

		

		

		3

		Làng Tào Ròong



		

		

		Xã Chư Pơng

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Hố lâm



		

		

		

		

		2

		Làng Hố bua



		

		

		

		

		3

		Làng Hố lao



		XV

		HUYỆN CHƯ PĂH

		

		

		

		



		

		

		Xã Ia Kreng

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Làng Doch 1



		

		

		

		

		2

		Làng Doch 2



		

		

		

		

		3

		Làng Díp



		

		

		Xã Chư Jôr

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Đoàn Kết



		

		

		

		

		2

		Làng Wet



		

		

		Xã Chư Đang Ya

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Làng Kó



		

		

		

		

		2

		Làng Xóa



		

		

		

		

		3

		Làng Ia Gri



		

		

		

		

		4

		Làng Jar



		

		

		Xã Hà Tây

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Làng Kon Sơ Lăng



		

		

		

		

		2

		Làng Kon Bãh



		

		

		

		

		3

		Làng Kon Pơ Nang



		

		

		

		

		4

		Làng Kon Hơng Leh



		

		

		

		

		5

		Làng Kon Chang



		

		

		

		

		6

		Làng Kon Măh



		

		

		

		

		7

		Làng Kon Sơ Lăl



		

		

		

		

		8

		Làng Kon Kơ Mó



		

		

		

		

		9

		Làng Kon Sơ Bai



		

		

		Xã Đăk Tơ Ver

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Làng Om



		

		

		

		

		2

		Làng Hde



		

		

		

		

		3

		Làng Tuêk



		

		

		Xã Ia Ka

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Làng Mrông Yố 1



		

		

		

		

		2

		Làng Mrông Yố 2



		

		

		

		

		3

		Làng Bui



		

		

		

		

		4

		Làng Jruăng



		

		

		

		

		5

		Làng Bluk Blui



		

		

		Xã Ia Phí

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Làng Yút



		

		

		

		

		2

		Làng Kênh



		

		

		

		

		3

		Làng Tum



		

		

		

		

		4

		Làng Or



		

		

		

		

		5

		Làng Rồi



		

		

		

		

		6

		Làng Prép



		

		

		Xã Ia Khươl

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Làng TơVơn 2



		

		

		

		

		2

		Làng Klên



		

		

		

		

		3

		Làng RơVai



		

		

		

		

		4

		Làng TơVer



		

		

		Thị trấn Ia Ly

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Làng Mun



		

		

		Xã Ia Mơ Nông

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Làng AMơng



		

		

		

		

		2

		Làng Kép 2



		

		

		Xã Ia Nhin

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Làng Bàng



		

		

		

		

		2

		Làng Kênh Chóp



		

		

		Xã Nghĩa Hòa

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Làng Kênh



		

		

		Xã Hòa Phú

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Làng Rơ Va



		

		

		Xã Nghĩa Hưng

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Làng Ea Lũh



		

		

		

		

		2

		Làng Klung



		XVI

		HUYỆN CHƯ PƯH

		

		

		

		



		

		

		Xã Ia Rong

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Bê Tel



		

		

		

		

		2

		Thôn Khô Roa



		

		

		

		

		3

		Thôn Ia Sâm



		

		

		

		

		4

		Thôn Teng Nong



		

		

		Xã Chư Don

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Làng Plei Thơh Ga B



		

		

		

		

		2

		Làng Plei Hlop



		

		

		

		

		3

		Làng Ia Khưng



		

		

		

		

		4

		Làng Plei Ngăng



		

		

		Xã Ia Hla

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Dư Keo



		

		

		

		

		2

		Thôn Hra



		

		

		

		

		3

		Thôn Tong Kek



		

		

		

		

		4

		Làng Mung



		

		

		Xã Ia Dreng

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Tung Đao



		

		

		

		

		2

		Thôn Tung Mo A



		

		

		

		

		3

		Thôn Tung Mo B



		

		

		

		

		4

		Thôn Tung Chrêh



		

		

		Thị Trấn Nhơn Hòa

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Làng Plei Kia



		

		

		

		

		2

		Làng Plei Lao



		

		

		

		

		3

		Làng Plei Klyphun



		

		

		

		

		4

		Làng Plei Hrai Dong I



		

		

		

		

		5

		Làng Plei Hrai Dong II



		

		

		

		

		6

		Làng Plei Thông A



		

		

		

		

		7

		Làng Plei Tông Will



		

		

		Xã Ia Phang

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Plei Phung A



		

		

		

		

		2

		Thôn Plei Phung B



		

		

		

		

		3

		Thôn Chao Pông



		

		

		Xã Ia Hrú

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Thong B



		

		

		

		

		2

		Thôn Luh Ngó



		

		

		

		

		3

		Thôn Luh Rưng



		

		

		Xã Ia Le

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Làng Lốp



		

		

		

		

		2

		Làng Phung



		

		

		

		

		3

		Thôn Ia Bia



		

		

		

		

		4

		Thôn Ia Jol



		

		

		

		

		5

		Thôn Puối B



		

		

		

		

		6

		Thôn Ia Brêl



		

		

		

		

		7

		Thôn Kênh Toong



		

		

		Xã Ia Blứ

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Làng Kuái





DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH ĐẮK LẮK
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

		TT

		Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

		Tên xã, phường, thị trấn

		Thuộc khu vực

		Số thôn ĐBKK



		

		

		Xã khu vực I

		52

		



		

		

		Xã khu vực II

		87

		234



		

		

		Xã khu vực III

		45

		428



		

		

		TOÀN TỈNH

		184

		662



		I

		THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

		

		

		



		1

		

		Phường Tân Lập

		I

		



		2

		

		Phường Tân Hòa

		I

		



		3

		

		Phường Tân An

		I

		



		4

		

		Phường Thống Nhất

		I

		



		5

		

		Phường Thành Nhất

		I

		



		6

		

		Phường Thắng Lợi

		I

		



		7

		

		Phường Tân Lợi

		I

		



		8

		

		Phường Thành Công

		I

		



		9

		

		Phường Tân Thành

		I

		



		10

		

		Phường Tân Tiến

		I

		



		11

		

		Phường Tự An

		I

		



		12

		

		Phường EaTam

		I

		



		13

		

		Phường Khánh Xuân

		I

		



		14

		

		Xã Hòa Thuận

		I

		



		15

		

		Xã Hòa Phú

		I

		



		16

		

		Xã Hòa Khánh

		I

		



		17

		

		Xã Hòa Xuân

		I

		



		18

		

		Xã Hòa Thắng

		I

		



		19

		

		Xã CưÊbur

		I

		



		20

		

		Xã EaKao

		I

		



		21

		

		Xã EaTu

		I

		



		II

		THỊ XÃ BUÔN HỒ

		

		

		



		1

		

		Xã Ea Blang

		I

		



		2

		

		Xã Ea Siên

		I

		



		3

		

		Xã Cư Bao

		I

		



		4

		

		Xã Bình Thuận

		I

		



		5

		

		Phường Bình Tân

		I

		



		6

		

		Phường Thống Nhất

		I

		



		7

		

		Phường Thiện An

		I

		



		8

		

		Phường An Lạc

		I

		



		9

		

		Phường An Bình

		I

		



		10

		

		Phường Đạt Hiếu

		I

		



		11

		

		Phường Đoàn Kết

		I

		



		12

		

		Xã Ea Drông

		II

		4



		III

		HUYỆN BUÔN ĐÔN

		

		

		



		1

		

		Xã Ea Bar

		II

		8



		2

		

		Xã Tân Hòa

		II

		9



		3

		

		Xã Ea Nuôl

		II

		8



		4

		

		Xã Cuôr Knia

		II

		7



		5

		

		Xã Ea Wer

		III

		11



		6

		

		Xã Ea Huar

		III

		8



		7

		

		Xã Krông Na

		III

		6



		IV

		HUYỆN CƯ M'GAR

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Quảng Phú

		I

		



		2

		

		Xã Quảng Tiến

		I

		



		3

		

		Xã Ea Kpam

		I

		



		4

		

		Xã Ea Mnang

		I

		



		5

		

		Xã Ea Tar

		I

		



		6

		

		Xã Cư Dliê Mnông

		I

		



		7

		

		Thị trấn Ea Pôk

		II

		1



		8

		

		Xã Cuôr Đăng

		II

		



		9

		

		Xã Quảng Hiệp

		II

		



		10

		

		Xã Ea Hđing

		II

		



		11

		

		Xã Ea Drơng

		II

		



		12

		

		Xã Cư Suê

		II

		



		13

		

		Xã Cư M'gar

		II

		



		14

		

		Xã Ea Tul

		II

		



		15

		

		Xã Ea Kuêh

		II

		3



		16

		

		Xã Ea Kiết

		II

		1



		17

		

		Xã Ea Mdroh

		II

		2



		V

		HUYỆN CƯ KUIN

		

		

		



		1

		

		Xã Ea Ning

		II

		1



		2

		

		Xã Ea Ktur

		I

		



		3

		

		Xã Ea Tiêu

		II

		2



		4

		

		Xã Dray Bhăng

		II

		2



		5

		

		Xã Hòa Hiệp

		II

		2



		6

		

		Xã Ea Bhôk

		II

		4



		7

		

		Xã Ea Hu

		II

		2



		8

		

		Xã Cư Êwi

		II

		5



		VI

		HUYỆN EA H'LEO

		

		

		



		1

		

		Thị Trấn Ea Drăng

		I

		



		2

		

		Xã Ea Hiao

		II

		2



		3

		

		Xã Ea Khal

		II

		2



		4

		

		Xã Ea Răl

		II

		2



		5

		

		Xã Cư Mốt

		II

		2



		6

		

		Xã Ea H'Leo

		II

		3



		7

		

		Xã Dliê Yang

		II

		1



		8

		

		Xã Cư Amung

		II

		4



		9

		

		Xã Ea Sol

		II

		2



		10

		

		Xã Ea Nam

		II

		2



		11

		

		Xã Ea Wy

		II

		2



		12

		

		Xã Ea Tir

		III

		8



		VII

		HUYỆN EA KAR

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Ea Knốp

		I

		



		2

		

		Xã Ea Kmút

		I

		



		3

		

		Xã Ea Týh

		I

		



		4

		

		Xã Ea Dar

		II

		



		5

		

		Xã Xuân Phú

		II

		



		6

		

		Xã Cư Huê

		II

		1



		7

		

		Xã Ea Ô

		II

		1



		8

		

		Thị trấn Ea Kar

		II

		2



		9

		

		Xã Cư Ni

		II

		2



		10

		

		Xã Ea Păl

		II

		4



		11

		

		Xã Ea Sar

		II

		9



		12

		

		Xã Cư Yang

		III

		7



		13

		

		Xã Cư Prông

		III

		7



		14

		

		Xã Cư Êlang

		III

		10



		15

		

		Xã Cư Bông

		III

		11



		16

		

		Xã Ea Sô

		III

		9



		VIII

		HUYỆN EA SÚP

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Ea Súp

		II

		



		2

		

		Xã Ea Lê

		II

		7



		3

		

		Xã CưMlan

		II

		2



		4

		

		Xã Ea Bung

		II

		3



		5

		

		Xã Ia Jlơi

		III

		5



		6

		

		Xã EaRốk

		III

		11



		7

		

		Xã YaTờMốt

		III

		12



		8

		

		Xã Cư Kbang

		III

		18



		9

		

		Xã Ia Rvê

		III

		12



		10

		

		Xã Ia Lốp

		III

		17



		IX

		HUYỆN KRÔNG ANA

		

		

		



		1

		

		Xã Quảng Điền

		I

		



		2

		

		Thị trấn Buôn Trấp

		II

		3



		3

		

		Xã Bình Hòa

		II

		



		4

		

		Xã Ea Bông

		II

		9



		5

		

		Xã Dur Kmăl

		II

		4



		6

		

		Xã Dray Sáp

		II

		4



		7

		

		Xã Băng Adrênh

		II

		2



		8

		

		Xã Ea Na

		II

		4



		X

		HUYỆN KRÔNG BÔNG

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Krông Kmar

		II

		



		2

		

		Xã Khuê Ngọc Điền

		II

		



		3

		

		Xã Cư Kty

		II

		



		4

		

		Xã Hòa Tân

		II

		



		5

		

		Xã Hòa Thành

		II

		



		6

		

		Xã Hòa Lễ

		II

		2



		7

		

		Xã Hòa Sơn

		II

		2



		8

		

		Xã Cư Pui

		II

		6



		9

		

		Xã Hòa Phong

		III

		5



		10

		

		Xã Dang Kang

		III

		5



		11

		

		Xã Yang Mao

		III

		7



		12

		

		Xã Cư Đrăm

		III

		6



		13

		

		Xã Yang Reh

		III

		3



		14

		

		Xã Êa Trul

		III

		6



		XI

		HUYỆN KRÔNG BUK

		

		

		



		1

		

		Xã Tân Lập

		II

		1



		2

		

		Xã Pơng Đrang

		II

		2



		3

		

		Xã Chư Kbô

		II

		1



		4

		

		Xã Cư Né

		II

		8



		5

		

		Xã Ea Ngai

		II

		1



		6

		

		Xã Cư Pơng

		II

		9



		7

		

		Xã Ea Sin

		III

		6



		XII

		HUYỆN KRÔNG NĂNG

		

		

		



		1

		

		Thị Trấn Krông Năng

		II

		1



		2

		

		Xã Ea Tóh

		I

		



		3

		

		Xã Ea Tân

		I

		



		4

		

		Xã Phú Lộc

		II

		



		5

		

		Xã Phú Xuân

		I

		



		6

		

		Xã EaTam

		II

		1



		7

		

		Xã Tam Giang

		II

		1



		8

		

		Xã Ea Hồ

		II

		7



		9

		

		Xã Đliêya

		II

		10



		10

		

		Xã Ea Púk

		II

		3



		11

		

		Xã Cư Klông

		II

		4



		12

		

		Xã Ea Đăh

		III

		7



		XIII

		HUYỆN KRÔNG PĂC

		

		

		



		1

		

		Thị Trấn Phước An

		I

		



		2

		

		Xã Ea Kuăng

		I

		



		3

		

		Xã Hòa An

		I

		



		4

		

		Xã Hòa Đông

		I

		



		5

		

		Xã Ea Kly

		I

		



		6

		

		Xã Krông Búk

		II

		3



		7

		

		Xã Tân Tiến

		II

		3



		8

		

		Xã Vụ Bổn

		II

		9



		9

		

		Xã Ea Phê

		II

		1



		10

		

		Xã Ea Yông

		II

		



		11

		

		Xã Ea Knuếc

		II

		



		12

		

		Xã Hòa Tiến

		II

		



		13

		

		Xã Ea Kênh

		II

		



		14

		

		Xã Ea Yiêng

		III

		5



		15

		

		Xã Ea Uy

		III

		5



		16

		

		Xã Ea Hiu

		III

		9



		XIV

		HUYỆN M'ĐRẮK

		

		

		



		1

		

		Thị trấn M'Drăk

		II

		2



		2

		

		Xã EaPil

		III

		9



		3

		

		Xã Krông jing

		III

		18



		4

		

		Xã Krông Á

		III

		7



		5

		

		Xã Cưsan

		III

		12



		6

		

		Xã EaLai

		II

		7



		7

		

		Xã Ea H'Mlay

		III

		6



		8

		

		Xã Ea Riêng

		III

		18



		9

		

		Xã Ea Mđoal

		III

		9



		10

		

		Xã Cư Prao

		III

		14



		11

		

		Xã Cư Króa

		III

		8



		12

		

		Xã Cư Mta

		III

		15



		13

		

		Xã Ea Trang

		III

		13



		XV

		HUYỆN LẮK

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Liên Sơn

		II

		3



		2

		

		Xã Buôn Tría

		II

		



		3

		

		Xã Buôn Triết

		II

		7



		4

		

		Xã Yang Tao

		III

		11



		5

		

		Xã Bông Krang

		III

		10



		6

		

		Xã Đăk Phơi

		III

		10



		7

		

		Xã Đăk Nuê

		III

		10



		8

		

		Xã Krông Nô

		III

		14



		9

		

		Xã Nam Ka

		III

		7



		10

		

		Xã Đăk Liêng

		III

		16



		11

		

		Xã Ea Rbin

		III

		5





DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH ĐẮK LẮK
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

		TT

		Tên huyện

		Tên xã

		Khu vực

		Tên thôn (thôn/ấp/tổ/khu/xóm/bản/buôn...) đặc biệt khó khăn



		I

		THỊ XÃ BUÔN HỒ

		

		

		

		



		

		

		Xã Ea Drông

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Buôn Hné



		

		

		

		

		2

		Buôn Phieo



		

		

		

		

		3

		Buôn Ea Kjoh A



		

		

		

		

		4

		Thôn 8



		II

		HUYỆN BUÔN ĐÔN

		

		

		

		



		

		

		Xã Ea Wer

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 4



		

		

		

		

		2

		Thôn 5



		

		

		

		

		3

		Thôn 6



		

		

		

		

		4

		Thôn 8



		

		

		

		

		5

		Thôn 9



		

		

		

		

		6

		Thôn Nà Ven



		

		

		

		

		7

		Thôn Ea Ly



		

		

		

		

		8

		Thôn Ea Duất



		

		

		

		

		9

		Buôn Tul A



		

		

		

		

		10

		Buôn Tul B



		

		

		

		

		11

		Buôn Ea Prí



		

		

		Xã Ea Huar

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Buôn N'drếch A



		

		

		

		

		2

		Buôn N'drếch B



		

		

		

		

		3

		Buôn Nà sược



		

		

		

		

		4

		Buôn Jăng Pông



		

		

		

		

		5

		Thôn 5



		

		

		

		

		6

		Thôn 6



		

		

		

		

		7

		Thôn 7



		

		

		

		

		8

		Thôn 8



		

		

		Xã Krông Na

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Buôn Đrang phốk



		

		

		

		

		2

		Buôn Ea mar



		

		

		

		

		3

		Buôn Đôn



		

		

		

		

		4

		Buôn Ea Rông



		

		

		

		

		5

		Buôn Trí B



		

		

		

		

		6

		Thôn Thống Nhất



		

		

		Xã Ea Nuôl

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Buôn Niêng 1



		

		

		

		

		2

		Buôn Niêng 2



		

		

		

		

		3

		Buôn Niêng 3



		

		

		

		

		4

		Buôn Ko Đung A



		

		

		

		

		5

		Buôn Ko Đung B



		

		

		

		

		6
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		2

		Tổ dân phố 4



		

		

		Xã Ea Pil

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 1



		

		

		

		

		2

		Thôn 2



		

		

		

		

		3

		Thôn 5



		

		

		

		

		4

		Thôn 6



		

		

		

		

		5

		Thôn 7



		

		

		

		

		6

		Thôn 8



		

		

		

		

		7

		Thôn 12



		

		

		

		

		8

		Thôn 13



		

		

		

		

		9

		Thôn 14



		

		

		Xã Krông Jing

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Buôn Tlu



		

		

		

		

		2

		Buôn Suốt



		

		

		

		

		3

		Buôn Um



		

		

		

		

		4

		Buôn M'Găm



		

		

		

		

		5

		Buôn M'lốc B



		

		

		

		

		6

		Buôn Nhang



		

		

		

		

		7

		Buôn Hoang



		

		

		

		

		8

		Thôn 3



		

		

		

		

		9

		Thôn 4



		

		

		

		

		10

		Thôn Etê



		

		

		

		

		11

		Buôn M'lốc A



		

		

		

		

		12

		Buôn Trơng



		

		

		

		

		13

		Buôn Ea Hmlai



		

		

		

		

		14

		Buôn Ea Lai



		

		

		

		

		15

		Buôn Tai



		

		

		

		

		16

		Buôn Choá



		

		

		

		

		17

		Buôn Bik



		

		

		

		

		18

		Buôn Glăn



		

		

		Xã Krông Á

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 1



		

		

		

		

		2

		Thôn 2



		

		

		

		

		3

		Thôn 3



		

		

		

		

		4

		Thôn 4



		

		

		

		

		5

		Thôn 5



		

		

		

		

		6

		Thôn 6



		

		

		

		

		7

		Thôn 7



		

		

		Xã Cư San

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 4



		

		

		

		

		2

		Thôn 5



		

		

		

		

		3

		Thôn 6



		

		

		

		

		4

		Thôn 7



		

		

		

		

		5

		Thôn 8



		

		

		

		

		6

		Thôn 9



		

		

		

		

		7

		Thôn 10



		

		

		

		

		8

		Thôn 11



		

		

		

		

		9

		Thôn Ea krông



		

		

		

		

		10

		Thôn Tách Drung



		

		

		

		

		11

		Thôn sông chò



		

		

		

		

		12

		Thôn Ea Sanh



		

		

		Xã Ea Lai

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 1



		

		

		

		

		2

		Thôn 2



		

		

		

		

		3

		Thôn 6



		

		

		

		

		4

		Thôn 7



		

		

		

		

		5

		Thôn 9



		

		

		

		

		6

		Thôn 11



		

		

		

		

		7

		Buôn Cư Prao



		

		

		Xã Ea Hmlay

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 2



		

		

		

		

		2

		Thôn 3



		

		

		

		

		3

		Thôn 4



		

		

		

		

		4

		Thôn 5



		

		

		

		

		5

		Thôn 6



		

		

		

		

		6

		Thôn 7



		

		

		Xã Ea Riêng

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 1



		

		

		

		

		2

		Thôn 2



		

		

		

		

		3

		Thôn 3



		

		

		

		

		4

		Thôn 4



		

		

		

		

		5

		Thôn 5



		

		

		

		

		6

		Thôn 6



		

		

		

		

		7

		Thôn 7



		

		

		

		

		8

		Thôn 8



		

		

		

		

		9

		Thôn 10



		

		

		

		

		10

		Thôn 11



		

		

		

		

		11

		Thôn 12



		

		

		

		

		12

		Thôn 13



		

		

		

		

		13

		Thôn 14



		

		

		

		

		14

		Thôn 15



		

		

		

		

		15

		Thôn 16



		

		

		

		

		16

		Thôn 17



		

		

		

		

		17

		Thôn 19



		

		

		

		

		18

		Thôn 20



		

		

		Xã Ea Mđoal

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 1



		

		

		

		

		2

		Thôn 3



		

		

		

		

		3

		Thôn 4



		

		

		

		

		4

		Thôn 5



		

		

		

		

		5

		Thôn 6



		

		

		

		

		6

		Thôn 7



		

		

		

		

		7

		Thôn 8



		

		

		

		

		8

		Thôn 9



		

		

		

		

		9

		Thôn 10



		

		

		Xã Cư Prao

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 1



		

		

		

		

		2

		Thôn 2



		

		

		

		

		3

		Thôn 3



		

		

		

		

		4

		Thôn 4



		

		

		

		

		5

		Thôn 6



		

		

		

		

		6

		Thôn 7



		

		

		

		

		7

		Thôn 8



		

		

		

		

		8

		Thôn 9



		

		

		

		

		9

		Thôn 10



		

		

		

		

		10

		Đăk Phú



		

		

		

		

		11

		Buôn Zô



		

		

		

		

		12

		Buôn Pa



		

		

		

		

		13

		Buôn Năng



		

		

		

		

		14

		Buôn Hoang



		

		

		Xã Cư Króa

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 2



		

		

		

		

		2

		Thôn 3



		

		

		

		

		3

		Thôn 4



		

		

		

		

		4

		Thôn 5



		

		

		

		

		5

		Thôn 6



		

		

		

		

		6

		Thôn 7



		

		

		

		

		7

		Thôn 8



		

		

		

		

		8

		Thôn 9



		

		

		Xã Cư Mta

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 1



		

		

		

		

		2

		Thôn 2



		

		

		

		

		3

		Thôn 3



		

		

		

		

		4

		Thôn 4



		

		

		

		

		5

		Thôn 18



		

		

		

		

		6

		Thôn 20



		

		

		

		

		7

		Buôn Phao



		

		

		

		

		8

		Buôn Đức



		

		

		

		

		9

		Buôn Hí



		

		

		

		

		10

		Buôn Hai



		

		

		

		

		11

		Buôn Đăk



		

		

		

		

		12

		Buôn Năng



		

		

		

		

		13

		Buôn Gõ



		

		

		

		

		14

		Buôn leng



		

		

		

		

		15

		Buôn Ăk



		

		

		Xã EaTrang

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Buôn Thi



		

		

		

		

		2

		Buôn M Bơn A



		

		

		

		

		3

		Buôn M Bơn B



		

		

		

		

		4

		Buôn Mliă



		

		

		

		

		5

		Buôn Dlơk



		

		

		

		

		6

		Thôn Ea Boa



		

		

		

		

		7

		Buôn Mhạp



		

		

		

		

		8

		Buôn Yui



		

		

		

		

		9

		Buôn Gơm



		

		

		

		

		10

		Thôn Ea Bra



		

		

		

		

		11

		Buôn MO



		

		

		

		

		12

		Buôn Jam



		

		

		

		

		13

		Buôn Guê



		XIV

		HUYỆN LẮK

		

		

		

		



		

		

		Thị trấn Liên Sơn

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Buôn Lê



		

		

		

		

		2

		Buôn Jun



		

		

		

		

		3

		Buôn Dơng Kriêng



		

		

		Xã Yang Tao

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Buôn Drung



		

		

		

		

		2

		Buôn Cuôr



		

		

		

		

		3

		Buôn Cuôr Tak



		

		

		

		

		4

		Buôn Bhôk



		

		

		

		

		5

		Buôn Yôk Đuôn



		

		

		

		

		6

		Buôn Dơng Băk



		

		

		

		

		7

		Buôn Biăp



		

		

		

		

		8

		Buôn Dơng Guôl



		

		

		

		

		9

		Buôn Dơng Yang



		

		

		

		

		10

		Buôn Năm Pă



		

		

		

		

		11

		Buôn Dak Tei



		

		

		Xã Bông Krang

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Buôn Mă



		

		

		

		

		2

		Buôn Thái



		

		

		

		

		3

		Buôn Dar Ju



		

		

		

		

		4

		Buôn Ja



		

		

		

		

		5

		Buôn Hang Ja



		

		

		

		

		6

		B Yang Kring



		

		

		

		

		7

		Buôn Krai



		

		

		

		

		8

		Buôn Diêo



		

		

		

		

		9

		Buôn Sruông



		

		

		

		

		10

		Buôn Yơn



		

		

		Xã Đắk Liêng

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Buôn Yang Lah 1



		

		

		

		

		2

		Buôn Yang Lah 2



		

		

		

		

		3

		Buôn Tơr



		

		

		

		

		4

		Buôn Mliêng 1



		

		

		

		

		5

		Buôn Mliêng 2



		

		

		

		

		6

		Buôn Dren A



		

		

		

		

		7

		Buôn Dren B



		

		

		

		

		8

		Buôn Yuk



		

		

		

		

		9

		Buôn Bàng



		

		

		

		

		10

		Thôn Hòa Bình 2



		

		

		

		

		11

		Buôn Kam



		

		

		

		

		12

		Thôn Xí Nghiệp



		

		

		

		

		13

		Thôn Lâm Trường



		

		

		

		

		14

		Buôn Yuk La 1



		

		

		

		

		15

		Thôn Yuk La 2



		

		

		

		

		16

		Buôn Yuk La 3



		

		

		Xã Buôn Triết

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Đồng Tâm



		

		

		

		

		2

		Buôn K Nắc



		

		

		

		

		3

		Buôn Ung Rung 1



		

		

		

		

		4

		Buôn Ung Rung 2



		

		

		

		

		5

		Buôn Ja Tu



		

		

		

		

		6

		Buôn Lắc Rung



		

		

		

		

		7

		Buôn Tung 3



		

		

		Xã Đắk Phơi

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Buôn Chiêng Kao



		

		

		

		

		2

		Buôn Liêng Ông



		

		

		

		

		3

		Buôn Pai Ar



		

		

		

		

		4

		Buôn Jiê Yuk



		

		

		

		

		5

		Buôn Bu Yuk



		

		

		

		

		6

		Buôn Liêng Keh



		

		

		

		

		7

		Buôn Du Mah



		

		

		

		

		8

		Buôn Năm



		

		

		

		

		9

		Buôn Tlông



		

		

		

		

		10

		Buôn Đung



		

		

		Xã Đắk Nuê

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Buôn Đăk Sar



		

		

		

		

		2

		Buôn Dlây



		

		

		

		

		3

		Buôn Pai Bi



		

		

		

		

		4

		Buôn Yơl



		

		

		

		

		5

		Buôn Kdiê 1



		

		

		

		

		6

		Buôn Kdiê 2



		

		

		

		

		7

		Buôn Mih



		

		

		

		

		8

		Buôn Triêk



		

		

		

		

		9.

		Buôn Dhăm 1



		

		

		

		

		10

		Thôn Yên Thành 2



		

		

		Xã Krông Nô

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Buôn Ba Yang



		

		

		

		

		2

		Buôn Gung Dang



		

		

		

		

		3

		Buôn Plôm



		

		

		

		

		4

		Buôn Lach Dơng



		

		

		

		

		5

		Buôn Dơng Blang



		

		

		

		

		6

		Buôn Dăk Tro



		

		

		

		

		7

		Buôn Phi Dih Ja B



		

		

		

		

		8

		Buôn Phi Dih Ja A



		

		

		

		

		9

		Buôn Dăk R Mưt



		

		

		

		

		10

		Buôn R Cai B



		

		

		

		

		11

		Buôn R Cai A



		

		

		

		

		12

		Buôn Yông Hăt



		

		

		

		

		13

		Buôn Trang Yuk



		

		

		

		

		14

		Buôn Liêng Krăk



		

		

		Xã Nam Ka

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Buôn Tusria



		

		

		

		

		2

		Buôn Buốc



		

		

		

		

		3

		Buôn Rjai



		

		

		

		

		4

		Buôn Knia



		

		

		

		

		5

		Buôn Krái



		

		

		

		

		6

		Buôn Drai



		

		

		

		

		7

		Buôn Lách Ló



		

		

		Xã Ea Rbin

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Buôn Ea R’bin



		

		

		

		

		2

		Buôn Phôk



		

		

		

		

		3

		Buôn Plao Siêng



		

		

		

		

		4

		Buôn Ea Ring



		

		

		

		

		5

		Buôn Sa Bôk





DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH ĐẮK NÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

		TT

		Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

		Tên xã, phường, thị trấn

		Thuộc khu vực

		Số thôn ĐBKK



		

		

		Xã khu vực I

		15

		



		

		

		Xã khu vực II

		44

		78



		

		

		Xã khu vực III

		12

		101



		

		

		TOÀN TỈNH

		71

		179



		I

		HUYỆN ĐĂK MIL

		

		

		



		1

		

		Xã Long Sơn

		II

		



		2

		

		Xã Đắk Lao

		I

		



		3

		

		Thị trấn Đăk Mil

		I

		



		4

		

		Xã Đức Mạnh

		I

		



		5

		

		Xã Đắk Gằn

		II

		3



		6

		

		Xã Thuận An

		I

		



		7

		

		Xã Đắk Rla

		I

		



		8

		

		Xã Đắk Sắk

		II

		2



		9

		

		Xã Đăk N' Drót

		II

		



		10

		

		Xã Đức Minh

		I

		



		II

		HUYỆN TUY ĐỨC

		

		

		



		1

		

		Xã Quảng Tâm

		III

		4



		2

		

		Xã Quảng Tân

		III

		17



		3

		

		Xã Quảng Trực

		III

		10



		4

		

		Xã Đắk Ngo

		III

		10



		5

		

		Xã Đắk R'Tih

		III

		9



		6

		

		Xã Đắk Búk So

		II

		2



		III

		HUYỆN ĐẮK SONG

		

		

		



		1

		

		Xã Trường Xuân

		II

		4



		2

		

		Xã Đăk N' Drung

		II

		1



		3

		

		Thị Trấn Đức An

		II

		



		4

		

		Xã Đăk Môl

		II

		



		5

		

		Xã Thuận Hạnh

		II

		



		6

		

		Xã Thuận Hà

		II

		



		7

		

		Đăk Hòa

		II

		



		8

		

		Xã Nam Bình

		I

		



		9

		

		Xã Nâm N'Jang

		I

		



		IV

		HUYỆN ĐĂK GLONG

		

		

		



		1

		

		Xã Đăk Plao

		III

		5



		2

		

		Xã Quảng Khê

		III

		9



		3

		

		Xã Đăk R'Măng

		III

		7



		4

		

		Xã Quảng Hòa

		III

		6



		5

		

		Xã Quảng Sơn

		III

		8



		6

		

		Xã Đăk Ha

		III

		8



		7

		

		Xã Đăk Som

		III

		8



		V

		HUYỆN ĐĂKR'LẤP

		

		

		



		1

		

		Xã Hưng Bình

		II

		5



		2

		

		Xã Kiến Thành

		II

		1



		3

		

		Xã Đăk Sin

		II

		3



		4

		

		Xã Đạo Nghĩa

		II

		1



		5

		

		Xã Nhân Cơ

		II

		1



		6

		

		Xã Đăk Ru

		II

		4



		7

		

		Xã Quảng Tín

		II

		4



		8

		

		Xã Đăk Wer

		II

		3



		9

		

		Thị trấn Kiến Đức

		II

		1



		10

		

		Xã Nhân Đạo

		II

		1



		11

		

		Xã Nghĩa Thắng

		II

		2



		VI

		THỊ XÃ GIA NGHĨA

		

		

		



		1

		

		Xã Đắk Nia

		II

		



		2

		

		Xã Đắk R'Moan

		I

		



		3

		

		Xã Quảng Thành

		I

		



		4

		

		Phường Nghĩa Tân

		I

		



		5

		

		Phường Nghĩa Trung

		I

		



		6

		

		Phường Nghĩa Đức

		I

		



		7

		

		Phường Nghĩa Thành

		I

		



		8

		

		Phường Nghĩa Phú

		I

		



		VII

		HUYỆN CƯ JUT

		

		

		



		1

		

		Xã Ea Pô

		II

		2



		2

		

		Xã Cư Knia

		II

		3



		3

		

		Xã Trúc Sơn

		II

		1



		4

		

		Xã Đắk Wil

		II

		3



		5

		

		Xã Đắk Drông

		II

		2



		6

		

		Thị trấn Ea Tling

		II

		1



		7

		

		Xã Nam Dong

		II

		



		8

		

		Xã Tâm Thắng

		II

		



		VIII

		HUYỆN KRÔNG NÔ

		

		

		



		1

		

		Xã Nam Đà

		II

		1



		2

		

		Xã Nam Xuân

		II

		3



		3

		

		Xã Đăk Sôr

		II

		1



		4

		

		Xã Buôn Choah

		II

		2



		5

		

		Xã Nâm N'Đir

		II

		2



		6

		

		Xã Đăk Nang

		II

		3



		7

		

		Xã Đức Xuyên

		II

		1



		8

		

		Xã Đăk Drô

		II

		3



		9

		

		Xã Nâm Nung

		II

		3



		10

		

		Xã Quảng Phú

		II

		3



		11

		

		Xã Tân Thành

		II

		1



		12

		

		Thị trấn Đăk Mâm

		II

		5





DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH ĐẮK NÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

		TT

		Tên huyện

		Tên xã

		Khu vực

		Tên thôn (thôn/ấp/tổ/khu/xóm/bản/buôn...) đặc biệt khó khăn



		I

		HUYỆN ĐẮK MIL

		

		

		

		



		

		

		Xã Đắk Gằn

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Bon Đắk Gằn



		

		

		

		

		2

		Bon Đắk Sra



		

		

		

		

		3

		Bon Đắk Láp



		

		

		Xã Đắk sắk

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Bon Đắk Mâm



		

		

		

		

		2

		Bon Đắk Sắk



		II

		HUYỆN TUY ĐỨC

		

		

		

		



		

		

		Xã Quảng Tâm

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 2



		

		

		

		

		2

		Thôn 3



		

		

		

		

		3

		Thôn 5



		

		

		

		

		4

		Bon Bu N'Đơr B



		

		

		Xã Quảng Tân

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 3



		

		

		

		

		2

		Thôn 9



		

		

		

		

		3

		Thôn 10



		

		

		

		

		4

		Thôn 11



		

		

		

		

		5

		Thôn Đắk RTăng



		

		

		

		

		6

		Thôn Mê Ra



		

		

		

		

		7

		Bon NDRong A



		

		

		

		

		8

		Bon Đắk Suôn



		

		

		

		

		9

		Bon NDRong B



		

		

		

		

		10

		Thôn Đắk Quoeng



		

		

		

		

		11

		Bon Za Lú A



		

		

		

		

		12

		Bon Za Lú B



		

		

		

		

		13

		Bon Phung



		

		

		

		

		14

		Bon Jâng Kriêng



		

		

		

		

		15

		Thôn Đắk MRê



		

		

		

		

		16

		Thôn Đăk KRung



		

		

		

		

		17

		Thôn Đăk Mrang



		

		

		Xã Quảng Trực

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bon Bu Prăng 2



		

		

		

		

		2

		Bon Bu Prăng 2A



		

		

		

		

		3

		Bon Bu Prăng 1



		

		

		

		

		4

		Bon Bu Prăng 1A



		

		

		

		

		5

		Bon Bu Gia



		

		

		.

		

		6

		Bon Bu Lum



		

		

		

		

		7

		Bon Bu Krăk



		

		

		

		

		8

		Bon Bu Sóp



		

		

		

		

		9

		Bon Bu Nung



		

		

		

		

		10

		Bon Bu Dăr



		

		

		Xã Đắk Buk So

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Bon Bu Boong



		

		

		

		

		2

		Bon Bu NDRung



		

		

		Xã Đắk Ngo

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 1



		

		

		

		

		2

		Thôn 2



		

		

		

		

		3

		Thôn 3



		

		

		

		

		4

		Bản Si Át



		

		

		

		

		5

		Bản Giang Châu



		

		

		

		

		6

		Bản Sín Chải



		

		

		

		

		7

		Bản Ninh Hòa



		

		

		

		

		8

		Bản Tân Lập



		

		

		

		

		9

		Bản Đoàn Kết



		

		

		

		

		10

		Bon Philơte



		

		

		Xã Đắk R'Tih

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bon Ja Lú



		

		

		

		

		2

		Bon Bu MBLanh A



		

		

		

		

		3

		Bon Bu MBLanh B



		

		

		

		

		4

		Bon R'Muôn



		

		

		

		

		5

		Bon Diêng Ngaih



		

		

		

		

		6

		Bon Me Ra



		

		

		

		

		7

		Bon Koh



		

		

		

		

		8

		Bon Bu Đách



		

		

		

		

		9

		Bon Bu NBĐơr



		III

		HUYỆN ĐẮK SONG

		

		

		

		



		

		

		Xã Trường Xuân

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Bon Bu Păh



		

		

		

		

		2

		Bon Jang Plei 2



		

		

		

		

		3

		Bon Bu Bơ



		

		

		

		

		4

		Bon Jang Plei 1



		

		

		Xã Đăk N' Drung

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Bon Bu Đốp



		IV

		HUYỆN ĐẮK GLONG

		

		

		

		



		

		

		Xã Quảng Khê

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bon Ka La Dơng



		

		

		

		

		2

		Bon Phi Mur



		

		

		

		

		3

		Bon Ka Nur



		

		

		

		

		4

		Bon Sa Ú Đru



		

		

		

		

		5

		Thôn Quảng Long



		

		

		

		

		6

		Bon B' Dơng



		

		

		

		

		7

		Bon R'Dạ



		

		

		

		

		8

		Thôn Đăk Lang



		

		

		

		

		9

		Thôn Tân Tiến



		

		

		Xã Đăk Plao

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bon B' Nơm Păng Răh



		

		

		

		

		2

		Bon B' Plao



		

		

		

		

		3

		Bon B' Tong



		

		

		

		

		4

		Thôn 4



		

		

		

		

		5

		Thôn 5



		

		

		Xã Đăk Som

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 1



		

		

		

		

		2

		Thôn 2



		

		

		

		

		3

		Thôn 3



		

		

		

		

		4

		Thôn 4



		

		

		

		

		5

		Bon B' Dong



		

		

		

		

		6

		Bo Păng So



		

		

		

		

		7

		Bon B' Srê A



		

		

		

		

		8

		Bon B'Nơr



		

		

		Xã Đăk Ha

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bon Ting Wel Đăng



		

		

		

		

		2

		Bon Kon Hao



		

		

		

		

		3

		Thôn 3



		

		

		

		

		4

		Thôn 4



		

		

		

		

		5

		Thôn 5



		

		

		

		

		6

		Thôn 6



		

		

		

		

		7

		Thôn 7



		

		

		

		

		8

		Thôn 8



		

		

		Xã Quảng Sơn

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 4



		

		

		

		

		2

		Thôn 5



		

		

		

		

		3

		Thôn Đăk SNao



		

		

		

		

		4

		Thôn Đăk SNao 2



		

		

		

		

		5

		Bon Bu Sir



		

		

		

		

		6

		Bon Rbút



		

		

		

		

		7

		Bon Rlong Phe



		

		

		

		

		8

		Bon PhiGle



		

		

		Xã Quảng Hòa

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 6



		

		

		

		

		2

		Thôn 7



		

		

		

		

		3

		Thôn 8



		

		

		

		

		4

		Thôn 9



		

		

		

		

		5

		Thôn 11



		

		

		

		

		6

		Thôn 12



		

		

		Xã Đăk RMăng

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bon SaNar



		

		

		

		

		2

		Bon R Sông



		

		

		

		

		3

		Bon Păng Suôi



		

		

		

		

		4

		Bon Sa Ú



		

		

		

		

		5

		Thôn 5



		

		

		

		

		6

		Thôn 6



		

		

		

		

		7

		Thôn 7



		V

		HUYỆN ĐẮK R’LẤP

		

		

		

		



		

		

		Xã Hưng Bình

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 1



		

		

		

		

		2

		Thôn 2



		

		

		

		

		3

		Thôn 4



		

		

		

		

		4

		Thôn 6



		

		

		

		

		5

		Bon Châu Mạ



		

		

		Xã Kiến Thành

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 4



		

		

		Xã Đăk Sin

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 5



		

		

		

		

		2

		Thôn 10



		

		

		

		

		3

		Thôn 11



		

		

		Xã Đạo Nghĩa

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Quảng Thọ



		

		

		Xã Nhân Cơ

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Bon Bu Dấp



		

		

		Xã Đăk Ru

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Bon Bu Sê Rê 2



		

		

		

		

		2

		Thôn Tân Tiến



		

		

		

		

		3

		Bon Bù Sê Rê 1



		

		

		

		

		4

		Thôn Tân Bình



		

		

		Xã Quảng Tín

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Bon Đăng KLiêng



		

		

		

		

		2

		Bon Bù Bir



		

		

		

		

		3

		Bon Bù Đách



		

		

		

		

		4

		Bon Ol Bù Tung



		

		

		Xã Đăk Wer

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 10



		

		

		

		

		2

		Thôn 14



		

		

		

		

		3

		Bon Bu NDoh



		

		

		Thị trấn Kiến Đức

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Bon Đăk Blao



		

		

		Xã Nhân Đạo

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Bon PiNao



		

		

		Xã Nghĩa Thắng

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Bon Bù Za Ráh



		

		

		

		

		2

		Thôn Quảng Lợi



		VI

		HUYỆN CƯ JÚT

		

		

		

		



		

		

		Thị trấn Ea T'ling

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Bon UI



		

		

		Xã Eapô

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Cao Lạng



		

		

		

		

		2

		Thôn Nam Tiến



		

		

		Xã Cưk Nia

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 7



		

		

		

		

		2

		Thôn 10



		

		

		

		

		3

		Thôn 11



		

		

		Xã Đăk Wil

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 3



		

		

		

		

		2

		Thôn 4



		

		

		

		

		3

		Thôn 9



		

		

		Xã Đăk Drông

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 12



		

		

		

		

		2

		Bon U S'roong



		

		

		Xã Trúc sơn

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 5



		VII

		HUYỆN KRÔNG NÔ

		

		

		

		



		

		

		Xã Nam Đà

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Nam Tân



		

		

		Xã Nam Xuân

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Đăk Sơn



		

		

		

		

		2

		Thôn Đăk Hợp



		

		

		

		

		3

		Thôn Nam Hợp



		

		

		Xã Nâm Nung

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Bon R' Cập



		

		

		

		

		2

		Bon Ja Răh



		

		

		

		

		3

		Thôn Tân Lập



		

		

		Xã Tân Thành

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Đăk Na



		

		

		Xã Đức Xuyên

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Bon Choih



		

		

		Thị trấn Đăk Mâm

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Đăk Tân



		

		

		

		

		2

		Bon DRu



		

		

		

		

		3

		Thôn Đăk Hưng



		

		

		

		

		4

		Bon Yôk Linh



		

		

		

		

		5

		Bon BRoih



		

		

		Xã Đăk Sôr

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Nam Cao



		

		

		Xã Buôn Choah

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Buôn Buôn Choah



		

		

		

		

		2

		Thôn Cao Sơn



		

		

		Xã Nâm N'Đir

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Bon Đăk Prí



		

		

		

		

		2

		Thôn Nam Dao



		

		

		Xã Quảng Phú

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Phú Hòa



		

		

		

		

		2

		Thôn Phú Xuân



		

		

		

		

		3

		Thôn Phú Vinh



		

		

		Xã Đăk Nang

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Phú Thịnh



		

		

		

		

		2

		Buôn Krue



		

		

		

		

		3

		Thôn Phú Tân



		

		

		Xã Đăk Drô

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Buôn 9



		

		

		

		

		2

		Buôn OL



		

		

		

		

		3

		Buôn K62





DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH LÂM ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

		TT

		Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

		Tên xã, phường, thị trấn

		Thuộc khu vực

		Số thôn ĐBKK



		

		

		Xã khu vực I

		77

		



		

		

		Xã khu vực II

		62

		116



		

		

		Xã khu vực III

		8

		34



		

		

		TOÀN TỈNH

		147

		150



		I

		HUYỆN LẠC DƯƠNG

		

		

		



		1

		

		Xã Lát

		III

		2



		2

		

		Xã Đạ Chais

		III

		3



		3

		

		Xã Đưng K'Nớ

		III

		4



		4

		

		Xã Đạ Sar

		I

		



		5

		

		Xã Đạ Nhim

		I

		



		6

		

		Thị trấn Lạc Dương

		I

		



		II

		HUYỆN ĐƠN DƯƠNG

		

		

		



		1

		

		Xã Đạ Ròn

		II

		2



		2

		

		Xã P'ró

		II

		2



		3

		

		Xã Ka Đơn

		II

		2



		4

		

		Xã Tu tra

		II

		3



		5

		

		Xã Ka Đô

		II

		2



		6

		

		Xã Lạc Xuân

		II

		2



		7

		

		Thị trấn D'răn

		II

		1



		8

		

		Thị trấn Thạnh Mỹ

		I

		



		9

		

		Xã Lạc Lâm

		I

		



		10

		

		Xã Quảng Lập

		I

		



		III

		HUYỆN ĐỨC TRỌNG

		

		

		



		1

		

		Xã Đa Quyn

		III

		4



		2

		

		Xã Tà Năng

		II

		2



		3

		

		Xã N'Thôn Hạ

		II

		



		4

		

		Xã Tà Hine

		II

		



		5

		

		Xã Ninh Loan

		I

		



		6

		

		Xã Đà Loan

		I

		



		7

		

		Xã Tân Hội

		I

		



		8

		

		Xã Ninh Gia

		I

		



		9

		

		Xã Liên Hiệp

		I

		



		10

		

		Xã Hiệp An

		I

		



		11

		

		Xã Tân Thành

		I

		



		12

		

		Xã Hiệp Thạnh

		I

		



		13

		

		Xã Phú Hội

		I

		



		14

		

		Xã Bình Thạnh

		I

		



		15

		

		Thị trấn Liên Nghĩa

		I

		



		IV

		HUYỆN DI LINH

		

		

		



		1

		

		Xã Gia Bắc

		II

		5



		2

		

		Xã Sơn Điền

		II

		4



		3

		

		Xã Tam Bố

		II

		2



		4

		

		Xã Đinh Trang Hòa

		II

		6



		5

		

		Xã Tân Nghĩa

		II

		2



		6

		

		Xã Đinh Trang Thượng

		II

		3



		7

		

		Xã Bảo Thuận

		II

		2



		8

		

		Xã Tân Thượng

		II

		



		9

		

		Xã Tân Lâm

		II

		



		10

		

		Xã Hòa Trung

		I

		



		11

		

		Xã Hòa Bắc

		I

		



		12

		

		Xã Hòa Ninh

		I

		



		13

		

		Xã Hòa Nam

		I

		



		14

		

		Thị Trấn Di Linh

		I

		



		15

		

		Xã Gia Hiệp

		I

		



		16

		

		Xã Gung Ré

		I

		



		17

		

		Xã Đinh Lạc

		II

		1



		18

		

		Xã Tân Châu

		I

		



		19

		

		Xã Liên Đầm

		II

		1



		V

		HUYỆN LÂM HÀ

		

		

		



		1

		

		Xã Mê Linh

		II

		4



		2

		

		Xã Tân Thanh

		II

		5



		3

		

		Xã Đan Phượng

		III

		3



		4

		

		Xã Tân Hà

		II

		1



		5

		

		Xã Phú Sơn

		II

		1



		6

		

		Xã Đạ Đờn

		II

		1



		7

		

		Xã Gia Lâm

		II

		1



		8

		

		Xã Liên Hà

		II

		4



		9

		

		Xã Phi Tô

		II

		2



		10

		

		Xã Tân Văn

		II

		2



		11

		

		Xã Phúc Thọ

		II

		4



		12

		

		Thị trấn Đinh Văn

		II

		1



		13

		

		Thị trấn Nam Ban

		I

		



		14

		

		Xã Hoài Đức

		I

		



		15

		

		Xã Nam Hà

		I

		



		16

		

		Xã Đông Thanh

		I

		



		VI

		HUYỆN ĐAM RÔNG

		

		

		



		1

		

		Xã Đạ K'Nàng

		II

		4



		2

		

		Xã Phi Liêng

		II

		5



		3

		

		Xã Liêng S' Rônh

		II

		4



		4

		

		Xã Rô Men

		II

		2



		5

		

		Xã Đạ M' Rông

		II

		3



		6

		

		Xã Đạ Tông

		III

		9



		7

		

		Xã Đạ Long

		III

		5



		8

		

		Xã Đạ Rsal

		II

		3



		VII

		HUYỆN BẢO LÂM

		

		

		



		1

		

		Xã Lộc Lâm

		II

		2



		2

		

		Xã Lộc Nam

		III

		4



		Ó

		

		Xã Lộc Bảo

		II

		2



		4

		

		Xã Lộc Bắc

		II

		2



		5

		

		Xã Tân Lạc

		II

		2



		6

		

		Xã Lộc Tân

		II

		3



		7

		

		Xã B'Lá

		II

		1



		8

		

		Xã Lộc Phú

		II

		2



		9

		

		Xã Lộc Thành

		II

		2



		10

		

		Xã Lộc An

		I

		



		11

		

		Xã Lộc Đức

		II

		



		• 12

		

		Thị trấn Lộc Thắng

		I

		



		13

		

		Xã Lộc Ngãi

		I

		



		14

		

		Xã Lộc Quảng

		I

		



		VIII

		HUYỆN ĐẠ TẺH

		

		

		



		1

		

		Xã Hương Lâm

		II

		



		2

		

		Xã Đạ Pal

		II

		2



		3

		

		Xã Quảng Trị

		II

		



		4

		

		Xã Quốc Oai

		II

		1



		5

		

		Xã Mỹ Đức

		II

		



		6

		

		Xã Đạ Lây

		I

		



		7

		

		Xã An Nhơn

		I

		



		8

		

		Xã Hà Đông

		I

		



		9

		

		Xã Triệu Hải

		I

		



		10

		

		Xã Đạ Kho

		I

		



		11

		

		Thị trấn Đạ tẻh

		I

		



		IX

		HUYỆN CÁT TIÊN

		

		

		



		1

		

		Xã Mỹ Lâm

		II

		2



		2

		

		Xã Đồng Nai Thượng

		II

		2



		3

		

		Xã Nam Ninh

		II

		1



		4

		

		Xã Phước Cát 2

		II

		2



		5

		

		Xã Tư Nghĩa

		II

		



		6

		

		Xã Quảng Ngãi

		II

		



		7

		

		Xã Tiên Hoàng

		II

		1



		8

		

		Xã Đức Phổ

		I

		



		9

		

		Xã Gia Viễn

		I

		



		10

		

		Xã Phước Cát 1

		I

		



		11

		

		Thị trấn Cát Tiên

		I

		



		X

		HUYỆN ĐẠ HUOAI

		

		

		



		1

		

		Xã Đoàn Kết

		II

		



		2

		

		Xã Đạ P'loa

		II

		



		3

		

		Xã Phước Lộc

		II

		



		4

		

		Thị trấn Đạ M'Ri

		I

		



		5

		

		Xã Đạ M'Ri

		I

		



		6

		

		Xã Hà Lâm

		I

		



		7

		

		Thị trấn Ma Đa Gui

		I

		



		8

		

		Xã Ma Đa Guôi

		I

		



		9

		

		Xã Đạ Tồn

		I

		



		10

		

		Xã Đạ Oai

		I

		



		XI

		THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

		

		

		



		1

		

		Phường 1

		I

		



		2

		

		Phường 2

		I

		



		3

		

		Phường 3

		I

		



		4

		

		Phường 4

		I

		



		5

		

		Phường 5

		I

		



		6

		

		Phường 6

		I

		



		7

		

		Phường 7

		I

		



		8

		

		Phường 8

		I

		



		9

		

		Phường 9

		I

		



		10

		

		Phường 10

		I

		



		11

		

		Phường 11

		I

		



		12

		

		Phường 12

		I

		



		13

		

		Xã Xuân Thọ

		I

		



		14

		

		Xã Xuân Trường

		I

		



		15

		

		Xã Trạm Hành

		I

		



		16

		

		Xã Tà Nung

		I

		



		XII

		THÀNH PHỐ BẢO LỘC

		

		

		



		1

		

		Phường 1

		I

		



		2

		

		Phường 2

		I

		



		3

		

		Phường B'Lao

		I

		



		4

		

		Phường Lộc Sơn

		I

		



		5

		

		Phường Lộc Phát

		I

		



		6

		

		Phường Lộc Tiến

		I

		



		7

		

		Xã Đại Lào

		I

		



		8

		

		Xã Lộc Châu

		I

		



		9

		

		Xã Đam Bri

		I

		



		10

		

		Xã Lộc Thanh

		I

		



		11

		

		Xã Lộc Nga

		I

		





DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH LÂM ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

		TT

		Tên huyện

		Tên xã

		Khu vực

		Tên thôn (thôn/ấp/tổ/khu/xóm/bản/buôn...) đặc biệt khó khăn



		I

		HUYỆN LẠC DƯƠNG

		

		

		

		



		

		

		Xã Lát

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Păng Tiêng 1



		

		

		

		

		2

		Thôn Đạ Nghịt 1



		

		

		Xã Đạ Chais

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Long Lanh



		

		

		

		

		2

		Thôn Đông Mang



		

		

		

		

		3

		Thôn Tu Poh



		

		

		Xã Đưng K'Nớ

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn K'Nớ 1



		

		

		

		

		2

		Thôn K'Nớ 2



		

		

		

		

		3

		Thôn Đưng Trang



		

		

		

		

		4

		Thôn Lán Tranh



		II

		HUYỆN ĐƠN DƯƠNG

		

		

		

		



		

		

		Xã Đạ ròn

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Suối thông A1



		

		

		

		

		2

		Suối thông A2



		

		

		Xã P'ró

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Hamanhai 1



		

		

		

		

		2

		P'ró ngó



		

		

		Xã Ka Đơn

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ka Đơn



		

		

		

		

		2

		K'rái 2



		

		

		Xã Tu tra

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Bockabang



		

		

		

		

		2

		Ma Đanh



		

		

		

		

		3

		K'lót



		

		

		Xã Ka Đô

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Taly 1



		

		

		

		

		2

		Taly 2



		

		

		Xã Lạc Xuân

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Tân Hiên



		

		

		

		

		2

		Bkăn



		

		

		Thị trấn D'răn

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Kăn kill



		III

		HUYỆN ĐỨC TRỌNG

		

		

		

		



		

		

		Xã Đa Quyn

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Tân Hạ



		

		

		

		

		2

		Thôn Tơ M Rang



		

		

		

		

		3

		Thôn Chơ Rung



		

		

		

		

		4

		Thôn Toa Cát



		

		

		Xã Tà Năng

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn K Long Bông



		

		

		

		

		2

		Thôn Cha Rang Hao



		IV

		HUYỆN DI LINH

		

		

		

		



		

		

		Xã Gia Bắc

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Nao Sẻ



		

		

		

		

		2

		Thôn Bộ Bê



		

		

		

		

		3

		Thôn Hà Giang



		

		

		

		

		4

		Thôn Ka Sá



		

		

		

		

		5

		Thôn Đà Hiòng



		

		

		Xã Sơn Điền

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Lang Băng



		

		

		

		

		2

		Thôn Ka Liêng



		

		

		

		

		3

		Thôn Bó Cao



		

		

		

		

		4

		Thôn Con Sỏ



		

		

		Xã Tam Bố

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 4



		

		

		

		

		2

		Thôn 5



		

		

		Xã Đinh Trang Hòa

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 2a



		

		

		

		

		2

		Thôn 2b



		

		

		

		

		3

		Thôn 4



		

		

		

		

		4

		Thôn 5a



		

		

		

		

		5

		Thôn 6



		

		

		

		

		6

		Thôn 10



		

		

		Xã Tân Nghĩa

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn K' Brạ



		

		

		

		

		2

		Thôn Gia Bắc 1



		

		

		Xã Đinh Trang Thượng

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 1



		

		

		

		

		2

		Thôn 2



		

		

		

		

		3

		Thôn 3



		

		

		Xã Bảo Thuận

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Krọt Sớk



		

		

		

		

		2

		Thôn Ta Ly



		

		

		Xã Đinh Lạc

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Kao kuil



		

		

		Xã Liên Đầm

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 9



		V

		HUYỆN LÂM HÀ

		

		

		

		



		

		

		Xã Mê Linh

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Thực Nghiệm



		

		

		

		

		2

		Thôn Buôn Chuối



		

		

		

		

		3

		Thôn Hang Hớt



		

		

		

		

		4

		Thôn Cổng Trời



		

		

		Xã Tân Thanh

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Phi Tô



		

		

		

		

		2

		Thôn Kon Păng



		

		

		

		

		3

		Thôn Bằng Sơn



		

		

		

		

		4

		Thôn Thanh Bình



		

		

		

		

		5

		Thôn Tân Hợp



		

		

		Xã Đan Phượng

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Tân Lập



		

		

		

		

		2

		Thôn An Bình



		

		

		

		

		3

		Thôn Nhân Hòa



		

		

		Xã Tân Hà

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Phúc Tân



		

		

		Xã Phú Sơn

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Pretieng 2



		

		

		Xã Đạ Đờn

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn ĐạTy



		

		

		Xã Gia Lâm

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 1



		

		

		Xã Liên Hà

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Đạ Dâng



		

		

		

		

		2

		Thôn Đạ Sa



		

		

		

		

		3

		Thôn Hà Lâm



		

		

		

		

		4

		Thôn Phúc Thạch



		

		

		Xã Phi Tô

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Phi Suor



		

		

		

		

		2

		Thôn Thanh Hà



		

		

		Xã Tân Văn

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Tân Lin



		

		

		

		

		2

		Thôn Tân Thuận



		

		

		Xã Phúc Thọ

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Lâm Bô



		

		

		

		

		2

		Thôn Phúc Cát



		

		

		

		

		3

		Thôn Đạ Pe



		

		

		

		

		4

		Thôn R'Hang Trụ



		

		

		Thị trấn Đinh văn

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		TDP RyÔngSe



		VI

		HUYỆN ĐAM RÔNG

		

		

		

		



		

		

		Xã Đạ Long

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 1



		

		

		

		

		2

		Thôn 2



		

		

		

		

		3

		Thôn 3



		

		

		

		

		4

		Thôn 4



		

		

		

		

		5

		Thôn 5



		

		

		Xã Đạ Tông

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Mê Ka



		

		

		

		

		2

		Thôn Đa Kao 1



		

		

		

		

		3

		Thôn Đa Kao 2



		

		

		

		

		4

		Thôn Liêng Trang 1



		

		

		

		

		5

		Thôn Liêng Trang 2



		

		

		

		

		6

		Thôn Đạ Nhinh 1



		

		

		

		

		7

		Thôn Đạ Nhinh 2



		

		

		

		

		8

		Thôn NTôl



		

		

		

		

		9

		Thôn Cil Múp



		

		

		Xã Đạ M' Rông

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Đa La



		

		

		

		

		2

		Thôn Đa Tế



		

		

		

		

		3

		Thôn Liêng Krắc II



		

		

		Xã Rô Men

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 3



		

		

		

		

		2

		Thôn 4



		

		

		Xã Liêng S' Rônh

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 1



		

		

		

		

		2

		Thôn 3



		

		

		

		

		3

		Thôn 5



		

		

		

		

		4

		Thôn 6



		

		

		Xã Phi Liêng

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Đồng Tâm



		

		

		

		

		2

		Thôn Păng Sim



		

		

		

		

		3

		Thôn BoopLa



		

		

		

		

		4

		Thôn Liêng Dơng



		

		

		

		

		5

		Thôn Dơng Glê



		

		

		Xã Đạ Knàng

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Đạ Pin



		

		

		

		

		2

		Thôn Pull



		

		

		

		

		3

		Thôn Păng Pah



		

		

		

		

		4

		Thôn Păng Dung



		

		

		Xã Đạ Rsal

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Pang Pế Dơng



		

		

		

		

		2

		Thôn Pang Pế Nâm



		

		

		

		

		3

		Thôn Phi Jút



		VII

		HUYỆN BẢO LÂM

		

		

		

		



		

		

		Xã Lộc Lâm

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 2



		

		

		

		

		2

		Thôn 3



		

		

		Xã Lộc Nam

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 1



		

		

		

		

		2

		Thôn 3



		

		

		

		

		3

		Thôn 4



		

		

		

		

		4

		Thôn 10



		

		

		Xã Lộc Bảo

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 3



		

		

		

		

		2

		Thôn Hăng Ka



		

		

		Xã Lộc Bắc

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 3



		

		

		

		

		2

		Thôn 4



		

		

		Xã Tân Lạc

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 1



		

		

		

		

		2

		Thôn 4



		

		

		Xã Lộc Tân

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 2



		

		

		

		

		2

		Thôn 3



		

		

		

		

		3

		Thôn 6



		

		

		Xã B'Lá

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 5



		

		

		Xã Lộc Phú

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Hang Lang



		

		

		

		

		2

		Thôn Nao Quang



		

		

		Xã Lộc Thành

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 3



		

		

		

		

		2

		Thôn 15



		VIII

		HUYỆN ĐẠ TẺH

		

		

		

		



		

		

		Xã Đạ Pal

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Tôn K' long A



		

		

		

		

		2

		Thôn Tôn K' long B



		

		

		Xã Quốc Oai

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 7 - Đạ Nhar



		IX

		HUYỆN CÁT TIÊN

		

		

		

		



		

		

		Xã Mỹ Lâm

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Mỹ Điền



		

		

		

		

		2

		Thôn Mỹ Thủy



		

		

		Xã Đồng Nai Thượng

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Bê Đê



		

		

		

		

		2

		Thôn Đạ Cọ



		

		

		Xã Nam Ninh

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Ninh Trung



		

		

		Xã Phước Cát 2

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 3



		

		

		

		

		2

		Thôn 4



		

		

		Xã Tiên Hoàng

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 6





DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

		TT

		Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

		Tên xã, phường, thị trấn

		Thuộc khu vực

		Số thôn ĐBKK



		

		

		Xã khu vực I

		68

		



		

		

		Xã khu vực II

		30

		55



		

		

		Xã khu vực III

		9

		29



		

		

		TOÀN TỈNH

		107

		84



		I

		THỊ XÃ PHƯỚC LONG

		

		

		



		1

		

		Phường Thác Mơ

		I

		



		2

		

		Phường Long Thủy

		I

		



		3

		

		Phường Phước Bình

		I

		



		4

		

		Phường Long Phước

		I

		



		5

		

		Phường Sơn Giang

		I

		



		6

		

		Xã Long Giang

		II

		1



		7

		

		Xã Phước Tín

		I

		



		II

		THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI

		

		

		



		1

		

		Phường Tân Phú

		I

		



		2

		

		Phường Tân Đồng

		I

		



		3

		

		Phường Tân Bình

		I

		



		4

		

		Phường Tân Xuân

		I

		



		5

		

		Phường Tân Thiện

		I

		



		6

		

		Xã Tân Thành

		I

		



		7

		

		Xã Tiến Thành

		I

		



		8

		

		Xã Tiến Hưng

		I

		



		III

		THỊ XÃ BÌNH LONG

		

		

		



		1

		

		Phường Hưng Chiến

		I

		



		2

		

		Phường An Lộc

		I

		



		3

		

		Phường Phú Thịnh

		I

		



		4

		

		Phường Phú Đức

		I

		



		5

		

		Xã Thanh Lương

		II

		1



		6

		

		Xã Thanh Phú

		I

		



		IV

		HUYỆN BÙ GIA MẬP

		

		

		



		1

		

		Xã Phú Văn

		III

		3



		2

		

		Xã Phú Nghĩa

		II

		



		3

		

		Xã Bình Thắng

		II

		3



		4

		

		Xã Bù Gia Mập

		III

		3



		5

		

		Xã ĐaKia

		II

		2



		6

		

		Xã Đức Hạnh

		II

		2



		7

		

		Xã Đăk Ơ

		III

		6



		8

		

		Xã Phước Minh

		II

		3



		V

		HUYỆN PHÚ RIỀNG

		

		

		



		1

		

		Xã Long Tân

		II

		1



		2

		

		Xã Bình Tân

		I

		



		3

		

		Xã Phước Tân

		I

		



		4

		

		Xã Bù Nho

		I

		



		5

		

		Xã Phú Riềng

		II

		1



		6

		

		Xã Phú Trung

		II

		1



		7

		

		Xã Bình Sơn

		I

		



		8

		

		Xã Long Hưng

		I

		



		9

		

		Xã Long Hà

		II

		3



		10

		

		Xã Long Bình

		I

		



		VI

		HUYỆN LỘC NINH

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Lộc Ninh

		I

		



		2

		

		Xã Lộc Quang

		III

		3



		3

		

		Xã Lộc Phú

		III

		3



		4

		

		Xã Lộc Hiệp

		I

		



		5

		

		Xã Lộc Hòa

		II

		1



		6

		

		Xã Lộc An

		I

		



		7

		

		Xã Lộc Thạnh

		I

		



		8

		

		Xã Lộc Tấn

		II

		1



		9

		

		xã Lộc Thiện

		I

		



		10

		

		Xã Lộc Thành

		II

		4



		11

		

		Xã Lộc Thịnh

		II

		2



		12

		

		Xã Lộc Hưng

		I

		



		13

		

		Xã Lộc Khánh

		II

		3



		14

		

		Xã Lộc Điền

		I

		



		15

		

		Xã Lộc Thuận

		I

		



		16

		

		Xã Lộc Thái

		I

		



		VII

		HUYỆN BÙ ĐỐP

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Thanh Bình

		I

		



		2

		

		Xã Hưng Phước

		III

		3



		3

		

		Xã Phước Thiện

		III

		3



		4

		

		Xã Thiện Hưng

		II

		1



		5

		

		Xã Thanh Hòa

		II

		4



		6

		

		Xã Tân Thành

		I

		



		7

		

		Xã Tân Tiến

		II

		1



		VIII

		HUYỆN HỚN QUẢN

		

		

		



		1

		

		Xã An Phú

		I

		



		2

		

		Xã An Khương

		II

		3



		3

		

		Xã Minh Đức

		I

		



		4

		

		Xã Minh Tâm

		I

		



		5

		

		Xã Đồng Nơ

		I

		



		6

		

		Xã Phước An

		II

		2



		7

		

		Xã Tân Hiệp

		I

		



		8

		

		Xã Tân Hưng

		II

		1



		9

		

		Xã Tân Khai

		I

		



		10

		

		Xã Tân Lợi

		I

		



		11

		

		Xã Tân Quan

		I

		



		12

		

		Xã Thanh An

		II

		3



		13

		

		Xã Thanh Bình

		I

		



		IX

		HUYỆN ĐỒNG PHÚ

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Tân Phú

		I

		



		2

		

		Xã Thuận Lợi

		I

		



		3

		

		Xã Đồng Tâm

		II

		3



		4

		

		Xã Tân Phước

		II

		1



		5

		

		Xã Tân Hưng

		I

		



		6

		

		Xã Tân Lợi

		III

		2



		7

		

		Xã Tân Lập

		I

		



		8

		

		Xã Tân Hòa

		I

		



		9

		

		Xã Thuận Phú

		I

		



		10

		

		Xã Đồng Tiến

		I

		



		11

		

		Xã Tân Tiến

		I

		



		X

		HUYỆN BÙ ĐĂNG

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Đức Phong

		I

		



		2

		

		Xã Đường 10

		III

		3



		3

		

		Xã Đăk Nhau

		II

		3



		4

		

		Xã Phú Sơn

		II

		1



		5

		

		Xã Thọ Sơn

		I

		



		6

		

		Xã Bình Minh

		I

		



		7

		

		Xã Bom Bo

		I

		



		8

		

		Xã Minh Hưng

		I

		



		9

		

		Xã Đoàn Kết

		I

		



		10

		

		Xã Đồng Nai

		I

		



		11

		

		Xã Đức Liễu

		I

		



		12

		

		Xã Thống Nhất

		II

		1



		13

		

		Xã Nghĩa Trung

		I

		



		14

		

		Xã Nghĩa Bình

		I

		



		15

		

		Xã Đăng Hà

		II

		1



		16

		

		Xã Phước Sơn

		I

		



		XI

		HUYỆN CHƠN THÀNH

		

		

		



		1

		

		Thị Trấn Chơn Thành

		

		



		2

		

		Xã Thành Tâm

		

		



		3

		

		Xã Minh Lập

		I

		



		4

		

		Xã Quang Minh

		II

		1



		5

		

		Xã Minh Hưng

		

		



		6

		

		Xã Minh Long

		

		



		7

		

		Xã Minh Thành

		I

		



		8

		

		Xã Nha Bích

		I

		



		9

		

		Xã Minh Thắng

		I

		





DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

		TT

		Tên huyện

		Tên xã

		Khu vực

		Tên thôn (thôn/ấp/tổ/khu/xóm/bản/buôn...) đặc biệt khó khăn



		I

		THỊ XÃ PHƯỚC LONG

		

		

		

		



		

		

		Xã Long Giang

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 7



		II

		THỊ XÃ BÌNH LONG

		

		

		

		



		

		

		Xã Thanh Lương

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Cần Lê



		III

		HUYỆN BÙ GIA MẬP

		

		

		

		



		

		

		Xã Đăk Ơ

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bù Ka



		

		

		

		

		2

		Thôn 6



		

		

		

		

		3

		Bù Bưng



		

		

		

		

		4

		Bù Khơn



		

		

		

		

		5

		Thôn 3



		

		

		

		

		6

		Thôn 10



		

		

		Xã Phước Minh

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Bù Tam



		

		

		

		

		2

		Bình Giai



		

		

		

		

		3

		Bình Tiến 1



		

		

		Xã Phú Văn

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thác Dài



		

		

		

		

		2

		Đăk Khâu



		

		

		

		

		3

		Đăk Son 2



		

		

		Xã Bù Gia Mập

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Bù La



		

		

		

		

		2

		Bù Nga



		

		

		

		

		3

		Đăk Á



		

		

		Xã ĐaKia

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Bình Hà 1



		

		

		

		

		2

		Bình Hà 2



		

		

		Xã Bình Thắng

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 6B



		

		

		

		

		2

		Thôn 8



		

		

		

		

		3

		Thôn 9



		

		

		Xã Đức Hạnh

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Bù Kroai



		

		

		

		

		2

		Sơn Trung



		IV

		HUYỆN BÙ ĐỐP

		

		

		

		



		

		

		Xã Tân Tiến

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Sóc Nê



		

		

		Xã Thiện Hưng

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Thiện Cư



		

		

		Xã Hưng Phước

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 3



		

		

		

		

		2

		Bù Tam



		

		

		

		

		3

		Phước Tiến



		

		

		Xã Phước Thiện

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Tân lập



		

		

		

		

		2

		Mười Mẫu



		

		

		

		

		3

		Điện Ảnh



		

		

		Xã Thanh Hòa

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp 2



		

		

		

		

		2

		Ấp 4



		

		

		

		

		3

		Ấp 5



		

		

		

		

		4

		Ấp 8



		V

		HUYỆN HỚN QUẢN

		

		

		

		



		

		

		Xã Phước An

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Tổng Cui Lớn



		

		

		

		

		2

		Tổng Cui Nhỏ



		

		

		Xã An Khương

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 2



		

		

		

		

		2

		Thôn 3



		

		

		

		

		3

		Thôn 4



		

		

		Xã Tân Hưng

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Sóc Quả



		

		

		Xã Thanh An

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Xa Cô



		

		

		

		

		2

		Ấp Bù Dinh



		

		

		

		

		3

		Ấp Phùm Lu



		VI

		HUYỆN PHÚ RIỀNG

		

		

		

		



		

		

		Xã Long Tân

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 6



		

		

		Xã Phú Trung

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Phú Tiến



		

		

		Xã Long Hà

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Bù Ka 1



		

		

		

		

		2

		Phu Mang 1



		

		

		

		

		3

		Phu Mang 2



		

		

		Xã Phú Riềng

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Phú Bình



		VII

		HUYỆN BÙ ĐĂNG

		

		

		

		



		

		

		Xã Thống Nhất

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 10



		

		

		Xã Đăng Hà

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 5



		

		

		Xã Phú Sơn

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Sơn Tân



		

		

		Xã Đak Nhau

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Đak La



		

		

		

		

		2

		Thôn Đak Nung



		

		

		

		

		3

		Thôn Đăng Lang



		

		

		Xã Đường 10

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 1



		

		

		

		

		2

		Thôn 5



		

		

		

		

		3

		Thôn 6



		VIII

		HUYỆN ĐỒNG PHÚ

		

		

		

		



		

		

		Xã Tân Phước

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Nam Đô



		

		

		Xã Tân Lợi

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Thạch Màng



		

		

		

		

		2

		Ấp Đồng Bia



		

		

		Xã Đồng Tâm

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp 1



		

		

		

		

		2

		Ấp 2



		

		

		

		

		3

		Ấp 3



		IX

		HUYỆN LỘC NINH

		

		

		

		



		

		

		Xã Lộc Thành

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Lộc Bình I



		

		

		

		

		2

		Ấp Tà Tê 2



		

		

		

		

		3

		Ấp K Liêu



		

		

		

		

		4

		Ấp Cần Dực



		

		

		Xã Lộc Tấn

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Bù Núi B



		

		

		Xã Lộc Khánh

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Ba Ven



		

		

		

		

		2

		Ấp Chà Đôn



		

		

		

		

		3

		Ấp Sóc Lớn



		

		

		Xã Lộc Thịnh

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Chà Là



		

		

		

		

		2

		Ấp Tà Thiết



		

		

		Xã Lộc Phú

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Bù Linh



		

		

		

		

		2

		Ấp Bù Nồm



		

		

		

		

		3

		Ấp Vẻ Vang



		

		

		Xã Lộc Hòa

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Suối Thôn



		

		

		Xã Lộc Quang

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Việt Quang



		

		

		

		

		2

		Ấp Việt Tân



		

		

		

		

		3

		Ấp Bồn Xăng



		X

		HUYỆN CHƠN THÀNH

		

		

		

		



		

		

		Xã Quang Minh

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Bào Teng





DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH TÂY NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

		TT

		Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

		Tên xã, phường, thị trấn

		Thuộc khu vực

		Số thôn ĐBKK



		

		

		Xã khu vực I

		19

		



		

		

		Xã khu vực II

		1

		1



		

		

		Xã khu vực III

		

		



		

		

		TOÀN TỈNH

		20

		1



		I

		HUYỆN TÂN CHÂU

		

		

		



		1

		

		Xã Suối Dây

		I

		



		2

		

		Xã Tân Đông

		I

		



		3

		

		Xã Tân Hòa

		I

		



		4

		

		Xã Tân Hội

		I

		



		5

		

		Xã Tân Thành

		I

		



		6

		

		Xã Tân Hưng

		I

		



		7

		

		Xã Tân Phú

		I

		



		II

		HUYỆN TÂN BIÊN

		

		

		



		1

		

		Xã Hòa Hiệp

		I

		



		III

		HUYỆN CHÂU THÀNH

		

		

		



		1

		

		Xã Biên Giới

		II

		1



		2

		

		Xã Hòa Thạnh

		I

		



		3

		

		Xã Hòa Hội

		I

		



		4

		

		Xã Ninh Điền

		I

		



		5

		

		Xã Thành Long

		I

		



		IV

		HUYỆN BẾN CẦU

		

		

		



		1

		

		Xã Long Phước

		I

		



		V

		HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU

		

		

		



		1

		

		Xã Suối Đá

		I

		



		VI

		HUYỆN HÒA THÀNH

		

		

		



		1

		

		Xã Trường Tây

		I

		



		VII

		THÀNH PHỐ TÂY NINH

		

		

		



		1

		

		Phường I

		I

		



		2

		

		Phường Ninh Thạnh

		I

		



		3

		

		Xã Tân Bình

		I

		



		4

		

		Xã Thạnh Tân

		I

		





DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH TÂY NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

		TT

		Tên huyện

		Tên xã

		Khu vực

		Tên thôn (thôn/ấp/tổ/khu/xóm/bản/buôn...) đặc biệt khó khăn



		

		HUYỆN CHÂU THÀNH

		

		

		

		



		

		

		Xã Biên Giới

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Rạch tre





DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH ĐỒNG NAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

		TT

		Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

		Tên xã, phường, thị trấn

		Thuộc khu vực

		Số thôn ĐBKK



		

		

		Xã khu vực I

		85

		



		

		

		Xã khu vực II

		2

		3



		

		

		Xã khu vực III

		

		



		

		

		TOÀN TỈNH

		87

		3



		I

		HUYỆN VĨNH CỬU

		

		

		



		1

		

		Xã Trị An

		I

		



		2

		

		Xã Vĩnh Tân

		I

		



		3

		

		Thị trấn Vĩnh An

		I

		



		4

		

		Xã Hiếu Liêm

		I

		



		5'

		

		Xã Phú Lý

		I

		



		6

		

		Xã Mã Đà

		I

		



		II

		THỊ XÃ LONG KHÁNH

		

		

		



		1

		

		Xã Bảo Quang

		I

		



		2

		

		Xã Bàu Sen

		I

		



		3

		

		Xã Bàu Trâm

		I

		



		4

		

		Xã Xuân Lập

		I

		



		III

		HUYỆN ĐỊNH QUÁN

		

		

		



		1

		

		Xã Phú Vinh

		I

		



		2

		

		Xã Phú Ngọc

		I

		



		3

		

		Thị trấn Định Quán

		I

		



		4

		

		Xã Túc Trưng

		I

		



		5

		

		Xã Phú Hòa

		I

		



		6

		

		Xã Phú Cường

		I

		



		7

		

		Xã Phú Tân

		I

		



		8

		

		Xã Phú Túc

		I

		



		9

		

		Xã Ngọc Định

		I

		



		10

		

		Xã Phú Lợi

		I

		



		11

		

		Xã La Ngà

		I

		



		12

		

		Xã Gia Canh

		I

		



		13

		

		Xã Suối Nho

		I

		



		14

		

		Xã Thanh Sơn

		I

		



		IV

		HUYỆN TRẢNG BOM

		

		

		



		1

		

		Xã An Viễn

		I

		



		2

		

		Xã Bàu Hàm

		I

		



		3

		

		Xã Cây Gáo

		I

		



		4

		

		Xã Đồi 61

		I

		



		5

		

		Xã Đông Hòa

		I

		



		6

		

		Xã Hố Nai 3

		I

		



		7

		

		Xã Hưng Thịnh

		I

		



		8

		

		Xã Sông Thao

		I

		



		9

		

		Xã Sông Trầu

		I

		



		10

		

		Xã Tây Hòa

		I

		



		11

		

		Xã Thanh Bình

		I

		



		12

		

		Xã Trung Hòa

		I

		



		V

		HUYỆN XUÂN LỘC

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Gia Ray

		I

		



		2

		

		Xã Xuân Bắc

		I

		



		3

		

		Xã Xuân Thọ

		I

		



		4

		

		Xã Xuân Định

		I

		



		5

		

		Xã Bảo Hòa

		I

		



		6

		

		Xã Xuân Hiệp

		I

		



		7

		

		Xã Xuân Trường

		I

		



		8

		

		Xã Xuân Hưng

		I

		



		9

		

		Xã Xuân Tâm

		I

		



		10

		

		Xã Suối Cát

		I

		



		11

		

		Xã Xuân Thành

		I

		



		12

		

		Xã Xuân Hòa

		I

		



		13

		

		Xã Xuân Phú

		I

		



		14

		

		Xã Suối Cao

		I

		



		15

		

		Xã Lang Minh

		I

		



		VI

		HUYỆN TÂN PHÚ

		

		

		



		1

		

		Xã Phú Thịnh

		I

		



		2

		

		Xã Phú Lộc

		I

		



		3

		

		Xã Phú Lập

		I

		



		4

		

		Xã Trà Cổ

		I

		



		5

		

		Xã Phú An

		I

		



		6

		

		Xã Nam Cát Tiên

		I

		



		7

		

		Thị trấn Tân Phú

		I

		



		8

		

		Xã Phú Trung

		I

		



		9

		

		Xã Phú Điền

		I

		



		10

		

		Xã Phú Sơn

		I

		



		11

		

		Xã Đắc Lua

		I

		



		12

		

		Xã Thanh Sơn

		II

		1



		13

		

		Xã Tà Lài

		II

		2



		14

		

		Xã Núi Tượng

		I

		



		15

		

		Xã Phú Bình

		I

		



		VII

		HUYỆN CẨM MỸ

		

		

		



		1

		

		Xã Sông Ray

		I

		



		2

		

		Xã Xuân Đông

		I

		



		3

		

		Xã Xuân Tây

		I

		



		4

		

		Xã Lâm San

		I

		



		5

		

		Xã Xuân Bảo

		I

		



		6

		

		Xã Bảo Bình

		I

		



		7

		

		Xã Xuân Mỹ

		I

		



		8

		

		Xã Long Giao

		I

		



		9

		

		Xã Nhân Nghĩa

		I

		



		10

		

		Xã Sông Nhạn

		I

		



		11

		

		Xã Xuân Quế

		I

		



		12

		

		Xã Thừa Đức

		I

		



		13

		

		Xã Xuân Đường

		I

		



		VIII

		HUYỆN LONG THÀNH

		

		

		



		1

		

		Xã Phước Bình

		I

		



		2

		

		Xã Tân Hiệp

		I

		



		3

		

		Xã Bình Sơn

		I

		



		IX

		HUYỆN THỐNG NHÁT

		

		

		



		1

		

		Xã Bàu Hàm 2

		I

		



		2

		

		Xã Hưng Lộc

		I

		



		3

		

		Xã Lộ 25

		I

		



		4

		

		Xã Xuân Thạnh

		I

		



		5

		

		Xã Xuân Thiện

		I
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		HUYỆN TÂN PHÚ

		

		

		

		



		

		

		Xã Thanh Sơn

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Bon Gõ



		

		

		Xã Tà Lai

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp 4



		

		

		

		

		2

		Ấp 7
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		Xã khu vực I

		23

		



		

		

		Xã khu vực II

		7

		15



		

		

		Xã khu vực III

		

		



		

		

		TOÀN TỈNH

		30

		15



		I

		HUYỆN XUYÊN MỘC

		

		

		



		1

		

		Xã Hòa Hiệp

		II

		5



		2

		

		Xã Bàu Lâm

		II

		2



		3

		

		Xã Tân Lâm

		II

		2



		4

		

		Xã Bình Châu

		II

		1



		5

		

		Xã Phước Tân

		II

		2



		6

		

		Xã Bông Trang

		I

		



		7

		

		Xã Bưng Riềng

		I

		



		. 8

		

		Xã Hòa Hội

		I

		



		9

		

		Xã Xuyên Mộc

		I

		



		10

		

		Xã Hòa Bình

		I

		



		II

		HUYỆN CHÂU ĐỨC

		

		

		



		1

		

		Xã Suối Rao

		II

		2



		2

		

		Xã Đá Bạc

		II

		1



		3

		

		Thị trấn Ngãi Giao

		I

		



		4

		

		Xã Nghĩa Thành

		I

		



		5

		

		Xã Suối Nghệ

		I

		



		6

		

		Xã Bình Ba

		I

		



		7

		

		Xã Sơn Bình

		I

		



		8

		

		Xã Bình Trung

		I

		



		9

		

		Xã Xuân Sơn

		I

		



		10

		

		Xã Bình Giã

		I

		



		11

		

		Xã Láng Lớn

		I

		



		12

		

		Xã Quảng Thành

		I

		



		13

		

		Xã Bàu Chinh

		I

		



		14

		

		Xã Kim Long

		I

		



		15

		

		Xã Xà Bang

		I

		



		16

		

		Xã Cù Bị

		I

		



		III

		HUYỆN TÂN THÀNH

		

		

		



		1

		

		Xã Châu Pha

		I

		



		2

		

		Xã Hắc Dịch

		I

		



		3

		

		Xã Sông Xoài

		I

		



		4

		

		Xã Tóc Tiên

		I
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		I

		HUYỆN XUYÊN MỘC

		

		

		

		



		

		

		Xã Bàu Lâm

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp 1



		

		

		

		

		2

		Ấp 2 Tây



		

		

		Xã Tân Lâm

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Bàu Hàm



		

		

		

		

		2

		Ấp Bàu Ngứa



		

		

		Xã Bình Châu

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Khu I



		

		

		Xã Phước Tân

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Tân Rú



		

		

		

		

		2

		Ấp Tân Trung



		

		

		Xã Hòa Hiệp

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Phú Qúy



		

		

		

		

		2

		Ấp Phú Tài



		

		

		

		

		3

		Ấp Phú Lộc



		

		

		

		

		4

		Ấp Phú Vinh



		

		

		

		

		5

		Ấp Phú Lâm



		II

		HUYỆN CHÂU ĐỨC

		

		

		

		



		

		

		Xã Đá Bạc

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn Lồ Ồ



		

		

		Xã Suối Rao

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Thôn 1



		

		

		

		

		2

		Thôn 3
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		Xã khu vực I

		15

		



		

		

		Xã khu vực II

		25

		52



		

		

		Xã khu vực III

		24

		144



		

		

		TOÀN TỈNH

		64

		196



		I

		THÀNH PHỐ TRÀ VINH

		

		

		



		1

		

		Phường 1

		I

		



		2

		

		Phường 3

		I

		



		3

		

		Phường 5

		I

		



		4

		

		Phường 6

		I

		



		5

		

		Phường 7

		I

		



		6

		

		Phường 8

		I

		



		7

		

		Phường 9

		I

		



		8

		

		Xã Long Đức

		I

		



		II

		HUYỆN TIỂU CẦN

		

		

		



		1

		

		Xã Phú Cần

		I

		



		2

		

		Xã Hiếu Trung

		I

		



		3

		

		Xã Hiếu Tử

		I

		



		4

		

		Thị trấn Tiểu Cần

		II

		1



		5

		

		Xã Tập Ngãi

		II

		1



		6

		

		Xã Tân Hòa

		II

		4



		7

		

		Xã Hùng Hòa

		II

		



		8

		

		Xã Ngãi Hùng

		II

		4



		9

		

		Xã Tân Hùng

		II

		



		10

		

		Xã Long Thới

		II

		



		III

		HUYỆN DUYÊN HẢI

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Long Thành

		II

		2



		2

		

		Xã Ngũ Lạc

		III

		9



		3

		

		Xã Đôn Châu

		III

		10



		4

		

		Xã Đôn Xuân

		III

		9



		IV

		HUYỆN CÀNG LONG

		

		

		



		1

		

		Xã Bình Phú

		II

		3



		2

		

		Xã Phương Thạnh

		II

		3



		3

		

		Xã Huyền Hội

		II

		4



		V

		HUYỆN CHÂU THÀNH

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Châu Thành

		II

		1



		2

		

		Xã Lương Hòa A

		II

		2



		3

		

		Xã Thanh Mỹ

		II

		2



		4

		

		Xã Phước Hảo

		II

		2



		5

		

		Xã Hòa Lợi

		II

		4



		6

		

		Xã Lương Hòa

		II

		3



		7

		

		Xã Nguyệt Hóa

		III

		3



		8

		

		Xã Mỹ Chánh

		III

		4



		9

		

		Xã Song Lộc

		III

		4



		10

		

		Xã Đa Lộc

		III

		7



		VI

		HUYỆN CẦU KÈ

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Cầu Kè

		I

		



		2

		

		Xã Thông Hòa

		II

		



		3

		

		Xã Tam Ngãi

		II

		1



		4

		

		Xã Châu Điền

		II

		2



		5

		

		Xã Phong Thạnh

		II

		2



		6

		

		Xã Hòa Ân

		II

		2



		7

		

		Xã Phong Phú

		II

		3



		VII

		HUYỆN TRÀ CÚ

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Trà Cú

		I

		



		2

		

		Thị trấn Định An

		I

		



		3

		

		Xã Tân Sơn

		II

		3



		4

		

		Xã Tập Sơn

		II

		3



		5

		

		Xã Phước Hưng

		III

		7



		6

		

		Xã Tân Hiệp

		III

		9



		7

		

		Xã Đại An

		III

		5



		8

		

		Xã Hàm Giang

		III

		5



		9

		

		Xã Ngọc Biên

		III

		4



		10

		

		Xã An Quảng Hữu

		III

		7



		11

		

		Xã Long Hiệp

		III

		7



		12

		

		Xã Thanh Sơn

		III

		4



		13

		

		Xã Ngãi Xuyên

		III

		6



		VIII

		HUYỆN CẦU NGANG

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Cầu Ngang

		I

		



		2

		

		Xã Hiệp Hòa

		III

		5



		3

		

		Xã Trường Thọ

		III

		7



		4

		

		Xã Mỹ Hòa

		III

		5



		5

		

		Xã Kim Hòa

		III

		3



		6

		

		Xã Thạnh Hòa Sơn

		III

		6



		7

		

		Xã Thuận Hòa

		III

		5



		8

		

		Xã Long Sơn

		III

		5



		9

		

		Xã Nhị Trường

		III

		8
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		I

		HUYỆN CHÂU THÀNH

		

		

		

		



		

		

		Xã Đa Lộc

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Giồng Lức



		

		

		

		

		2

		Ấp Hương Phụ C



		

		

		

		

		3

		Ấp Hương Phụ A



		

		

		

		

		4

		Ấp Ba Tiêu



		

		

		

		

		5

		Ấp Thanh Trì A



		

		

		

		

		6

		Ấp Thanh Trì B



		

		

		

		

		7

		Ấp Hương Phụ B



		

		

		Xã Song Lộc

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Phú Khánh



		

		

		

		

		2

		Ấp Lò Ngò



		

		

		

		

		3

		Ấp Trà Nóc



		

		

		

		

		4

		Ấp Nê Có



		

		

		Xã Mỹ Chánh

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Thanh Nguyên A



		

		

		

		

		2

		Ấp Giồng Trôm



		

		

		

		

		3

		Ấp Phú Mỹ



		

		

		

		

		4

		Ấp Ô Dài



		

		

		Xã Nguyệt Hóa

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Cổ Tháp B



		

		

		

		

		2

		Ấp Sóc Thát



		

		

		

		

		3

		Ấp Cổ Tháp A



		

		

		Xã Lương Hòa

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Bình La



		

		

		

		

		2

		Ấp Bót Chếch



		

		

		

		

		3

		Ấp Ba Se A



		

		

		Xã Hòa Lợi

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Đa Hòa Bắc



		

		

		

		

		2

		Ấp Qui Nông B



		

		

		

		

		3

		Ấp Qui Nông A



		

		

		

		

		4

		Ấp Kênh Xáng



		

		

		Xã Phước Hảo

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Đa Hòa



		

		

		

		

		2

		Ấp Ô Kà Đa



		

		

		Xã Thanh Mỹ

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Nhà Dựa



		

		

		

		

		2

		Ấp Ô Tre Lớn



		

		

		Xã Lương Hòa A

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Hòa Lạc A



		

		

		

		

		2

		Ấp Ô Bắp



		

		

		Thị Trấn Châu Thành

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Khóm 4



		II

		HUYỆN TIỂU CẦN

		

		

		

		



		

		

		Xã Tập Ngãi

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Ngãi Hòa



		

		

		Xã Tân Hòa

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Cần Tiêu



		

		

		

		

		2

		Ấp Cao Một



		

		

		

		

		3

		Ấp Sóc Dừa



		

		

		

		

		4

		Ấp Tân Thành Tây



		

		

		Thị trấn Tiểu Cần

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Khóm 5



		

		

		Xã Ngãi Hùng

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Ngãi Hưng



		

		

		

		

		2

		Ấp Ngãi Chánh



		

		

		

		

		3

		Ấp Chánh Hội A



		

		

		

		

		4

		Ấp Chánh Hội B



		III

		HUYỆN TRÀ CÚ

		

		

		

		



		

		

		Xã Tân Sơn

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Bến Thế



		

		

		

		

		2

		Ấp Đồn Điền



		

		

		

		

		3

		Ấp Chợ



		

		

		Xã Phước Hưng

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Đầu Giồng A



		

		

		

		

		2

		Ấp Đầu Giồng B



		

		

		

		

		3

		Ấp Trạm



		

		

		

		

		4

		Ấp Chợ Dưới



		

		

		

		

		5

		Ấp Chòm Chuối



		

		

		

		

		6

		Ấp Bến Chùa



		

		

		

		

		7

		Ấp Ô Rung



		

		

		Xã Tập Sơn

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Cây Da



		

		

		

		

		2

		Ấp Bến Trị



		

		

		

		

		3

		Ấp Đông Sơn



		

		

		Xã Tân Hiệp

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Ba Trạch B



		

		

		

		

		2

		Ấp Nô Đùng



		

		

		

		

		3

		Ấp Chông Bát



		

		

		

		

		4

		Ấp Con Lọp



		

		

		

		

		5

		Ấp Sóc Ruộng



		

		

		

		

		6

		Ấp Long trường



		

		

		

		

		7

		Ấp Bến Nố



		

		

		

		

		8

		Ấp Ba Trạch A



		

		

		

		

		9

		Ấp Nô Men



		

		

		Xã Đại An

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Cây Da



		

		

		

		

		2

		Ấp Giồng Lớn A



		

		

		

		

		3

		Ấp Trà Kha



		

		

		

		

		4

		Ấp Giồng Đình



		

		

		

		

		5

		Ấp Mé Rạch B



		

		

		Xã Hàm Giang

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Nhuệ Tứ A



		

		

		

		

		2

		Ấp Trà Tro



		

		

		

		

		3

		Ấp Trà Tro A



		

		

		

		

		4

		Ấp Trà Tro B



		

		

		

		

		5

		Ấp Trà Tro C



		

		

		Xã Ngọc Biên

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Ba Cụm



		

		

		

		

		2

		Ấp Sà Vần A



		

		

		

		

		3

		Ấp Tha La



		

		

		

		

		4

		Ấp Tắc Hố



		

		

		Xã An Quảng Hữu

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Leng



		

		

		

		

		2

		Ấp Ngã Ba



		

		

		

		

		3

		Ấp Rẩy



		

		

		

		

		4

		Ấp Búng Đôi



		

		

		

		

		5

		Ấp Dầu Đôi



		

		

		

		

		6

		Ấp Sóc Tro Giữa



		

		

		

		

		7

		Ấp Sóc Tro Trên



		

		

		Xã Long Hiệp

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Giồng Chanh A



		

		

		

		

		2

		Ấp Giồng Chanh B



		

		

		

		

		3

		Ấp Nô Rè A



		

		

		

		

		4

		Ấp Nô Rè B



		

		

		

		

		5

		Ấp Trà Sất A



		

		

		

		

		6

		Ấp Trà Sất B



		

		

		

		

		7

		Ấp Trà Sất C



		

		

		Xã Thanh Sơn

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Sóc Chà B



		

		

		

		

		2

		Ấp Giồng Ông Thìn



		

		

		

		

		3

		Ấp Ba Tục A



		

		

		

		

		4

		Ấp Ba Tục B



		

		

		Xã Ngãi Xuyên

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Xa Xi



		

		

		

		

		2

		Ấp Xoài Thum



		

		

		

		

		3

		Ấp Xoài Xiêm



		

		

		

		

		4

		Ắp Giồng Tranh



		

		

		

		

		5

		Ắp Xóm Chòi



		

		

		

		

		6

		Ấp Vàm Buôn



		IV

		HUYỆN CẦU KÈ

		

		

		

		



		

		

		Xã Phong Phú

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp II



		

		

		

		

		2

		Ấp III



		

		

		

		

		3

		Ấp IV



		

		

		Xã Hòa Ân

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Thông Thảo



		

		

		

		

		2

		Ấp Giồng Dầu



		

		

		Xã Phong Thạnh

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp l



		

		

		

		

		2

		Ấp II



		

		

		Xã Châu Điền

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Ô Tưng B



		

		

		

		

		2

		Ấp Xóm Lớn



		

		

		Xã Tam Ngãi

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Ngọc Hồ



		V

		HUYỆN CÀNG LONG

		

		

		

		



		

		

		Xã Bình Phú

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Nguyệt Lãng A



		

		

		

		

		2

		Ấp Nguyệt Lãng B



		

		

		

		

		3

		Ấp Nguyệt Lãng C



		

		

		Xã Phương Thạnh

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Đầu Giồng



		

		

		

		

		2

		Ấp Giồng Chùa



		

		

		

		

		3

		Ấp Chợ



		

		

		Xã Huyền Hội

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Sóc



		

		

		

		

		2

		Ấp Trà On



		

		

		

		

		3

		Ấp Lưu Tư



		

		

		

		

		4

		Ấp Cầu Xây



		VI

		HUYỆN DUYÊN HẢI

		

		

		

		



		

		

		Xã Ngũ Lạc

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Đường Liếu



		

		

		

		

		2

		Ấp Sóc Ớt



		

		

		

		

		3

		Ấp Trà Khúp



		

		

		

		

		4

		Ấp Bổn Thanh



		

		

		

		

		5

		Ấp Sóc Ruộng



		

		

		

		

		6

		Ấp Thốt Lốt



		

		

		

		

		7

		Ấp Rọ Say



		

		

		

		

		8

		Ấp Cây Xoài



		

		

		

		

		9

		Ấp Mé Láng



		

		

		Xã Đôn Châu

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp La Bang Chùa



		

		

		

		

		2

		Ấp La Bang Kinh



		

		

		

		

		3

		Ấp Tà Rom A



		

		

		

		

		4

		Ấp Tà Rom B



		

		

		

		

		5

		Ấp Bà Nhì



		

		

		

		

		6

		Ấp Ba Sát



		

		

		

		

		7

		Ấp Bào Môn



		

		

		

		

		8

		Ấp Mồ Côi



		

		

		

		

		9

		Ấp Cóc Lách



		

		

		

		

		10

		Ấp Sa Văng



		

		

		Xã Đôn Xuân

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Bà Nhì



		

		

		

		

		2

		Ấp Bào Sấu



		

		

		

		

		3

		Ấp Quản Âm



		

		

		

		

		4

		Ấp Cây Cồng



		

		

		

		

		5

		Ấp Lộ Sỏi A



		

		

		

		

		6

		Ấp Lộ Sỏi B



		

		

		

		

		7

		Ấp Xóm Tộ



		

		

		

		

		8

		Ấp Bà Giam A



		

		

		

		

		9

		Ấp Bà Giam B



		

		

		Thị trấn Long Thành

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Khóm 1



		

		

		

		

		2

		Khóm 2



		VII

		HUYỆN CẦU NGANG

		

		

		

		



		

		

		Xã Hiệp Hòa

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Sóc Xoài



		

		

		

		

		2

		Ấp Sóc Chuối



		

		

		

		

		3

		Ấp Tri Liêm



		

		

		

		

		4

		Ắp Ba So



		

		

		

		

		5

		Ấp Phiêu



		

		

		Xã Trường Thọ

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Ắp Căn Nom



		

		

		

		

		2

		Ấp Sóc Cụt



		

		

		

		

		3

		Ắp Giồng Chanh



		

		

		

		

		4

		Ấp Chông Văn



		

		

		

		

		5

		Ấp Nô Pộk



		

		

		

		

		6

		Ấp Cós Xoài



		

		

		

		

		7

		Ấp Giồng Dầy



		

		

		Xã Mỹ Hòa

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Cẩm Hương



		

		

		

		

		2

		Ấp Bào Sen



		

		

		

		

		3

		Ấp Hòa Thịnh



		

		

		

		

		4

		Ấp Bờ Kinh 1



		

		

		

		

		5

		Ấp Bờ Kinh 2



		

		

		Xã Kim Hòa

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Kim Câu



		

		

		

		

		2

		Ấp Giữa



		

		

		

		

		3

		Ấp Năng Nơn



		

		

		Xã Thạnh Hòa Sơn

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Lạc Hòa



		

		

		

		

		2

		Ấp Cầu Vĩ



		

		

		

		

		3

		Ấp Lạc Thạnh B



		

		

		

		

		4

		Ấp Lạc Sơn



		

		

		

		

		5

		Ấp Sóc Chuối



		

		

		

		

		6

		Ấp Trường Bắn



		

		

		Xã Thuận Hòa

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Nô Công



		

		

		

		

		2

		Ấp Rạch



		

		

		

		

		3

		Ắp Thuận An



		

		

		

		

		4

		Ấp Thủy Hòa



		

		

		

		

		5

		Ấp Trà Kim



		

		

		Xã Long Sơn

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Sóc Giụp



		

		

		

		

		2

		Ấp Long Hanh



		

		

		

		

		3

		Ấp Bào Mốt



		

		

		

		

		4

		Ấp Sóc Mới



		

		

		

		

		5

		Ấp Ô Răng



		

		

		Xã Nhị Trường

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Chông Bát



		

		

		

		

		2

		Ấp Là Ca A



		

		

		

		

		3

		Ấp Tụa



		

		

		

		

		4

		Ấp Giồng Thành



		

		

		

		

		5

		Ấp Ba So



		

		

		

		

		6

		Ấp Nô Lựa B



		

		

		

		

		7

		Ấp Bông Ven



		

		

		

		

		8

		Ấp Là Ca B





DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH VĨNH LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

		TT

		Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

		Tên xã, phường, thị trấn

		Thuộc khu vực

		Số thôn ĐBKK



		

		

		Xã khu vực I

		5

		



		

		

		Xã khu vực II

		3

		5



		

		

		Xã khu vực III

		2

		14



		

		

		TOÀN TỈNH

		10

		19



		I

		HUYỆN TRÀ ÔN

		

		

		



		1

		

		Xã Tân Mỹ

		III

		7



		2

		

		Xã Trà Côn

		II

		2



		3

		

		Xã Hưu Thành

		I

		



		II

		HUYỆN TAM BÌNH

		

		

		



		1

		

		Xã Loan Mỹ

		III

		7



		III

		THỊ XÃ BÌNH MINH

		

		

		



		1

		

		Xã Đông Bình

		II

		2



		2

		

		Xã Đông Thành

		II

		1



		3

		

		Xã Thuận An

		I

		



		4

		

		Phường Cái Vồn

		I

		



		5

		

		Phường Đông Thuận

		I

		



		IV

		HUYỆN VŨNG LIÊM

		

		

		



		1

		

		Xã Trung Thành

		I

		





DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH VĨNH LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

		TT

		Tên huyện

		Tên xã

		Khu vực

		Tên thôn (thôn/ấp/tổ/khu/xóm/bản/buôn...) đặc biệt khó khăn



		I

		HUYỆN TRÀ ÔN

		

		

		

		



		

		

		Xã Tân Mỹ

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Cần Thay



		

		

		

		

		2

		Ấp Mỹ Thuận



		

		

		

		

		3

		Ấp Trà Mòn



		

		

		

		

		4

		Ấp Sóc Ruộng



		

		

		

		

		5

		Ấp Gia Kiết



		

		

		

		

		6

		Ấp Mỹ Bình



		

		

		

		

		7

		Ấp Mỹ Yên



		

		

		Xã Trà Côn

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Ngãi Lộ A



		

		

		

		

		2

		Ấp Thôn Rôn



		II

		HUYỆN TAM BÌNH

		

		

		

		



		

		

		Xã Loan Mỹ

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Thông Nguyên



		

		

		

		

		2

		Ấp Sóc Rừng



		

		

		

		

		3

		Ấp Kỳ Son



		

		

		

		

		4

		Ấp Giữa



		

		

		

		

		5

		Ấp Cần Súc



		

		

		

		

		6

		Ấp Tổng Hưng



		

		

		

		

		7

		Ấp Bình Hòa



		III

		THỊ XÃ BÌNH MINH

		

		

		

		



		

		

		Xã Đông Bình

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Phù Ly I



		

		

		

		

		2

		Ấp Phù Ly II



		

		

		Xã Đông Thành

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Hóa Thành II





DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH AN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

		TT

		Tên huyện

		Tên xã

		Thuộc khu vực

		Số thôn ĐBKK



		

		

		Xã khu vực I

		10

		



		

		

		Xã khu vực II

		20

		34



		

		

		Xã khu vực III

		8

		31



		

		

		TOÀN TỈNH

		38

		65



		I

		HUYỆN TRI TÔN

		

		

		



		1

		

		Xã An Tức

		III

		3



		2

		

		Xã Núi Tô

		III

		4



		3

		

		Xã Ô Lâm

		III

		5



		4

		

		Xã Lê Trì

		III

		3



		5

		

		Thị trấn Tri Tôn

		II

		



		6

		

		Thị trấn Ba Chúc

		II

		3



		7

		

		Xã Cô Tô

		II

		3



		8

		

		Xã Châu Lăng

		II

		5



		9

		

		Xã Lương An Trà

		II

		3



		10

		

		Xã Lương Phi

		II

		2



		II

		HUYỆN TỊNH BIÊN

		

		

		



		1

		

		Xã Văn Giáo

		III

		4



		2

		

		Xã An Cư

		III

		4



		3

		

		Xã Tân Lợi

		II

		2



		4

		

		Xã Nhơn Hưng

		II

		2



		5

		

		Xã Núi Voi

		I

		



		6

		

		Xã Vĩnh Trung

		II

		3



		7

		

		Thị trấn Chi Lăng

		II

		1



		8

		

		Thị trấn Tịnh Biên

		I

		



		9

		

		Thị trấn Nhà Bàng

		I

		



		10

		

		Xã An Hảo

		II

		4



		11

		

		Xã An Nông

		II

		1



		12

		

		Xã An Phú

		II

		1



		13

		

		Xã Thới Sơn

		I

		



		III

		HUYỆN AN PHÚ

		

		

		



		1

		

		Xã Phú Hội

		III

		4



		2

		

		Xã Vĩnh Hội Đông

		III

		4



		3

		

		Xã Quốc Thái

		II

		1



		4

		

		Xã Nhơn Hội

		II

		1



		5

		

		Xã Khánh Bình

		II

		1



		6

		

		Xã Vĩnh Trường

		II

		



		7

		

		Xã Đa Phước

		I

		



		IV

		HUYỆN CHÂU THÀNH

		

		

		



		1

		

		Xã Cần Đăng

		II

		



		2

		

		Xã Hòa Bình Thạnh

		II

		



		3

		

		Xã Vĩnh Hanh

		I

		



		4

		

		Xã Vĩnh Thành

		I

		



		V

		HUYỆN CHÂU PHÚ

		

		

		



		1

		

		Xã Khánh Hòa

		I

		



		2

		

		Xã Bình Mỹ

		I

		



		VI

		THỊ XÃ TÂN CHÂU

		

		

		



		I

		

		Xã Châu Phong

		I

		



		VII

		HUYỆN THOẠI SƠN

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Óc Eo

		II

		1





DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH AN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

		TT

		Tên huyện

		Tên xã

		Khu vực

		Tên thôn (thôn/ấp/tổ/khu/xóm/bản/buôn...) đặc biệt khó khăn



		I

		HUYỆN TRI TÔN

		

		

		

		



		

		

		Xã An Tức

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Ninh Lợi



		

		

		

		

		2

		Ấp Ninh Thuận



		

		

		

		

		3

		Ấp Ninh Hòa



		

		

		Xã Núi Tô

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Tô Hạ



		

		

		

		

		2

		Ấp Tô Thuận



		

		

		

		

		3

		Ấp Tô Trung



		

		

		

		

		4

		Ấp Tô Thủy



		

		

		Xã Ô Lâm

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Phước Long



		

		

		

		

		2

		Ấp Phước Lợi



		

		

		

		

		3

		Ấp Phước Bình



		

		

		

		

		4

		Ấp Phước An



		

		

		

		

		5

		Ấp Phước Thọ



		

		

		Xã Lê Trì

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Sóc Tức



		

		

		

		

		2

		Ấp Trung An



		

		

		

		

		3

		Ấp An Thạnh



		

		

		Thị trấn Ba Chúc

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Khóm An Bình



		

		

		

		

		2

		Khóm An Hòa A



		

		

		

		

		3

		Khóm Thanh Lương



		

		

		Xã Cô Tô

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Tô An



		

		

		

		

		2

		Ấp Tô Lợi



		

		

		

		

		3

		Ấp Sóc Triết



		

		

		Xã Châu Lăng

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Cây Me



		

		

		

		

		2

		Ấp Tà On



		

		

		

		

		3

		Ấp An Thuận



		

		

		

		

		4

		Ấp An Hòa



		

		

		

		

		5

		Ấp Rò Leng



		

		

		Xã Lương An Trà

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Ninh Phước



		

		

		

		

		2

		Ấp Cà Na



		

		

		

		

		3

		Ấp Phú Lâm



		

		

		Xã Lương Phi

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Tà Miệt



		

		

		

		

		2

		Ấp Tà Dung



		II

		HUYỆN TỊNH BIÊN

		

		

		

		



		

		

		Xã Văn Giáo

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Đây Cà Hom



		

		

		

		

		2

		Ấp Mằng Rò



		

		

		

		

		3

		Ấp Srây Skốth



		

		

		

		

		4

		Ấp Văn Trà



		

		

		Xã An Cư

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Ba Xoài



		

		

		

		

		2

		Ấp Bà Đen



		

		

		

		

		3

		Ấp Soài Chếk



		

		

		

		

		4

		Ấp Vĩnh Thượng



		

		

		Xã Tân Lợi

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Tân Thuận



		

		

		

		

		2

		Ấp Tân Hiệp



		

		

		Xã Vĩnh Trung

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Vĩnh Tây



		

		

		

		

		2

		Ấp Vĩnh Tâm



		

		

		

		

		3

		Ấp Vĩnh Đông



		

		

		Xã An Hảo

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp An Lợi



		

		

		

		

		2

		Ấp An Đông



		

		

		

		

		3

		Ấp Tà Lọt



		

		

		

		

		4

		Ấp An Thạnh



		

		

		Xã An Nông

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp An Biên



		

		

		Xã An Phú

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Phú Tâm



		

		

		Xã Nhơn Hưng

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Tây Hưng



		

		

		

		

		2

		Ấp Trung Bắc Hưng



		

		

		Thị trấn Chi Lăng

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Khóm III



		III

		HUYỆN AN PHÚ

		

		

		

		



		

		

		Xã Phú Hội

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Phú Nhơn



		

		

		

		

		2

		Ấp Phú Nghĩa



		

		

		

		

		3

		Ấp Phú Mỹ



		

		

		

		

		4

		Ấp Phú Thuận



		

		

		Xã Vĩnh Hội Đông

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Vĩnh Phú



		

		

		

		

		2

		Ấp Vĩnh Hội



		

		

		

		

		3

		Ấp Vĩnh Hòa



		

		

		

		

		4

		Âp Vĩnh An



		

		

		Xã Quốc Thái

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Quốc Phú



		

		

		Xã Nhơn Hội

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Bắc Đai



		

		

		Xã Khánh Bình

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Búng Nhỏ



		IV

		HUYỆN THOẠI SƠN

		

		

		

		



		

		

		Thị trấn Óc Eo

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Tân Đông





DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH KIÊN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

		TT

		Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

		Tên xã, phường, thị trấn

		Thuộc khu vực

		Số thôn ĐBKK



		

		

		Xã khu vực I

		29

		



		

		

		Xã khu vực II

		37

		41



		

		

		Xã khu vực III

		4

		12



		

		

		TOÀN TỈNH

		70

		53



		I

		HUYỆN CHÂU THÀNH

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Minh Lương

		I

		



		2

		

		Xã Bình An

		I

		



		3

		

		Xã Mong Thọ B

		I

		



		4

		

		Xã Vĩnh Hòa Hiệp

		I

		



		5

		

		Xã Vĩnh Hòa Phú

		I

		



		6

		

		Xã Minh Hòa

		II

		2



		II

		HUYỆN GIỒNG RIỀNG

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Giồng Riềng

		

		



		2

		

		Xã Thạnh Lộc

		I

		



		3

		

		Xã Hòa Hưng

		I

		



		4

		

		Xã Hòa Lợi

		I

		



		5

		

		Xã Ngọc Thuận

		I

		



		6

		

		Xã Long Thạnh

		I

		



		7

		

		Xã Ngọc Chúc

		I

		



		8

		

		Xã Ngọc Hòa

		II

		



		9

		

		Xã Ngọc Thành

		II

		



		10

		

		Xã Thạnh Bình

		II

		



		11

		

		Xã Thạnh Hòa

		II

		1



		12

		

		Xã Thạnh Phước

		II

		



		13

		

		Xã Hòa Thuận

		II

		1



		14

		

		Xã Bàn Tân Định

		II

		



		15

		

		Xã Hòa An

		II

		



		16

		

		Xã Vĩnh Thạnh

		II

		1



		17

		

		Xã Bàn Thạch

		II

		2



		18

		

		Xã Thạnh Hưng

		II

		2



		19

		

		Xã Vĩnh Phú

		III

		3



		III

		HUYỆN AN BIÊN

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Thứ 3

		II

		2



		2

		

		Xã Nam Yên

		III

		4



		3

		

		Xã Đông Thái

		II

		2



		4

		

		Xã Đông Yên

		II

		2



		5

		

		Xã Nam Thái

		II

		3



		IV

		HUYỆN GÒ QUAO

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Gò Quao

		I

		



		2

		

		Xã Định An

		II

		1



		3

		

		Xã Định Hòa

		II

		



		4

		

		Xã Thới Quản

		II

		1



		5

		

		Xã Thủy Liễu

		II

		1



		6

		

		Xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc

		II

		1



		7

		

		Xã Vĩnh Hòa Hưng Nam

		II

		1



		8

		

		Xã Vĩnh Phước A

		I

		



		9

		

		Xã Vĩnh Phước B

		I

		



		10

		

		Xã Vĩnh Thắng

		I

		



		11

		

		Xã Vĩnh Tuy

		I

		



		V

		HUYỆN GIANG THÀNH

		

		

		



		1

		

		Xã Tân Khánh Hòa

		II

		2



		2

		

		Xã Vĩnh Điều

		III

		3



		3

		

		Xã Vĩnh Phú

		II

		2



		4

		

		Xã Phú Mỹ

		I

		



		5

		

		Xã Phú Lợi

		III

		2



		VI

		HUYỆN U MINH THƯỢNG

		

		

		



		1

		

		Xã Vĩnh Hòa

		II

		1



		2

		

		Xã Minh Thuận

		II

		2



		3

		

		Xã Thạnh Yên

		II

		1



		4

		

		Xã Thạnh Yên A

		II

		1



		5

		

		Xã Hòa Chánh

		II

		5



		VII

		HUYỆN HÒN ĐẤT

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Sóc Sơn

		I

		



		2

		

		Xã Lình Huỳnh

		I

		



		3

		

		Xã Sơn Kiên

		I

		



		4

		

		Xã Bình Giang

		II

		2



		5

		

		Xã Thổ Sơn

		II

		1



		VIII

		HUYỆN KIÊN LƯƠNG

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Kiên Lương

		I

		



		2

		

		Xã Bình An

		I

		



		3

		

		Xã Dương Hòa

		I

		



		4

		

		Xã Hòa Điền

		I

		



		IX

		HUYỆN VĨNH THUẬN

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Vĩnh Thuận

		II

		



		2

		

		Xã Bình Minh

		II

		



		3

		

		Xã Tân Thuận

		I

		



		4

		

		Xã Vĩnh Bình Nam

		II

		



		5

		

		Xã Vĩnh Phong

		I

		



		6

		

		Xã Vĩnh Thuận

		I

		



		7

		

		Xã Phong Đông

		II

		1



		8

		

		Xã Vĩnh Bình Bắc

		II

		



		X

		HUYỆN TÂN HIỆP

		

		

		



		1

		

		Xã Thạnh Trị

		II

		



		XI

		THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ

		

		

		



		1

		

		Xã Phi Thông

		I

		





DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH KIÊN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

		TT

		Tên huyện

		Tên xã

		Khu vực

		Tên thôn (thôn/ấp/tổ/khu/xóm/bản/buôn...) đặc biệt khó khăn



		I

		HUYỆN CHÂU THÀNH

		

		

		

		



		

		

		Xã Minh Hòa

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Minh Hưng



		

		

		

		

		2

		Ấp Hòa Hưng



		II

		HUYỆN GIỒNG RIỀNG

		

		

		

		



		

		

		Xã Vĩnh Thạnh

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Vĩnh Lợi



		

		

		Xã Hòa Thuận

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Xẻo Cui



		

		

		Xã Thạnh Hòa

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Trao Tráo



		

		

		Xã Bàn Thạch

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Giồng Đá



		

		

		

		

		2

		Ấp Láng Sen



		

		

		Xã Thạnh Hưng

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Thạnh Ngọc



		

		

		

		

		2

		Ấp Trương Văn Vững



		

		

		Xã Vĩnh Phú

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Vĩnh Phước



		

		

		

		

		2

		Ấp Huỳnh Tố



		

		

		

		

		3

		Ấp Danh Thợi



		III

		HUYỆN GIANG THÀNH

		

		

		

		



		

		

		Xã Vĩnh Phú

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp T5



		

		

		

		

		2

		Ấp Đồng Cơ



		

		

		Xã Vĩnh Điều

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Tà Êm



		

		

		

		

		2

		Ấp Nha Sáp



		

		

		

		

		3

		Ấp Tràm Trổi



		

		

		Xã Phú Lợi

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Giồng Kè



		

		

		

		

		2

		Ấp Cỏ Quen



		

		

		Xã Tân Khánh Hòa

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Tân Thạnh



		

		

		

		

		2

		Ấp Tiên Khánh



		IV

		HUYỆN HÒN ĐẤT

		

		

		

		



		

		

		Xã Bình Giang

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Giồng Kè



		

		

		

		

		2

		Ấp Ranh Hạt



		

		

		Xã Thổ Sơn

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Hòn Quéo



		V

		HUYỆN GÒ QUAO

		

		

		

		



		

		

		Xã Vĩnh Hòa Hưng

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp 6



		

		

		Xã Thủy Liễu

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Hòa An



		

		

		Xã Thới Quản

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Hòa Bình



		

		

		Xã Định An

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp An Hiệp



		

		

		Xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp 9



		VI

		HUYỆN AN BIÊN

		

		

		

		



		

		

		Xã Nam Thái

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Bào Láng



		

		

		

		

		2

		Ấp 5 Chùa



		

		

		

		

		3

		Ấp 5 Biển B



		

		

		Xã Nam Yên

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Hai Xáng



		

		

		

		

		2

		Ấp Bào Trâm



		

		

		

		

		3

		Ấp Yên Lợi



		

		

		

		

		4

		Ấp Hai Biển



		

		

		Xã Đông Yên

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Xẻo Đước 3



		

		

		

		

		2

		Ấp Cái Nước Ngọn



		

		

		Xã Đông Thái

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Kinh Làng



		

		

		

		

		2

		Ấp Kinh Làng Đông



		

		

		Thị trấn Thứ Ba

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Khu phố V



		

		

		

		

		2

		KP Đông Quý



		VII

		HUYỆN VĨNH THUẬN

		

		

		

		



		

		

		Xã Phong Đông

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Cái Nhum



		VIII

		HUYỆN U MINH THƯỢNG

		

		

		

		



		

		

		Xã Vĩnh Hòa

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Lô 12



		

		

		Xã Hòa Chánh

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Vĩnh Hưng



		

		

		

		

		2

		Ấp Vĩnh Trung



		

		

		

		

		3

		Ấp Vĩnh Tân



		

		

		

		

		4

		Ấp Vĩnh Chánh



		

		

		

		

		5

		Ấp Vĩnh Lập



		

		

		Xã Minh Thuận

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Minh Tân A



		

		

		

		

		2

		Ấp Minh Cường



		

		

		Xã Thạnh Yên

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Cạn Vàm A



		

		

		Xã Thạnh Yên A

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Xẻo Lùng A





DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI THÀNH PHỐ CẦN THƠ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

		TT

		Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

		Tên xã, phường, thị trấn

		Thuộc khu vực

		Số thôn ĐBKK



		

		

		Xã khu vực I

		

		



		

		

		Xã khu vực II

		1

		2



		

		

		Xã khu vực III

		

		



		

		

		TOÀN TỈNH

		1

		2



		

		HUYỆN CỜ ĐỎ

		

		

		



		

		

		Xã Thới Xuân

		II

		2





DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI THÀNH PHỐ CẦN THƠ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

		TT

		Tên huyện

		Tên xã

		Khu vực

		Tên thôn (thôn/ấp/tổ/khu/xóm/bản/buôn...) đặc biệt khó khăn



		

		HUYỆN CỜ ĐỎ

		

		

		

		



		

		

		Xã Thới Xuân

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Thới Trường 1



		

		

		

		

		2

		Ấp Thới Trường 2





DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH HẬU GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

		TT

		Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

		Tên xã, phường, thị trấn

		Thuộc khu vực

		Số thôn ĐBKK



		

		

		Xã khu vực I

		14

		



		

		

		Xã khu vực II

		14

		28



		

		

		Xã khu vực III

		4

		21



		

		

		TOÀN TỈNH

		32

		49



		I

		HUYỆN PHỤNG HIỆP

		

		

		



		1

		

		Xã Hòa An

		III

		8



		2

		

		Xã Tân Bình

		II

		4



		3

		

		Xã Hòa Mỹ

		II

		5



		4

		

		Xã Long Thạnh

		II

		3



		5

		

		Xã Phụng Hiệp

		III

		4



		6

		

		Xã Hiệp Hưng

		II

		4



		7

		

		Xã Tân Phước Hưng

		II

		1



		8

		

		Thị trấn Bùng Tàu

		II

		



		9

		

		Xã Thạnh Hòa

		II

		



		II

		HUYỆN LONG MỸ

		

		

		



		1

		

		Xã Xà Phiên

		III

		7



		2

		

		Xã Lương Nghĩa

		III

		2



		3

		

		Xã Lương Tâm

		I

		



		4

		

		Xã Vĩnh Viễn A

		II

		1



		5

		

		Xã Vĩnh Viễn

		I

		



		6

		

		Xã Vĩnh Thuận Đông

		I

		



		III

		THÀNH PHỐ VỊ THANH

		

		

		



		1

		

		Phường III

		II

		3



		2

		

		Xã Hỏa Lựu

		II

		1



		3

		

		Xã Vị Tân

		II

		1



		4

		

		Phường I

		I

		



		5

		

		Phường IV

		I

		



		6

		

		Phường VII

		I

		



		7

		

		Xã Hỏa Tiến

		I

		



		IV

		HUYỆN VỊ THỦY

		

		

		



		1

		

		Xã Vĩnh Trung

		II

		4



		2

		

		Xã Vị Thủy

		I

		



		3

		

		Xã Vị Trung

		I

		



		4

		

		Xã Vị Bình

		II

		



		V

		HUYỆN CHÂU THÀNH A

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Cái Tắc

		II

		1



		2

		

		Thị trấn Bảy Ngàn

		I

		



		3

		

		Xã Trường Long A

		I

		



		4

		

		Xã Tân Phú Thạnh

		I

		



		VI

		THỊ XÃ NGÃ BẢY

		

		

		



		1

		

		Phường Lái Hiếu

		I

		



		2

		

		Phường Ngã Bảy

		I

		





DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH HẬU GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

		TT

		Tên huyện

		Tên xã

		Khu vực

		Tên thôn (thôn/ấp/tổ/khu/xóm/bản/buôn...) đặc biệt khó khăn



		I

		HUYỆN PHỤNG HIỆP

		

		

		

		



		

		

		Xã Hòa An

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp 3



		

		

		

		

		2

		Ấp 4



		

		

		

		

		3

		Ấp 7



		

		

		

		

		4

		Ấp 8



		

		

		

		

		5

		Ấp Hòa Quới B



		

		

		

		

		6

		Ấp Hòa Phụng C



		

		

		

		

		7

		Ấp Bàu Môn 



		

		

		

		

		8

		Ấp Xẻo Trâm



		

		

		Xã Tân Bình

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Tân Long



		

		

		

		

		2

		Ấp Tân Quới Kinh



		

		

		

		

		3

		Ấp Tân Phú A



		

		

		

		

		4

		Ấp Tân Hiệp



		

		

		Xã Hòa Mỹ

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp 3



		

		

		

		

		2

		Ấp 4



		

		

		

		

		3

		Ấp 5



		

		

		

		

		4

		Ấp 6



		

		

		

		

		5

		Ấp Mỹ Hiệp



		

		

		Xã Long Thạnh

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Long Hòa A2



		

		

		

		

		2

		Ấp Long Trường 2



		

		

		

		

		3

		Ấp Long Sơn 2



		

		

		Xã Phụng Hiệp

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Sậy Niếu B



		

		

		

		

		2

		Ấp Sậy Niếu A



		

		

		

		

		3

		Ấp Thắng Mỹ



		

		

		

		

		4

		Ấp Xẻo Môn



		

		

		Xã Hiệp Hưng

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Long Phụng A



		

		

		

		

		2

		Ấp Mỹ Lợi B



		

		

		

		

		3

		Ấp Hiệp Hòa



		

		

		

		

		4

		Ấp Mỹ Chánh



		

		

		Xã Tân Phước Hưng

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Mỹ Phú



		II

		HUYỆN LONG MỸ

		

		

		

		



		

		

		Xã Xà Phiên

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp 1



		

		

		

		

		2

		Ấp 2



		

		

		

		

		3

		Ấp 3



		

		

		

		

		4

		Ấp 4



		

		

		

		

		5

		Ấp 5



		

		

		

		

		6

		Ấp 6



		

		

		

		

		7

		Ấp 8



		

		

		Xã Lương Nghĩa

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp 10



		

		

		

		

		2

		Ấp 11



		

		

		Xã Vĩnh Viễn A

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp 9



		III

		THÀNH PHỐ VỊ THANH

		

		

		

		



		

		

		Phường III

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Khu vực 3



		

		

		

		

		2

		Khu vực 4



		

		

		

		

		3

		Khu vực 5



		

		

		Xã Hỏa Lựu

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Thạnh Trung



		

		

		Xã Vị Tân

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp 7



		IV

		HUYỆN VỊ THỦY

		

		

		

		



		

		

		Xã Vĩnh Trung

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp 1



		

		

		

		

		2

		Ấp 2



		

		

		

		

		3

		Ấp 3



		

		

		

		

		4

		Ấp 4



		V

		HUYỆN CHÂU THÀNH A

		

		

		

		



		

		

		Thị trấn Cái Tắc

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Long An





DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH SÓC TRĂNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

		TT

		Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

		Tên xã, phường, thị trấn

		Thuộc khu vực

		Số thôn ĐBKK



		

		

		Xã khu vực I

		9

		



		

		

		Xã khu vực II

		56

		158



		

		

		Xã khu vực III

		33

		179



		

		

		TOÀN TỈNH

		98

		337



		I

		THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG

		

		

		



		1

		

		Phường 1

		I

		



		2

		

		Phường 2

		I

		



		3

		

		Phường 3

		I

		



		4

		

		Phường 6

		I

		



		5

		

		Phường 9

		I

		



		6

		

		Phường 4

		II

		



		7

		

		Phường 5

		II

		3



		8

		

		Phường 7

		II

		



		9

		

		Phường 8

		II

		



		10

		

		Phường 10

		II

		



		II

		HUYỆN CHÂU THÀNH

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Châu Thành

		II

		1



		2

		

		Xã Phú Tân

		II

		2



		3

		

		Xã Hồ Đắc Kiện

		II

		4



		4

		

		Xã An Hiệp

		II

		6



		5

		

		Xã An Ninh

		II

		2



		6

		

		Xã Phú Tâm

		II

		3



		7

		

		Xã Thiện Mỹ

		II

		2



		8

		

		Xã Thuận Hòa

		III

		3



		III

		HUYỆN LONG PHÚ

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Long Phú

		II

		5



		2

		

		Xã Tân Thạnh

		II

		1



		3

		

		Thị trấn Đại Ngãi

		II

		1



		4

		

		Xã Châu Khánh

		II

		



		5

		

		Xã Trường Khánh

		II

		2



		6

		

		Xã Phú Hữu

		III

		4



		7

		

		Xã Hậu Thạnh

		III

		4



		8

		

		Xã Long Phú

		III

		8



		9

		

		Xã Tân Hưng

		II

		3



		IV

		HUYỆN TRẦN ĐỀ

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Trần Đề

		II

		1



		2

		

		Thị trấn Lịch Hội Thượng

		II

		



		3

		

		Xã Thạnh Thới Thuận

		II

		2



		4

		

		Xã Liêu Tú

		III

		4



		5

		

		Xã Viên Bình

		III

		3



		6

		

		Xã Tài Văn

		III

		5



		7

		

		Xã Thạnh Thới An

		III

		6



		8

		

		Xã Viên An

		III

		4



		V

		THỊ XÃ VĨNH CHÂU

		

		

		



		1

		

		Phường 1

		II

		1



		2

		

		Phường 2

		II

		11



		3

		

		Phường Khánh Hòa

		II

		11



		4

		

		Phường Vĩnh Phước

		II

		6



		5

		

		Xã Hòa Đông

		II

		3



		6

		

		Xã Lai Hòa

		III

		6



		7

		

		Xã Vĩnh Tân

		III

		7



		8

		

		Xã Vĩnh Hiệp

		III

		7



		9

		

		Xã Lạc Hòa

		III

		8



		VI

		HUYỆN MỸ TÚ

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa

		II

		1



		2

		

		Xã Mỹ Hương

		II

		2



		3

		

		Xã Hưng Phú

		II

		3



		4

		

		Xã Long Hưng

		II

		3



		5

		

		Xã Mỹ Phước

		II

		6



		6

		

		Xã Mỹ Tú

		II

		5



		7

		

		Xã Phú Mỹ

		III

		4



		8

		

		Xã Thuận Hưng

		III

		8



		9

		

		Xã Mỹ Thuận

		III

		8



		VII

		HUYỆN THẠNH TRỊ

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Hưng Lợi

		II

		7



		2

		

		Xã Vĩnh Lợi

		II

		1



		3

		

		Xã Vĩnh Thành

		II

		2



		4

		

		Thị trấn Phú Lộc

		II

		3



		5

		

		Xã Lâm Tân

		II

		3



		6

		

		Xã Thạnh Trị

		III

		5



		7

		

		Xã Tuân Tức

		III

		5



		8

		

		Xã Châu Hưng

		III

		4



		9

		

		Xã Thạnh Tân

		III

		6



		10

		

		Xã Lâm Kiết

		III

		5



		VIII

		THỊ XÃ NGÃ NĂM

		

		

		



		1

		

		Phường 1

		II

		1



		2

		

		Phường 2

		II

		6



		3

		

		Phường 3

		II

		6



		4

		

		Xã Tân Long

		II

		1



		5

		

		Xã Mỹ Quới

		II

		4



		6

		

		Xã Long Bình

		II

		



		7

		

		Xã Mỹ Bình

		III

		2



		8

		

		Xã Vĩnh Quới

		III

		7



		IX

		HUYỆN MỸ XUYÊN

		

		

		



		1

		

		Xã Hòa Tú 1

		I

		



		2

		

		Thị trấn Mỹ Xuyên

		I

		



		3

		

		Xã Gia Hòa 2

		II

		2



		4

		

		Xã Gia Hòa 1

		II

		2



		5

		

		Xã Ngọc Đông

		II

		



		6

		

		Xã Ngọc Tố

		II

		



		7

		

		Xã Hòa Tú 2

		II

		2



		8

		

		Xã Đại Tâm

		II

		5



		9

		

		Xã Tham Đôn

		II

		7



		10

		

		Xã Thạnh Phú

		III

		7



		11

		

		Xã Thạnh Qưới

		II

		5



		X

		HUYỆN CÙ LAO DUNG

		

		

		



		1

		

		Xã An Thạnh 1

		I

		



		2

		

		Xã An Thạnh 2

		II

		1



		3

		

		Thị trấn Cù Lao Dung

		II

		3



		4

		

		Xã An Thạnh Đông

		III

		7



		5

		

		Xã An Thạnh 3

		III

		3



		6

		

		Xã An Thạnh Nam

		III

		3



		XI

		HUYỆN KẾ SÁCH

		

		

		



		1

		

		Xã Phong Nẫm

		I

		



		2

		

		Xã Xuân Hòa

		II

		1



		3

		

		Xã Ba Trinh

		II

		



		4

		

		Thị trấn Kế Sách

		II

		6



		5

		

		Xã Kế An
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		Ấp Trung Nhất



		

		

		

		

		3

		Ấp Kiết Lập B
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		Ấp Trung Hòa
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		Ấp Trung Bình



		

		

		

		

		3

		Ấp Trung Thành



		

		

		

		

		4

		Ấp Trung Thống



		

		

		

		

		5

		Ấp Tân Định



		

		

		Xã Thạnh Tân

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp A2



		

		

		

		

		2

		Ấp B1



		

		

		

		

		3

		Ấp 21



		

		

		

		

		4

		Ấp Tân Lợi



		

		

		

		

		5

		Ấp Tân Thắng



		

		

		

		

		6
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		5

		Ấp Trà Do



		

		

		Xã Thạnh Trị

		III

		

		



		

		

		

		

		1
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		Xã Kế Thành

		III
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		Ấp Ba Lăng
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		Ấp Thành Tân
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		Ấp Kinh Giữa 1
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		Ấp Kinh Giữa 2
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		Ấp Bưng Túc
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		Ấp Bồ Đề
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		Xã Trinh Phú
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		Ấp Phước Quới



		

		

		

		

		2

		Ấp Phước Hòa
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		Xã An Hiệp
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		Ấp Phụng Hiệp
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		Ấp Giồng Chùa A
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		Ấp Xà Lan
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		1

		Ấp Lai Hòa



		

		

		

		

		2

		Ấp Lai Hòa A



		

		

		

		

		

		Ấp Prey Chóp



		

		

		

		

		4

		Ấp Prey Chóp B



		

		

		

		

		5

		Ấp Xung Thum A



		

		

		

		

		6

		Ấp Xung Thum B



		

		

		Xã Hòa Đông

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Lẫm Thiết



		

		

		

		

		2

		Ấp No Tom



		

		

		

		

		3

		Ấp Hòa Giang



		

		

		Xã Vĩnh Hiệp

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Tân Lập



		

		

		

		

		2

		Ấp Tân Tỉnh



		

		

		

		

		3

		Ấp Tân Hưng



		

		

		

		

		4

		Ấp Phạm Kiểu



		

		

		

		

		5

		Ấp Đặng Văn Đông



		

		

		

		

		6

		Ấp Tân Thành A



		

		

		

		

		7

		Ấp Tân Thành B
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		Xã khu vực I

		

		



		

		

		Xã khu vực II

		14

		41



		

		

		Xã khu vực III

		11

		80



		

		

		TOÀN TỈNH

		25

		121



		I

		HUYỆN HÒA BÌNH

		

		

		



		1

		

		Xã Minh Diệu

		III

		11



		2

		

		Xã Vĩnh Thịnh

		III

		5



		3

		

		Thị trấn Hòa Bình

		II

		4



		4

		

		Xã Vĩnh Mỹ A

		II

		2



		II

		HUYỆN ĐÔNG HẢI

		

		

		



		1

		

		Xã An Trạch A

		III

		8



		2

		

		Xã An Trạch

		III

		9



		3

		

		Xã Long Điền

		III

		11



		4

		

		Xã Long Điền Đông A

		II

		3



		III

		HUYỆN PHƯỚC LONG

		

		

		



		1

		

		Xã Vĩnh Phú Đông

		II

		7



		2

		

		Xã Vĩnh Phú Tây

		II

		4



		IV

		HUYỆN HỒNG DÂN

		

		

		



		1

		

		Xã Lộc Ninh

		III

		7



		2

		

		Xã Ninh Thạnh Lợi

		III

		8



		3

		

		Xã Ninh Quới

		III

		6



		4

		

		Xã Vĩnh Lộc A

		II

		3



		5

		

		Xã Ninh Hòa

		II

		1



		6

		

		Xã Vĩnh Lộc

		II

		2



		V

		THỊ XÃ GIÁ RAI

		

		

		



		1

		

		Xã Tân Thạnh

		III

		4



		2

		

		Phong Thạnh Đông

		III

		7



		3

		

		Xã Phong Thạnh A

		II

		4



		4

		

		Phường Hộ phòng

		II

		1



		VI

		HUYỆN VĨNH LỢI

		

		

		



		1

		

		Xã Hưng Hội

		II

		4



		2

		

		Xã Vĩnh Hưng A

		III

		4



		3

		

		Xã Châu Hưng A

		II

		2



		4

		

		Xã Vĩnh Hưng

		II

		2



		5

		

		Xã Long Thạnh

		II

		2
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		I

		HUYỆN HÒA BÌNH

		

		

		

		



		

		

		Thị trấn Hòa Bình

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Láng Giài



		

		

		

		

		2

		Ấp Láng Giài A



		

		

		

		

		3

		Ấp Chùa Phật



		

		

		

		

		4

		Ấp Cái Tràm B



		

		

		Xã Vĩnh Mỹ A

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp 15A



		

		

		

		

		2

		Ấp Tân Tiến



		

		

		Xã Minh Diệu

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp 33



		

		

		

		

		2

		Ấp 36



		

		

		

		

		3

		Ấp 37



		

		

		

		

		4

		Ấp 38



		

		

		

		

		5

		Ấp Cá Rô



		

		

		

		

		6

		Ấp Hậu Bối 1



		

		

		

		

		7

		Ấp Hậu Bối 2



		

		

		

		

		8

		Ấp Nam Hưng



		

		

		

		

		9

		Ấp Ninh Lợi



		

		

		

		

		10

		Ấp Trà Co



		

		

		

		

		11

		Ấp Tràm 1



		

		

		Xã Vĩnh Thịnh

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Vĩnh Kiểu



		

		

		

		

		2

		Ấp Vĩnh Mới



		

		

		

		

		3

		Ấp Vĩnh Lạc



		

		

		

		

		4

		Ấp Vĩnh Lập



		

		

		

		

		5

		Ấp Vĩnh Hòa



		II

		HUYỆN ĐÔNG HẢI

		

		

		

		



		

		

		Xã An Trạch A

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp 1



		

		

		

		

		2

		Ấp 2



		

		

		

		

		3

		Ấp Ba Mến



		

		

		

		

		4

		Ấp Ba Mến A



		

		

		

		

		5

		Ấp Thành Thưởng B



		

		

		

		

		6

		Ấp Thành Thưởng C



		

		

		

		

		7

		Ấp Quyết Thắng



		

		

		

		

		8

		Ấp Quyết Chiến



		

		

		Xã An Trạch

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Thành Thưởng



		

		

		

		

		2

		Ấp Thành Thưởng A



		

		

		

		

		3

		Ấp Hoàng Minh



		

		

		

		

		4

		Ấp Hoàng Minh A



		

		

		

		

		5

		Ấp Văn Đức A



		

		

		

		

		6

		Ấp Văn Đức B



		

		

		

		

		7

		Ấp Lung Lá



		

		

		

		

		8

		Ấp Hiệp Vinh



		

		

		

		

		9

		Ấp Anh Dũng



		

		

		Xã Long Điền

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Rạch Rắn



		

		

		

		

		2

		Ấp Thạnh Trị



		

		

		

		

		3

		Ấp Thạnh An



		

		

		

		

		4

		Ấp Đầu Lá



		

		

		

		

		5

		Ấp Cây Dương



		

		

		

		

		6

		Ấp Cây Dương A



		

		

		

		

		7

		Ấp Thạnh II



		

		

		

		

		8

		Ấp Hòa II



		

		

		

		

		9

		Ấp Hòa Thạnh



		

		

		

		

		10

		Ấp Công Điền



		

		

		

		

		11

		Ấp Đại Điền



		

		

		Xã Long Điền Đông A

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp 2



		

		

		

		

		2

		Ấp 3



		

		

		

		

		3

		Ấp Hiệp Điền



		III

		HUYỆN PHƯỚC LONG

		

		

		

		



		

		

		Xã Vĩnh Phú Đông

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Mỹ 2



		

		

		

		

		2

		Ấp Mỹ Tân



		

		

		

		

		3

		Ấp Vĩnh Lộc



		

		

		

		

		4

		Ấp Vĩnh Phú B



		

		

		

		

		5

		Ấp Phước 3A



		

		

		

		

		6

		Ấp Phước 3B



		

		

		

		

		7

		Ấp Tường 1



		

		

		Xã Vĩnh Phú Tây

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Bình Lễ



		

		

		

		

		2

		Ấp Bình Hỗ



		

		

		

		

		3

		Ấp Bình Tốt A



		

		

		

		

		4

		Ấp Huê I



		IV

		HUYỆN HỒNG DÂN

		

		

		

		



		

		

		Xã Lộc Ninh

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Tà Suôl



		

		

		

		

		2

		Ấp Đầu Sấu Đông



		

		

		

		

		3

		Ấp Đầu Sấu Tây



		

		

		

		

		4

		Ấp Bình Dân



		

		

		

		

		5

		Ấp Phước Hòa



		

		

		

		

		6

		Ấp Cai Giảng



		

		

		

		

		7

		Ấp Bà Ai I



		

		

		Xã Ninh Quới

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Ngan Kè



		

		

		

		

		2

		Ấp Lá Viết Vàm



		

		

		

		

		3

		Ấp Phú Tân



		

		

		

		

		4

		Ấp Ngọn



		

		

		

		

		5

		Ấp Ninh Tân



		

		

		

		

		6

		Ấp Ninh Phú



		

		

		Xã Vĩnh Lộc A

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Lộ Xe



		

		

		

		

		2

		Ấp Bần Ổi



		

		

		

		

		3

		Ấp Bến Bào



		

		

		Xã Ninh Thạnh Lợi

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Ninh Thạnh Đông



		

		

		

		

		2

		Ấp Ninh Thạnh Tây



		

		

		

		

		3

		Ấp Cây Mét



		

		

		

		

		4

		Ấp Cây Cui



		

		

		

		

		5

		Ấp Xẻo Gừa



		

		

		

		

		6

		Ấp Ngô Kim



		

		

		

		

		7

		Ấp Kos Thum



		

		

		

		

		8

		Ấp Cai Giảng



		

		

		Xã Ninh Hòa

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Tà Ky



		

		

		Xã Vĩnh Lộc

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Vĩnh Thanh



		

		

		

		

		2

		Ấp Cầu Đỏ



		V

		THỊ XÃ GIÁ RAI

		

		

		

		



		

		

		Phường Hộ phòng

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Khóm 4



		

		

		Xã Tân Thạnh

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Gò muồng



		

		

		

		

		2

		Ấp 8



		

		

		

		

		3

		Ấp 9



		

		

		

		

		4

		Ấp Kinh Lớn



		

		

		Xã Phong Thạnh Đông

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp 9



		

		

		

		

		2

		Ấp 10



		

		

		

		

		3

		Ấp 11



		

		

		

		

		4

		Ấp 12



		

		

		

		

		5

		Ấp 13



		

		

		

		

		6

		Ấp 14



		

		

		

		

		7

		Ấp 15



		

		

		Xã Phong Thạnh A

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp 3



		

		

		

		

		2

		Ấp 4



		

		

		

		

		3

		Ấp 22



		

		

		

		

		4

		Ấp 25



		VI

		HUYỆN VĨNH LỢI

		

		

		

		



		

		

		Xã Hưng Hội

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Sóc Đồn



		

		

		

		

		2

		Ấp Cù Lao



		

		

		

		

		3

		Ấp Giá Tiểu



		

		

		

		

		4

		Ấp Nước Mặn



		

		

		Xã Vĩnh Hưng A

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Trung Hưng 3



		

		

		

		

		2

		Ấp Bắc Hưng



		

		

		

		

		3

		Ấp Nguyễn Điền



		

		

		

		

		4

		Ấp Mỹ Trinh



		

		

		Xã Châu Hưng A

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Thông Lưu A



		

		

		

		

		2

		Ấp Thạnh Long



		

		

		Xã Vĩnh Hưng

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Đông Hưng



		

		

		

		

		2

		Ấp Nam Thạnh



		

		

		Xã Long Thạnh

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Béc Hen Nhỏ



		

		

		

		

		

		Ấp Cây Điều
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		Xã khu vực I

		27

		



		

		

		Xã khu vực II

		29

		67



		

		

		Xã khu vực III

		9

		60



		

		

		TOÀN TỈNH

		65

		127



		I

		HUYỆN TRẦN VĂN THỜI

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Sông Đốc

		I

		



		2

		

		Thị trấn Trần Văn Thời

		II

		2



		3

		

		Xã Phong Lạc

		I

		



		4

		

		Xã Lợi An

		II

		1



		5

		

		Xã Khánh Bình Đông

		II

		6



		6

		

		Xã Khánh Hải

		II

		1



		7

		

		Xã Khánh Bình Tây

		II

		4



		8

		

		Xã Trần Hợi

		II

		3



		9

		

		Xã Khánh Hưng

		III

		6



		10

		

		Xã Khánh Bình Tây Bắc

		III

		9



		II

		HUYỆN U MINH

		

		

		



		1

		

		Thị trấn U Minh

		I

		



		2

		

		Xã Khánh An

		I

		



		3

		

		Xã Khánh Tiến

		II

		2



		4

		

		Xã Khánh Hòa

		III

		3



		5

		

		Xã Khánh Hội

		II

		3



		6

		

		Xã Khánh Thuận

		III

		11



		7

		

		Xã Nguyễn Phích

		III

		10



		8

		

		Xã Khánh Lâm

		III

		9



		III

		HUYỆN NGỌC HIỂN

		

		

		



		1

		

		Xã Viên An

		II

		3



		2

		

		Xã Tân Ân Tây

		I

		



		3

		

		Xã Đất Mũi

		II

		1



		4

		

		Xã Tân Ân

		II

		3



		IV

		HUYỆN THỚI BÌNH

		

		

		



		1

		

		Xã Hồ Thị Kỷ

		II

		1



		2

		

		Xã Tân Lộc

		II

		1



		3

		

		Xã Biển Bạch

		II

		1



		4

		

		Xã Tân Lộc Bắc

		II

		2



		5

		

		Xã Tân Phú

		II

		1



		6

		

		Xã Thới Bình

		II

		1



		7

		

		Thị trấn Thới Bình

		I

		



		8

		

		Xã Tân Bằng

		I

		



		9

		

		Xã Biển Bạch Đông

		I

		



		V

		HUYỆN ĐẦM RƠI

		

		

		



		1

		

		Xã Thanh Tùng

		III

		3



		2

		

		Xã Tân Tiến

		II

		1



		3

		

		Xã Tân Thuận

		II

		4



		4

		

		Xã Quách Phẩm Bắc

		III

		5



		5

		

		Xã Trần Phán

		II

		3



		6

		

		Xã Ngọc Chánh

		III

		4



		7

		

		Xã Tân Duyệt

		II

		4



		8

		

		Xã Tạ An Khương Đông

		II

		3



		9

		

		Xã Tạ An Khương

		II

		1



		10

		

		Thị trấn Đầm Doi

		I

		



		11

		

		Xã Quách Phẩm

		II

		2



		12

		

		Xã Nguyễn Huân

		II

		3



		VI

		HUYỆN NĂM CĂN

		

		

		



		1

		

		Xã Lâm Hải

		I

		



		2

		

		Xã Tam Giang Đông

		II

		1



		VII

		HUYỆN CÁI NƯỚC

		

		

		



		1

		

		Xã Đông Thới

		II

		1



		2

		

		Xã Hưng Mỹ

		I

		



		3

		

		Xã Tân Hưng Đông

		I

		



		4

		

		Xã Tân Hưng

		I

		



		VIII

		HUYỆN PHÚ TÂN

		

		

		



		1

		

		Xã Tân Hải

		II

		3



		2

		

		Xã Nguyễn Việt Khái

		II

		5



		IX

		THÀNH PHỐ CÀ MAU

		

		

		



		1

		

		Phường 2

		I

		



		2

		

		Phường 4

		I

		



		3

		

		Phường 5

		I

		



		4

		

		Phường 6

		I

		



		5

		

		Phường 7

		I

		



		6

		

		Phường 8

		I

		



		7

		

		Phường 9

		I

		



		8

		

		Phường Tân Thành

		I

		



		9

		

		Xã Tắc Vân

		I

		



		10

		

		Xã Lý Văn Lâm

		I

		



		11

		

		Xã Hòa Thành

		I

		



		12

		

		Xã Tân Thành

		I

		



		13

		

		Xã An Xuyên

		I

		



		14

		

		Xã Định Bình

		I
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		I

		HUYỆN TRẦN VĂN THỜI

		

		

		

		



		

		

		Thị trấn Trần Văn Thời

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Khóm 3



		

		

		

		

		2

		Khóm 4



		

		

		Xã Lợi An

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Lung Thuộc



		

		

		Xã Khánh Bình Đông

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp 2



		

		

		

		

		2

		Ấp 5



		

		

		

		

		3

		Ấp 6



		

		

		

		

		4

		Ấp 8



		

		

		

		

		5

		Ấp Rạch Nhum



		

		

		

		

		6

		Ấp Thăm Trơi B



		

		

		Xã Khánh Hải

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Bảy Ghe



		

		

		Xã Khánh Bình Tây

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Cơi 5A



		

		

		

		

		2

		Ấp Cơi Tư



		

		

		

		

		3

		Ấp Cơi 5B



		

		

		

		

		4

		Ấp Đá Bạc A



		

		

		Xã Trần Hợi

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp 1



		

		

		

		

		2

		Ấp 6



		

		

		

		

		3

		Ấp Vồ Dơi



		

		

		Xã Khánh Hưng

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Kinh Hảng C



		

		

		

		

		2

		Ấp Công Nghiệp A



		

		

		

		

		3

		Ấp Công Nghiệp C



		

		

		

		

		4

		Ấp Nhà Máy B



		

		

		

		

		5

		Ấp Kinh Đứng A



		

		

		

		

		6

		Ấp Kinh Đứng B



		

		

		Xã Khánh Bình Tây Bắc

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp 4



		

		

		

		

		2

		Ấp 5



		

		

		

		

		3

		Mũi Tràm



		

		

		

		

		4

		Mũi Tràm A



		

		

		

		

		5

		Mũi Tràm B



		

		

		

		

		6

		Mũi Tràm C



		

		

		

		

		7

		Kinh Dớn



		

		

		

		

		8

		Sào Lưới



		

		

		

		

		9

		Sào Lưới B



		II

		HUYỆN U MINH

		

		

		

		



		

		

		Xã Khánh Tiến

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp 5



		

		

		

		

		2

		Ấp 11



		

		

		Xã Khánh Hòa

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp 6



		

		

		

		

		2

		Ấp 8



		

		

		

		

		3

		Ấp 14



		

		

		Xã Khánh Hội

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp 1



		

		

		

		

		2

		Ấp 6



		

		

		

		

		3

		Ấp 9



		

		

		Xã Khánh Thuận

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp 1



		

		

		

		

		2

		Ấp 3



		

		

		

		

		3

		Ấp 4



		

		

		

		

		4

		Ấp 10



		

		

		

		

		5

		Ấp 11



		

		

		

		

		6

		Ấp 15



		

		

		

		

		7

		Ấp 16



		

		

		

		

		8

		Ấp 18



		

		

		

		

		9

		Ấp 19



		

		

		

		

		10

		Ấp 20



		

		

		

		

		11

		Ấp 21



		

		

		Xã Nguyễn Phích

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp 10



		

		

		

		

		2

		Ấp 12



		

		

		

		

		3

		Ấp 13



		

		

		

		

		4

		Ấp 14



		

		

		

		

		5

		Ấp 15



		

		

		

		

		6

		Ấp 16



		

		

		

		

		7

		Ấp 17



		

		

		

		

		8

		Ấp 18



		

		

		

		

		9

		Ấp 19



		

		

		

		

		10

		Ấp 20



		

		

		Xã Khánh Lâm

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp 5



		

		

		

		

		2

		Ấp 6



		

		

		

		

		3

		Ấp 7



		

		

		

		

		4

		Ấp 9



		

		

		

		

		5

		Ấp 11



		

		

		

		

		6

		Ấp 12



		

		

		

		

		7

		Ấp 13



		

		

		

		

		8

		Ấp 14



		

		

		

		

		9

		Ấp 15



		III

		HUYỆN NGỌC HIỂN

		

		

		

		



		

		

		Xã Viên An

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Xóm Biển



		

		

		

		

		2

		Ấp Xẻo Bè



		

		

		

		

		3

		Ấp Kinh Năm



		

		

		Xã Đất Mũi

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Cái Mòi



		

		

		Xã Tân Ân

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Ấp Ô Rô



		

		

		

		

		2

		Ấp Nhà Diệu



		

		

		

		

		3

		Ấp Dinh Hạn



		IV

		HUYỆN THỚI BÌNH
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